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Bài tựa - Kết một tràng hoa 


BBT: Sư Ông Làng Mai tới dịch xong 39 bài kinh từ kinh 
Pháp Cú Hán Tạng sang tiếng quố neữ. Chúne tôi xin 
trân trọng lần lượt giới thiệu tới bạn đọc những bài kinh đó 
đểchúng ta cùng học hỏi uà hành trì theo. Trước hết chúng 
tôi kính mời bạn đọc lời tựa do Sư Ông Làng Mai uiết uề 
kinh Pháp Cú Hán Tạng đểchúng ta có cơ hội hiểu thêm 
0Ề hoàn cảnh ra đời của những bài kinh nà. 


Kết một tràng hoa 
Viết về Kinh Pháp Cú Hán tạng 
Thiển sự Thích Nhất Hạnh 


Ở Ấn Độ, ngày xưa cũng như ngày nay, và ở nhiêu nước khác 
nữa, có tục đi mua những tràng hoa kết sẵn để dâng cúng 
hay để hiến tặng. 


Chúng ta hãy hình dung một người kết tràng hoa và bán 
tràng hoa chuyên nghiệp. Người ấy đi hái nhiều thứ hoa, 
đem về, để riêng từng loại hoa trước mặt. Người ấy nâng một 
vài đóa hoa hay chùm hoa lên, ví dụ hoa nhài, rũ một cái, 
cho những cánh hoa này lộ ra tất cả cái tươi đẹp còn lại của 
chúng, trước khi xâu kết thành một tràng hoa. Công việc của 
người biên tập kinh Pháp Cú cũng giống như công việc của 
người chuyên môn xâu kết tràng hoa. Trước hết người ấy 
phải đi hái hoa, nghĩa là đọc hết các kinh điển, và chọn ra 
những ý kinh, những bài kệ mang tính chất cốt tủy của Phật 
pháp. Rồi người ấy tập hợp các bài kệ này dưới những chủ 
đề khác nhau, cũng như hoa nhài để riêng, hoa huệ để riêng, 
hoa vạn thọ để riêng. Người ấy bỏ những bài kệ mà nghĩa lý 
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còn mù mờ, chỉ chọn những bài kệ nghĩa lý thật sáng tỏ, cũng 
như cầm hoa mà rũ, làm rơi rụng những cánh hoa không còn 
tươi thắm, để chỉ còn những đóa hoa thật tươi, trước khi xâu 
kết thành tràng hoa. 


Tôn giả Pháp Cứu (Dharmatràta), một trong những vị luận 
sư nổi tiếng của bộ phái Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ ở 
Kashmir, được coi như là người đã biên tập thành kinh Pháp 
Cú mà chúng ta có một bản dịch ở Hán Tạng. Đó là kinh thứ 
210 trong Đại Tạng Tân Tu. Đầu kinh có ghi là kinh do tôn 
giả Pháp Cứu tuyển chọn. 


Nếu sự ghi chép đó đúng với sự thực, thì tôn giả Pháp Cứu 
là một trong những nhà tuyển chọn và biên tập các kinh Pháp 
Cú. Bởi vì không phải chỉ có một người làm việc ấy. Có 
những kinh Pháp Cú chỉ có 500 bài kệ tụng, có những kinh 
có 700 bài, có kinh có 900 bài, v.v... 


Kinh Pháp Cú trong Hán Tạng có tới 39 phẩm với 39 đề tài. 
Phẩm đầu là phẩm Vô Thường, và cố nhiên chủ đề chung 
của tất cả các bài kệ tụng trong ấy là tính vô thường của vạn 
vật. Phẩm này có hai mươi mốt bài kệ tụng. 


Phẩm thứ 12 có đề tài là Hoa Hương. Ta hãy đọc hai bài kệ 
đầu của phẩm này, bởi vì hai bài ấy nói về chuyện xâu kết 
tràng hoa và biên tập Pháp Cú: 

1. “Ai là người tuyển chọn được các cõi, bỏ đi các vùng tù 
ngục mà chỉ giữ lại các tầng trời? Ai là người có thể tuyển 
chọn được Pháp Cú như một kẻ chuyên nghiệp có tài chọn 
hoa và kết lại thành tràng hoa?” 


2. “Một người đang thực tập tu học thì có thể tuyển chọn 
được các cõi, bỏ đi các vùng tù ngục mà chỉ giữ lại các tầng 
trời, có thể nói Pháp Cú, có thể hái được những đóa hoa đức 
hạnh.” 


Z 


Đi vào kinh tạng cũng như đi thám hiểm các tầng trời: biết 
bao nhiêu đóa hoa tuyệt vời của diệu pháp mà ta có thể khám 
phá trong kho tàng của thế giới ấy. Phải có tu có học thật sự 
thì ta mới có khả năng khám phá và nhận diện được những 
châu báu ấy, để thu nhặt, đúc kết và hiến tặng cho thế gian. 
Ta không cần có phép thân thông mới đi vào được các cõi trời 
kia để làm công việc giám sát và chọn lọc. Ta chỉ cần là người 
có thật tu thật học. Tôn giả Pháp Cứu tin rằng mình làm được 
công việc tuyển chọn Pháp Cú tại vì mình có thật tu thật học. 
Và nếu ai có thật tu thật học cũng đều làm được việc ấy, 
nghĩa là có khả năng giảng dạy Pháp Cú và gặt hái được 
những đóa hoa tuệ giác và đức hạnh để kết lại thành những 
tràng hoa. 


Đọc hai bài kệ đầu này của phẩm Hoa Hương ta thấy được 
đức khiêm cung của tôn giả Pháp Cứu. Nhiều người nói là 
muốn đọc Đại Tạng Kinh, đang đọc Đại Tạng Kinh hay đã 
đọc Đại Tạng Kinh. Nhưng đã có mấy người đi vào trong Đại 
Tạng mà không lạc đường, mà không biết mình đang ở vị trí 
nào trong cái đại dương mông mênh ấy? 


Kính Pháp Cú được lưu hành rộng rãi ở Việt Nam ngày nay 
là kinh Pháp Cú của tạng Pali. Kinh này chỉ có 26 phẩm mang 
26 đề tài, chứ không phải có tới 39 phẩm như kinh Pháp Cú 
trong tạng Hán. Nhưng nội dung của 26 phẩm gần giống 
nhau quá, kể cả tên các phẩm, cho đến nỗi có nhiều học giả 
cho rằng kinh Pháp Cú trong tạng Hán đã được dịch từ kinh 
Pháp Cú trong tạng Päli. Nhưng tìm hiểu chỉ tiết, ta có thể 
nói rằng cả hai kinh đều có thể đã được phát xuất từ một 
nguyên bản Prakrit. Có thể là nguyên bản này thuộc về Hữu 
Bộ hay Ca Diếp Di Bộ, hoặc một bộ phái khác có mặt ở miền 
Bắc Ấn Độ. 


Kinh Pháp Cú tạng Hán có một bài tựa có thể cung cấp cho 


8 


chúng ta một ít thông tin rất quý báu. Nhờ bài tựa này mà ta 
biết người dịch kinh tên là Trúc Tương Diễm, tiếng Phạn thì 
rất giỏi nhưng vốn liếng tiếng Hán thì còn ít. Vị này đã cùng 
với một vị khác, tên là Duy Kỳ Nan, từ Ấn Độ qua tới Vũ 
Xương vào năm thứ ba của niên hiệu Hoàng Vũ, tức là năm 
224 của kỷ nguyên Tây Lịch. Họ có đem theo một nguyên 
bản tiếng Phạn của kinh Pháp Cú có 500 bài kệ tụng. 

Người viết bài tựa này là cư sĩ Chi Khiêm, vị đã từng là giáo 
sư dạy kèm cho hoàng thái tử Tôn Lượng nước Đông Ngô 
cho đến năm 252, khi phụ hoàng là Ngô Tôn Quyền băng. 
Chi Khiêm trước đó đã dịch được rất nhiều kinh từ tiếng 
Phạn ra tiếng Hán. Sách Cao Tăng Truyện nói ông đã dịch 
được 49 bộ kinh, trong khi sách Lịch Đại Tam Bảo Ký nói ông 
đã dịch được tới 129 bộ. Công trình phiên dịch này chắc hắn 
đã được ông thực hiện một phần nhỏ ở Vũ Xương và một 
phần lớn ở Kiến Nghiệp, thủ đô nước Đông Ngô, trong khi 
ông được vua Ngô Tôn Quyền mời dạy cho thái tử. Trước đó, 
nghĩa là khi nhà Hậu Hán chưa sụp đổ, ông cư trú ở Hà Nam. 
Ông là người nước Nhục Chi (Indo-Scythe) cùng với thân tộc 
đi cư qua nước Hán hồi còn rất trẻ, có thể hồi mới mười tuổi, 
hiểu tới sáu thứ tiếng. Ông đã được theo học với thầy Chi 
Lương, thầy này là đệ tử của thây Chi Lưu Ca Sấm 
(Locasema), một dịch giả kinh Phật nổi tiếng ở đất Hán. Chỉ 
Lưu Ca Sấm, Chi Lương và Chi Khiêm đều là những nhà trí 
thức thượng thặng có gốc gác nước Nhục Chi, và được người 
đương thời ca ngợi là Tam Chỉ (ba vị học giả uyên thâm gốc 
nước Nhục Chi). Chi Khiêm còn được ca tụng là Trí Nang, có 
nghĩa là một cái túi kiến thức. Sau ngày sụp đổ của nhà Hán, 
Chi Khiêm đã chạy loạn về Vũ Xương, sau đó mới được vua 
Tôn Quyền mời dạy thái tử. 


Bài tựa Kinh Pháp Cú do Chi Khiêm viết cho biết rằng hai vị 
Duy Kỳ Nan và Trúc Tương Diễm đã từ Ấn Độ tới Vũ Xương 
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với nguyên bản kinh Pháp Cú bằng tiếng Phạn và ông được 
gặp hai vị này ở đây. Các vị này đã tới Lạc Dương trước, 
nhưng vì thời thế loạn lạc, nhà Hán sụp đổ cho nên mới di 
tản vào Vũ Xương. Hồi đó Ngô Tôn Quyền chưa xưng đế, 
nhưng miền Giang Đông do ông kiểm soát tương đối có an 
ninh. Chi Khiêm cũng đang ty nạn ở đấy và hai bên đã có cơ 
hội gặp nhau. Năm các vị gặp nhau là năm 224, hai năm sau 
ngày nhà Hán chính thức sụp đổ. Nhà Hán sụp đổ thì có ba 
nước được thành lập: Bắc Nguy, Tây Thục và Đông Ngô. Bài 
tựa cho biết là chính cư sĩ Chi Khiêm đã đề nghị thầy Trúc 
Tương Diễm dịch kinh Pháp Cú từ tiếng Phạn ra tiếng Hán 
và thầy Tương Diễm đã nhận lời. 


Bài tựa cho biết rằng tuy thầy Tương Diễm rất giỏi về tiếng 
Phạn nhưng tiếng Hán còn kém. Nếu Chi Khiêm lúc đó đã là 
một dịch giả xuất sắc từng dịch được nhiều kinh từ Phạn ra 
Hán thì tại sao không tự nguyện dịch lấy mà phải nhờ thầy 
Tương Diễm dịch? Chỉ có một câu trả lời: hồi đó, tiếng Phạn 
của Chỉ Khiêm còn yếu, và Chi Khiêm chưa bắt đầu sự 
nghiệp dịch thuật của mình. Bài tựa còn cho biết có nhiều chỗ 
khó dịch, cho nên bản dịch không có được những đoạn khó 
dịch ấy, và do đó đã có những rơi rụng đáng tiếc. 

Hồi ấy, cư sĩ Chi Khiêm suýt soát 30 tuổi, và đã nổi tiếng là 
văn hay chữ tốt. Ngồi trong hội đồng phiên dịch, ông có nói 
lên sự không hài lòng của ông, nhưng các vị trong ban phiên 
dịch, trong đó có Duy Kỳ Nan và Trúc Tương Diễm nói rằng 
không cần văn hay, chỉ cần lột được ý chính của Kinh là được 
rồi. Cư sĩ Chi Khiêm ngồi đó trong ban dịch thuật, ghi xuống 
những câu đã được thầy Tương Diễm đọc ra bằng tiếng Hán, 
và hứa sẽ để nguyên như vậy mà không trau chuốt. Duy Kỳ 
Nan cũng có ngồi đó, hạ lạp tuy lớn hơn thầy Tương Diễm, 
nhưng vốn liếng tiếng Hán còn quá ít nên cũng chỉ đóng góp 
bằng sự có mặt của mình. 
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Có thể vì lý do ấy mà cư sĩ Chi Khiêm từ đó đã bắt đầu nỗ 
lực học tiếng Phạn cho giỏi để tự mình trực tiếp dịch kinh. 
Ông là người thông minh và có khiếu văn chương ngôn ngữ, 
biết được tới sáu thứ tiếng, thành ra học rất nhanh. Sau đó 
ông mới bắt đầu sự nghiệp dịch kinh của mình. Trước khi 
vào Vũ Xương, ông cũng đã từng được học tiếng Phạn và 
kinh điển từ thầy Chi Lương, đệ tử của dịch giả lừng danh 
Chi Lưu Ca Sấm. 


Theo bài tựa, Chi Khiêm đã có dịp gặp lại thầy Tương Diễm 
một lần thứ hai để chất vấn về những điểm chưa rõ ở trong 
bản dịch Pháp Cú, và được thầy này trao thêm cho nhiều tài 
liệu tiếng Phạn, cũng cùng một đề tài Pháp Cú. Với những 
tài liệu này, Chi Khiêm đã dựng thêm được 13 chương mới 
nữa của Kinh Pháp Cú, và những chương này, một số được 
đặt trước các chương có sẵn, một số được đặt sau các chương 
có sẵn. Những chương đặt phía trước có tính chất của văn 
học Phật giáo Hữu Bộ miền Bắc, và những chương đặt phía 
sau lại có tính chất của văn học Phật giáo Thượng Tọa Bộ 
miền Nam. 


Mười ba chương mới này không có mặt trong kinh bản Pháp 
Cú tiếng Päli. Chắc chắn rằng sau này khi vốn liếng tiếng 
Phạn đã vững chắc, cư sĩ Chỉ Khiêm đã trùng tu lại bản dịch 
của Tương Diễm, và vì vậy ta thấy văn chương của Kinh 
Pháp Cú tạng Hán khá điển nhã, không phải thứ văn chương 
của người mới học tiếng Hán vài ba năm. Hai vị Duy Kỳ Nan 
và Tương Diễm tới Vũ Xương năm 224 và có lẽ ba bốn năm 
sau thầy Tương Diễm mới có tạm đủ tiếng Hán để nhận lời 
Chi Khiêm khởi sự dịch kinh Pháp Cú. 

Kính Pháp Cú trong Hán tạng có ghi dòng chữ: Kính nàu do 
các uị Du Kù Nan 0.0... phiên dịch. Theo tỉnh thần của bài 
tựa thì chính Tương Diễm cầm bản tiếng Phạn đọc ra tiếng 
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Hán và Chi Khiêm ghi chép xuống. Duy Kỳ Nan chỉ ngồi đó 
yếm trợ và chứng minh, bởi vì ông là bậc trưởng thượng. 
Chữ oẩn oân (đẳng) có nghĩa là cùng với Duy Kỳ Nan có 
những vị khác đóng góp vào việc phiên dịch, trong đó có 
Tương Diễm và có cư sĩ Chỉ Khiêm. Chắc chắn là cư sĩ Chi 
Khiêm, sau khi giỏi tiếng Phạn, đã dày công duyệt lại bản 
dịch và cho nó trở thành một dịch bản có giá trị về cả hai mặt 
văn chương và nghĩa lý. Bài tựa này không được đặt ở đầu 
kinh mà được đặt ở giữa quyển thượng và quyển hạ, và 
không mang chữ ký của Chi Khiêm: sự kiện này cũng nói lên 
được đức khiêm cung của vị cư sĩ bác học này. 

Loạn lạc gây nên do sự sụp đổ của nhà Hán xảy ra vào 
khoảng năm 220. Chi Khiêm cũng như nhiều nhà trí thức 
khác ở Lạc Dương đã chạy về miền Nam ty nạn. Có nhiều 
nhà trí thức chạy loạn và vào tận đất Giao Châu, trong đó có 
Mâu Tử, sau này là tác giả của Lý Hoặc Luận, tác phẩm về 
Phật giáo đầu tiên viết bằng tiếng Hán và sáng tác tại Giao 
Châu. Những cộng sự viên của thiền sư An Thế Cao như Bì 
Nghiệp và Trần Tuệ cũng đã chạy nạn về tận Giao Châu và 
đã tham dự vào trong ban phiên dịch kinh điển của thây 
Tăng Hội hồi đó đang chủ trì trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở 
Giao Châu. 


Cư sĩ Chi Khiêm đã chỉ chạy vào tới Vũ Xương. Và đã gặp 
hai vị Duy Kỳ Nan và Tương Diễm ở đấy. Mãi tới năm 229 
Ngô Tôn Quyền mới xưng đế, trước hết ở Vũ Xương, lấy quốc 
hiệu là Ngô, và mãi tới năm 238 mới dời về Kiến Nghiệp. Vũ 
Xương tức là thành Kinh Châu ở tỉnh Hồ Bắc, còn Kiến 
Nghiệp là tên mới của thành Mạt Lăng ở Dương Châu, tỉnh 
Giang Tô. Tên Kiến Nghiệp là do vua Tôn Quyền đặt. Có lẽ 
Chi Khiêm đã được vua Tôn Quyền mời dạy cho thái tử là 
Tôn Lượng ngay từ lúc kinh đô nước Ngô còn đặt ở Vũ 
Xương. Kèm cho hoàng thái tử học lại có nhiều nhà trí thức 
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khác trong đó có học giả Vi Diệu, tên tự là Vi Chiếu. Vì Chi 
Khiêm là người nước ngoài nên không được chính thức ghi 
tên trong Ngô Sử. 


Trong số các kinh điển do Chi Khiêm phiên dịch có những 
kinh điển Đại Thừa như kinh Duy Ma Cật, kinh Đại Bát Niết 
Bàn, kinh Bát Nhã (Đại Minh Độ Kinh), cũng có những kinh 
nguyên thỉ như kinh Pháp Cú và kinh Nghĩa Túc. Điều cần 
ghi nhớ là hồi ấy tư liệu của cả hai truyền thống đều có mặt. 


Sách Cao Tăng Truyện của thiển sư Huệ Hạo cho biết là thầy 
Tăng Hội đã từ Giao Châu tới kinh đô Kiến Nghiệp của nước 
Đông Ngô vào năm 247, năm thứ mười của niên hiệu Xích Ô. 
Lúc đó vua Tôn Quyền đã ở ngôi được 18 năm, và chắc rằng 
trong mười tám năm này cư sĩ Chi Khiêm đã có cơ hội dịch 
được nhiều kinh điển tại Kiến Nghiệp. Sách Cao Tăng 
Truyện cũng cho biết là khi thiền sư Tăng Hội bước chân đến 
Đông Ngô (“miền Giang Tả”) thì đó là lần đầu tiên vương 
quốc Đông Ngô thấy được hình dáng một vị sa môn. Như 
vậy cũng có nghĩa là lúc bấy giờ các vị Duy Kỳ Nan và Tương 
Diễm chưa đến đó, hoặc chưa có mặt ở đó. Có thể hai vị này 
chỉ đến Vũ Châu và ở lại Vũ Châu. Cũng có thể hai vị này 
không phải là người xuất gia, mà chỉ là những vị cư sĩ như 
Chỉ Khiêm. Hai cái tên Duy Kỳ Nan (Vighna) và Tương Diễm 
(sách Cao Tăng Truyện nói Tương Diễm còn có tên khác là 
Luật Diễm) cũng không có dáng dấp của những pháp danh 
của người xuất gia. 


Cao Tăng Truyện cho biết rằng Chỉ Khiêm (hiệu Cung Minh) 
là người học rộng, biết nhiều, nói được sáu thứ tiếng, người 
cao, gầy mà hơi đen. Trong hai mắt, tròng trắng thì lớn mà 
con ngươi thì màu vàng. Tuy người mảnh khảnh nhưng đó 
là một cái túi hiểu biết, người đương thời hay nói như thế. 
Vua Tôn Quyền nghe tiếng mới mời đến kèm dạy cho thái 
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tử. Thái tử tên là Tôn Lượng. 


Sách Cao Tăng Truyện nói rằng khi Tăng Hội tới Kiến 
Nghiệp, việc đầu tiên mà thiển sư làm là dựng một mái lá, 
đặt lên một tượng Bụt và bắt đầu thực tập thiền hành. “Đây 
là lần đầu tiên ở nước Ngô xuất hiện một vị sa môn”, sách 
Cao Tăng Truyện viết. Vua Tôn Quyền nghe nói, vời đến, đặt 
ra nhiều thử thách và cuối cùng tuân phục, giúp thầy Tăng 
Hội lập nên ngôi chùa đầu tiên ở nước Ngô, gọi là chùa Kiến 
Sơ, và cho xây bảo tháp bên cạnh. Khu xây cất ấy được gọi là 
Trung Tâm Phật giáo (Phật Đà Lý). 


Chắc chắn là cư sĩ Chi Khiêm đã đóng góp một phần quan 
trọng vào việc yểm trợ xây dựng Trung Tâm Phật Giáo này, 
bởi vì ông đang được vua Tôn Quyển tin tưởng, giao cho 
công việc dạy dỗ thái tử. Và từ năm 247 trở đi cho đến khi 
vua Tôn Quyền băng (252), thầy Tăng Hội và cư sĩ Chi Khiêm 
đã có cơ hội làm việc dịch thuật với nhau trong một khung 
cảnh rất thuận lợi là chùa Kiến Sơ, là Trung Tâm Phật Giáo 
Phật Đà Lý. 

Các học giả ai cũng công nhận là văn phong của cả hai vị này 
đều rất điển nhã. Họ đã có can đảm sử dụng các danh từ 
Khổng giáo và Lão giáo có sẵn để dịch những danh từ Phật 
học, đã tìm cách dịch nghĩa chứ không chịu chỉ chấp nhận 
phiên âm, trừ những danh từ khó dịch nhất. Nước Ngô chỉ 
cường thịnh trong thời gian vua Tôn Quyền trị vì. Sau khi 
vua băng (252) thì quyền thần chống đối lẫn nhau làm cho 
nội bộ suy yếu. Thái tử Tôn Lượng lên ngôi, không đủ sức trị 
vì. Cư sĩ Chỉ Khiêm bỏ vào núi Khung Ả¡ (Long Sơn) để tĩnh 
tu. Tôn Hưu (Cảnh Đế) lên ngôi cho đến năm 264 thì băng và 
Tôn Hạo lên kế vị. Vua Tôn Hạo tính tình nóng nảy, bạo 
động, đã giết hại nhiều vị trung thần. Nghe lời dèm pha, Tôn 
Hạo muốn đàn áp Phật giáo và triệt tiêu chùa Kiến Sơ. 
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Nhưng với đức độ và phong thái bất bạo động của mình, 
thây Tăng Hội đã cảm hóa được vua Tôn Hạo và cuối cùng 
vua này chịu quy y và thọ trì năm giới. Trong khi cư sĩ Chi 
Khiêm bỏ vào núi ẩn tu thì thiển sư Tăng Hội vẫn tiếp tục 
chủ trì Trung tâm Phật giáo Kiến Sơ, tổ chức đại giới đàn thu 
nhận đệ tử người Ngô xuất gia, và làm cho đạo Bụt trở nên 
hưng thịnh ở miền Giang Tả. Để tổ chức những giới đàn 
truyền giới như thế, chắc hăn thiền sư đã cho mời các vị cao 
tăng ở Giao Châu tới để thành lập hội đồng truyền giới có đủ 
tam sư và thất chứng. 

Cả hai vị Tăng Hội và Chi Khiêm đã đóng góp đáng kể về 
mặt nghi thức hành trì và tán tụng. Chi Khiêm đã soạn 
được Phạm Bối Tam Khếvà Tán Bồ Tát Liên Cú căn cứ trên Vô 
Lượng Thọ Kinh và Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi Kinh. Tăng 
Hội cũng soạn được những điệu tán tụng rất trong sáng đẹp 
đẽ và cảm động được lòng người gọi là Nê Hoàn Phạm Bối. 


Ta biết bài tựa kinh An Ban Thủ Ý đã được thiển sư Tăng Hội 
viết tại Luy Lâu, nhưng ta không biết Lục Độ Tập Kinh được 
dịch ở Luy Lâu hay ở Kiến Nghiệp. Có một kinh do Chi 
Khiêm dịch đã được đưa vào phần cuối của Lục Độ Tập Kinh, 
đó là kinh Kính Diện Vương. Điều đó cho ta thấy cái giao 
tình mật thiết giữa hai vị học giả. Chắc chắn là thầy Tăng Hội 
đã sử dụng kinh Pháp Cú và các kinh khác do cư sĩ Chi 
Khiêm dịch để giảng dạy cho đồ chúng tại chùa Kiến Sơ. 


Hồi đó bốn bộ kinh A Hàm còn chưa được dịch ra tiếng Hán. 
Những từ ngữ mà các vị Chi Khiêm và Tăng Hội sử dụng đã 
đóng góp rất nhiều cho công trình phiên dịch các kinh A 
Hàm trong những thế kỷ kế tiếp. 

Năm 280, vào tháng tư, vua Tôn Hạo ra đầu hàng nhà Tấn. 
Tháng chín năm ấy thiền sư Tăng Hội viên tịch. Vậy là vị 
thiền sư gốc Việt này đã hành hóa tất cả được 31 năm ở nước 
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Đông Ngô. 


Đầu năm nay khi phiên dịch xong kinh Nghĩa Túc, tôi bắt 
đầu dịch kinh Pháp Cú và khám phá ra rằng cư sĩ Chi Khiêm 
cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc cầm bút và biên 
tập trong ấy. Như đã nói ở đầu bài này, kinh Pháp Cú chữ 
Hán có tới mười ba phẩm mà kinh Pháp Cú chữ Pali không 
có. Đó là do công trình của cư sĩ Chi Khiêm. Những phẩm 
như phẩm Vô Thường hay Niết Bàn đều không có trong kinh 
Pháp Cú tiếng Pali, trong khi các đề tài ấy rất quan trọng. 
Các phẩm không có trong bản Pali là: Vô Thường, Giáo Học, 
Đa Văn, Mã Tín, Phá Giới, Duy Niệm, Từ Nhân, Ngôn Ngữ, 
Lợi Dưỡng, Nê Hoàn, Sinh Tử, Đạo Lợi và Cát Tường. Cát 
Tường, phẩm chót, là một kinh rất phổ biến ở các nước Phật 
giáo Nam phương, thường được các Phật tử tại gia học thuộc 
lòng. So với bản tiếng Pãali, thì trong bản tiếng Hán, tám 
phẩm đầu trong số mười ba phẩm vừa nêu tên được để lên 
đầu, và năm phẩm còn lại được đặt ở cuối. Những tư liệu mà 
cư sĩ Chi Khiêm sử dụng để làm ra mười ba phẩm ấy được 
thầy Tương Diễm cung cấp mà cũng có thể đã được thây 
Tăng Hội cung cấp. Trong bài tựa kinh Pháp Cú Hán Tạng, 
tuy không có tên người đề tựa ở đầu bài hay cuối bài, nhưng 
căn cứ trên nội dung ta biết cư sĩ Chi Khiêm là tác giả. Đọc 
câu: “Khi nehe Khiêm tôi nói rằng lời dịch còn chưa được thuần 
nhã thì thầu Duụ Kù Nan nói rằng Bụt chỉ cân nương uào nehia 
chứ không cẩu để ú tới tô điển uăn hoa” (Sơ Khiêm kỳ 0i từ bất 
nhã Duụu Kù Nan uiết Phật ngôn ụ kù nghĩa bất dụng tiết), ta biết 
người viết tựa là Chi Khiêm. Đoạn sau ông lại viết: “ Hồi tương 
oiêm lai, cánh tùng nặc 0ấn tạo thử kệ bối, phục đắc thập tam 
phẩm.” Chữ Viêm ở đây chắc là do chữ Diễm viết lầm, cho 
nên ai cũng đọc là Diễm, và ai cũng dịch là “gặp Tương Diễm 
tới” (Gặp Tương Diễm tới, tôi lại có dịp chất vấn thêm. Nhân 
cơ hội ấy tôi lại nhận được thêm một số các bài kệ nữa cho 
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nên góp được thêm mười ba phẩm mới vào). Tôi thấy dịch 
“hội tương diễm lai” là “gặp Tương Diễm tới” thì có cái gì 
không ổn. Trước đã nói khi Tương Diễm tới Vũ Xương, mình 
đã được gặp và đã yêu cầu Tương Diễm dịch Kinh Pháp Cú 
rồi mà. Nếu lần này gặp nữa thì không phải là lần gặp đầu. 
Cho nên chữ iz¡ không thể dịch là đớ mà phải dịch là frở 
lại. Theo tôi thì chữ Hội đây có nghĩa là Tăng Hội, cũng như 
chữ Khiêm phía trên có nghĩa là Chi Khiêm. Và tôi nghĩ rằng 
mình có thể dịch “hội tương diễm lai là “khi thây Tăng Hội 
đưa ông Diễm tới lại” (chữ tương cũng có nghĩa là đem). Điều 
này có nghĩa là thầy Tăng Hội đã có cơ hội gặp hai vị Duy 
Kỳ Nan và Tương Diễm ở Kiến Nghiệp trong thời gian sau 
khi chùa Kiến Sơ đã được kiến lập, và tư liệu đưa ra kỳ này 
là do cả hai thây Tương Diễm và Tăng Hội cung cấp. Rất có 
thể thầy Tăng Hội đã mời hai vị tham dự vào hội đồng truyền 
giới đầu tiên tổ chức tại chùa Kiến Sơ cho người Ngô được 
xuất gia, bởi vì vào đời Hán, người Hán tộc chưa ai được 
phép cắt tóc làm sa môn. 

Tôi có thật nhiều hạnh phúc trong khi dịch kinh Pháp Cú chữ 
Hán, tuy đôi khi cũng vấp phải một vài khó khăn. Dịch kinh 
Pháp Cú cho tôi nhiều cảm hứng. Ví dụ khi dịch đến bài kệ 
thứ 17 trong phẩm Phóng Dật, tức là phẩm thứ 10: 

“Xuất gia từ khi còn trẻ tuổi mà tu tập theo giáo pháp của Bụt 
một cách đầy đủ thì sẽ chiếu sáng được cho thế gian như một 
mặt trăng trong bầu trời không mây.” 

Nguyên văn chữ Hán: 

Thiến trắng xả gia 

Thịnh tụ Phật giáo 

Thị chiếu thếgian 

Như nguyệt uấn tiêu 
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Trong chương thứ 34, phẩm Sa Môn, ở bài kệ thứ 23 cũng có 
hình ảnh của một vầng mặt trời: 


“Người xuất gia dù còn trẻ nhưng hết lòng thực tập Phật 
pháp thì cũng giống như một vâng thái dương soi sáng thế 
gian trong khung trời không có mây ám. 

Nguyên văn chữ Hán: 

Thảng hữu thiếu hành 

Ứng Phật giáo giới 

Thử chiếu thế gian 

Như nhật uô ế 

Phía bên kinh bản tiếng Pali, ta có một bài kệ, cũng trong 
phẩm Sa Môn, cũng bài thứ 23, mà thay vì mặt trời, ta lại thấy 
mặt trăng: 


Yo haue daharo bhikkhu 
yufljati buddhasasane 

So imam lokam pabhaseti 
abbha tmutto“0a candima 


Tôi nhớ lại hồi Bụt mới thành đạo, đại đa số người xuất gia 
theo Ngài là người trẻ. Lấy cảm hứng ở bài kệ trên, bắt đầu 
từ năm 2010 tôi đã đặt pháp tự cho những người xuất gia 
bằng chữ trăng và trời. Các sư cô trẻ có những tên như Chân 
Trăng Mười Sáu, Chân Trăng Phương Nam, Chân Trăng 
Chùa Xưa, v.v... và các sư chú trẻ có những tên như Chân 
Trời Phương Bối, Chân Trời Thân Hữu, Chân Trời Huyền 
Thoại, v.v... để nhớ là dù mình còn trẻ tuổi, nếu mình tu học 
cho tinh chuyên thì cũng sẽ như mặt trời hay mặt trăng, chiếu 
sáng được cho thế gian. 

Tôi đã cố ý dịch các bài kệ thành văn xuôi để cho dễ hiểu. 
Ngày xưa văn học Phật giáo, trong những thế kỷ đầu, là văn 
học truyền khẩu; thi kệ là phần dễ nhớ dễ thuộc cho nên 


18 


trùng tụng (già đà, gathà, thi kệ) là thể tài được ưa chuộng 
nhất. Nó cũng như ca dao, dễ nhớ, dễ thuộc. Nhưng bây giờ 
ta đã viết xuống được rồi thì ta cũng có thể cất giữ lâu dài mà 
không sợ quên, do đó ta không hắn phải dịch thành thi kệ. 
Tuy nhiên, nếu có dịp, tôi cũng sẽ lấy ý của văn xuôi để dịch 
lại thành thi kệ. 

Tôi viết bài tựa này cũng để ghi nhớ công ơn chư tổ đã làm 
mọi cách để cho Phật pháp được truyền bá rộng rãi và lâu 
đài về sau, và cũng để nhớ về thiền sư Tăng Hội và cư sĩ Chi 
Khiêm... 


Tôi đã có cơ hội giảng được ba phẩm trong kinh này, đó là 
phẩm Nê Hoàn (phẩm thứ 36), được tôi đặt tên là Kinh Rong 
Chơi Trời Phương Ngoại, phẩm Ái Dục (phẩm thứ 32), được 
tôi đặt tên là Kinh Chiếc Lưới Ái Ấn, và phẩm Cát Tường 
(phẩm thứ 39) mà tôi đặt tên là Kính Điểm Lành Lớn Nhất. Có 
địp tôi sẽ bình giải tiếp. Xin mời các vị đã từng đọc và thực 
tập kinh Pháp Cú dịch từ tiếng Pali thưởng thức kinh văn này 
dịch từ tiếng Hán. Sẽ có những cái bất ngờ... 


œ-##-& 
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Bài tựa Kinh Pháp Cú trong tạng 
kinh chữ Hán 


Cư sĩ Chi Khiêm (thế kỷ thứ III) 
Thích Nhất Hạnh dịch 


Dhammapada là giáo nghĩa thiết yếu của các kinh. Dhamma 
là pháp, Pada là câu, là cú, là kệ. Pháp Cú có nhiều bộ khác 
nhau: có bộ có 900 câu kệ, có bộ 700 câu, và có bộ 500 câu. Kệ 
là những lời ngắn gọn, như bài thơ, bài tụng. Những câu ấy 
do Bụt nói ra, không phải một lần tất cả các câu, mà chỉ khi 
nào xúc sự thì mới nói lên một câu. Tất cả các câu ấy đều có 
gốc gác rải rác trong các kinh. 


Bụt là bậc có Nhất Thiết Trí, bản chất của Người là đại nhân 
từ, vì thương xót nhân gian cho nên mới xuất hiện trên cuộc 
đời này để mở bày đạo nghĩa, giải cứu cho con người. Mười 
hai thể tài kinh điển nói lên được một cách tổng quát những 
gì thiết yếu nhất của đạo nghĩa ấy để được phân thành một 
số kinh bộ. Bốn bộ kinh A Hàm được lưu truyền lại sau khi 
Bụt qua đời là do công phu của thầy A Nan tụng đọc lại. Các 
kinh dù lớn hay nhỏ đều bắt đầu bằng câu “Đây là những gì 
tôi đã được nghe khi Bụt đang cư trú ở miền...v.v.“ Về sau 
các vị sa môn trong năm bộ phái Phật giáo đã nghiên cứu 
thông suốt về giáo nghĩa trong các bộ kinh ấy, sưu tầm và 
chép ra thành những bài kệ bốn câu hoặc sáu câu, xét theo ý 
nghĩa mà xếp riêng thành từng phẩm. Đối với mười hai thể 
tài giáo lý, không cần phải châm chước, không cần phải gọi 
bằng một cái tên riêng, cho nên mới gọi là Pháp Cú. Các kinh 
điển đều là do sự tập hợp của các câu nói về chánh pháp mà 
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có. Pháp Cú cũng là sự tập hợp của các câu nói về chánh 
pháp. 

Cận đại có nhà họ Cát lưu truyền một bộ kinh Pháp Cú có 
700 bài kệ. Nghĩa lý của các bài kệ rất sâu, những người dịch 
chưa thật sự lột được hết nghĩa lý ấy. Được gặp Bụt đó là một 
việc hiếm có, được nghe lời dạy của Bụt cũng là một chuyện 
hiếm có. Với lại các vị Bụt lại hay xuất hiện ở miền Tây Trúc. 
Mà ngôn ngữ Tây Trúc rất khác với văn Hán. Sách là sách Ấn 
Độ, chữ cũng là chữ Ấn Độ, tên người và tiếng gọi sự vật 
không giống nhau, cho nên phổ biến được kinh điển là 
chuyện khó. 


Ngày xưa có các thầy An Thế Cao và Phật Điều đã từng dịch 
kinh tiếng Phạn ra tiếng Tần, lột được ý, bây giờ ít ai nối tiếp 
được công việc ấy. Những người dịch kinh sau đó tuy không 
làm được cẩn mật như thế nhưng ít nhất cũng đã truyền đạt 
được phần đại ý, tuy còn thô thiển nhưng cũng đã là quý hóa 
lắm rồi. Trước hết là thây Duy Kỳ Nan, từ Ấn Độ tới Vũ 
Xương vào năm thứ ba của niên hiệu Hoàng Vũ. Chính tôi 
đã được thầy ấy trao cho bản Pháp Cú có 500 bài kệ. Tôi mới 
mời vị đồng đạo của thầy ấy là ông Trúc Tương Diễm dịch ra 
chữ Hán. Ông Diễm tuy giỏi tiếng Phạn nhưng vốn liếng chữ 
Hán vẫn chưa đủ. Những lời dịch của ông ta còn mang rất 
nhiều tiếng phiên âm và ngữ pháp phạn ngữ, còn có vẻ chất 
phác quá. Khi nghe Chi Khiêm tôi nói rằng lời dịch còn chưa 
được thuần nhã, thì thây Duy Kỳ Nan nói rằng Bụt chỉ cần 
nương vào nghĩa chứ không cần để ý tới tô điểm văn hoa. 
Chỉ cần chủ yếu lấy được cái pháp thôi chứ không cần đẹp. 
Những người truyền dịch kinh điển chỉ cần làm cho lời kinh 
dễ hiểu, đừng làm cho thất thoát cái nghĩa chính, đó là tốt 
rồi. Ngồi trong ban phiên dịch, có người nói: Ngày xưa Lão 
Tử đã từng nói, “Lời nói hay thì khó tin, lời nói tin thì khó 
hay.“ Đức Khổng Tử cũng từng nói, “Sách không thể nói hết 
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lời, lời không thể nói hết ý.“ Những lời nói như thế cho ta 
thấy rõ rằng ý của các bậc thánh nhân rất sâu sắc vô cùng. 
Bây giờ dịch từ tiếng Phạn ra thì phải thật sự lột được ý kinh. 
Cho nên người dịch phải tự xem bài kệ bằng tiếng Phạn và 
đọc lên tiếng Hán bằng chính miệng của mình. Do đó phải 
cố gắng nói ra cho được cái ý chỉ trong bản gốc mà không cần 
phải thêm thắt văn hoa. Những chỗ nào người dịch không 
hiểu thì thà rằng đừng dịch. Cũng vì lẽ đó mà trong công việc 
dịch thuật thế nào cũng đã có những thất thoát, và có nhiều 
cái bị bỏ lại. 

Tuy nhiên, dù lời còn chất phác nhưng ý chỉ rất thâm uyên, 
câu văn còn giản ước nhưng nghĩa lý rộng sâu và các sự việc 
nhắc tới đều có liên hệ mật thiết với các kinh. Chương nào 
cũng có gốc rễ của chương ấy và bài kệ nào cũng có nghĩa lý 
của bài kệ ấy. 

Bên Ấn Độ, những người mới tu mà không chịu học kinh 
Pháp Cú là những người được gọi là ưa học nhảy lớp, không 
theo trình tự. Kinh Pháp Cú là đối tượng nghiên cứu quan 
trọng của người mới học mà cũng là kho tàng uyên áo cho 
những người đã đi sâu vào Phật học. Kinh này có khả năng 
chỉ bày cho những kẻ mê mờ, làm sáng tỏ cho những người 
còn nhiều nghi hoặc và giúp cho người ta tự học được một 
mình. Nhờ kinh này mà kẻ học giả tuy công phu bỏ ra còn ít 
nhưng kết quả thu hoạch được thì rất lớn. Cho nên ta có thể 
nói rằng kinh này là cốt tủy của giáo pháp vi điệu. 

Lúc trước, khi tiếp nhận kinh này tôi thấy có nhiều chỗ tôi 
không hiểu được. Khi thầy Tăng Hội đem ông Diễm tới tôi 
lại có cơ hội chất vấn thêm. Nhân cơ hội ấy tôi lại nhận được 
thêm (từ các vị ấy) một số các bài kệ nữa, cho nên góp được 
thêm mười ba phẩm mới vào. Tham cứu các văn bản xưa và 
làm công việc hiệu đính thì kết quả là sau khi thêm mười ba 
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phẩm mới vào, kinh này có được tất cả 39 phẩm và 752 bài 


kệ. Điều này đã đem lại nhiều bổ ích và giúp cho sự học vấn 
của chúng ta rộng rãi thêm nhiều. 
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Kinh Quán Chiếu Vô Thường 


Ngày 1U đã : qua 

Đời sống neắn lại 

Hãu nhĩn cho kỹ 

Ta đã làm gì ? 

Đại chúng hấu cùng tính tấn 

Thực tập hết hòng 

Sốïg cho sâu sắc 0à thảnh thơi 

Hấu nhớ uô thường 

Đừng để tháng neàu trôi qua oan uổng. 


Vô nh Phẩm Pháp Cú kinh đệ nhất 
đE ñ nh )& RJ ẾŒ SS — 
Kinh Quán Chiếu Vô Thường 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 1 


Vô thường là một phép quán, giúp cho ta thấy được tính cách 
biến đổi thành hoại mau chóng của hình hài cũng như của 
mọi vật, trong đó có cả tâm ý. Quán vô thường giúp ta trân 
quý những gì đang có mặt và sống được sâu sắc mỗi giây 
phút của sự sống hằng ngày. Quán vô thường ta sẽ buông bỏ 
được những gì phù hoa, không thật, không đem lại bình an 
thật sự cho ta sau này. Vô thường cũng là một phép thiền 
định. Cái thấy vô thường đưa tới cái thấy vô ngã và tháo gỡ 
được cho ta tất cả các phiền não như tham, giận, kiêu căng... 


Tôi rất thích bài kệ đầu: Ý thức là mình vừa mới ngủ dậy thì 
nên mở tâm vui mừng. Ngày xưa tôi đã viết bài hát “Thức 
dậy hôm nay tôi thấy trời xanh, chắp tay tôi cám ơn đời mầu 
nhiệm...”. Tôi cũng đã viết bài kệ: 
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“Thức dâu trím triệng cười 
Hăm bối siờ tính khôi 

Xin nguyên sống trọn 0uen 
Mắt thương nhìn cuộc đời”. 


Bài kệ thứ hai tóm thu được toàn bộ giáo lý đạo Bụt: đó là bài 
kệ nổi tiếng: 


“Chư hành uô thường 
Thị sinh diệt pháp 
Sinh diệt diệt dĩ 

Tịch diệt 0i lạc “ 


Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, có sinh rồi thì phải có 
điệt. Nếu vượt được ý niệm sinh diệt thì tiếp xúc được với cái 
vui của Niết Bàn. Hai câu đầu nói về thế giới hiện tượng hữu 
vi, hai câu sau nói về thế giới bản thể vô vi. Niết Bàn và Sinh 
Diệt không phải là hai thực tại tách rời nhau. 


Bài kệ thứ 13 đã được đưa vào Thiền Môn Nhật Tụng để 
xướng trong buổi công phu chiều: “Thị nhật dĩ quá, mạng 
diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc...“. Tại 
Làng Mai bài kệ vô thường đã được dựng lại như sau: 


“Ngày nau đã qua 

Đời sống neứn lại 

Hấu nhìn cho kỹ 

Ta đã làm gì? 

Đại chúng hấu cùng tính tấn thực tập hết lòng 
Sống cho sâu sắc uà thủnh thơi 

Hấu nhớ uô thường 

Đừng để tháng neàu trôi đi oan uổng.” 
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Bài kệ 1 

Thụy miên giải ngụ BÉ RE ft 3E 
Nghi hoan hỉ tư #t 5K 
Thính ngã sở thuyết ÑH ĐC DI ĐỂ 
Soạn kí Phật ngôn lễ ñU lđ5 


Ý thức là tình oừa ngủ đậu thì nên mở tâm oui từng. Hãu lắng 
nehe những lời sau dâu chi chép lại giáo lú của Bụt. 


Bài kệ 2 

Sở hạnh phi thường PI fr 3F f5 
Vị hưng suy Pháp ñH DỤ #4 }& 
Phu sanh triếp tử x#+&m% 
Thử diệt vi lạc lt ®% 


Tất cả các hành đều uô thường, tất cả đều là nhữne cái đã được 
hình thành uà đều sẽ phải suụ yến. Hễ có sinh là phải có diệt. 
Vượt thoát được cái sinh cái diệt ấu là hạnh phúc lớn. 


Bài kệ 3 

Thí như đào gia ® ñH lấj 
Duyên thực tác khí lữ lễ {E 3ã 
Nhất thiết yếu hoại — ĐJ  l§ 
Nhân mạng diệc nhiên Ä ñn 7R #Ã 


Như người thợ gốm sử dụng khuôn 0à đất sét để nặn ra các uật 
dụng, tất cả những sì được tạo tác ra cuối cùng cũng đều phải bị 
hư hoại. Mạn sống cơn người cũng thế: 
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Bài kệ 4 

Như hà sử lưu ñH 3l] ñR Z 
Vãng nhi bất phản f#‡ In 4* 1x 
Nhân mạng như thị Ä fñầ II E 
Thệ giả bất hoàn UUIỆ — ME ——) 


Như cơn sông chảu xiết, đi tà không trở lại, trạng sống con 
người cũng như thế  tmột khi đi qua thì không trở 0ê già đi thì 
không trẻ trở lại. 


Bài kệ 5 

Thí nhân thao trượng =“AYARÐ 
Hành mục thực ngưu fTI tu 8 + 
Lão tử do nhiên + # 3l ?Ä 
Diệc dưỡng mạng khứ 7R ® fầ 2 


Như kẻ trục đồng cẩm sâu làa bò đi ăn cỏ, cái già 0à cái chết 
cũne lùa mạne sống của chúng ta äi uềnẻo chết. 


Bài kệ 6 

Thiên bách phi nhất THỶởỞ— 
Tộc tính nam nữ JR tt 5 « 
Trữ tụ tài sản RT  RJ 
Vô bất suy tang ‡t T* 1E 


Bất cứ ai, bất cứ là nam hau là nữ, bất cứ thuộc dòng họ nào, 
trăm nàn như một, dù có chất chứa tài sản nhiều cách tất 
cũng không ai thoát khỏi sự su tàn. 


⁄2⁄4 


Bài kệ 7 

Sanh giả nhật dạ +ãH# 
Mạng tự công tước đồ H 1 BÍ 
Thọ chỉ tiêu tận St <3 R6 
Như huỳnh xuyên thủy 3 % 5ƒ 7K 


Mỗi nsàu mỗi đêm, sinh mạng tự giảm xuống, tuổi thọ cứ tiêu 
hao dâu dần cho đến hết, như nước cạn trone hồ. 


Bài kệ 8 

Thường giả giai tận W4 Bí nR 
Cao giả diệc đọa m ñ 7N lễ 
Hợp hội hữu ly â8 5S ñ 
Sanh giả hữu tử ca - 


Cái còn dù có dài lâu cách tất cuối cùng cũne phải trở thành cái 
hết, cái cao trở thành cái thấp, cái phối hợp äi tới cái lụ tan, cái 
sinh dưa tới cái tử. 


Bài kệ 9 

Chúng sanh tướng khắc #Ä + ?R ml 
Di tang kỳ mạng ĐI 3 8 ññ 
Tùy hành sở đọa Bễ fr PT lễ 
Tự thọ ương phước HX#% 


Các loài chúng sanh thường xung đột uới nhau, do đó tà tạng 
sống bị tan uỡ, tàu theo hành động của mình mà bị sa đọa hoặc 
nhận chịu tai ương hoặc thừa hướng phúc báo. 
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Bài kệ 10 

Lão kiến khổ thống 2Ñ mj 
Tử tức ý khứ 5t RI| S ® 
Lạc gia phược ngục %6 2 f@ TỂ 
Tham thế bất đoạn 8# 


Tuổi già phải gánh chịu Äau nhức, khi chế, trước khi tâm thức 
lìa bỏ thân xác thì lại bị sự tham tiếc gia đình ràng buộc như nơi 
chốn tù ngục, như uậu thì khôns thể chấm dứt được luân hổi 
trong thế giam. 


Bài kệ 11 

Đết ta lão chí IH Bế #Z ® 
Sắc biến tác mạo #& St:{£FŠ 
Thiểu thời như ý 2} H In 
Lão kiến đạo tạ 2Z2NÑ mẽ 


Thương biết bao nhiêu! Khi tuổi già đến, nhan sắc biến đổi, suụ 
tàn, ít có điều như ú, tuổi già chỉ thấu dẫm chân tại chỗ. 


Bài kệ 12 

Tuy thọ bách tuế HỆ SE E4 DÀ 
Diệc tử quá khứ 7R ?V 1ã 2E 
Vi lão sở yếm 3 # Hằ lầ 
Bệnh điều chí tế ïä l£ ® Eã 


Dù có sống tới một trăm tuổi rổi cũng phải chết, tuổi sià hau trở 
nên ngán nẩm, bệnh tật liên tiên cho đến hết đời. 
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Bài kệ 13 

Thị nhật dĩ quá ZHEBiä 
Mạng tức tùy giảm đầ RI| Bễ 3Š 
Như thiểu thủy ngư 1n 2> 7k 
Tư hữu hà lạc li 5 tị % 


Ngàu hôm nau đã qua, mạng sống theo đó mà rút ngắn lại, tình 
trạng giống tình trạng con cá thiếu rước, còn có cái 0wi gì? 


Bài kệ 14 

Lão tắc sắc suy # RỊ #= 
Sở bệnh tự hoại Fiñã HE 
Hình bại hủ hủ 1 R“t l6 ‡5 
Mạng chung tự nhiên ấồ #Š El #Ä 


Tuổi già thì nhan sắc tần phai, bệnh tật hủ hoại cơ thể, hình hài 
suụ yếu hư nát, tất nhiên phải chết. 


Bài kệ 15 

Thị thân hà dụng z 8 hị H 
Hằng lậu xú xứ lRXã Sẽ 
Vi bệnh sở khốn 3 íñ mm 
Hữu lão tử hoạn qR#wR 


Thân nàu cần được sử dụns như thế nào? Từ đó chảu ra những 
chất bất tịnh, bị bệnh tật ñưa uào tình trạng khốn đốn. Cái nạn 
già 0à chết luôn luôn có đó. 
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Bài kệ 16 

Thị dục tự tứ lễ 34 Hã 
Phi pháp thị tăng 3E 3š Z l8 
Bất kiến văn biến  R BỊ] 
Thọ mạng vô thường SN ñU ẤR ẤP 


Cứ tặc ú phóng túng trong uòng tham dục thì những điều trái 
uới đạo lú càne nsàu càng dồn chứa thêm. Chưa từng thất cái 
nehe 0Ềsự 0ô thường biến thiên của uạn pháp cho niên người ta 
không biết là thọ trạng cũng 0uô thường. 


Bài kệ 17 

Phi hữu tử thị 3F # l 
Diệc phi phụ huynh 7R 3F 4 "ử 
Vi tử sở bách X3 Øt. PT 1B 
Vô thân khả hỗ ?t Ÿï n] lh 


Dù có con cháu, dù có cha anh ở đất äi nữa thì khi thần chết đến 
mời, khône người thân nào có thể nương tựa giúp giữ trình ở lại. 


Bài kệ 18 

Trú dạ mạn nọa S&Elã 
Lão bất chỉ dâm Z4! 
Hữu tài bất thí M1 
Bất thọ Phật ngôn ^#f#£5 
Hữu thử tứ tệ 5 lứ m #§ 
Vi tự xâm khi »H&K 


Đêm neàu kiêu mạn, lười biếng, cho đến già rồi uẫn còn siữ thói 
dâm dật, có của mà không chịu chia sẻ cho kẻ thiếu thốn, chẳng 
biết uâng làm theo lời Bụt dạu, chính những cái thói xấu ác nàu 


sẽ làm hại chính trình. 


Bài kệ 19 

Phi không phi hải trung 
Phi nhập sơn thạch gian 
Vô hữu địa phương sở 
Thoát chỉ bất thọ tử 


Dù có äi trốn tới tột địa phương nào đi nữa, trên không trune, 
dưới đáu biển hau trong hố rrúi cũne không thểnào thoát được 


cái chết. 


Bài kệ 20 

Thị vụ thị ngô tác 
Đương tác lệnh trí thị 
Nhân vi thử táo nhiễu 
Lý tiễn lão tử ưu 


3E # 3F ï§ th 
3E ^Ä LH “ Ãi 
‡t 4 Hh 2 Fl 


l ⁄Z : % 2t 
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Sự 0iệc xảu ra như đã xảu ra trong hiện tại, là do tự ta sâu ra, sự 
0iệc sẽ xảu ra trone tương lai cũng thế là do tự ta cả. Con người 


lâm 0ào tình trạng nhiễu loạn thảm thương như thếcho nên cứ 
phải trãi trãi đi tới uới nỗi lo âu uề cái già uà cái chết. 


Bài kệ 21 

Tri thử năng tự tịnh 
Như thị kiến sanh tận 
Tỳ-kheo yếm ma binh 
Tùng sanh tử đắc độ 


Biết được như thế ta phải cương quuết tự thanh tịnh hóa thân 
tâm uà làm khô cạn chất liệu luân hồi. Vị khất sĩ làm được như 


2I I, 8E 
ñn Z R # 
w Er RR Bễ E 
tÈ 2E 2V f5 
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uậu tới tong thoát được 0uòng uâu của binh đội ta 0wơng 0à 
0ượt thoát được lưới sinh tử. 


kở 
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Kinh Học Hỏi và Thực Tập 


Tuệ siác là thứ lương dược có thểtrị Äược mọi chất độc 
(tam độc). Nhờ tuệ giác mà bậc trương phu uượt thoát 
oòng sinh tử, như con rắn lột được xác cũ của nó. 


Giáo học phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị 
#L SE nh }Ã HJ Ất Số 
Kinh Học Hỏi và Thực Tập 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 2 


Phẩm này có 29 bài kệ, bài nào cũng đưa ra những nguyên 
tắc và phương cách thực tiễn để giúp hành giả thực sự được 
đi tới. 


Bài kệ thứ 9 dạy ta tìm tới những nơi có điều kiện thuận lợi 
để có cơ hội dũng mãnh đi tới. Các bài thứ 13 và 14 khuyên 
ta không nên đàn đúm với các giới ngu phu; chưa có bạn hiền 
thì thà rằng cứ tu học một mình, không lo lắng gì, như một 
con voi có thể sống vui thú một mình nơi miền hoang dã. 


Bài kệ thứ 26 khuyên ta buông bỏ ái dục để thực sự có tiến bộ 
trên con đường học hỏi. Hình ảnh rất đẹp: “Cỏ làm hại lúa. 
Ham muốn về ái dục gây trở ngại cho sự tu học“. 


Kính này đạy ta tu thì phải có học và trì giới. Bài kệ nào cũng 
là những lời khuyên dạy quý báu. Đúng là những lời vàng. 
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Bài kệ 1 

Đốết tai hà vi mị Ih 5X {n] Z3 7E 
Ông loa bạng đế loại độ lệ tệ mm FH 
Ẩn tệ di bất tinh l§ #2 J 8 
Mê hoặc kế vi thân *% 8 ñi 8 


Dậu äi, đừng ngủ nữa, đừng làm như các loài ốc, ong 0à mọt 
đang chui rúc trone những cái uỏ nhỏ bé của trình, cứ tê tmuôi 
tưởng rằng những cái uô thường bất tịnh đó là chính tự thân của 
chúng. 


Bài kệ 2 

Yên hữu bị chước sang SS#1rÊÂl 
Tâm như anh tật thống !ùb #0 53 # Iã 
Cấu vu chúng ách nạn X + NÃ Jb SẼ 
Nhi phản vi dụng miên 1 š ã H fE 


Như một kẻ đang bị trọn thương, như thột em bé ñang ố" nặng, 
ách nạn đang xả ra nhiều tặt như thế làm sao cờn tiếp tục 
nằm ngủ được? 


Bài kệ 3 

Tư nhi bất phóng dật RR II 2 J lŠ 
Vi nhân học nhân tích Phàm am 
Tùng thị vô hữu ưu ft Z fR R 
Thường niệm tự diệt ý *m ẩn HH ME 


Phải suụ nghĩ lại, phải bỏ thói biến lười. Mình đã nguyên học 
theo bậc năng nhân thì phải thật sự đi theo gót bậc năng nhân. 
Có như thế thì tới chấm dứt được lo âu uà tới thường xuyên 
thực tập được chánh niệm để hướng tới quả 0ị Niết Bàn. 
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Bài kệ 4 

Chánh kiến học vụ tăng IER 57 
Thị vi thế gian minh 5 † ll] HH 
Sở sanh phước thiên bội BI # ?8 T lễ 
Chung bất đọa ác đạo #Š 2 lễ ñã Xổ 


Thực tập theo chánh kiến thì tuệ giác càne lúc càng tăng, để trở 
thành neon đèn chiếu sáng cho thế gian, neau trong đời nàu đã có 
nhiều phước đức uà khi chết sẽ không sa uào các nẻo xấi. 


Bài kệ 5 

Mạc học tiểu đạo S1. 
Dĩ tín tà kiến ĐI {5 3§ 5 
Mạc tập phóng đãng SSă% 
Lệnh tăng dục ý âi9 


Mừng di theo những con đường nhỏ, đừng tin tưởng nơi những 
chủ thuuết sai lạc, đừng tập theo thói phóng đãne, đừng để cho 
dục ú tăng trưởng. 


Bài kệ 6 

Thiện tu pháp hành # l£ 3X f1 
Học tụng mạc phạm SP ñH S 1U 
Hành đạo vô ưu ƒT 3š ## = 
Thế thế thường an ft †H X 


Tị tập cho khéo léo, hành trì cho đúng uới chánh pháp, học hởi 
0à trì tune cho chuyên cẩu, không phạm uào các siới pháp đã 
tiếp nhận, cứ một đường đạo hạnh mà đi, không cẩn phải lo lắng 
øì thì sẽ được an 0ui đời đời. 


36 


Bài kệ 7 

Mẫn học nhiếp thân Đi SẼ in Ÿ 
Thường thận tư ngôn LOẠI. a—] 
Thị đáo bất tử # #I| 4 #È 
Hành diệt đắc an {T W f# % 


Cẩn mẫn trons uiệc tu học, nhiếp phục được bản thân, cẩn thận 
trong lúc suụ nehĩ 0à nói năng thì sẽ đạt tới cối Niết Bàn an 0ui 
không còn sinh tử. 


Bài kệ 8 

Phi vụ vật học 3È 74 2) 8 
Thi vụ nghi hành Zi HÍT 
Di tri khả niệm B # ñ Â 
Tắc lậu đắc diệt RỊ jã ® 3 


lừng học theo những eì trái uới chánh pháp, chỉ hành trì 
đúng uới chánh pháp. 1ã biết cách tu tập chánh nriệm thì sẽ đạt 
được tịch tĩnh 0ô lậu. 


Bài kệ 9 

Kiến pháp lợi thân 5Ä 34 “l # 
Phu đáo thiện phương +xãl #2 
Tri lợi kiện hành #II ZI| f#Ê ƒT 
Thị vị hiển minh  ñH E HÀ 


Thất được chánh pháp, muối làm lợi ích cho bản thân thì 
hấu tìm đến được những nơi có điều kiện thuận lợi để đãng trãnh 
äi tới, đó là cách hành xử của các bậc hiển trinh. 
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Bài kệ 10 

Khởi giác nghĩa giả li. R.- 
Học diệt dĩ cố S8 3 J21 [ä] 
Khán diệt tự tứ Z BH 
Tổn nhi bất hưng lễ I1 2* 


Kẻ nào làm phát khởi được siáo nehĩa uề ñao lú giác ngô thì trên 
con đường tụ tập thực chứng Niết Bàn sẽ bước được những bước 
uững chãi. Kẻ nào bị kẹt uào Ú niệm diệt äô, tự tình phóng túng, 
sẽ thấu sự hành trì của mình bị thụt lùi uà không khá lên được. 


Bài kệ 11 

Thị hướng đĩ cường # ñỊ ĐI 5Ä 
Thị học đắc trung Z# im 
Tùng thị giải nghĩa tt XE ft $5 
Nghi ức niệm hành Hi 


Hướng äi äã chính xác uững mạnh, cái học hỏi 0à cái thực tập lại 
giúp mình đi được uào con đường trung đạo, thì kẻ hành siả liễu 
giải được eiáo nghĩa 0à có khả năng chi nhớ uà thực hành. 


Bài kệ 12 

Học tiên đoạn mẫu S$ tấn 
Suất quân nhị thần 3z£—RE 
Phế chư doanh tùng Eš Eñ  fE 
Thị thượng đạo nhân xz£ L+iA 


Thực tập oượt thắng được dục (me) uà trạn (cha), cùng các tà 
kiến thường uà đoạn (hai 0i đại thần của 0uua), phá hủ tan tành 
các doanh trại của những thếTực ấu, đó tới là 0ị đạo nhân 
thượng sĩ. 
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Bài kệ 13 

Học vô bằng loại S #t HH Ấl 
Bất đắc thiện hữu ^8#ẩ#f+ 
Ninh độc thủ thiện 5 đài sỊ 
Bất dữ ngu giai 2 lả l5 ll 


Tu tập mà không có bạn tối, không có thiện tri thức thì thà rằng 
tụ một tình chứ không niên đàn đúm uới những giới gu phụ. 


Bài kệ 14 

Lạc giới học hành 5 Síi 
Hề dụng bạn vi £ HIFã 
Độc thiện vô ưu đổi £r HR SE 
Như không dã tượng 1n # šÿ % 


Thích học hỏi uà hành trì giới luật, thì dà chưa có bạn hiền, 
nhưng cũng có sự 0ui thú tmột trình, không lo lắng sì, như cơn 
øoi sống một mình nơi tiển hoang đã. 


Bài kệ 15 

Giới văn câu thiện Bi ÍR # 
Nhị giả thục hiển — mã 
Phương giới xưng văn 2 3% Tạ BÌ 
Nghi đế học hành ấm # Í1 


Giữ cho hai mặt siới luật 0à học uấn đều được tốt đẹp, đó mới soi 
là người hiển giả thuân thục. Giới hạnh phải äi đôi uới học uất, 
ta phải tuân thủ uào bối sự thật để học hỏi uà thực tập. 


Bài kệ 16 

Học tiên hộ giới 
Khai bế tất cố 
Thí nhi vô thọ 

Lực hành vật ngọa 


$ 2% lễ M 
Bãi BÀ rà; li 
lƒb lũ] #& 5é 
2 fr 7J EQ 
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Cũi thiết yếu ban đầu của sự tu học là hộ trì giới luật. Phải nắm 
øững nguuên tắc khai 0à giá, cho nhiều hơn nhận, nỗ lực tu tập, 


đừng ngủ quá nhiều. 


Bài kệ 17 

Nhược nhân thọ bách tuế 
Tà học chí bất thiện 

Bất như sanh nhất nhật 
Tỉnh tấn thọ chánh pháp 


ñ Áñ HN 
3B S8 mg ^ # 
^in®+#—H 
‡l 6 # E3 


Dù có sống lâu trăm tuổi mà đi theo những chủ thuụết sai lạc uà 
tâm chí không lành thì cũng không bằng sống một ngàu mà tỉnh 


tấn tu theo chánh pháp. 


Bài kệ 18 

Nhược nhân thọ bách tuế 
Phụng hỏa tu dị thuật 
Bất như tu du khoảnh 

Sự giới giả phước xưng 


Dù có sống lâu trăm tuổi để thờ thân lửa uà thực tập mê tín thì 


ñ (| HjW 
3 k l 3h 
2 ¿In Zï tR t§ 
SS M 5 Tạ là 


cũng không bằng chỉ sống trons khoảnh khắc mà niehiêm trì giới 


luật đểcó phước đức thù thắng. 
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Bài kệ 19 

Năng hành thuyết chi khả BE ƒT Mn xZ HỊ 
Bất năng vật không ngữ T RE 2) Z ññ 
Hư ngụy vô thành tín lề fã ## iÿ {5 
Trí giả sở bình khí “1ñ PS 


Cấi mình làm được thì trình tới dem dạu người ta, cái tình 
không làm được thì không niên đem dạu người khác. Người có trí 
tuệ thường không chấp nhận được những kẻ giả dối không thành 
tín. 


Bài kệ 20 

Học đương tiên cầu giải m2 Rf 
Quan sát biệt thị phi ẤN Sể HỈ 3F 
Thọ đế ưng hối bỉ Sẽ ÑữH J BH 
Tuệ nhiên bất phục hoặc lã ZÃ Ì` ÍE mà 


Hc hỏi trước hết là tìm hiểu, nhờ khả năng quán sát mà phần 
biệt được cái nàu đúng 0à cái kia sai. Có tuệ giác rồi tới dau 
ñược neười khác. Một khi đã có tuệ siác rồi thì không còn bị ai 
tê hoặc nữa. 


Bài kệ 21 

Bị phát học tà đạo 1W % SE 3l 1l 
Thảo y nội tham trọc 4 Ñ ñ ññ 
Mông mông bất thức chân Hã lã - i8 
Như lung thính ngũ âm ÄIỊ 5 ŸB 1h 


Báúi tóc nhưng thực tập theo tà đạo, tặc áo cỏ mà tâm Ú cờn đục 
ngầu, tham dục thì uẫn còn là kẻ mê mờ chẳng thông được sự 
thật, chẳng khác gì người điếc nehe đàn nsũ âm. 
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Bài kệ 22 

Học năng xả tam ác S RÈ là = Xã 
Di được tiêu chúng độc ĐI 4 )ñ NÑS 
Kiện phu độ sanh tử f& % RE + # 
Như xà thoát cố bì ÄII #E P đút Rẻ 


Tuệ giác có công năng giúp ta buông bỏ được tham dục, sân hận 
0à 1u tê. Đó là thứ lương dược có thể trị được tmọi chất độc (tam 
độc). Nhờ tuệ giác tà bậc trượng phu uượt khỏi uòng sinh tử, 
như con rắn lột Äược xác cũ của nó. 


Bài kệ 23 

Học nhi đa văn tím Z Bi 
Trì giới bất thất l #t  ®& 
Lưỡng thế kiến dự đt me 
Sở nguyện giả đắc PI RR 'ã fS 


Tụ mà có học hỏi 0à trì giới thì trone đời nàu 0uà đời sau sẽ Äược 
khen neơi uà cuối cùng sẽ đạt ẩược sở guuên. 


Bài kệ 24 

Học nhỉ quả văn # [ni # BÍ 
Trì giới bất hoàn tỉ 8t 5E 
Lưỡng thế thọ thống Rh †H % ÿã 
Tang kỳ bổn nguyện ‡: E + lữ 


Tụ mà ít học, trì giới cũng không nghiêm chỉnh thì trong đời nàu 
cũne như trong đời sau sẽ sánh chịu khổ đau uà đánh mất bẩn 
nguuÊn của mình. 
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Bài kệ 25 

Phu học hữu nhị x.nc 
Thường thân đa văn mu Đi Z BÌ 
An đế giải nghĩa 2E RH Hệ SE 
Tuy khốn bất tà MỆ EỊ ` Tỗ 


Người tu nên nương tựa uào thột người thứ hai. Phải biết thường 
xuuên gân gũi uới những nieười có học thức khá. Phải biết căn cứ 
0ào tứ diệu đế để tìm cách hiểu được những eì tình ñans học. Dù 
cho còn sặp khó khăn nhưng ít nhất mình biết là tình đang äi 
trên đường chánh. 


Bài kệ 26 

Đề bại hại hòa tủ lí S 
Đa dục phương học # # 
Vân trừ chúng ác Ấñ lR MÀ Re 
Thành thu tất đa J lặ lu Z 


Cỏ lúa làm hại lúa. Ham muối 0à ái dục gâu trở neai cho sự tụ 
học. Diệt cỏ, trừ cho sạch các tật xấu, thì hoa trái tu học sẽ thụ 
hoạch được rất nhiêu. 


Bài kệ 27 

Lự nhi hậu ngôn J II 
Từ bất cường lương BÉ 4` 14 ỐC 
Pháp thuyết nghĩa thuyết 3š ñù $S núi 
Ngôn nhi mạc vi in Sš 


Phải suu nghi cho chín chắn trước khi mở lời, không nên nói lời 
thô bạo, khi nói pháp phải siảng giải cho tường tân, cứ diễn bàu 
giáo nehĩa mà không cẩh chỉ trích ai. 
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Bài kệ 28 

Thiện học vô phạm # SẼ ñR JU 
Úy pháp hiểu ki + j4 Bề 
Kiến vi tri giả 5 ?⁄ #I 15 
Giới vô hậu hoạn HN T ÍC HỘ 


Tụ học cho thành công, không phạm giới luật, biết sợ những điều 
sai lâm, biết tránh những điều cấm kụ, dù là những điều nhỏ nhặt 
cũne ú thức được, giữ sìn như thế thì sau nàu sẽ khône sặp tai 
nạn. 


Bài kệ 29 

Viễn xả tội phước 1ã Hề SẼ 1M 
Vụ thành phạm hạnh ‡#Š hà XS ÍT 
Chung thân tự nhiếp f* Ø H Tñ 
Thị danh thiện học z2 


Vượt được ú niệm tôi phúc, thành tựu được nếp sốns phạm hạnh, 
suối đời làm chủ được bản thân, đó sợi là người học tập thành 
công. 


kở 
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Kinh Mở Rộng Tầm Hiểu Biết 


Người trù nhờ cái học tà có con mắt, cái học giúp 
cho ta dẫn đường được cho thế gian, như những người 
có mắt dẫn đường được cho những người không có 
mắt. 


Đa Văn Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam 
Z'Elñh}X HJẾG S5 — 
Kinh Mở Rộng Tầm Hiểu Biết 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 3 


Phẩm này có 19 bài kệ, nối tiếp chủ đề học hỏi và thực tập 
của phẩm trước và nhấn mạnh đến cái cần thiết của sự học 
hỏi. Tu thì phải học. Học hỏi đem tới ánh sáng của trí tuệ, có 
thể giải phóng cho ta ra khỏi lo lắng và u mê (bài kệ thứ 17). 
Bài thứ 19 nói rõ: phải quyết tâm buông bỏ cái si ám, cái kiêu 
mạn và cái thích thú muốn làm giàu. Tư lương của ta phải là 
trí tuệ, sự nghiệp của ta là tuệ giác, không phải là cơ sở và 
tiền bạc. Đây là tuệ giác “Duy tuệ thị nghiệp“ của kinh Bát 
Đại Nhân Giác. 


Bài kệ 1 

Đa văn năng trì cố Z BI RE f‡ Bị 
Phụng pháp vi viên tường 3S 3š 3 lR TÃ 
Tỉnh tấn nan du hủy Xã Xế Šf l\ 3x 
Tùng thị giới tuệ thành ft Z 1 5 h 


Bển chí trơn sự học hỏi thì có thểxâu dựng được một bức tường 
thành uững chãi để phụng trì Phật pháp. Có được sự siêng năng 
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ấy thì những ui phạm giới luật sẽ không xen uào được, uà do đó 
mình thành tựu được giới 0à tuệ. 


Bài kệ 2 

Đa văn lệnh chí minh # l] 15 BH 
Dĩ minh trí tuệ tăng BMjSÃS 1 
Trí tắc bác giải nghĩa # HỊ lã ## 
Kiến nghĩa hành pháp an 5í» 


Học rộng thì tâm trí khai tỉnh. Tâm trí khai tính thì tuệ giác 
tăng trưởng. Có trí tuệ thì sự học hỏi nghĩa lú sẽ trở niên rộng rãi. 
Hiểu được giáo nghĩa thì sự thực tập giáo pháp sẽ đi đúng con 
đường 0à tang tới bình an. 


Bài kệ 3 

Đa văn năng trừ ưu # l] RE ER = 
Năng dĩ định vi hoan ÑE b1 ZE 33 ## 
Thiện thuyết cam lộ pháp Sĩ BỦ H BE VÁ 
Tự trí đắc nê hoàn HS E)E 


Học rộng có thể giúp ta diệt trừ được lo lắng, sống hoan lạc trong 
định, thuuết siảne pháp cam lộ 0à tới được Niết Bàn. 


Bài kệ 4 

Văn vi tri pháp luật l ã 3Š # 
Giải nghi diệc kiến chánh đế Sẽ 7R 5ä 1E 
Tùng văn xả phi pháp £È BÌ tề 3F 3š 


Hành đáo bất tử xứ {T #l| 4* 5E. gă 
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Nhờ học mà biết rõ được giáo pháp 0à luật nehi, giải trừ được 
nehi nợờ, đạt tới chánh kiến, nhờ học mà bỏ được những điều phi 
pháp 0à biết cách hành trì để äi tới cõi bất tử. 


Bài kệ 5 

Vi năng sư hiện đạo 33 BE lữ] ‡š xi 
Giải nghỉ lệnh học minh ## Zš À ES HH 
Diệc hưng thanh tịnh bổn 7R E8 ;§ 8 
Năng phụng trì pháp tạng RE 5E lĩ 32 ñ 


Nhờ học mà làm được bậc thầu, thấu được đạo, hóa giải Äược 
nehi neờ, làm cho tam học sáng chói. Cúi học làm cho e6 rễ 
thanh tịnh được hưng khởi uà giúp ta phụng trì ñược kho tàng 
chánh pháp. 


Bài kệ 6 

Năng nhiếp vi giải nghĩa BE lỗ 2ã ÑŒ $5 
Giải tắc nghĩa bất xuyên đ£ HI| $ ‹ 5 
Thọ pháp ỷ pháp giả “3š li š 5 
Tùng thị tật đắc an flÈ  ƒX ÍfÚ 


Nhờ có khả năng tập hợp kiến thức nên có thể ciải bàu được 
nghĩa lú của giáo pháp. Giải bàu được thì nghĩa lú ấu không bị 
xuuên tạc, nhờ thế nà những người ñang học hỏi giáo pháp uới 
mình mau đạt tới chỗ am lạc. 


Bài kệ 7 

Nhược đa thiểu hữu văn 2a#Z2®ÐPR 
Tự đại dĩ kiêu nhân H^XxMU'l^ 
Thị như manh chấp chúc # in H $\ lỗ 


Chiếu bỉ bất tự minh RR ƒ#x 4S H BR 
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Có những kẻ uừa thu lượm được một mmớ kiến thức mà đã tự kiêu 
tự đại. Họ cũng giống như người tù cẩm Äđuốc, đuố soi cho 
người khác nhưng chính tình lại không thất đường. 


Bài kệ 8 

Phu cầu tước vị tài x®xãñwj 
Tôn quý thăng thiên phước ãĂä7r^<4®s 
Biện tuệ thế gian hãn đt Rã TH [BỊ lệ 
Tư văn vi đệ nhất Ññ lBl 24 5 — 


Ở đời, nhờ sức học mà người ta tìm cầu ñược chức tước, địa 0ị, sự 
giàu sane, sự tôn kính của kẻ khác uà cả những phúc đức được 
siêu sinh lên cõi trời. Bởi 0ì cái học hỏi có khả năng đưa tới trí 
huệ, biện tài uà thếTực trong nhân sian. 


Bài kệ 9 

Đế vương sính lễ văn mã + Hỗ f B 
Thiên thượng thiên diệcnhiên Z.EX 7R #4 
Văn vi đệ nhất tạng ll ã 5 — 
Tối phú lữ lực cường ñX 6 HK 2J 1 


Chính uua chúa cũng kính trọng người học rộng, chư thiên ở cối 
trời cũng thế: Kiến thức là kho tàng quú giá bậc nhất. Đó là một 
kho tàng, một sức tnạnh. 


Bài kệ 10 

Trí giả vi văn khuất # ñ 35 BỊ 
Hảo đạo giả diệc lạc ‡† ïl T5 7R #% 
Vương giả tận tâm sự +5ã£b# 


Tuy Thích Phạm diệc nhiên NỆ 4£ TU ĐN ZÃ 
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Các bậc trí giả cũng kính nểngười có học. Kẻ tiến ñạo cũng ưa 
thích neười có học. Các bậc uương giả cũng hết lòng giúp đỡ kẻ có 
học. Những bậc Thích tử uà Phạm Chí cũng thế: 


Bài kệ 11 

Tiên nhân thường kính văn 1l A. 3% ï# BÃI 
Huống quý cự phú nhân xÄẩm^ 
Thị dĩ tuệ vi quý zZ)ãxã8 
Khả lễ vô quá thi nỊ Tễ ## 13 


Cả hai giới thiên uà nhân đều kính nểnsười có học huống là giới 
cự phú. Do äó ta biết kiến thức là cái quú giá uà cung kính người 
có học không phải là một cái gì quá đáng. 


Bài kệ 12 

Sự nhật vi minh cố SHXHw 
Sự phụ vi ân cố 42x 
Sự quân dĩ lực cố SG)”: 
Văn cố sự đạo nhân B] tu Si 


Thờ mặt trời tại 0ì mặt trời cho ánh sáng, thờ 0ua 0ì 0ua có 
quuêh lực, thờ cha 0ì cha có ân sinh thành uà nuôi dưỡng, quụ 
kính bậc dạo nhân 0ì bậc đạo nhân có học. 


Bài kệ 13 

Nhân vi mạng sự y Ä 3 ấn S 5ã 
Dục thắng y hào cường ÄX Bồ tk S 1â 
Pháp tại trí tuệ xứ 3% # Ññ 5 


Phước hạnh thế thế minh †R fT †H †# BR 
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Vì mạng sống mà người ta phải câu khẩn lương w, 0ì muối thắng 
cho riên người ta phải dựa uào kẻ mạnh, giáo pháp có mặt nơi nào 


tuệ giác có mặt, nhờ thế nà phước đức đời đời chiếu sáng. 


Bài kệ 14 

Sát hữu tại vi mưu 
Biệt bạn tại cấp thời 
Quán thê tại phòng lạc 
Dục tri trí tại thuyết 


Tìm hiểu bằng hữu bằng cách nhận diện mưu trí của họ, phân 


kí R 
ZIl tfF & 5 
EN SE TL Dy 4E 
# 2  # iì 


biệt được bạn hau thù là nhờ ở những lúc ngu cấp, xem trặt uợ 
tương lai là ở những lúc đang xảu ra sự 0ui chơi, biết được ai là kẻ 


trí là do khi nehe họ nói. 


Bài kệ 15 

Văn vi kim thế lợi 

Thê tử côn đệ hữu 

Diệc trí hậu thế phước 
Tích văn thành thánh trí 


Hpc hỏi là có lợi ích cho kiếp sống hiện tại, nhờ đó mà tìm được 


Bi 2 2 t# #l 
 f E8 & 
ÿR St Í£ †H 15 


TR lãÌ hk 5 4 


oợ hiển, có được con khôn, anh em uà bè bạn tốt. Học hỏi cũng để 


lại phước đức cho đời sau. Nhờ học hởi liên tục tà người ta đạt 


tới thánh trí. 


Bài kệ 16 

Thị năng tán ưu khuể 
Diệc trừ bất tường suy 
Dục đắc an ổn cát 
Đương sự đa văn giả 


X RE BÀ S n6 
ÿR Bề 2 tÈ 
ÑX fS 5< Kã 
mã = Z l5 
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Nếu muối oượt lo lắng oà hoạn nạn, nếu muối tránh những điều 
rủi ro, suụ nhược, nếu muốn được an lành uà trau mắn thì phải 
biết thân cận người có học. 


Bài kệ 17 

Chước sang vô quá ưu ijr Ê| #& 13 
Xa tiễn vô quá ngu ẨN ẩn #§ j8 đỗ 
Thị tráng mạc năng bạt Z1 1t 
Duy tùng đa văn trừ HỆ 4£ # Bá] lầ 


Không có thương tích nào đau nhức bằng sự lo lắng, không có 
mũi tên nào cắm sâu bằng cái u mê. Nếu không có sức mạnh của 
kiến thức học hỏi thì không thể nhổ được những cái ấU ra khỏi cơ 
thể: 


Bài kệ 18 

Manh tùng thị đắc nhãn B Ít E f# HR 
Ám giả tùng đắc chúc li 55 i£ ff lỗi 
Diệc đạo thế gian nhân 7R 3Š †t lã] À, 
Như mục tương vô mục 1 H # #4 H 


Người trù nhờ cái học mà có con mắt, sự tối ám nhờ cái học trà 
có non đuố, cái học giúp cho ta dẫn đường được cho thế gian 
như người có tắt đưa đường được cho những người không có 
mắt. 


Bài kệ 19 

Thị cố khả xả sỉ Z lút H] là Bã 
Ly mạn hào phú lạc BÉ lŠ S m 5% 
Vụ học sự văn giả #  $ BÌ ñ 


Thị danh tích tụ đức z 22 lñ tê 
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Vì uậu cho nên ta phải quuếi tâm buông bỏ cái sỉ ám, cái kiêu 
mạm 0à cái thích thú muối làm giàu, hết lòng học hỏi uà thân 


cận các bậc tri thức. 1u mới thật là công uiệc tu nhân tích đức. 


kở 
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Kinh Bồi Đắp Niềm Tin 


Tuệ giác 0à niểm tín là những báu uật sáns chói nhất. 
Đó là nhữne châu báu, tài sản cao cấp, trone khi đó 
thì tất cả các tài lợi, gia sản của thế gian đều 0uô 
thường. 


Đốc Tín Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tứ 
E§{Enn)k°Jf#t S5 
Kinh Bồi Đắp Niềm Tin 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 4 


Đốc, có nghĩa là trung hậu và thành thực. Phẩm này có 18 bài 
kệ. Bài thứ 9 cho ta biết đức tin và tuệ giác là những bảo vật 
sáng chói nhất. Bài thứ 5 cho ta biết đức tin làm phát triển 
niệm, định, tỉnh tấn và đưa tới tuệ giác. Bài này cho ta thấy 
đức tin là một trong năm nguồn năng lượng giúp ta thành 
công trên đường tu tập giác ngộ, đó là tín, tấn, niệm, định và 
tuệ (ngũ lực). Những bài kệ 1ó, 17 và 18 đều nói tới đức tin 
như một tài sản: có đức tin sẽ không bao giờ nghèo đói về 
phương diện đời sống tâm linh. Mà đức tin ở đây luôn luôn 
được bồi đắp bởi trí tuệ, kinh nghiệm, chứ không phải là 
những tín ngưỡng vu vơ bám víu vào những thế lực bên 
ngoài. 


Bài kệ 1 

Tín tàm giới ý tài  En  S RÌ 
Thị pháp nhã sĩ dự zz#Z#1+# 
Tư đạo minh trí thuyết Rh X5 ĐH Si ñã 


Như thị thăng thiên thế 1n #3 <x# 
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Đức tin, sự hổ then 0à siới luật là sia tài của tâm ú. Đó là những 
cái Äược các bậc cao sĩ khen ngơi. Các bậc trinh trí đều dạu uề 
con đường này. 1ó là cơn đường đi lên các cối trời. 


Bài kệ 2 

Ngu bất tu thiên hạnh Rã ` lẽ %X ÍT 
Diệc bất dự bố thí 7R ® ® ?h Ïfb 
Tín thí trợ thiện giả {5 lí: H) £ 5 
Tùng thị đáo bỉ an ft Z Ÿl|| Ít % 


Những kẻ u mê không tu tập đểcầu sinh lên cõi thiên, cũng 
không biết ca ngơi hạnh bố thí. Niềm tin nơi hạnh bố thí cúng 
dường siúp cho người có tâm lành đi tới được chỗ bình an. 


Bài kệ 3 

Tín giả chân nhân trưởng E8. 
Niệm pháp sở trụ an 3 3š PT ft % 
Cận giả ý đắc thượng 1 ñ R.f#.L 
Trí thọ thọ trung hiển Zãmmh 


Nưười có đức tín là người đứng 0uào bậc đàn anh trone các 0ị chân 
nhân. Nhờ đức tin mà ta đạt được an lạc khi thực tập, sống ú 
thức trong giâu phút hiện tại. Gần những người có đức tín thì 
tâm ú ta được đi lên uững chãi, uà ta được sống chung uới các bậc 
hiển giả có tuổi thọ cao. 


Bài kệ 4 

Tín năng đắc đạo {5 ñE lễ 
Pháp trí diệt độ 3 #  E 
Tùng văn đắc trí Ít BÌ f# 


Sở đáo hữu minh = #ll 3 BH 
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ức tín giúp người dạt ñạo, cũng như giáo pháp đưa người tới 
Niết Bàn. Nhờ học hỏi mà có trí tuệ 0à nơi nào tình đến cũng có 
ánh sáng chiếi soi. 


Bài kệ 5 

Tín năng độ uyên {5 RE Eš 7ñ 
Nhiếp vi thuyền sư li Xã ÑH BẲ 
Tỉnh tấn trừ khổ ã Xế ER 
Tuệ đáo bỉ ngạn Ấã #ị f8 FE 


Đức tin giúp mình 0ượt qua ñược 0ực sâu, nhiếp tâm uào niệm 

0à định, giúp mình làm công uiệc của một người thuyềh trưởng, 
tỉnh tiến giúp mình diệt trừ khổ nạn 0à trí tuệ giúp trình äi qua 
bờ bên kia. 


Bài kệ 6 

Sĩ hữu tín hành +2 lí 
Vi thánh sở dự P.1. 
Lạc vô vi giả % #t ã 5 
Nhất thiết phược giải — 9 fâ f## 


Kẻ sĩ đã có đức tín lại có được sự thực hành thì sẽ được các bậc 
thánh nhân khen ngơi. Những ai biết 0ui cái 0ui Niết Bàn thì có 
khả năng tháo sỡ được tất cả mọi ràng buộc hệ lụụ. 


Bài kệ 7 

Tín chi dữ giới {BE Z El 
Tuệ ý năng hành h An RẺ {1 
Kiện phu độ nhuế f Xã 
Tùng thị thoát uyên fÈ Hà ïMl 
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Niềm tín khiến cho sự hành trì giới luật có được nội dune uững 
chãi 0à giúp cho hành giả đạt dược tuệ giác. Nhờ uậu mà có sức 
mạnh uượt qua được hận thù, uượt qua được những cơn lũ lụt. 


Bài kệ 8 

Tín sử giới thành {5 f #4 Mã 
Diệc thọ trí tuệ „n #®# ã 
Tại tại năng hành #t Ít RE 

Xứ xứ kiến dưỡng BR BK Bà % 


Đức tin giúp cho sự thực tập giới luật có thực chất, đức tin cũng 
giúp mình tiếp thu tuệ giác. Nơi nào có sự hành trì là nơi ấ có 
sự nuôi dưỡng. 


Bài kệ 9 

Bỉ phương thế lợi 2# Ị 
Tuệ tín vi minh Ãã {RE Z5 HH 
Thị tài thượng bảo ZHLấ 
Gia sản phi thường 2% & 3F 


So uới những tài lợi trong cuộc đời thì tuệ giác uà niềm tin là 
nhữne báu uật sáng chói nhất. Đó là nhữne châu báu tài sản 
thuộc loại cao cấp, trong khi đó thì tất cả những của cải gia sản 
của thế gian đều là uô thường. 


Bài kệ 10 

Dục kiến chư chân %X l ñã E 
Lạc thính giảng pháp 5É ÑR an VA 
Năng xả xan cấu ÑE †ầ lễ tr 


Thử chỉ vi tín lt Z  iŠ 
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Có ước ao tìm thấy sự thật, ưa nehe giảng dạu Phật pháp, có khả 
năng buông bỏ xan tham 0à trần cấu, cái đó goi là đức tín. 


Bài kệ 11 

Tín năng độ hà {5 RE Eš ⁄hJ 
Kỳ phước nan đoạt R—qmứế# 
Năng cấm chỉ đạo RE #š 1E šš 
Dã sa môn lạc #ÿ 2) Ƒ# 


Đức tin có khả năng giúp ta qua sông, phúc đức ấ không ai có 
thể chiếm đoạt được, không ai có thể ánh cắp được. Đó là niềm 
0ui của một 0ị sa tôn sống ở miền đồng nội. 


Bài kệ 12 

Vô tín bất tập Tt {E5 ` 
Hảo bác chánh ngôn #ƒ #4 IE E 
Như chuyết thủ thủy 3T †th Ew 7k 
Quật tuyển đương nê ÙR 2K lì E 


Không có đức tín thì không có sự thực tập, ưa bác bỏ những lời 
dạu chân chính, giống như trúc nước dưới suối một cách 0uụuns uề 
0à làm quậu cả bùn lên. 


Bài kệ 13 

Hiền phu tập trí 2s+k8mấ 
Lạc ngưỡng thanh lưu % II 3ã Zñ 
Như thiện thủ thủy 1II # RW 7k 
Tư lệnh bất nhiễu LI— PS 


Người hiển tu tập theo trí tuệ, biết thưởng thức uà chiêm ngưỡng 
những øì đẹp đế uà trons sáng, cũng như kẻ khéo trúc nước, có Ú 
tứ mà khôns quấu ẩục dòng nước. 


Bài kệ 14 

Tín bất nhiễm tha 
Duy hiền dữ nhân 
Khả hảo tắc học 
Phi hảo tắc viễn 
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{5 3š 1h 
HỆ 5 Bề A, 
nỊ # RỊỊ 
3F #ƒ RỊ| Z5 


Có đức tin thì không làm nhiễm ô kẻ khác, chỉ hiến tăng cho kẻ 
khác nhữne sì hiển đức. Cái øì tối đẹp thì học theo, cái gì không 


tốt đẹp thì xa lánh. 


Bài kệ 15 
Tín vi ngã dư 
Mạc tri tư tái 


Như đại tượng điều 


Tự điều tối thắng 


{5 ã # & 
SMmÑ‹§ 
ñn 5 Bñ 
EI ññ Z Hš 


Đức tin cũng như một cỗ xe, ta phải biết cách sử dụng để tự 
chuuên chở lất mình, như con 0oi lớn đã được điều phục. Tự điều 


phục lấy tình, đó là điều hau nhất. 


Bài kệ 16 

Tín tài giới tài 
Tàm quý diệc tài 
Văn tài thí tài 
Tuệ vi thất tài 


{5 R† x4 HỊ 
li b§ 7R RÌ 
Bi i  ñJ 
Ah L9 TH 


ức tin là tài sản. Giới luật là tài sản. Tàm 0à quú cũng là tài 
sản. Cùng uới ba thứ tài sản khác là học hỏi, bố thí uà trí tuệ làm 


thành bảu thứ tài sản gọi là thất tài. 
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Bài kệ 17 

Tùng tín thủ giới £È {BE 5ƒ #X 
Thường tỉnh quán pháp đ ĐH ẤN TA 
Tuệ nhi lợi hành Ãã II TlÍ fT 
Phụng kính bất vong SE SN Í` 


Từ đức tin mà có sự trì giới, do đó quán chiếu để thanh tịnh hóa 
các pháp, sử dụng tuệ giác đạt được để thực tập làm ích lợi cho 
đời uà không bao giờ quên lãng lú tưởng phụng sự của mình. 


Bài kệ 18 

Sanh hữu thử tài + 
Bất vấn nam nữ + li 5 #4 
Chung di bất bẩn #&$ 21 2 8 
Hiền giả thức chân S7ãm 


Sinh ra trone cuộc đời nàu trà có được thứ tài sản ấu thì dù là 
nam hau nữ cũng sẽ không bao giờ bị nehèo đói. Bậc hiển giả bao 
giờ cũng có cơ hội lĩnh hội được sự thật. 


kở 
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Kinh Nghiêm Trì Giới Luật 


Giới là cái tốt lành an ổn nhất cho một đời người. Giới 
có khả năng đem lại sự yên 0ui uà lắng dịu thật sự. 
Tuệ ciác là uật quú giá nhất của một con người. Phước 
đức là thứ tài sản mà kẻ khác không thểnào đánh cắp 
Äược. 


Giới Thận Phẩm Pháp Cú Kinh đệ ngũ 
ấm) -ñJấết 55 Tỉ 
Kinh Nghiêm Trì Giới Luật 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 5 


Thận, có nghĩa là thận trọng, giữ gìn cho kỹ lưỡng. Phẩm này 
có 16 bài kệ. Bài kệ thứ 4 nói lên được đầy đủ cái hạnh phúc 
của người trì giới: trì giới đem lại sự an ổn, làm cho thân tâm 
không bị não loạn, ban đêm có được giấc ngủ an lành, thức 
dậy thì cảm thấy tươi vui. Giới luật và uy nghi là sự biểu hiện 
cụ thể của sự thực tập chánh niệm. Bài kệ thứ 3 nêu rõ điều 
ấy: muốn luôn luôn nhận diện được đối tượng tâm ý (quán 
thọ và quán tâm) thì phải bảo hộ giới luật, lấy giới luật làm 
cho tâm ý sáng tỏ: làm như thế thì sẽ thành tựu được chánh 
kiến. Như vậy có nghĩa: giới là gốc của niệm, định và tuệ. 


Bài kệ 1 

Nhân nhi thường thanh X T1 % 3Š 
Phụng luật chí chung sf# ®f£ 
Tỉnh tu thiện hành 3t #íi 


Như thị giới thành 11 E # hÈ 


ó0 


Những ai biết siữ cho bản thân thường xuyên được thanh tịnh, 
biết suốt đời hành trì giới luật, biết sống đời phạm hạnh uà làm 
nhữne uiệc lành, những người ấy sẽ thành tựu được sự hành trì 
giới pháp. 


Bài kệ 2 

Tuệ nhân hộ giới Ã Á RE NỈ 
Phước trí Tam Bảo ‡a #\ = 
Danh văn đắc lợi 24 l®“l 
Hậu thượng thiên lạc  Lx® 


Những ai có tuệ giác, biết hộ trì siới luật là những người đã có 
phúc đức cho nên tới có duyên tới được uới ba ngôi báu. Trong 
hiện tại họ được hưởng nhiều lợi lạc uà được ngơi khen, sau nàu 
họ cũng sẽ được sinh lên các cõi trời uà hưởng hạnh phúc ở các 
cối ấ. 


Bài kệ 3 

Thường kiến pháp xứ sms SÃ Bí 
Hộ giới vi minh RC JÀ đã HH 
Đắc thành chân kiến ÑẴhãR 
Bối trung cát tường E¬-k-: 


Muốn luôn luôn nhận diện ñược đối tươne của tâm ú thì phải bảo 
hộ giới luật, lấy giới luật làm cho tâm ú sáng tỏ. Làm như thế thì 
sẽ thành tựu được chánh kiến uà suối đời được sống trone cảnh 
an lành mau mắn. 


Bài kệ 4 

Trì giới giả an l M5 % 
Lệnh thân vô não 2 # #lã 
Dạ ngọa điểm đạm 1x E\ {ñ 
Ngụ tắc thường hoan Ñế RI| 3z ẤX 


Trì iới đem lại sự an ổn, làm cho thân tâm không bị não loạn, 
ban đêm có được giấc ngủ an lành, thức dâu thì cảm thất tươi 


0ui. 
Bài kệ 5 

Tu giới bố thí {5 z\ ?h lb 
Tác phước vi phước {F15 5 f8 
Tùng thi thích bỉ ft & 1ñ í§ 
Thường đáo an xứ mu #l| S# Jế 


ó1 


Hành trì giới luật 0à bố thí là tạo tác 0à 0un trồng phước đức, do 


đó mình có thểthích nehi 0à thoải trái uới những kẻ khác 0à đi 


đến đâu cũng được bình an. 


Bài kệ 6 

Hà chung vi thiện thị $š 3 # 
Hà thiện an chỉ {hị # 5% 1E 
Hà vi nhân bảo tị ã À E 
Hà đạo bất thủ {r[ #š  RW 


Cái ì là cái tốt lành nhất cho cả một đời người ? Cái øì là cái có 
khả năng đưa tới sự an ổn 0à lắng dịu thật sự? Cúi gì là oật quú 


siá nhất của con người ? Cấi øì là cái tà kẻ khác khôns thể đánh 


cắp ñược? 


62 


Bài kệ 7 

Giới chung lão an 1 f§ # 
Giới thiện an chỉ # # 5% IE 
Tuệ vi nhân bảo lò L 
Phước đạo bất thủ † ấã 4` NY 


Giới là cái tốt lành an ổn nhất cho cả một đời người. Giới là cái có 
khả năng đem lại sự yên 0ui uà lắng dịu thật sự. Tuệ giác là uật 
quú siá nhất của con người. Phước đức là cái tà kẻ khác không 
thểnào đánh cắp được. 


Bài kệ 8 

Tỳ-kheo lập giới kh EM 
Thủ nhiếp chư căn XT Tủ SH TK 
Thực tri tự tiết ®# HÑñ 
Ngô ý lệnh ưng la â lễ 


Vị tù khưu trì giới, nhiếp thủ sáu căn, biết tiết chế trong sự ăn 
uốïg tiêu thụ, lúc nào cũng biết ứng xử có ú thức. 


Bài kệ 9 

Dĩ giới hàng tâm 1 # B£ tù 
Thủ ý chánh định Tứ 
Nội học chánh quán m rất 
Vô vong chánh trí đ m 1E # 


Lấu sự hành trì siới luật để hàng phục tâm trình, thực tập chánh 
niệm uà chánh định, trong nội tâm luôn luôn duụ trì chánh quán 
không để gián đoạn. 


Bài kệ 10 


Minh triết thủ giới 
Nội tư chánh trí 
Hành đạo như ưng 
Tự thanh trừ khổ 


Bậc trinh triết nehiêm trì tịnh siới, bên trong duy trì chánh trí 


HH # ? # 
mitr®# 
fr iã ñH fễ 
=8 


63 


0à nhờ hành trì Äñược như thế cho niên tự thanh lọc ñược thân tâm 


0à diệt trừ được khổ nạn. 


Bài kệ 11 


Quyên trừ chư cấu 
Tận mạn vật sanh 
Chung thân cầu pháp 
Vật tạm ly thánh 


Muốn diệt trừ được ô nhiễm, dứt hết mọi mặc cẩm, khiến cho 
không tặc cảm nào phát hiện trở lại thì suốt đời phải cẩu học 
Phật pháp, đừng có siâu phút nào xa lìa cơn đường thánh đạo. 


Bài kệ 12 


Giới định tuệ giải 
Thị đương thiện duy 


Đô di ly cấu 


Vô họa trừ hữu 


ñỗ KR SA lí 


`... 
BH BÉ EE 
#R 18 Eầ ® 


Muối liễu giải được trình tự tam học là giới, định uà tuệ thì phải 
thực tập chánh tư du. Chánh tư duụ giúp ta dứt trừ phiển não ô 


nhiễm, tránh được tai hoa uà chấm dứt được luân hồi. 
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Bài kệ 13 

Khán giải tức độ 7 f# HI| 
Dư bất phục sanh Êầ  í§ # 
Việt chư ma giới đổ Xã lễ 2F 
Như nhật thanh minh iu H3 


Nhờ liễu siải được như thế mà hành giả qua được bờ bên kia, 
không còn sinh trở lại trong cõi luân hổi, 0ượt thoát ñược mọi 
cảnh giới của ta 0wơng, sáng trong như một uẩng mặt trời. 


Bài kệ 14 

Cuồng hoặc tự tứ 3t 4 Hấ 
Dĩ thường ngoại tị Bằ%jk 
Giới định tuệ hành ® XE Ãễ fT 
Câu mãn vật ly + ïñh 2) ñÉ 


Nên tránh xa những kẻ ngông cuồng, phóng đãng. Phải hành trì 
giới, định uà tuệ cho đến nơi đến chốn, đừng bỏ nửa chừng. 


Bài kệ 15 

Trì giới thanh tỉnh t # ïR 8 
Tâm bất tự tứ !lb 2® Hã 
Chánh trí di giải IE⁄ằPR## 
Bất đổ tà bộ  ñã 28 ñ 


Giữ cho giới thểluôn luôn nghiêm mật, tâm không buông lung. 
Một khi chánh trí đã ñạt được thì những điều sai trái sẽ không 
còn xuất hiện. 
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Bài kệ 16 

Thị vãng cát xử Zz#t ñH Bh 
Vi vô thượng đạo 3 #£ L ¡ễ 
Diệc xả phi đạo 7n †à 3F 3š 
Ly chư ma giới BÉ äã lồ 2+ 


Như thế à ta dang hướng uề chỗ an lành, đi trên con đường 0ô 
thương, uứt bỏ những ơì trái chống uới đạo lú uà xa lìa cảnh siới 
của các loài ma. 


kở 
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Kinh Thực Tập Quán Niệm 


Công phu thực tập chỉ uà quán trong khi đi uà đứng, 
khi nsồi cũng như nằm, không lúc nào bỏ quên, sẽ làm 
phát sinh ra ánh sáns chiếu rọi trong thế gian, như 
mâu tan trăng hiện. 


Duy Niệm Phẩm Pháp Cú Kinh đệ lục 
đỆ 3 nh 3Ã ñJ ẤŒ 55 7N 
Kinh Thực Tập Quán Niệm 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 6 


Phẩm này tuy ghi là có 12 bài kệ, nhưng thật ra là có tới 13 
bài. Bài thứ 1 nói về phép quán niệm hơi thở. Bài thứ 2 nói về 
hai yếu tố của sự thực tập thiền định, đó là chỉ và quán. Chỉ 
là dừng lại, là làm cho lắng diu, là tập trung tâm ý. Quán là 
nhìn sâu vào đối tượng mình đang quán chiếu: đó có thể là 
hơi thở, là hình hài, là cảm thọ, là tâm ý, hoặc là các pháp đối 
tượng của tâm ý. Bài thứ 4 nói về quán thân, bài thứ 7 nói về 
quán tâm, bài 11, 12 và 13 nói về các phép tùy niệm: niệm 
Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, nệm Vô Thường và 
niệm Bố Thí. Ta để ý thì không có niệm Thiên. Bài thứ 13 
cũng nói tới ba phép niệm căn bản để đi tới giải thoát (tam 
giải thoát môn) là quán Không, quán Vô tướng và quán Vô 
nguyện, tức là Vô tác. Bài kệ thứ 7 lấy lại hai câu chót của bài 
kệ thứ 6 (Nhược năng ngộ ý niệm, tri giải nhất tâm lạc) và 
thêm vào hai câu nữa (ưng thời đăng hành pháp, thị độ sinh 
tử não). Vì vậy cho nên trong khi sao chép, người sao chép 
đã bỏ mất hai câu lặp lại, tưởng đó là dư thừa, cho nên trong 
nguyên văn chữ Hán, bài kệ thứ 6 có tới sáu dòng thay vì bốn 
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dòng. Vì vậy đếm lại chỉ thấy có 12 bài kệ trong khi đó thực 
sự là 13. Bài kệ thứ bảy như sau: 


Nhược năng ngộ ý niệm 
Tri giải nhất tâm lạc 

Ưng thời đắng hành pháp 
Thị độ lão tử não. 


Sở dĩ ta phục hồi được bài kệ này là nhờ có kinh Pháp Tập Yếu 
Tụng. Kinh này đã sử dụng bản dịch của kinh Pháp Cú và 
trong khi sao chép đã không đánh mất hai câu tưởng như là 
trùng lặp mà không phải trùng lặp. 


Phẩm này liệt kê được những phép thiển quán căn bản của 
đạo Bụt nguyên thỉ, được sử dụng chung cho các tông phái 
Phật giáo: Duy có phép tu Từ quán chưa nhắc tới, và sẽ được 
nhắc tới ở phẩm sau. 


Bài kệ 1 

Xuất tức nhập tức niệm HRAR® 
Cụ mãn đế tư tánh R ïñ ấm f5 fE 
Tùng sơ cánh thông lợi £È 2) 5 1š TlÍ 
An như Phật sở thuyết s ñỊI fB Fh z⁄ 


Phép tu quán niệm hơi thở uào ra niếu làm cho đến nơi đến chối 
thì có thể em lại sự thực chứng Chân Đế“ Ngaụ buổi đâu thực 
tập cho đến khi thành tựu uiên tấn luôn luôn có sự thông thoáng 
lợi ích. Phép thực tập nàu sẽ đem lại sự bình an như Bụt đã nói. 
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Bài kệ 2 

Thị tắc chiếu thế gian Z RỊ Eã †# li 
Như vân giải nguyệt hiện 1 S f#£ H Hi 
Khởi chỉ học tư duy # IE S A5 lE 
Tọa ngọa bất phế vong 4 BÀ 2 Rš 


Phát khởi công phu thực tập chỉ uà quán trong lúc ngồi cũng như 
trơng lúc nằm, không lúc nào bỏ quên, sẽ làm phát sinh ra ánh 
sáne chiếu roi trong thếsian, như trâu tan trăng hiện. 


Bài kệ 3 

Tỳ-kheo lập thị niệm khurux<® 
Tiền lợi hậu tức thắng Ñi II  RIl Rš 
Thủy đắc chung tất thắng B ® Í$ lờ lỗ 
Thệ bất đổ sanh tử ti 4` ñÑH 2E 


Vị tù kheo thiết lập được các pháp chánh niệm nàu sẽ được hưởng 
lợi lạc neau trong lúc ban đâu thực tập, sau đó thì công phu càng 
noàu càng trở nên uững chấãi. Hoa trái của công phu cũng càng 
nieàu càng trở nên thù thắng. Công phu nàu sẽ giúp bậc hiển giả 
0ượt qua được dòng sinh tử. 


Bài kệ 4 

Nhược kiến thân sở trụ 2 jẰjgïjm®# 
Lục cánh di vi tối 7x8 ãm% 
Tỳ-kheo thường nhất tâm whằ- bù 
Tiện tự tri nê hoàn f# BH #1 đE 3E 


Thành tựu ñược phép quán niệm uề thân rồi thì hành siả sẽ nhiếp 
niệm ñược cả sáu giác quan. Du trì được trạns thái nhất tâm, 
thì 0ị tù khưu có thể thực chứng được Niết Bàn. 
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Bài kệ 5 

Di hữu thị chư niệm EBTSKẽiñãS 
Tự thân thường kiến hành Hữ#ằ#&/ñ 
Nhược kỳ bất như thị + 2 in 
Chung bất đắc ý hành #$  ÍS Ã ÍT 


Thực tập thành công các pháp quán niệm ấu thì tự thân sẽ 
thường xuuên đạt được trạne thái kiện hành. Chưa được như thế 
thì uẫn còn chưa cảm thất thoải tái hoàn toàn. 


Bài kệ 6 

Thi tùy bổn hành giả zlã Xíi5 
Như thị độ ái lao IỊ  E % 5 
Nhược năng ngộ ý niệm + RE lã 
Tri giải nhất tâm lạc II ñ# — !ù #% 


Ai thực tập theo được các pháp tmmôn căn bản nàu thì có thểuượt 
thoát được biển trần lao của ái dục. Ai có khả năng nhận diện 
được những tâm hành của mình (khi chúng phát hiện) sẽ có khả 
năng hiểu ñược (bản chất) của các tâm hành ấu uà đạt tới được 
niềm hoan lạc do sức định của nhất tâm đem tới. 


Bài kệ 7 

Nhược năng ngộ ý niệm + RE lã 
Tri giải nhất tâm lạc II ñ# — !ù # 
Ưng thời đẳng hành pháp f§ E# % ÍT 3X 
Thị độ lão tử não z RE # #t lã 


Nếu có khả năne nhận điện được các tâm hành thì sẽ đạt tới siải 
thoát uà hưởng được những pháp lạc do cái định của nhất tâm 
đem lại. Nếu thực tập được đúng lúc uà đều đăn thì sẽ 0ượt thoát 
ñược phiền não trong cuộc sinh tử. 
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Bài kệ 8 

Tỳ-kheo ngộ ý hành khiãR&i 
Đương lệnh ưng thị niệm b TS le  ô 
Chư niệm sanh tử khí ñ f8 + 7L SE 
Vi năng tác khổ tế Z3 RE {F # lấn 


Vị tỳ kheo ú thức được các tâm hành 0à làm cho tâm mình tương 
ưng uới chánh niệm thì sẽ có khả răng buông bỏ được các Ú miệm, 
như úÚ niệm sinh tử 0.0... 0à uwượt thoát được thế siới khổ đau. 


Bài kệ 9 

Thường đương thính vi diệu Tổ Đã lộ ĐÁ 
Tự giác ngộ kỳ ý HŠiãRẽ 
Năng giác giả vi hiển RE 5ã 5ã 5 
Chung thủy vô sở hội ## bã #£ BI 


Ta hấu thường niên học hỏi giáo pháp 0i diệu (của Bụt) 0à giác 
ngô Äược ú chỉ (thâm sâu) của các giáo pháp ấ. Có siác ngô như 
thế mới có thể coi là bậc hiển giả, trước sau không còn bị sự sợ hãi 
trấn neự. 


Bài kệ 10 

Di giác ý năng ưng bì 5 ñE 
Nhật dạ vụ học hành H#&#Š(r 
Đương giải cam lồ yếu & ÑỆ H Bà se 
Lệnh chư lậu đắc tận 4 §ñ 7R ÍÑ nữ 


Để tâm tương ưng uới chánh niệm, đêm neàu thực tập chuyên 
cẩn như thế; thì sẽ liễu siải được yếu chỉ Cam Lô 0à làm cho tất 
cả các lậu hoặc chấm dứt. 


Bài kệ 11 


Phu nhân đắc thiện lợi 

Nãi lai tự quy Phật 

Thị cố đương trú dạ 

Thường niệm Phật Pháp Chúng 


Ai có được cơ duyên lành 0uà cơ hội thuận lợi thì nên thực tập 
neau phép quụ  Bụt, đêm neàu tiệm Bụt, niệm Pháp 0uà tiệm 


lăng. 


Bài kệ 12 
Kỷ tri tự giác ý 


Thị vi Phật đệ tử 
Thường đương trú dạ niệm 
Phật dữ Pháp cập Tăng 


Đã là một người con Bụt thì phải nuôi dưỡng tâm tự giác, đêm 


3 2 R5 BH 
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ngàu thực tập phát khởi 0à duụ trì chánh niệm uề Bụt, Pháp uà 


lăng. 


Bài kệ 13 


Niệm thân niệm phi thường 
Niệm giới bố thí đức 

Không bất nguyện vô tướng 
Trú dạ đương niệm thị 


Hãy tỉnh chuyên thực tập các phép quán niệm uề Thân, uề Vô 
Thườne, uề Giới, uề Bố Thí, uề Không, uề Vô Tướng uà uề Vô 
Nguyên, đêm cũng như rieàụ. 
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Kinh Nuôi Lớn Tình Thương 


Dù có bỏ cả cuộc đời đểchuuên cẩu làm 0iệc xã hội 
hoặc tế trời bằng ooi 0à nieựa, cũng không bằng trong 
một phút tu tập quán từ bị. 


Từ Nhân Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thất 
đá1 nhì hJấ& S5 
Kinh Nuôi Lớn Tình Thương 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 7 


Phẩm này có 18 bài kệ. Bài thứ 16 nói tới Từ như một trong 
bốn tâm vô lượng, là Từ, Bi, Hỷ và Xả: năng lượng thương 
yêu có thể bao trùm được tất cả mọi loài, đó là tình yêu 
thương không có biên giới. Bài thứ 18 nói: chỉ một giây phút 
phát khởi tâm từ cũng có giá trị hơn cả một đời chuyên cần 
cúng tế cầu đảo hoặc làm việc xã hội. Bài thứ 11 nói về sự 
thực tập bất bạo động (almsa), buông bỏ mọi ý muốn trừng 
phạt, buông bỏ tâm niệm oán cừu. Bài thứ tư căn đặn là tình 
thương cần được biểu lộ bằng cả ba nghiệp thân, khẩu và ý. 
Bài thứ nhất cho ta thấy từ bi là năng lượng bảo hộ hữu hiệu 
nhất, giúp ta sống trong an ổn, không gặp tai ương hoạn nạn. 
Bài thứ 15 nói tới 11 cái lợi ích của sự thực tập từ bi. 


Bài kệ 1 

Vi nhân bất sát pm. 
Thường năng nhiếp thân § RE lân LÝ 
Thị xứ bất tử Z lă ^ 5E 


Sở thích vô hoạn Fh lñ #£ ñ 
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Có lòng từ bi thì không bao giờ truối làm hại đến mạng sống, lại 


có khả năng bảo hộ mạne sống, luôn cư trú trone thế giới bất tử 
0à đi đến đâu cũng không sặp tai ương hoạn nạn. 


Bài kệ 2 


Bất sát vi nhân 
Thận ngôn thủ tâm 
Thị xứ bất tử 

Sở thích vô hoạn 


Hành trì giới bất sát, đó chính là bản chất của từ bị, hành trì 
nea0 trong lời nói thận trọng của trình 0à trong tâm ú chánh 


=Ì 
+E 
Pn đã #& Rã 


niệm của trình, do đó luôn luôn được cư trú trons thế giới bất tử 
0à äi âu cũng không gặp tại ương hoạn nạn. 


Bài kệ 3 


Bỉ loạn dĩ chỉnh 
Thủ dĩ từ nhân 
Kiến nộ năng nhẫn 
Thị vi phạm hạnh 


Kẻ kia thác loạn nhưng ta uẫn nghiêm chỉnh, bởi 0ì ta duụ trì 
được tâm từ ái. Ta thực tập siữ được hạnh nhẫn nhục mỗi khi 
sặp trường hợp người ta nổi cơn thịnh nộ. Đó chính là nếp sống 


phạm hạnh. 


Bài kệ 4 


Chí thành an từ 
Khẩu vô thô ngôn 
Bất sân bỉ sở 

Thị vị phạm hạnh 
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Tâm dạ chí thành, phong độ an nhiên từ tốn, triệng không nói lời 
thô ác, không nổi siân uới kẻ khác, đó là nếp sốne phạm hạnh. 


Bài kệ 5 

Thùy củng vô vi zE HỊ #t 2ã 
Bất hại chúng sanh -.c: 
Vô sở nhiêu não ?t Fh kê tế 
Thi ưng phạm hạnh £ F§ #f fT 


Tỏ bàu thái độ cune kính, tĩnh trặc 0ô 0i, không sâu tàn hại đối 
uới các loài chúng sanh, không sâu phiển não uà nhiễu hại cho 
bất cứ loài nào, đó là nếp sống phạm hạnh. 


Bài kệ 6 

Thường di từ ai # DÌ Äã mm 
Tịnh như Phật giáo 3# mm #8 # 
Tri túc tri chỉ #1 # #Il 1F 
Thị độ sanh tử xzl£+# 


Thường lấu lòng từ bi thương xót chúne sanh, tịnh hóa tự tâm 
như lời Bụt dau, thực tập tri túc, biết dừng lại lúc cần dừng lại, 
như uậu là có cơ duyên 0ượt dược sinh tử. 


Bài kệ 7 

Thiểu dục hảo học 2b Ñt 1 
Bất hoặc ư lợi  ñ& ]Ê Zl 
Nhân nhi bất phạm 1m 3U 
Thế thượng sở xưng †tt Lm 


Biết thực tập thiểu dục, biết ham muối học hỏi, không Ùị lợi lộc 
thế gian làm mê hoặc, không làm tổn hại đến đức từ b¡ của tình, 
như thế thì trên đời ai cũng ngơi khen. 
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Bài kệ 8 

Nhân thọ vô phạm Ý=S=##U 
Bất hưng biến khoái  E§ Sứ lÄ 
Nhân vi tránh nhiễu it 
Tuệ đi mặc an Ã DJ HỆ 5c 


Hành giả không xâm phạm đến thọ tmạne của người, không tạo 
ra tranh chấp uà tai biến. Người đời 0ì tranh chấp cho nên tạo ra 
cảnh nhiễu nhương. Kẻ hành giả nhờ tuệ giác trà đem lại được 
tình trạng tĩnh tặc an ổn. 


Bài kệ 9 

Phổ ưu hiển hữu S ñ & 
Ai gia chúng sanh # }J ÑÄÑ 
Thường hành từ tâm # ƒT Xã !Ù 
Sở thích giả an BI lỗ 15 % 


Yêu mến tất cả mọi người, xem ai cũng là bạn hiền, thương xót 
mọi loài chúne sanh, luôn luôn hành xử uới tâm từ bi thì đi đến 
đâu cũng gặp an lành. 


Bài kệ 10 

Nhân nho bất tà {- f. ^ Ti 
An chỉ vô ưu 5% IÈ #* & 
Thượng thiên vệ chỉ ++xfÑZ 
Trí giả lạc từ cá... 


Kẻ sĩ biết thực tập từ bi sẽ không đi lạc uào tà đạo, được sống an 
lành oà lắng dịu, được chư thiên bảo hộ, bởi 0ì ai có trí tuệ đều 
yêu thích lòng từ. 
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Bài kệ 11 

Trú dạ niệm từ S&®â# 
Tâm vô khắc phạt !Ùb ## ï {š 
Bất hại chúng sanh T^®Sjã+ 
Thị hành vô cừu # íT # 1h 


Nếu neàu đêm đều có thực tập chánh niệm 0uề Từ thì trons tâm 
không còn ú muối trách phạt ai nữa. Thực tập pháp uô hại đối 
uới tất cả chứng sanh, đó là hạnh nguuên không oán cừu. 


Bài kệ 12 

Bất từ tắc sát đã RỊ| #4 

Vi giới ngôn vọng IS "am =*= 
Quá bất dữ tha 1ð ⁄x EẬ {th 
Bất quán chúng sanh 2 5Ñ NÑ 


Không có tâm từ mới nhẫn tâm sát hại chúng sanh, làm trái uới 
giới luật 0à đưa tới sự nói dõi. Neu si không biết hiến tặng sự 
sống, đó là tại uì không quán chiếu uề tâm ú của mọi loài (là tâm 
ú ham sống sợ chết). 


Bài kệ 13 

Tửu trí thất chí XS 
Vi phóng dật hành 2ã lw X4 fT 
Hậu đọa ác đạo ‡í Hỗ Rõ 1 
Vô thành bất chân #t MỸ ` 


Uống rượu sau rồi thì mất sáng suối, do đó có thểlàm những 
hành động sai trái đưa tình uề con đường xấu ác, không thành 
tâm cũng không chân thật. 


Bài kệ 14 


Lý nhân hành từ 

Bác ái tế chúng 

Hữu thập nhất dự 
Phước thường tùy thân 


Thực tập nhân từ, đem lòns bác ái tà tế độ chúng sanh thì sẽ 
thành tựu ñược mười một điều đáng khen ngơi, do đó phước 0à 
đức sẽ đi theo tình suối đời. 


Bài kệ 15 


Ngọa an giác can 

Bất kiến ác mộng 
Thiên hộ nhân ái 

Bất độc bất binh 
Thủy hỏa bất tang 
Tại sở đắc lợi 

Tử thăng phạm thiên 
Thị vi thập nhất 


Mười một điều ất là ngủ yên, thức dâu an lành, không có ác 
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mộns, được chư thiên bảo hộ, được loài người yêu thến, không bị 


đâu độc, không trở thành nạn nhân của binh hỏa, không bị chết 
trôi, không bị lửa cháu, hiện tại được hưởng nhiều phúc lợi, qua 
đời sẽ sinh lên cõi Phạm thiên. 


Bài kệ 16 


Nhược niệm từ tâm 
Vô lượng bất phế 
Sanh tử tiệm bạc 
Đắc lợi độ thế 
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Nối tu tập từ niệm trở thành 0ô lượng tâm mà khône phế bỏ nửa 
chừne thì sẽ dân dân thoát cảnh sinh tử uà làm được nhiềàu 0uiệc 
lợi ích cho đời. 


Bài kệ 17 

Nhân vô loạn chí + # ñ[L ms 
Từ tối khả hành đã Rx BỊ fT 
Mẫn thương chúng sanh RÃ lời NÀ +C 
Thử phước vô lượng lt, ‡5 #£ 


Tâm Từ làm cho ta nhất tâm, tâm Bi đưa tới hành động quảng 
đại. Thương xót uà cứu độ chúng sanh, phước đức này quả là uô 
lượng. 


Bài kệ 18 

Giả lệnh tận thọ mạng fš â Ã & ñù 
Cần sự thiên hạ nhân ẤH 8K TẢ, 
Tượng mã di từ thiên 3 § ĐI R] 
Bất như hành nhất từ 2 # ƒT — #á 


Dù có bỏ cả cuộc đời đểchuuyên cẩn làm uiệc xã hội hoặc tế trời 
bằng 0oi 0à ngựa, cũng không bằng trons một phút tu tập quán 
từ Di. 


kở 
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Kinh Thực Tập Ái Ngữ 


Nếi ta buông bỏ được Ú muối trừne phạt, tâm ta chí 
thành muối cho ai cũng bớt khổ thì tự khắc lời nói của 
ta trở nên siot cam lộ. " Đó là thứ ngôn neữ cao nhất 
của mọi ôn ngữ”. 


Ngôn Ngữ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ bát 
EED UIT À 
Kinh Thực Tập Ái Ngữ 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 8 


Phẩm này có 12 bài kệ. Bài kệ thứ 12 dạy ta nên học nói năng 
theo kiểu nói năng của Bụt: Mỗi lời nói đều có thể đưa tới an 
lành, có công năng xây dựng tăng thân và môi trường tốt cho 
sự thực tập. “Đó là thứ ngôn ngữ cao nhất của các thứ ngôn 
ngữ“. Nếu ta thực tập buông bỏ được ý muốn trừng phạt, 
nếu tâm ta chí thành muốn cho ai cũng bớt khổ thì tự khắc 
lời nói của ta trở nên lời nói cam lộ. Đó là ý chính của bài kệ 
thứ 11, ái ngữ đi với lắng nghe sẽ giúp ta và kẻ khác tái lập 
được truyền thông và đưa tới nếp sống thuận thảo an lành. 
Bài kệ thứ 3 là một tiếng chuông chánh niệm: Sử dụng ác ngữ 
thì cũng như ngậm một cái búa trong miệng mình; chiếc búa 
ấy sẽ chặt đứt sinh mạng của chính mình. Bài kệ thứ 5 nói lên 
được cách hành xử đẹp nhất trên đời: lấy oán báo oán, oán 
oán chập chùng, lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan. 
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Bài kệ 1 

Ác ngôn mạ lị ñm BH nh 
Kiêu lăng miệt nhân lR lš 5 ^^ 
Hưng khởi thị hành HỆ §ế XE ÍI 
Tật oán tư sanh 1 #ã đá + 


Kiêu căng, sử dụng những lời ác độc để chửi mắns, lăng tmạ 0à tỏ 
ú khinh miệt người khác, làm như thế thì sẽ sâu ra nhiều thù oán. 


Bài kệ 2 

Tốn ngôn thuận từ đế m llR ñf 
Tôn kính ư nhân lệ ĐW HỆ ÀL 
Khí kết nhẫn ác SẼ Ít Z Ra 
Tật oán tự diệt #⁄§ Hà 


Sử dụng lời nói từ tốn, thuận thảo 0à lịch sự đối uới người khác 
thì có thể dập tắt được những oán kết. Nhẫn nhục được trong 
nhữne trườne hợp bức xúc, làm như thế thì sanh ghét uà hờn oán 
Sẽ tự tiêu tan. 


Bài kệ 3 

Phu sĩ chỉ sanh Ms há 
Phủ tại khẩu trung #7: Hd 
Sở di trảm thân Pĩ ĐI ÿ 
Do kỳ ác ngôn hRmẽ 


Con người sinh ra trên đời nếu sử dụng ác neữ thì cũng như có 
một lưỡi búa trons triệng tình. Chính lưỡi búa ấy sẽ chặt đứt 
thân mạng của trình. 
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Bài kệ 4 

Tránh vi thiểu lợi š? 25 2 | 
Như yếm thất tài ñH f§ % BỊ 
Tòng bỉ trí tránh #È ÍM“ St ñt 
Lệnh ý hướng ác 2 5 ằ R§ 


Cñi cọ không đem lại một chút lợi ích nào, chỉ có tác dụng bít lấp 
truyền thông, làm hao thất tài sản trình 0à Äưa tới tranh chấp 
khiến cho tâm ú hướng uềnẻo xấi. 


Bài kệ 5 

Dự ác ác sở dự R6 là H 
Thị nhị câu vi ác Z—8»5= 
Hảo đi khẩu quái đấu #ƒ ĐI H {ê Bä 
Thị hậu giai vô an Eí TR Sc 


Khen treơi cái ác cũng như nói lời ehét bỏ những nieười được xưng 
tụng, cả hai đầu là chuyên không nên làm. Lĩa thích tranh cãi 0à 
đấu lú sẽ ñem lại tình trạng khône có bình an sau nàu. 


Bài kệ 6 

Vô đạo đọa ác đạo # 1l Bỗ ñõ lỔ 
Tự tăng địa ngục khổ H8 th # 
Viễn ngu tu nhẫn ý 1ã ñR lế Ẩ4 Xã 
Niệm đế tắc vô phạm Z3 ấm HI| ## 3U 


lời nói không phù hợp đạo lú sẽ làm cho trình sa dọa 0uào các con 
ñường dữ, chỉ có côn dụns làm lớn thêm cái khổ địa ngục của 
mình. Biết lánh xa kẻ neu phu, biết tu hạnh nhấn nhịn 0à luôn 
luôn nhớ tới sự hành trì trên con đường tứ đế uà bát chánh đạo thì 
sẽ không phạm uào lâm lỗi ấy. 
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Bài kệ 7 

Tùng thiện đắc giải thoát tt # ft Đế li 
Vi ác bất đắc giải 3 R b Ñ ft 
Thiện giải giả vi hiển * lt ä là ñ 
Thị vi thoát ác não z #5 H Rã lã 


Hành xử hiểu lành thì đạt tới giải thoát, hành xử dữ dằn thì 
không tự cởi trói cho trình được. Kẻ biết khéo léo hóa siải là bậc 
hiển nhân, có khả năng 0uượt ra ngoài toi não phiền hune đữ. 


Bài kệ 8 

Giải tự bão tổn ý #£ H i8 ‡§ 
Bất táo ngôn đắc trung  i# 5 Í# th 
Nghĩa thuyết như pháp thuyết  ñ# #1 3# š 
Thị ngôn nhu nhuyễn cam zZmn##t 


Đừng ôm ấp ú muối làm tổn hại uà trừng phạt người khác. 
Không có tiết tháo thì lời nói không trung thực. Nói lời có nehĩa, 
có lú thì cũng giống như nói pháp, những lời như thế có uị neot 
của Cam lộ. 


Bài kệ 9 

Thị di ngôn ngữ giả Zz } Bãn 
Tất sử kỷ vô hoạn I {E C¡ #£ R6 
Diệc bất khắc chúng nhân 7R  ® ÑÑ LA 
Thị vi năng thiện ngôn z 3 ñE# 


Ai có khả năns sử dụng ngôn ngữ tốt lành ất thì sẽ không tạo tai 
họa cho chính trình, cũng không âu xung đột uới người. 
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Bài kệ 10 

Ngôn sử đầu ý khả ñ‡ 5ã H 
Diệc lệnh đắc hoan hỉ 7R Â f5 tk 
Bất sử chí ác ý 4 ft # ñ 
Xuất ngôn chúng tất khả tí B Ññ ñã HỊ 


Lời nói sâu ra được sự tâm đầu ú hợp có tác dụng làm cho người 
ta hoan hủ, không đưa tới ác ú. Nói năng được như thế có thể 
giúp cho mọi người chấp nhận hài hòa. 


Bài kệ 11 

Chí thành cam lộ thuyết #® ñt H Bm ru. 
Như pháp nhi vô quá 3 3E Tí # :Ã 
Đế như nghĩa như pháp ñP AI $ 5H 3X 
Thị vi cận đạo lập Zz hi U 


lâm chí thành đưa tới lời nói cam lộ, đúng như giáo pháp tà 
không ai có thểtrách cứ được. Lời nói ấu phù hợp uới chân nghĩa, 
uới chánh pháp, đi đúng uào cơn đường chánh dạo. 


Bài kệ 12 

Thuyết như Phật ngôn giả mu HH {lồ 5 Tã 
Thị cát đắc diệt độ ZE ÍW MM lế 
Vi năng tác hạo tế Xã RE ft ïš l 
Thị vị ngôn trung thượng Zï m m.E 


Nên sử dụns ngôn ngữ của Bụt sử dụng, nói những lời an lành có 
công năng đưa tới Niết Bàn uà có công năne xâu dựng được môi 
trường tu tập chánh pháp. Đó là thứ neôn ngữ cao nhất của tất 
cả các ieôn rief. 

kở 
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Kinh Đối Chiếu 


Khône cẩn chê trách kẻ khác, chỉ biết tu tỉnh lại thân 
tâm mình, ai biết được pháp hành xử nàu thì uiễn uiễn 
sẽ không còn tai họa. 


Song Yếu Phẩm Pháp Cú Kinh đệ cứu 
SSnnÌÃ HIẾP S5 2L— L11— 
Kinh Đối Chiếu 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 9 


Phẩm này có 22 bài kệ. Bên phía tiếng Pali thì chỉ có 20 bài. 
Bắt đầu từ phẩm này ta có thể tham chiếu với kinh Pháp Cú 
tiếng Pali. Đối chiếu ở đây có nghĩa là so sánh các nghiệp 
thân, khẩu và ý về hai phía thiện ác. Cái thiện đưa tới cái tốt 
lành, cái ác đưa tới cái xấu xa. 


Bốn bài kệ đầu nói về vai trò lãnh đạo của tâm ý. Hành động 
và lời nói bao giờ cũng đi theo tư duy. Cho nên, chánh tư duy 
là thực tập căn bản. Hai bài kệ trước nói về tâm. Hai bài sau 
nói về ý. Hai bài sau (bài 3 và 4, không có trong bản Pali - 
các bài 13 và 14 cũng nói về ý). Hình ảnh mái nhà bị dột, bị 
nước mưa lọt vào ví dụ cho tâm ý không được nhiếp phục, 
để cho các hành vi phóng đãng lọt vào, là một hình ảnh rất 
thực. 


Hai bài kệ thứ 15 và 16 nói đến sự gần gũi người hiển; gần kẻ 
ngu phu thì lây thói mê lầm và làm điều sai trái. Hai bài kệ 
này cũng thiếu trong văn bản Päli. 


Bài kệ 1 

Tâm vi pháp bản 
Tâm tôn tâm sử 
Trung tâm niệm ác 
Tức ngôn tức hành 
Tội khổ tự truy 

Xa lịch vu triệt 


Iù 2ã 3X 
lù Đã lùi fš 
th ib Â Rễ 
BỊ S BỊ! ƒr 
5È äm H 1E 
S: ậT+ã 
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Tâm là sốc các pháp, tâm làm chủ, tâm sai sử. Nếu tâm nhĩ ác 


thì lời nói uà hành động làm theo, tôi ác uà khổ ñau tự khắc đi 
theo sau đó như bánh xe lăn trên đường tạo thành uệt bánh xe. 


Bài kệ 2 

Tâm vi pháp bản 
Tâm tôn tâm sử 
Trung tâm niệm thiện 
Tức ngôn tức hành 
Phước lạc tự truy 
Như ảnh tùy hình 


Tâm là số các pháp, tâm làm chủ, tâm sai sử. Nếu tâm nghĩ 


!ù 2ã 3X 4 
lù đã lùi fš 
rh rò â # 
RỊI E RỊl ƒr 
8 % HjE 
0H 5Z Bỗ Z 


thiện thì lời nói oà hành động làm theo, phước lạc tự khắc đi theo 


như bóng ủi theo hình. 


Bài kệ 3 

Tùy loạn ý hành 
Câu ngu nhập minh 
Tự đại vô pháp 

Hà giải thiện ngôn 
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Ýãi theo đường loạn, xui người u mê đi uào chỗ tối. Tự tôn tự đại 
không có phép tắc eì, thì làm sao mà hiểu, làm sao mà nói được 
lời lành ? 


Bài kệ 4 

Tùy chánh ý hành Bễ E 8 f 
Khai giải thanh minh Bnq ## š§ BH 
Bất vi đố tật 4 2 Eh là 
Mẫn đạt thiện ngôn \ XE 


Ýãi theo đường chính, thì sẽ có khả năng khai mở đi uào nơi 
trone sáng. Không còn tật đố; có khả năng nói được lời lành. 


Bài kệ 5 

Uấn ư oán giả l }2 4š 5ã 
Vị thường vô oán L<k + 
Bất uấn tự trừ  tñ H lầ 
Thị đạo khả tông Z 1Š HỊ ZR 


Đối uới người ñane oán hận trình, biết sử dụne cái không hận 
thù, khôns oán giận tới có thể diệt trừ được cái hận thù, cái oán 
giận. Đó là con đường đạo, đáng làm tông chỉ cho tmợi hành động. 


Bài kệ 6 

Bất hảo trách bỉ + # 8 
Vụ tự tỉnh thân H4 
Như hữu tri thử 1 ® #II Iứ, 
Vĩnh diệt vô hoạn 7k 3 #4 ñã 


Khône cần chê trách kẻ khác, chỉ biết tu tỉnh lại thân phận tình, 
ai biết được phép hành xử nàu thì uĩnh uiễn sẽ không còn tai họa. 


Bài kệ 7 

Hành kiến thân tỉnh 
Bất nhiếp chư căn 
Ẩm thực bất tiết 

Mạn đọa khiếp nhược 
Vi tà sở chế 

Như phong mi thảo 


Kẻ nào không thấu được thân là bất tịnh, không thu nhiếp được 
các căn, ăn uốn không chừne trực, kiêu mạn, äoa lạc, khiếp 
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 lã Rã 1TR 
8X ® 2 Ññ 
l§ lẼ 4 8 
% 3B PT fl 
1 | EE 
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nhược, kẻ ấu sẽ bị cái tà chế ngự như gió thổi làm cho cỏ nằm rạp 


xuống. 

Bài kệ 8 

Quán thân bất tỉnh 
Năng nhiếp chư căn 
Thực tri tiết độ 
Thường lạc tỉnh tấn 
Bất vi tà động 

Như phong đại sơn 


Kẻ nào quán được thân là bất tịnh, có khả năng thu nhiếp được 


EN tý T\ Ÿ8 
B6 lồ SH 1K 
8 #I ññ 
LÊ Ti. 
2 3ñ 5l 
¡1 J\ ^ LH 


các căn, ăn uốn biết chừng tnực, thường có hạnh phúc trong sự 
tịnh tấn tu học, kẻ ấy sẽ không bị cái tà lau chuuển, như ngon núi 


cao không bị gió làm cho lau động. 


Bài kệ 9 

Bất thổ độc thái 
Dục tâm trì sính 
Vị năng tự điều 

Bất ưng Pháp y 


+ m5 Ñ§ 
ÑX 'Ù Šh §5 
® & B ññi 
2 lễ 3š & 
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Kẻ nào không lấu ra khỏi tự thân nhữne chất độc hại, lòng dục 
còn rong ruổi, chưa có khả năng điều phục được tự thân thì kẻ ấy 
không xứng đáng được khoác lên chiế áo pháp. 


Bài kệ 10 

Năng thổ độc thái RE HE  ñš 
Giới ý an tĩnh 1 G Sñã 
Hàng tâm di điều l§ :ù  Bñl 
Thử ưng Pháp y lt § 3š 


Kẻ nào lấu ra được khỏi tự thân những chất độc hại, siữ giới luật 
0à tâm ú thanh tịnh, an ổn, hành phục được tâm mình uà chế 
neự được thân tình, kẻ ấu xứng đáng được khoác lên chiế: áo 
pháp. 


Bài kệ 11 

Di chân vi ngụy bì 5 4 tà 
Dĩ ngụy vi chân ĐI tà Z4 8ä 
Thị vi tà kế # 35 %B ã† 
Bất đắc chân lợi 8 B “l 


Cho chân là nou, cho neuụ là chân, đó là kẻ đi theo tà tư du, 
không bao giờ đạt tới lợi ích chân thực. 


Bài kệ 12 

Tri chân vi chân Iilfẽ 
Kiến ngụy tri ngụy 5 ta XI fã 
Thị vi chánh kế Z3 1+ãi 


Tất đắc chân lợi !2 f E ẨlÍ 
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Biết chân là chân, thấy neuw là neuw, đó là kẻ äi theo chánh tư 
du, chắc chắn sẽ đạt tới lợi ích chân thực. 


Bài kệ 13 

Cái ốc bất mật E8: t2 
Thiên vũ tắc lậu  R RỊ ïã 
Ý bất duy hành lít 
Dâm dật vi xuyên ®Xã# 


Mái lá không kín, nước tmưa lọt uào, nếu không nhiếp phục tâm ú 
để hành trì thì những hành ui phóng đấne sẽ lọt uào được. 


Bài kệ 14 

Cái ốc thiện mật ãẪmm 
Vũ tắc bất lậu RR RI 4 đã 
Nhiếp ý duy hành li Eh TẾ {T 
Dâm dật bất sanh ®##Z#® 


Mái lá lành kín, mưa không lọt uào, nếu biết nhiếp phục tâm ú để 
hành trì thì những hành 0i phóng đãng sẽ không phát sinh. 


Bài kệ 15 

Bi phu nhiễm nhân nh 2Ä ÄŠ Ả, 
Như cận xú vật lI 3h 5 1 
Tiệm mê tập phi 3 X f3 3F 
Bất giác thành ác + Ã h ã 


Thân cận uới những người hủ lậu, thô bỉ thì sẽ bị ảnh hưởng xấu 
như noồi sân uật thối bị lâu mùi hôi, sẽ từ từ đi uào mê lầm uà 
học thói quen sai trái. 
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Bài kệ 16 

Hiển phu nhiễm nhân S^x%^ 
Như cận hương huân 1 1u 8 & 
Tiến trí tập thiện *t# 8# 
Hành thành khiết phương fT hà 5ã 27 


Thân cận những bậc hiển giả thì được ảnh hưởng tối, như gần 
hương hoa được thấm mùi thơm, trí tuệ tăng trưởng, học được 
thói lành, công hạnh sẽ tính khiết uà thơm tho. 


Bài kệ 17 

Tạo ưu hậu ưu l¿ & á = 
Hành ác lưỡng ưu ÍT #e EN 
Bỉ ưu duy cụ x £ lÉ lễ 
Kiến tội tâm cụ 5 3Ẽ 'ù tế 


Tạo ưu phiển đưa tới ưu phiêu, làm điều ác đức lại khiến cho lo 
buổi tăne sấp đôi. Sau cái lo buổi lại còn có cái sợ hãi, thấu 
mình sâu tôi thì tâm trình lo sợ 


Bài kệ 18 

Tạo hỉ hậu hỉ l¿ Bá 
Hành thiện lưỡng hỉ f1 PN= 
Bỉ hỉ duy hoan ƒz S lÉ #X 
Kiến phước tâm an f8 !ù 5% 


Tạo niền oui sẽ có niềm oui đi theo, làm điều lành sẽ khiến cho 
hạnh phúc tăng sấp đôi. Sau niềm 0ui lại còn có nỗi trừng, thất 
mình làm được chuyên phước đức thì tâm tmình an ổn. 


Bài kệ 19 

Kim hối hậu hối 
Vi ác lưỡng hối 
Quyết vi tự ương 
Thọ tội nhiệt não 
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2 1§ É 
ST TUẮC: 
ðt ã E Đh 
Sẽ SE #ụ tú 


Bâu giờ hối thì sau nàu cũng hối, làm điều ác đức thì sẽ khiến cho 
cái hối hận tăne sấp đôi. Điều nàu tạo tai ương cho bản thân 
mình, trơng tương lai trình sẽ phải nhận chịu tôi báo nóng bức. 


Bài kệ 20 

Kim hoan hậu hoan 

Vi thiện lưỡng hoan 

Quyết vi tự hữu 

Thọ phước duyệt dự 


^ # # 
2 Si HN ẤX 
l# ã H th 
S 18 lì lã 


Bâu giờ hoan hủ thì sau hoan hủ, làm điều lành thì trừng 0ui 
tăng eấp đôi. Điều nàu đem tới an tường cho bẩn thân, trong 
tương lai tình sẽ nhận được nhiều phước đức uà niềm 0ui sống. 


Bài kệ 21 

Xảo ngôn đa cầu 
Phóng đãng vô giới 
Hoài dâm nộ sĩ 

Bất duy chỉ quán 
Tụ như quần ngưu 
Phi Phật đệ tử 


2ÿm#ýx* 
lít li ?R TẾ 
lã kế XS Bš 
 †£ 1L 
2% ÖI ñf “ 
3F fft S5 -Ý 


Nói lời xảo trá, ham tuối nhiều điều, sống phóng đãng không 
nghiêm trì giới luật, trang trong người tham, sân 0à sỉ thì không 
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có Chỉ cũng không có Quán. Tụ họp như một đàn trâu, không 
phải là đệ tử Bụt. 


Bài kệ 22 

Thời ngôn thiểu cầu t m 2# 
Hành đạo như pháp fT 3l ÖI 3X 
Trừ dâm nộ sĩ là l£ #4 lã 
Giác chánh ý giải jrã® 
Kiến đối bất khởi 5 ŠJ Re 
Thị Phật đệ tử z fR 


Nói năng đúne thời đúng lúc, sống thiểu dục, hành đạo như pháp, 
trừ tâm sân sỉ, biết được con đường chánh uà tâm ú có liễu siải, 
khi bị chống đối không khởi tâm sân hận, đó mới đích thực là đệ 
tử Bụt. 


kở 
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Kinh Tỉnh Chuyên 


Thực tập không buông lune nehĩa là tự kiềm chế uà 
điểu phục được tâm trình. Kẻ có trí tuệ thì có khả 
năng làm cho định tâm chiếu sáng Và do đó không bao 
giờ còn trở lại uào 0ực sâu đen tối. 


Phóng Dật Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập 
JUỐ nh Èk BJ Ất 5B TL 
Kinh Tỉnh Chuyên 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 10 


Phẩm này có 20 bài kệ. Phóng dật là buông lung, là thiếu sự 
siêng năng, cần mẫn. Bài kệ thứ 12 dạy rằng muốn chế ngự 
được sự buông lung thì thực tập giới luật và uy nghỉ là cách 
hay nhất. Bài thứ 4 dạy rằng phải thường xuyên phát khởi 
năng lượng chánh niệm để có thể nhận diện tập khí. Đây là 
căn bản cho phép hành trì chánh tỉnh tấn. Tâm hành tiêu cực 
chưa sinh thì đừng cho phát sinh. Tâm hành tiêu cực đã phát 
sinh thì giúp nó trở về trạng thái tiểm ẩn (chủng tử) để nó 
không có cơ hội tăng trưởng. Tâm hành tích cực chưa phát 
sinh thì thực tập như lý tác ý để giúp chúng phát sinh. Tâm 
hành tích cực đã phát sinh thì duy trì chúng để chúng lớn 
mạnh. Điều phục được tâm ý mình là do năng lượng chánh 
niệm. Chánh niệm giúp ta hộ trì được sáu căn, như bài kệ thứ 
6 nhắc nhở. Bài thứ 17 có hình ảnh rất đẹp: Xuất gia từ khi 
còn trẻ mà tu tập theo giáo pháp của Bụt một cách đây đủ thì 
sẽ chiếu sáng được cho thế gian như một vầng trăng trong 
một bầu trời không mây. Bài này tương đương với bài kệ số 
382 trong kinh Pháp Cú tiếng Pali, phẩm Bí Sô (Bhikkhu 
Vagoa). Bài kệ 18 bày tỏ thái độ từ bi đối với những người đã 
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có lỡ lầm phạm giới: Trước kia từng có lỗi lâm nhưng bây giờ 
đã chỉnh đốn lại, không còn phạm giới, thì cũng có thể chiếu 
sáng được cho thế gian như một mặt trăng trong bầu trời 
không mây. Bài này cũng có mặt trong phẩm Thế Tục (Loka 
Vagea) trong văn bản Pali. Đó là bài kệ số 172. 


Bài kệ 1 

Giới vi cam lồ đạo #5 H RiỄ 
Phóng dật vi tử kính Ji Ít Zã 5L f 
Bất tham tắc bất tử 8 RỊ 2 5t 
Thất đạo vi tự tang xXišãH® 


Giới là con đường äi tới bất tử (cam lồ đạo). Phóns dật (buông 
lung) là con đường đi uào nẻo chết. Không tham đắm thì không sa 
0ào cái chết. Đánh mất hướng äi của mình thì làm hư hỏng cuộc 
đời trình. 


Bài kệ 2 

Tuệ trí thủ đạo thắng ñ ®ã AI là hở 
Chung bất vi phóng dật #* 3ã lu 
Bất tham trí hoan hỉ ^ 8:5 
Tùng thị đắc đạo lạc flÈ {SG ll SE 


Kẻ có trí tuệ nhờ giữ cho được sự thực tập cho nên oượt thắng 
ñược tất cả, đó là do không để cho sự buông lune lôi kéo. Con 
ñường không tham dục đưa tới niềm 0ui uà hạnh phúc của sự tu 
tập. 
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Bài kệ 3 

Thường đương duy nệm đạo  ?Š ® f£ 3 ‡š 
Tự cường thủ chánh hạnh H iê *? IE ƒ7 
Kiện giả đắc độ thế lê 5 fG Eš †H 
Cát tường vô hữu thượng jïm?#t#®.L 


Phải thường xuyên nhớ tới con đường (bát chánh) ñao, dãng 
mãnh nắm giữ sự hành trì chân chính. Người có sức mạnh của 
sự thực tập tâm linh có khả năng uượt thoát thời gian 0à đạt tới 
sự an lành cao nhất. 


Bài kệ 4 

Chánh niệm thường hưng khởi 1E ® 3# B§ #ữ 
Hành tịnh ác dịch diệt {T Ÿ8 ñã Z I8 
Tự chế dĩ pháp thọ Hñl ĐI 
Bất phạm thiện danh tăng 1ù # 2 !§ 


Phải nhớ thường xuuên phát khởi năng lượng chánh niệm. Nhờ 
đời sống phạm hạnh mà các tập khí tiêu cực dễ được chuuển hóa. 
Biết tiết chế bản thân cho niên sự thực tập siáo pháp của mình 
ñược tổn tại lâu dài. Nhờ không 0i phạm giới luật cho nên các 
pháp lành cứ tiếp tục được lớn mạnh. 


Bài kệ 5 

Phát hạnh bất phóng dật Š# {T  lñt Š 
Ước dĩ tự điều tâm #9 1 H ññ] !Ù 
Tuệ năng tác định minh RỂ TF AE HỊ 
Bất phản minh uyên trung 1x 5 ïñ th 


Thực tập không buông lung nehĩa là tự kiển chế được trình, tự 
điều phục được tâm trình. Kẻ có trí tuệ thì có khả năng làm cho 
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định tâm chiến sáng 0à do đó không bao giờ còn bị rơi trở lại oào 
0ực sâu đen tối. 


Bài kệ 6 

Ngu nhân ý nan giải Rã Á = SẼ ñứ 
Tham loạn hảo tranh tụng 8 ñI #í š§ ñ^ 
Thượng trí thường trọng thận Lấ »..- 
Hộ tư vi bảo tôn Š Hị Z5 S Ế 


Kẻ u mê 0ì tâm trí không có khả năng lú giải được sự uiệc cho 
nên cứ để cho lòng tham của mình đưa tới chỗ thác loạn, ưa tranh 
cãi uới kẻ khác. NHững bậc có trí tuệ thì luôn luôn thận trọng, 
biết hộ trì các căn cho niên bảo trì Äược những sì quú siá uà đáng 
tôn trọng. 


Bài kệ 7 

Mạc tham mạc hảo tránh SÑã&im 
Diệc mạc thị dục lạc 7n S lễ ⁄&# 
Tư tâm bất phóng dật RR !ù 2 JT lŠ 
Khả dĩ hoạch đại an nỊ  Xê# 


Đừng tham lam, đừng ưa tranh cãi, cũng đừng đểcho thị dục kéo 
mình äi. Phải biết quán chiếu tâm tư mình, đừng để phóng dật, 
như thế mới đạt Äược cái an ổn lớn. 


Bài kệ 8 

Phóng dật như tự cấm lw #5 1l H ®Š 
Năng khước chỉ vi hiền RE đi Z 3 5 
Di thăng trí tuệ các 1“.... 


Khứ nguy vi tức an 2 ƒ# Z4 HỊ 5% 
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Ai chếnsự được thói phóng dật thì có khả năng trở thành bậc 
hiển nhân. Đã leo lên được lầu tuệ siác rồi là thoát được mọi tai 
nạn 0à đạt Äược sự an ổn. 


Bài kệ 9 

Minh trí quán ư ngu HH ® ấN ]Ê 
Thí như sơn dữ địa ^= ññ LỊ Bầ Hh 
Cư loạn nhi thân chánh Ƒz ñ( II 1E 
Bi vi độc giác ngộ ƒ⁄ 3ã Tại Š ÍR 
Thị lực quá sư tử £ 2Ö i ññ # 
Khí ác vi đại trí SE m2 k4 


Quan sát kẻ trí uới người neu, ta thấu có sự cách biệt lớn như núi 
cao 0à đồng bằng. Trong hoàn cảnh tao loạn, người trí uẫn siữ 
được trình trên cơn đường chánh đạo. 1ó là sự có tặt của sức 
mạnh giác neô còn lại trong nhân gian. Sức trạnh ất còn lớn hơn 
sức mạnh của con sự tứ. Nhờ buông bỏ được những hệ luụ cho 
nên tieười ấ trở nên bậc đại trí. 


Bài kệ 10 

Thụy miên trọng nhược sơn R RK S 2 LH 
Sĩ minh vi sở tệ Bš S 25 PH Đệ 
An ngọa bất kế khổ Z BÀ T` ã† tr 
Thị dĩ thường thụ thai z ĐI  % 


Những kẻ neủ li bì suốt neàu, thân tâm nặng nềnhư trái núi, Dị 
sỉ mê che lấp tâm trí, không thấu được những khổ ñau của cuộc 
đời, những kẻ ấu thế nào cũng sẽ phải sánh chịu luân hổi trong 

nhiều kiếp. 
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Bài kệ 11 

Bất vi thời tự tứ  R Hã 
Năng chế lậu đắc tận BE ñị| lR ff S5 
Tự tứ ma đắc tiện H#ZZB 
Như sư tử bác lộc lII lẪ] -# FŠ 


Buông lune không kể đến thì siờ Äang thấm thoát äi qua, không 
có khả năng chế neự bản thân 0à chấm dứt lậu hoặc thì sẽ trở 
thành con trổi của ta quân, cũng như con nai làm tmổi cho con 
sự tử. 


Bài kệ 12 

Năng bất tự tứ giả R 2 H # 5 
Thị vi giới Tỳ-kheo z 2w E 
Bỉ tư chánh tịnh giả #& RR IE # ñ 
Thường đương tự hộ tâm * mm EH Rế IÙ 


Người có khả năng chế neự được phóng đật là 0j tù khưu đang 
thực tập giới luật tỉnh chuyên. Đó là người biết thực tập chánh tư 
duụ uà biết tự bảo hộ cho tâm ú của mình. 


Bài kệ 13 

Tỳ-kheo cẩn thận lạc khi§s‹ 
Phóng dật đa ưu khiên J2 2 & f 
Biến tránh tiểu trí đại St Rg /]\ #2 
Tích ác nhập hỏa diệm Tả £& Ä k lã 


Vị tù khưu đểcao cảnh giác uề các đối tượng dục lạc, biết rằng 
phóng dật đưa tới nhiều lo lắng ouà khổ nạn. Cúi tệ nạn nhỏ có thể 
trở thành cái tệ nạn lớn; cứ chất chứa trãi những cái hệ lụu nhỏ 
thì sẽ có cái hệ luụ lớn, rối cuộc là sa uào hm lửa cháu. 


Bài kệ 14 

Thủ giới phước trí thiện 
Phạm giới hữu cụ tâm 
Năng đoạn tam giới lậu 
Thử nãi cận nê hoàn 
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^T ® 1ã St # 
3D # ñ fễ !ùb 
RE Ê] —= 2? đR 
lt 75 ‡ï 38 


Hành trì giới luật nghiêm chỉnh đưa tới chốn an lành. Phạm siới 
làm phát sinh tâm sợ hãi. Có khả năng đoạn trừ những phiền não 
0à lậu hoặc trong ba cối thì tới có thể tiếp cận được Niết Bàn. 


Bài kệ 15 

Nhược tiền phóng dật 
Hậu năng tự cấm 

Thị chiếu thế gian 
Niệm định kỳ nghi 


2ï BI JMt XÊ 
# f6 H ® 
 tã †Ế 


Nếi trước đâu có phóng dật mà sau đó lại có thể tiết chế được 
mình thì cũng sẽ có được đủ chánh tiệm 0uà chánh định để soi 


sáng cho thế gian. 


Bài kệ 16 

Quá thất vi ác 
Truy phúc di thiện 
Thị chiếu thế gian 
Niệm thiện kỳ nghi 


lá †Ế 


Nếu trước đâu có 0i phạm, có lỗi lầm tà bâu giờ biết trở uề uới 
con đường thánh thiện thì cũng sẽ có ñược đủ chánh tiệm uà 


chánh định để soi sáng cho thế ian. 
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Bài kệ 17 

Thiểu trang xả gia 2 3t tà % 
Thịnh tu Phật giáo ñš {2 li #t 
Thị chiếu thế gian Z là †# lRÌ 
Như nguyệt vân tiêu ¡nH 5ì 


Xuất sia từ khi còn trẻ tuổi tà tu tập theo giáo pháp của Bụt một 
cách đầu đủ thì sẽ chiếu sáng được cho thế gian như tmột uẩng 
trăng trong bầu trời không mâu. 


Bài kệ 18 

Nhân tiền vi ác Ä 8Ñ 3 #6 
Hậu chỉ bất phạm # IÈ 2 3Ù 
Thị chiếu thế gian Z là # lRÌ 
Như nguyệt vân tiêu ¡nH 5ì 


Trước kia đã từng có lỗi lầm nhưng bâu siờ đã chỉnh đối lại, 
không còn phạm giới thì cũng chiếu sáng được cho thế gian như 
một tặt trăng tron bầu trời không trâu (nguuệt uân tiêu). 


Bài kệ 19 

Sanh bất thí não + ?£l§ 
Tử nhi bất thích #V Iñ] 2* f# 
Thị kiến đạo hãn Z li l§ 
Ưng trung vật ưu Jj§ th 72 = 


Khi sống không sâu äau khổ não phiền cho ai thì đến khi chết 
cũne sẽ không lo buổn hổ then. Biết tình đã đi uào ñược con 
đường chính cho nên không còn lo neqi gì rữa. 
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Bài kệ 20 

Đoạn trọc hắc pháp lấI X6] se VÀ 
Học duy thanh bạch fï§H 
Độ uyên bất phản E 3 ® 
Khí y hành chỉ 3 lñ f1 IE 
Bất phục nhiễm lạc ^f@* 
Dục đoạn vô ưu ÄX Éh #£ = 


Đoạn trừ những sì đen tối uế trược, chỉ học theo những øì thanh 
bạch, làm như thế thì có thểuưwợt qua được hố thắm một cách 
oïnh uiễn. Khi làm cũng như khi nhỉ, buông bỏ được toi 0ướng 
bận ủ lại, không còn uướng uíu uào 0òng ái nhiễm. Bởi 0ì một khi 
ái dục đã ñược đoạn trừ thì hành giả sẽ không còn phải bận tâm lo 
lắng gì nữa. 


kở 
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Kinh Điều Phục Tâm Ý 


Như con rùa bảo hộ sáu uóc của nó, ta phải phòng 
hộ tâm ú ta như phòng hộ thành quách của mình. 


Tâm Ý Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhất 
Iùm)Ã£#J#@ %5 -— 
Kinh Điều Phục Tâm Ý 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 11 


Phẩm này có 12 bài kệ. Biết tâm ý là đầu mối của ngôn ngữ 
và hành động cho nên phải học cách điều phục tâm ý. Vì thế, 
phẩm này bổ sung cho phẩm Song Yếu (phẩm thứ 9). Bốn bài 
kệ đầu nói về ý như một cái gì khó nắm bắt. Nếu có chánh 
niệm (tuệ giác) thì mình mới có thể điều phục được ý, và làm 
cho tâm trở nên sáng chói. Bài kệ đầu đã có ý xiển dương giáo 
lý tâm tính bản tịnh. Bài thứ 6 nói về sự thực tập chánh niệm 
để điều phục tâm ý và giúp cho tâm ý không bị kẹt vào cái 
nhìn lưỡng nguyên (thiện ác, có không, sinh diệt, một 
nhiều,...). Bài kệ thứ 12 đưa ra hình ảnh con rùa giấu đi sáu 
vóc của nó để đừng bị tấn công, cũng như hành giả sử dụng 
chánh niệm để bảo hộ sáu căn, sáu thức, không để cho những 
thế lực ma quái làm hại. Hai bài số 7 và 8 không có trong bản 
Pali. Hai chữ kiến pháp của bài số 8 có thể dịch hoặc là “thấy 
được chánh pháp”, hoặc “thấy được chân tướng các pháp”. 
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Bài kệ 1 

Ý sử tác cẩu S#1FiñU 
Nan hộ nan cấm SE SẺ XE tt 
Tuệ chánh kỳ bổn E4 
Kỳ minh nãi đại 8—8m7›2^ 


Ý tức lăng xăng như thột con 0uượn, khó kiểm soát. Có tuệ giác 
thì chuuển hóa được nó tận sốc rễ, khi ấu nó sẽ sáng chói ra một 


cách 0ï đại. 


Bài kệ 2 

Khinh táo nan trì Ÿ# lE XE T† 
Duy dục thị tùng IỆ ÄX £ Ấ## 
Chế ý vi thiện mị G Z3 # 
Tự điều tắc ninh H ññ HIỊ 


Ý bồn chổn, khó mà nắm bắt, (chỉ có thể äi theo quán sát nó). 
Nếi chế nsự được ý, tự điều phục được tâm mình thì sẽ có bình 


am. 
Bài kệ 3 

Ý vi nan kiến S ñM SẼ Sử 
Tùy dục nhi hành Bễ 3# lí f1 
Tuệ thường tự hộ ÃÃ Ấm HH RỂ 
Năng thủ tức an ÑE =T HỊI S 


Ýơi tế khó thất, thường äi theo tham dục. Người có tuệ giác nhờ 
biết tự bảo hộ bản thân thường xuụên cho niên có thểchế neự 0à 
đạt tới am lạc. 
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Bài kệ 4 

Độc hành viễn thệ 
Phúc tạng vô hình 
Tổn ý cận đạo 

Ma hệ nãi giải 


lãi ƒT lêã HH 
2G TY ẤR HZ 
18 & 1h lễ 


B§ %S 75 f# 


Ýäi một mình, có thể đi rất xa, che dấu uô hình. Khép nó 
đi được uào con đường đạo thì tmới thoát được những ràng buộc 


của 1a quẩn. 


Bài kệ 5 

Tâm vô trụ tức 
Diệc bất tri Pháp 
Mê ư thế sự 

Vô hữu chánh trí 


!ùb # {2 R 
7R 2 ẨII 3š 
*”?t#ts 
tt q1Eẩ 


Nếi tâm không biết an trú, khôn biết dừng lại, cũng không am 
tườne chân tướng của các pháp thì sẽ bị thế sự tê hoặc, không có 


dược chánh trí. 


Bài kệ 6 

Niệm vô thích chỉ 
Bất tuyệt vô biên 
Phước năng át ác 
Giác giả vi hiền 


23 #4 1ỗi IE 
2 ñ ## i5 
+ RE XE1 se: 


S4 độ 


Nối biết thực tập chánh niệm để dừng tâm lại, siữ cho nó không 
bị kẹt uào hai thái cực, thì phước đức sẽ có khả năng neăn chặn 
ñược cái ác 0à giác ngô thành bậc hiển giả. 
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Bài kệ 7 

Phật thuyết tâm Pháp l## 5t 0Ù 3X 
Tuy vi phi chân HỆ ĐI 2F S3 
Đương giác dật ý ml ÚẾ Đ 
Mạc tùy phóng tâm 5 Rễ úriù 


Bụt dạu, tâm ú tuụ mâu nhiệm 0i tế nhưng không có gì chắc 
thật. Ta phải ú thức uề cái bôn ba của nó, đừng đểcho nó phóng 
túng. 


Bài kệ 8 

Kiến Pháp tối an Am 
Sở nguyện đắc thành PT Bã fS hÈ 
Tuệ hộ vi ý lã ñG ĐẠI BÀ 
Đoạn khổ nhân duyên NI rz ÁI Í#Ấ 


Thất được chân tướng các pháp thì đạt tới an ổn tối thượng, 
thành đạt được sở nquyên. Người có trí tuệ biết hộ trì tâm ú 0i tế 
của mình uà chấm dứt các điều kiện đưa tới khổ ñau. 


Bài kệ 9 

Hữu thân bất cửu RA 
Giai đương quy thổ Eí l Em TL 
Hình hoại thần khứ ]/ Bã †H 2k 
Ký trụ hà tham EÁ: 8= 


Thân nàu không tổn tại lâu dài, sẽ trở lại thành đất. Khi hình hài 
hủ hoại thì thần thức phải đi, đó là chuyên phó thác, sửi sắm 
tạm thời, đừng có tham đắm. 
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Bài kệ 10 

Tâm dự tạo xứ Iù l§ i8 Jề 
Vãng lai vô đoan E ZK #K lim 
Niệm đa tà tích ®: Z 3ñ lỶ 
Tự vi chiêu ác HXiãã 


Tâm tạo ra xứ sở, tới lưi không đầu mối, cái liên tưởng thường 
đưa ta đi uềhướng tà quất để rồi tự trình chiêu lấU nghiệp quả 
ác. 


Bài kệ 11 

Thị ý tự tạo Z=ZH# 
Phi phụ mẫu vi 3F 42 BỊ ã 
Khả miễn hướng chánh nỊ ŸỞ [6] 1E 
Vi phước vật hồi Z3 1R 7) In| 


Tất cả đều do tâm ú trình tự tạo tác ra, cha mẹ không làm eì để 
giúp mình được. Phải cố sứng hướng uề nẻo chính, để làm uiệc 
phước đức, đừng đi ngược lại. 


Bài kệ 12 

Tạng lục như quy ñš 7X II $5 
Phòng ý như thành l & ímn 
Tuệ dữ ma chiến ñã HQ lễ _ 
Thắng tắc vô hoạn li RỊ #£ 5 


Như con rùa bảo hộ sáu uóc của nó, ta phải phòng hộ tâm ú ta 
như phòng hộ thành quách của trình. Chỉ có tuệ giác tới có khả 
năng chiến thắng ta quân 0à sau chiến thắng đó sẽ không còn 
hoạn rạn nữa. 


kở 
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Kinh Hoa Hương 


Hương thơm của hoa tuự là 0i diệu, nhưng chưa chân 
thật bằng hương thơm của giới hạnh. 


Hoa Hương Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập nhị 
SE nHÈÁ ĐJẾẾ 55L — 
Kinh Hoa Hương 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 12 


Phẩm này có 16 bài kệ. Có hoa lại còn có hương. Hoa mà 
không hương thì chưa phải là cái mà ta mong ước. Hương là 
hương đức hạnh, hương tuệ giác; gần người hiển, ta được 
thưởng thức và được thấm nhuần. Bài kệ thứ 8 và thứ 9 nhấn 
mạnh về điểm ấy. 


Hoa cũng có hoa thật và hoa giả. Những tràng hoa giả là 
những tràng hoa cạm bẫy của dục lạc do ma vương hóa hiện 
để đánh lừa ta, như những con mồi hấp dẫn trong ấy có giấu 
một lưỡi câu. Hoa thật là những đóa hoa có hương thơm đức 
hạnh. Bài kệ thứ 4 và thứ 5 cho ta thấy tuy hình hài kia xinh 
đẹp như một bông hoa, nhưng nó vô thường như bọt nước, 
ta phải tìm cầu một cái gì có giá trị cao khiết hơn, đó là đóa 
hoa giác ngộ, đóa hoa giải thoát sinh tử. 


Bài kệ thứ 7 nói về phong thái cần có của một vị xuất gia: Vị 
Sa Môn đi vào xóm làng để khất thực phải như một con ong 
đi thăm hoa, chỉ lấy chút vị ngọt của hoa mà không làm hại 
đến sắc hương của hoa, không nên la cà, lợi dụng, khai thác, 
vướng mắc. Bài kệ này đã được đưa vào Giới kinh để các vị 
xuất gia đọc tụng mỗi tháng hai lần. 


108 


Bài kệ thứ hai nói rằng ai trong chúng ta nếu hết lòng tu học 
thì cũng có khả năng tuyển chọn Pháp cú, giảng giải Pháp cú 
và hái được những đóa hoa đức hạnh. Ta không cần phải đợi 
đến khi chứng đắc mới làm được điều này. Một người đang 
tu học (sekha, hữu học) nếu có tâm tu học là đã có khả năng 
làm việc này, chứ không phải chỉ khi tu học thành công và 
chứng đắc rồi (asekha, vô học) mới có thể làm được. Hai bài 
kệ 15 và 16 khuyên ta nên tu học tinh chuyên để trở thành 
những đóa sen tinh khiết hiến tặng cái đẹp và hương thơm 
đức hạnh cho cuộc đời đầy dẫy khổ đau hệ lụy. Sự có mặt 
của những người Phật tử chân chính trong cuộc đời là sự có 
mặt của hoa sen giữa chốn bùn lầy nước đọng. Đây chính là 
sứ mạng của người con Bụt. 


Bài kệ 1 

Thục năng trạch địa #H RE lễ Hh 
Xả giám thủ thiên là f Hw 
Thùy thuyết pháp cú RẾ Bh VY HJ 
Như trạch thiện hoa 1 lệ # $ 


Ai là người tuuển chọn được các cối, bỏ các 0uùng địa ngục mà chỉ 
siữ lại các tầng trời? Ai là người có thể tuuển chọn được Pháp 

Cú như một kẻ chuyên nehiệp có tài chọn hoa 0à kết thành tràng 
hoa? 


Bài kệ 2 

Học giả trạch địa l 2 lễ Hb 
Xả giám thủ thiên là ff HW 
Thiện thuyết pháp cú Sf Đn VA TH 


Năng thái đức hoa BE ‡X f5 Sẽ 


Một người ñang thực tập tu học có thể hiểu thấu được các cối, 
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chọn lựa, giám sát được cả các tầng trời, có thểnói Pháp Cú, có 
thểhái được những đóa hoa đức hạnh. 


Bài kệ 3 

Tri thế khôi dụ 
Huyễn pháp hốt hữu 
Đoạn ma hoa phu 
Bất đổ sanh tử 


2 †# ‡ƒ lãi 
⁄4J›*445 
lN Bã $ 3% 
2 ñấN + 5E 


Biết rằng cuộc đời cũng như ñổ gốm chưa nung uà các pháp đêu 
như huuễn không thật có, thì có thể phá tan được tràng hoa trà 


ma 0ương đã phô diễn ra uà chấm dứt được sinh tử. 


Bài kệ 4 

Kiến thân như mạt 
Huyễn pháp tự nhiên 
Đoạn ma hoa phu 
Bất đổ sanh tử 


Thất hình hài nàu như bọt nước, thất thực chất các pháp là 
huuễn hóa thì có thể phá tan được tràng hoa của ma 0ương đã 


phô bàu 0uà chấm dứt ñược sinh tử. 


Bài kệ 5 

Thân bệnh tắc nuy 
Nhược hoa linh lạc 
Sanh mạng lai chí 
Như thủy thoan sậu 


Rñ 8 1n 3X 
⁄4ä# 
lữ Bã 3 3% 
+ #l + # 


3  RI Š 
la 
ÿt ấầ 2 ® 
ñH 7K šm ó 
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Thân mà bị bệnh thì héo úa cũng giống như bông hoa rơi rụng. 
Cái chết đến như tmột cơn lũ kéo phăng tất cả äi rất nhanh. 


Bài kệ 6 

Tham dục vô yểm 8aw#R 
Tiêu tán nhân niệm ›5 lu Á Â 
Tà trí chỉ tài 3ö Ất Z Rj 
Vi tự xâm khi »H& 


Cứ để tham dục lôi cuốn, không biết nhàm chán thì tâm Ú con 
người sẽ bị tán loạn, đưa đến bao nhiêu tà niệm để cho tự thân 
mình bị lừa gạt uà xâm chiếm. 


Bài kệ 7 

Như phong tập hoa 1n tệ $ 
Bất nhiêu sắc hương  lš f2 
Đản thủ muội khứ {H Hy BR 
Nhân nhập tụ nhiên A®## 
Bất vụ quan bỉ 2 #5 ® 
Tác dữ bất tác fE EŠ 2` {F 
Thường tự tỉnh thân #H4# 
Tri chánh bất chánh #ñ 1E 4 1E 


Như những con ong äi thăm hoa, không làm nhiễu hại đến sắc 
hương của bông hoa, chỉ lấy chút ơi neot của nhị hoa. Vị khất sĩ 
nhân từ uào xớm làng cũng thế, không trãi nhìn kẻ khác, biết cái 
sì cẩn làm 0à cái øì không cẩn làm, biết tự tỉnh, biết cái ø là 
chính, cái øì là bất chính. 


Bài kệ 8 

Như khả ý hoa 
Sắc hảo vô hương 
Công ngữ như thị 
Bất hành vô đắc 


ñI nJ l SẼ 
fŒ lƒ #t 
-L ññ ÉI 
 ÍfI # 
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Như một đóa hoa ưng ú, có sắc mà không hương, nói lú thuyết 


suône cũng như thế không thực tập thì làm gì có chứng đắc ? 


Bài kệ 9 

Như khả ý hoa 

Sắc mỹ thả hương 
Công ngữ hữu hành 
Tất đắc kỳ phước 


ñI nJ E SẼ 
#“%H® 
Tñ8 ÑÍT 
I2 fŠ EL TR 


Như một đóa hoa ưne ú, có sắc đẹp mà cũng có hương thơm, có 
nói có làm thì chắc chắn sẽ đạt được phước đức. 


Bài kệ 10 

Đa tác bảo hoa 

Kết bộ diêu ở 
Quảng tích đức giả 
Sở sanh chuyển hảo 


Biết trồng nhiều loại hoa quú kết thành nhữne tràne hoa ñep, 
nhữne ai biết chất chứa phước đức, sẽ chuuển sinh được trong 


nhữne đời sống tốt đep. 


# {F BH 1E 
ñã 2 Tế fñ 
lễ i8 f 

BI + #ã tỉ 
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Bài kệ 11 

Kỳ thảo phương hoa f† § 2 †t 
Bất nghịch phong huân T #: ã\ 
Cận đạo phu khai 1 ïl ñ% Bị 
Đức nhân bức hương f:. Ai 


Những kù hoa dị thảo thơm tho, khi đứng không ngược chiêu gió 
thì trình ñược hưởng hương thơm, sẩh gũi uới các bậc có đạo 
đức, thì ta được hưởng lâu hương thơm đức hạnh của các 0ị ấ1. 


Bài kệ 12 

Chiên đàn đa hương ÿh 8 # ® 
Thanh liên phương hoa R7 
Tuy nhựt thị chân SẼ Fl Z8 
Bất như giới hương in # ®S 


Hương thơm chiên đàn, hương thơm sen xanh, tuụ là có thật 
cũng chẳng sánh ñược uới hương thơm giới hạnh. 


Bài kệ 13 

Hoa hương khí vi SẼ 8 Ấ4 Đã 
Bất khả vị chân  nỊ §R 
Trì giới chỉ hương tỉ MZ #8 
Đáo thiên thù thắng #I| X 4 l# 


Hương thơm của hoa tuụ là ơi diệu, nhưng chưa chân thật bằng 
hương thơm của giới hạnh. 
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Bài kệ 14 

Giới cụ thành tựu w R h m 
Hành vô phóng dật fT #4 lút XÊ 
Định ý độ thoát 2 RE li 
Trường ly ma đạo  ÑẾ Bễ lễ 


Thành tựu siới hạnh một cách đầu đủ, tu tập không buông lung, 
tâm ú đểhếi uào thiển định thì có thể độ thoát được bản thân uà 
0iễn lụ được na đạo. 


Bài kệ 15 

Như tác điển câu 1ñ {E H ‡ã 
Cân vu đại đạo ⁄u + Xiš 
Trung sanh liên hoa 'h#&## 
Hương khiết khả ý ñ lã HÌ RE 


Như ngổi bên một cái hố gẩh sát đại lộ, trong ấu mọc lên tất 
đóa sen xinh đẹp, ta ñược tấn ú thưởng thức hương thơm tính 
khiết của các đóa sen. 


Bài kệ 16 

Hữu sanh tử nhiên #3 
Phàm phu xứ biên nN&&# 
Tuệ giả lạc xuất Ãã 11 SE LH 
Vi phật đệ tử 3 l# 5 


Nay trong cối sinh tử, eiữa dám phàm phu có các bậc tuệ giác 
xuất hiện, tạo ra được niềm 0ui cho sự sống. Làm được như thếTà 
xứng đáng ưới danh hiệu Phật tử. 


kở 
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Kinh Người Ngu Muội 


Kẻ ngoan cố dù ở sầu kẻ trí thì cũng như cái thìa trúc 
canh, túc hoài hoài mà cái thìa không biết canh là 
neon hau đở. Có cơ hội sđ% được người trí thì cũng 
như cái lưỡi nếm được thức ăn, chỉ trons khoảnh khắc 
là biết được thức ăn ngon hau dở. 


Ngu Ám Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập tam 
fŠl|nh Èk DJ ft S5 L — 
Kinh Người Ngu Muội 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 13 


Phẩm này có 21 bài kệ. Ngu ám đây là chỉ cho những kẻ sĩ 
mê, ngu phu. Tiếng Pali là bala. Mỗi bài kệ trong phẩm này 
là một tiếng chuông chánh niệm cho người tại gia và cho cả 
người xuất gia. Bài kệ đầu nói về đêm sinh tử, một đêm kéo 
dài bất tận, bởi vì trong đêm dài ấy ánh sáng không chịu về. 
Ánh sáng đây là ánh sáng trí tuệ, hiểu biết, giác ngộ. Ánh 
sáng chưa chịu về thì đêm còn kéo dài mãi mãi. Mình phải tự 
hỏi mình có đang chìm đắm trong cái đêm sinh tử ấy không? 
Nếu chung quanh mình toàn là những người ngủ mê, chỉ biết 
bôn ba bận rộn về con cái và tài sản, về những tiện nghi vật 
chất và tình cảm hàng ngày, thì mình biết họ là những người 
đang đi trong trong đêm. Minh thử hỏi: mình có phải là một 
trong những người ấy không? Bài kệ thứ 6 cho ta biết: Nếu ta 
biết được ta là một trong những người đang mê ngủ thì đó là 
ta đã tỉnh dậy. Biển khổ tuy mênh mông, nhưng quay đầu lại 
thì thấy được bến bờ ngay. Bài kệ thứ 8 khuyên ta nên tìm 
cách gần gũi người có trí tuệ để có cơ hội thức tỉnh và nếm 
được hương vị của giác ngộ. Các bài kệ 17, 18, 19, 20 và 21 là 
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đặc biệt để dành cho người xuất gia. Bài thứ 19 khuyên người 
xuất gia đừng đóng vai trò của một người sa môn tại gia nữa. 
Sa môn tại gia là một người chỉ có hình tướng xuất gia mà 
không có nội dung xuất gia. 


Bài kệ 1 

Bất mi dạ trường 2 1⁄4 1x E 
Bì quyền đạo trường ƒz lề ïš E 
Ngu sanh tử trường ñã  ?b 
Mạc tri chánh pháp S#i 1E 3X 


Kẻ mất neủ thấy đêm dài. Kẻ lữ hành mệt nhọc thất đường xa 
huụn hút. Đối uới kẻ neu tuội, đêm sinh tử là dài nhất cũng bởi 0ì 
kẻ ấy không biết đến chánh pháp. 


Bài kệ 2 

5i ý thường minh Kš GP 
Thệ như lưu xuyên xi 4 ÿR JI| 
Tại nhất hành cường #t — ÍTI iR 
Độc nhi vô ngẫu đã] II #E fEà 


lâm ú kẻ sỉ mê trãi trãi tờ ám, trôi hoài như nước sông. Vì uậu, 
thà rằng mmình đi một mình, đừng đi uới những kẻ ngu muội. 


Bài kệ 3 

Ngu nhân khán số Kã Á 5 5t 
Ưu thích cửu trường £ lê Ä 
Dữ ngu cư khổ B Rã lá rà 
Ư ngã do oán là # X2 


Người tieu muội kẹt oào những con số; niềm lo lắng kéo dài, 
chung dụng uới người neu là khó, lại còn sâu ra thêm oán hận. 
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Bài kệ 4 

Hữu tử hữu tài RT#RÑ 
Ngu duy cấp cấp R lE 3X 3X 
Ngã thả phi ngã + H 2F ® 
Hà ưu tử tài tị & # M 


Người neu muội cứ bôn ba bận rộn (uềcon cái 0à tài sản). "Đâu 
là con trai của tôi. Đâu là tài sản của tôi." Cái thân nàu chưa 
chắc là của ta, huống niữa là cơn cái 0à tài sản. 


Bài kệ 5 

Thử đương chỉ thử  ñ IÈ JÝ 
Hàn đương chỉ thử S ã IÈ 
Ngu đa vụ lự Rã Z lZ lễ 
Mạc tri lai biến S#I&# 


Nóng quá, làm sao cho hết nóng. Lạnh quá, làm sao cho hết lạnh. 
Kẻ nẹu phu lo từ chuyên nàu tới chuyên khác, không biết cái gì 
sẽ xả ra trong tương lai. 


Bài kệ 6 

Ngu mông ngu cực Ñ lã nà 
Tự vị ngã trí HãR # # 
Ngu nhỉ thắng trí Rã II Bộ 
Thị vị cực ngu X6 ñh Eh Rố 


Kẻ neu tà cho trình là kẻ trí, đó là neu tới trức cùng cực. Kẻ 
neu tà biết là tình neu thì đó đã là kẻ trí rổi. 
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Bài kệ 7 

Ngoan ám cận trí xã ll| Jr # 
Như biều châm vị "II 5N † PB 
Tuy cửu hiệp tập HỆ Z4 TH Bã 
Do bất tri Pháp ï# 2® ÃII 3X 


Kẻ ngoan cố dù ở gân kẻ trí thì cũng như cái thìa túc canh, trúc 
hoài hoài mà cái thìa không biết canh là neon haụ đở. 


Bài kệ 8 

Khai đạt cận trí Bq XE ir # 
Như thiệt thường vị LHI-- 8 — ÂU 3 
Tuy tu du tập NẾ 21 ĐH tã 
Tức giải đạo yếu HỊI #ấ iä 5% 


Có cơ hội mà sẩn được người trí thì cũng như cái lưỡi nếm được 
thức ăn, chỉ trone khoảnh khắc mà biết được thức ăn ngon ha 
đở. 


Bài kệ 9 

Ngu nhân thí hành Rã Ä Ÿfb ÍT 
Vi thân chiêu hoạn 81m8 
Khoái tâm tác ác l b # 
Tự trí trọng ương Hã8 


Hành động của kẻ nu truội đem lại tai hoạn cho bản thân trình, 
0ì ưa làm uiệc ác cho niên tự đưa tình đế! tai ương. 
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Bài kệ 10 

Hành vi bất thiện ÍƒTI  ® # 
Thoái kiến hối lẫn 1E l f lš 
Trí thế lưu diện #t ;# Zñ Iã 
Báo do túc tập $W EHH í8 Bi 


Làm xong một cái øì bất thiện, nhìn lại thất hối hận rồi thì khóc 
thương đầm đìa nước tắt, quả báo đến từ thói quen lâu đời dồn 
lại. 


Bài kệ 11 

Hành vi đức thiện ÍƒTI Zã fl 
Tiến đổ hoan hỉ ⁄ ã1 #X S 
Ưng lai thọ phước f§ 2% XS ?†§ 
Hi tiếu duyệt tập =1 


Làm được một điều gì hiển thiện, nhìn lại thấu hoan hỉ, biết rừng 
mình sẽ tiếp nhận phước đức, niềm 0ui 0à rụ cười sẽ đến uới 
mình. 


Bài kệ 12 

Quá tội vị thục 1l SẼ 2k Z4 
Ngu di điểm đàm Rã ĐI fñ lW 
Chí kỳ thục xứ ® 8 j4 ñ 
Tự thọ đại tội =.- 


Lỗi lầm làm trong quá khứ chưa đế! lúc chín, kẻ vu tmuội 0ì 
thế cứ uiệc nhởn nhơ, nhưng khi nghiệp quả đã chín tuổi thì sẽ 
tự tình nhận chịu tôi báo lớn. 


Bài kệ 13 

Ngu sở vọng xứ Rã PT XS J 
Bất vị thích khổ ® ñR lỗi # 
Lâm đọa ách địa Bến EB JD, HH 
Nãi tri bất thiện 7 #I  # 
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Chỗ sai lầm của người neu là không nhận diện được cái khổ là cái 
khổ, khi nào rơi uào tình trạng nsu neấp thì mới biết là trình đã 


làm sai. 

Bài kệ 14 

Ngu xuẩn tác ác R ÃG {E R6 
Bất năng tự giải  ñ§ H # 
Ương truy tự phần ÿt 15 H ?Š 
Tôi thành sí nhiên SẼ hk Jất JÂ 


Nẹu xuẩm làm ác, không có khả năng tự biết, tai ương do đó äi 


theo đốt cháu chính mình, tôi báo cháu bùng. 


Bài kệ 15 

Ngu hảo mỹ thực & 1ƒ S 8 
Nguyệt nguyệt tư thậm HH#&E 
Ư thập lục phân T +72 
Vị nhất tư Pháp Z2 —‡* 


Người neu chỉ biết lo ăn ngon, chỉ biết hưởng thụ, càng ieàu 
càng đi sâu uào lầm lỗi, trons trười sáu phẩh hạnh phúc đích 


thực, người neu không hưởng được đến một phẩh. 
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Bài kệ 16 

Ngu sanh niệm lự ñạ 2 đổ lệ 
Chí chung vô lợi ® Í§ #t “| 
Tự chiêu đao trượng H471 
Báo hữu ấn chương $ý  HI Š 


Cứi neu sinh ra cái lo lắng, cuối cùng chẳng có lợi lạc gì, oà người 
nu tự chuốc lấy ao trương (hình phạt) của báo ứng, có chứng 
cớ rõ ràng không thể chối cãi. 


Bài kệ 17 

Quán xứ tri kỳ ngu ÊN Bí XI CC Nội 
Bất thí nhi quảng câu 2 Ï mi F§ 2 
Sở đọa vô đạo trí Fh lễ # iš # 
Vãng vãng hữu ác hành 8fRa£f7 


Quán sát neau tại chỗ uà nhận diện ra sự có trặt của kẻ rợu 

mê: đó là những người không tu tập mà chỉ biết đòi hỏi, những kẻ 
ấy sẽ ñoa lạc uào chỗ uô đạo uà thường thường làm những điều 
xấu ác. 


Bài kệ 18 

Viễn đạo cận dục giả ¡5 1l 1T ÄX 
Vi thực tại học danh »®âfi2 
Tham y gia cư cố 8ñ ñ # h Ẳ 
Đa thủ cúng dị tính # ly ft 5 8# 


Xu ñao, gân kẻ nhiều tham dục, tang tên là người tụ trà chỉ nehĩ 
tới chuyên ăn, cứ la cà nơi nhà người cư sĩ đểrmong cầu sự cúng 
đường càne nhiều càng tối. 
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Bài kệ 19 

Học mạc đọa nhị vọng ==l—% 
Mạc tác gia sa môn Sft#x”PfƑ' 
Tham gia vi Thánh giáo 8azšš# 
Vi hậu tự quỹ phạp 5 HIÃZ 


Ti thì đừne để tự rơi uào hai cái sai lầm. 1ừne đóng 0i trò uị sa 
môn tại sia, la cà nhà cư sĩ là sai uới lời Bụt dạu, sau nàu sẽ cảm 
thất thiệt thòi. 


Bài kệ 20 

Thử hành dữ ngu đồng lÈ ƒr  ñã IRỊ 
Đãn lệnh dục mạn tăng (I4 
Lợi cầu chi nguyện dị I  Z Rã 
Cầu đạo ý diệc dị *išãm& 


Hành xử như trên thì thấu chẳng khác gì cách hành xử của kẻ 
neu phu, chỉ làm cho dục 0ons 0à kiêu trạn tăng trưởng. Cúi ước 
nguuên chỉ là cái tài lợi, không phải là tâm ú cẩu ñạo thành khẩn. 


Bài kệ 21 

Thị dĩ hữu thức giả z}) 8ñmtã 
Xuất vi Phật đệ tử H5 # 
Khí ái xả thế tập 5Sxkiatê 
Chung bất đọa sanh tử # lễ + # 


Cho nên đã là bậc thức siả, là người xuất sia đệ tử Bụt thì phải 
buông bỏ ái dục uà những tập khí neoài đời, cuối cùng tới khỏi 
dọa 0ào sinh tử. 


kở 
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Kinh Bậc Minh Triết 


Người bắn cung điều phục sóc đô, người đi biển điểu phục 
sóng thuuêhn, người thợ tmộc điều phục gỗ, kẻ trí giả điều 
phục tự thần. 


Minh Triết Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập tứ 
HH1 mm} ŒJ#G ST DỤ 
Kinh Bậc Minh Triết 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 14 


Phẩm này có 17 bài kệ, bài kệ nào cũng như một tiếng chuông 
trong, một viên bảo châu sáng ngời. Bậc minh triết là bậc hiền 
giả, có tuệ giác và tình thương. Tiếng Pali là pandita. Bài kệ 
thứ 6 nói đến bậc minh triết như một vầng trăng hiện giữa 
các vì sao, chiếu sáng cả thế gian. Bài kệ thứ 7 so sánh bậc 
minh triết với người bắn cung, biết điều phục góc độ để bắn 
cho trúng đích, với người đi biển biết điều phục các con sóng 
để thuyền đi tới và người thợ mộc điều phục được các khúc 
gỗ: bậc minh triết điều phục được tự thân. Bài thứ 8 ví bậc 
minh triết với một tảng đá lớn không bị các cơn gió thổi làm 
lay động. Bài kệ thứ 9 ví bậc minh triết với một mặt hồ tĩnh 
lặng. Toàn là những hình ảnh rất đẹp. 


Bài kệ 1 

Thâm quán thiện ác RE ÊN £ Rà 
Tâm tri úy ki !b #I X 
Úy nhi bất phạm + II 3Ù 
Chung cát vô ưu #Š Œï #t 


Nhìn sâu uào bản chất thiện ác, tâm tmình biết sợ hãi. Nhờ sợ 
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hãi mà tình không phạm lỗi, cuối cùng được an lành, không lo 


lắng ưu phiến. 


Bài kệ 2 

Cố thế hữu phước 
Niệm tư thiệu hành 
Thiện trí kỳ nguyện 
Phước lộc chuyển thắng 


đt †H T1 TR 
Z3 đA ẤN ÍT 
# # RE Bế 
1m lộ Độ Hết 


Cho nên nhữne người có phước trên đời biết thực tập chánh niệm 


0à chánh tư du, tiếp tục hành trì đểkhéo thành tựu được ú 


nguuÊn của mình. 


Bài kệ 3 

Tín thiện tác phước 
Tích hành bất yếm 
Tín tri âm đức 

Cửu nhi tất chương 


{5 # 1F 14 
TR 1 4` lBÄ 
{5 ®II là fã 
2 Tí 1 Š⁄ 


Tïn 0uào điều lành uà tạo tác phước đức, tiếp tục đi tới không chịu 


bỏ cuộc, niềm tin ấu dựa uào âm đức, lâu dài 0à sáng tỏ. 


Bài kệ 4 

Thường tị vô nghĩa 
Bất thân ngu nhân 
Tư tùng hiền hữu 
Áp phụ thượng sĩ 


*D XE ẤN TS 
T3 R ^ 
là THỂ Đ AC 


t§ BỊ .L + 


Thườne tránh nhữns nehi luận uô bổ, khôns thân cận uới kẻ vu 
phu, tâm tư hướng uềbạn hiền, đi theo cận kề các bậc thượng sĩ. 
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Bài kệ 5 

Hi Pháp ngọa an = 4l) % 
Tâm duyệt ý thanh Iù lề 5š 
Thánh nhân diễn Pháp R8 X 
Tuệ thường lạc hành ÃÃ Em SE {1 


Yêu thích chánh pháp thì đêm ngủ rất uên, tâm 0ui ú trong. 
Thường nehe các bậc thánh nhân giảng bàu chánh pháp thì sẽ có 
tuệ giác 0à luôn luôn bước đi trone hạnh phúc. 


Bài kệ 6 

Nhân nhân trí giả “A#5 
Trai giới phụng đạo T8 HH SE lR 
Như tỉnh trung nguyệt 1 tt 
Chiếu minh thế gian HỆ HH †F lãi 


Là bậc hiển trí biết trai giới phụng đạo thì cũng như 0g trăng 
hiện giữa các 0ì sao, chiếu sáng cả thế gian. 


Bài kệ 7 

Cung công điều giác 5 TT ññ f 
Thủy nhân điều thuyền 7k ^ ññl ft 
Tài tượng điều mộc +4 IE ññl 2 
Trí giả điều thân # 1 ñh Đ† 


Người bắn cung điều phục góc độ, người đi biển điều phục sóng 
thuuển, người thợ mộc điều phục sỗ, kẻ trí giả điều phục tự thân. 


Bài kệ 8 


Thí như hậu thạch 
Phong bất năng di 
Trí giả ý trọng 

Hủy dự bất khuynh 


Như tảng đá lớn sió không thể đời, kẻ có trí tâm Ú uững uàng 
không bi lời khen chê khuunh đảo. 


Bài kệ 9 


Thí như thâm uyên 
Trừng tĩnh thanh minh 
Tuệ nhân văn đạo 
Tâm tịnh hoan nhiên 


^ ỦI ŠX 
ïð ñR 0H HH 
Ãã Á, lá] lã 
Iù Z8 ñX #Ä 
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Cũng như đâm sâu lắng tĩnh trong sáng, kẻ tuệ nhân nhờ học đạo 


mà tâm úÚ thanh tĩnh uà hoan lạc. 


Bài kệ 10 


Đại nhân thể vô dục 
Tại sở chiếu nhiên minh 
Tuy hoặc tao khổ lạc 
Bất cao hiện kỳ trí 


XAf§®£ 
#t PT R§ Z4 HH 
NẾ BÀ lã Tà 
 ñ Đi R Ñ 


Các bậc đại nhân bản lĩnh uốn là 0ô dục, ở đâu cũng chiếu sắng 
nợời, dù có gặp khổ uui, tâm các 0ị cñne không lên không xuống. 
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Bài kệ 11 

Đại hiền vô thế sự Xxã#t£% 
Bất nguyện tử tài quốc 2 Bã - H† BỊ 
Thường thủ giới tuệ đạo đế XƑ JẾ SR lR 
Bất tham tà phú quý T^8# mã 


Bậc đại hiển nhân không mmàne thế sự, không tong cẩu con trai, 
tài sản, 0ương quốc, chỉ giữ siới tu ñạo 0à äi theo con đường tuệ 
siác, không ham phú quú thế gian. 


Bài kệ 12 

Trí nhân tri động dao # A II 5) lấ 
Thí như sa trung thọ = ñỊ >} thgị 
Bằng hữu chí vị cường HH5 ®&ñâ 
Tùy sắc nhiễm kỳ tố B&## 


Kẻ trí nhân biết cách hành xử, như câu đứng trong bãi cát, đối 
ơới các bằng hữu tmmà ú chí chưa uững mạnh thì tàu theo từng 
người tà giúp ảnh hưởng họ. 


Bài kệ 13 

Thế giai một uyên tt 
Tiên khắc độ ngạn R‡ m ý EE 
Như hoặc hữu nhân 1 4 ^, 
Dục độ tất bôn %X E !l # 


Người đời ña số đầu tự đánh mất trình trong cơn lũ tham dục, ít 
ai qua được bờ bên kia, chỉ quanh quẩn ở bờ bên nàu. 
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Bài kệ 14 

Thành tham đạo giả ñW £ ll 1 
Lãm thọ chánh giáo ñã Số 1È ŸX 
Thử cận bỉ ngạn lt. 3h Ít. E 
Thoát tử vi thượng Hh 5E 2ã 


Những kẻ thành tâm ưa thích đạo lú tiếp thu được chánh giáo sẽ 
tới gân được bờ bên kia, xem cái liễu sinh thoát tử là tục đích cao 
nhất. 


Bài kệ 15 

Đoạn ngũ uẩn Pháp lữ + ER 3X 
Tĩnh tư trí tuệ ñR R BÀ 
Bất phản nhập uyên 4 z Ä ïñ 
Khí y kỳ minh 3š 3ñ R H 


Đoạn trừ năm thủ uẩn, thiển tập để đạt tới tuệ giác, không trở 
0ào lại dòng lũ lụt thì buông bỏ sự bám íu 0à đạt tới tỉnh triết. 


Bài kệ 16 

Ức chế tình dục ÿI fíll fã 3X 
Tuyệt lạc vô vi AC SE TM cỞ 
Năng tự chứng tế RE H ‡X # 
Sử ý vi tuệ ñÐ& 5Ã 


Chế neự tình dục, dứt bỏ ñam tê, học theo 0ô 0i, có khả năng tự 
độ, sử dụne tâm ú để đạt tới tuệ giác. 
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Bài kệ 17 

Học thủ chánh trí S4 
Ý duy chánh đạo Zl£ ri 
Nhất tâm thọ đế — !ù #'ññ 
Bất khởi vi lạc 2 #ế Z4 ⁄ 
Lậu tận tập trừ ŸJR Xã 1 lR 
Thị đắc độ thế z f R 


Tụ tập để đạt tới chánh trí, tâm ú chỉ nương 0uào chánh đạo, một 
lòng tìm cẩu chân lú, không äi tìm dục lạc thì đạt tới lậu tận, diệt 
trừ được tập khí uà uượt được thời gian. 


kở 


Kinh Vị La Hán 


lâm ú đã thanh tịnh, chánh niệm dã đạt, không còn 
oướng uào một tham dục nào nữa, ơị A La Hán qua 
ñược 0ượt sâu u mê như con thiên nea đã rời bỏ chiếc 


hổ. 


La Hán Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập ngũ 
RE J5 HH 1A DJ Wết 5Í TL 
Kinh Vị La Hán 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 15 
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Phẩm này có 11 bài tụng. La Hán là bậc đã được giải thoát ra 
khỏi mọi hệ lụy, đáng được mọi người tôn kính. Tiếng Päli là 
arahanta. Bài kệ thứ tư tả vị La Hán như con chim trở về hư 
không, cao bay vô ngại. Bài thứ 7 nói vị La Hán bình tĩnh như 
đất, bất động như núi. Bài thứ 2 ví vị La Hán như con thiên 
nga đã rời bỏ chiếc hồ. Bài thứ 10 nói nơi đâu có một vị A La 
Hán thì nơi ấy trở nên mát mẻ linh thiêng. Bài thứ nhất định 
nghĩa vị A La Hán là người đã lia bỏ mọi ưu tư hoạn nạn, 
thoát ra ngoài mọi hệ lụy, tháo tung được mọi sợi dây ràng 
buộc, đạt tới sự mát mẻ (Niết Bàn), không còn bị các cơn sốt 


phiền não thiêu đốt. 


Bài kệ 1 

Khứ ly ưu hoạn 
Thoát ư nhất thiết 
Phược kết di giải 
Lãnh nhi vô noãn 


2s HỆ St lh 
Rfề ï — ĐJ 
# ẤN Lo ñế 
Z0 II #& #š 
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Lìa bỏ mọi ưu tự hoạn nạn, thoát ra neoài tmọi hệ lụụ, tất cả các 
sơi dâu ràng buộc đều đã được tháo tune, mát trẻ, không còn bị 
một cơn sốt não phiển nào đốt cháu nữa. 


Bài kệ 2 

Tâm tinh đắc niệm !lb 8 f# Â 
Vô sở tham lạc ## BI 8 #É 
Di độ sỉ uyên B E Eš ïM 
Như nhạn khí trì LIJ—E-u) 


lâm ú đã thanh tịnh, chánh niệm đã đạt, không cờn uướng 0uào 
một tham dục nào nữa, 0 A la hán đã qua được 0ực sâu u mê 
như con thiên na đã rời bỏ chiếc hổ. 


Bài kệ 3 

Lượng phước nhi thực mê 
Vô sở tạng tích § Fï mã lỗ 
Tâm không vô tưởng IÙb 2E ## 48 
Độ chúng hành địa Eš RÑ fT Hh 


Ăn uống chừng mực, không chất chứa của cải, tâm ú rỗng rang 
không còn 0uons tưởng, 0uwợt qua được mọi hành uà mọi äịa. 


Bài kệ 4 

Như không trung điểu 1nZrhR 
Viễn thệ vô ngại lR II Í# it 
Thế gian tập tận f li 8ã 
Bất phục ngưỡng thực 2 £ ft § 


Như cơn chím bau 0uÊhư không, cao bau 0ô neại, các tập khí thế 
gian đã chấm dứt, không còn lo lắng uề chuyên ăn uống. 
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Bài kệ 5 

Hư tâm vô hoạn E§ !ùb #4 R5 
Dĩ đáo thoát xứ E #l Jà jề 
Thí như phi điểu ErLiics- 
Tạm hạ triếp thệ fị R Ñ[ 


Tâm ú thảnh thơi, khôn cờn hoạn nạn, đã tới được chối giải 
thoát như con chữm bau tạm thời đáp xuống mà äi. 
Bài kệ 6 


Chế căn tùng chỉ mm ‡R #4 IE 
Như mã điều ngự 3 Fã ñ] fJ 
Xả kiêu mạn tập tâ lR  # 
Vi thiên sở kính ã 


Điều phục các căn, làm cho an tĩnh như con neựwa hau, buông bỏ 
được mọi tập khí kiêu tmạn, cả chư thiên cũng phải kính ngưỡng. 


Bài kệ 7 

Bất nộ như địa 2 ? 1 th 
Bất động như sơn Z° 5 # Lii 
Chân nhân vô cấu SA#*#b 
Sanh tử thế tuyệt +jttiẽ 


Không siận, bình tĩnh như đất, bất đông như núi, đã là uị chân 
nhân thì không còn bị cấu nhiễm, 0ì sinh tử uà thời sian đã chấm 
dứt. 
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Bài kệ 8 

Tâm dĩ hưu tức 'b BÍ 
Ngôn hành diệc chánh 8 ÍT7RIE 
Tùng chánh giải thoát #È 1E fế lê 
Tịch nhiên quy diệt Tờ ZÂ Em JM 


Tâm tư nsưns nhỉ, teôn uà hành cũng thế: ẩi theo con Äường 
chánh đạo, đã ñược siải thoát, yên lặng uà trở uề Niết Bàn. 


Bài kệ 9 

Khí dục vô khán 3. x#4X 
Khuyết tam giới chướng ñ* = lễ 
Vọng ý đi tuyệt #S&húế 
Thị vị thượng nhân ZïRñ L À 


Buông bỏ tham dục, không còn dính mắc, 0ượt mọi chướng neai 
ba cối, 0one tâm đã hết, đó là một bậc thượng nhân. 


Bài kệ 10 

Tại tụ nhược dã #t 4m sĩ 
Bình địa cao ngạn *Ƒ Hh ÃẰ EE 
Ứng chân sở quá ƒ§ 8 Phi 
Mạc bất mông hữu STSth 


Nơi đồng quê hau ở chốn xóm làng, dưới bình nguyên haụ trên 
cao vuuên, địa phương nào có các 0ị ấ äi tới đầu trở niên linh 
thiêng. 


Bài kệ 11 

Bỉ lạc không nhàn 
Chúng nhân bất năng 
Khoái tai vô vọng 

Vô sở dục cầu 


# st 7E BB 
RR A 2 §E 
lá đt # 
#t ï #t sR 
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Li những nơi nhàn uắng, ít người lui tới, hạnh phúc thau khi đã 


đạt tới trình độ không còn uong động, không còn trone câu. 


kở 
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Kinh Vượt Thắng 


Chiến thứng được hàng ngàn quân địch cũng không 
bằng tự chiến thứng được mình. Tịự thắng là chiến 
công oanh liệt nhất. 


Thuật Thiên Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập lục 
MR-T nh ÈÃ HJẾG S5 7A 
Kinh Vượt Thắng 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 16 


Phẩm này có 17 bài kệ. Thuật thiên là nói về con số ngàn. 
Tiếng Pali, sahassa là ngàn, là số nhiều. Đứng về phương diện 
phẩm chất thì không cần nói tới số lượng. Con số trăm, con 
số ngàn không có giá trị nếu không có chất liệu nội dung. Bài 
kệ thứ nhất nói dù có tụng đọc cả ngàn lời kinh, nhưng nếu 
các lời kinh ấy không chuyên chở được chánh pháp, cũng 
không bằng chỉ đọc một lời kinh thôi. Bài thứ 3 nói một câu 
Pháp cú tuy ít, nhưng nếu đem ra thực tập thì cũng có thể 
đắc đạo. 


Bài thứ 4 là một bài kệ nổi tiếng nhất về chuyện thắng bại: 
chiến thắng được hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự 
mình chiến thắng được mình. Tự thắng là chiến công oanh 
liệt nhất. Bài thứ 16 nói sống một trăm tuổi thọ mà không 
nếm được vị cam lộ của đạo pháp, thì không bằng sống một 
ngày mà nếm được cam lộ. Làng Mai có câu: Chẳng biết rong 
chơi tiển Tĩnh độ, làm người một kiếp cũng như không, nói về cái 
hạnh phúc của sự thực tập thiền đi, cũng lấy từ ý ấy. 


Các bài 4, 5 và 6 đều nói tới chủ đề tự vượt thắng mình để trở 
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thành một vị anh hùng đích thực. Vì vậy, kinh này được đặt 
tên là kinh Vượt thắng. Vượt thắng chính mình. 


Bài kệ 1 

Tuy tụng thiên ngôn HỆ RH + 
Cú nghĩa bất chánh #J 5 * 1E 
Bất như nhất yếu 1 — S 
Văn khả diệt ý B] nỊ 


Dầu có tụng đọc ngàn đời, nhưng niếu câu 0ăn 0à nehĩa lú không 
phải là chánh đạo, thì không bằng chỉ tụng một lời mà khi nehe 
có cơ hội làm tĩnh lăng được tâm ú. 


Bài kệ 2 

Tuy tụng thiên ngôn NỆ äM + 
Bất nghĩa hà ích  ã& li] 4t 
Bất như nhất nghĩa ¿1 — 
Văn hành khả độ BïÏ fr nJ 


Dù có tụng đọc ngàn lời, nhưng niếu nghĩa lú khône có thì không 
bằng chỉ tụns đọc một lời mà có ú nehña (thâm sâu) để khi nghe 
thì có thể em ra thực hành uà 0uượt qua được đau khổ. 


Bài kệ 3 

Tuy đa tụng kinh HỆ Z7 RH ME 
Bất giải hà ích Z ## In] 2i 
Giải nhất pháp cú R — 3X ®J 
Hành khả đắc đạo {T nJ Si 


Dù có tụng đọc nhiều kinh mà không hiểu được thì cũng 0ô ích, 
không bằng chỉ đọc 0à hiểu được một câu Pháp cú, uì nếu đem ra 
thực hành thì có thể đắc đạo. 
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Bài kệ 4 

Thiên thiên vi địch Tr+rz® 
Nhất phu thắng chỉ — XiãzZ 
Vị nhược tự thắng :z#ZH 
Vi chiến trung thượng Zã Ÿš th L 


Chiến thắng được hàng nàn quân địch thì cũng không bằng tự 
mình chiến thắng được chính mình. Tự thắng là chiến công oanh 
liệt nhất. 


Bài kệ 5 

Tự thắng tối hiển Hi 
Cố viết nhân hùng #(cH A đế 
Hộ ý điều thân RỂ AE BÀI LÝ 
Tự tổn chí chung H#£# 


Tự thắng được mình thì goi là bậc hiển giả tối thương. Đó là 
người anh hùng trong nhân gian, có khả năne điều phục 0à bảo 
hộ thân tâm, đạt tới trục tiêu cuối cùng. 


Bài kệ 6 

Tuy viết tôn thiên TẾ H Š'*~ 
Thần ma Phạm Thích ‡t Bề Rt 

Giai mạc năng thắng tí 5 RE lš 

Tự thắng chi nhân HfZ ^^ 


Thắng được các 0ị thiên siả, tôn thần, quủ uương, Đế thích cũng 
không bằng tự thắng được mình. 


Bài kệ 7 

Nguyệt thiên phản từ RH~TEm 
Chung thân bất xuyết #* # T 8 
Bất như tu du * Én Zï Đã 
Nhất tâm niệm Pháp — lù Ñ 3$ 


Nghĩn tháng cầu ñao, suốt cả một đời không neừng nehỉ, cũng 
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không bằng trong một khoảnh khắc đem hết lòng thực tập niệm 


Pháp. 

Bài kệ 8 

Nhất niệm đạo phước — 3 lễ †R 
Thắng bỉ chung thân lỗ f4 #š 
Tuy chung bách tuế MẾ ƒŠ E4 JE 
Phụng sự hỏa từ 5®a#*⁄m 


Chỉ thực tập phát khới một tiệm cung kính cúng dường bậc có 
phước đức thì công đức còn nhiều hơn suốt đời thờ phụne thân 


lửa. 

Bài kệ 9 

Bất như tu du  Én Zï Đã 
Cung dưỡng tam tôn qqoS-= 
Nhất cung dưỡng phước — tt S 1s 
Thắng bỉ bách niên lữ 6ø H #4 


Cúns dường trons một khoảnh khắc cho Tam Bảo còn có phúc 


đức nhiều hơn tế lễ câu phước trong suốt cả một trăm năm. 
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Bài kệ 10 

Tế thần dĩ cầu phước fR it DI 3R 1R 
Tùng hậu quán kỳ báo £t Ít SN R- ŸW 
Tứ phân vị vọng nhất 225— 
Bất như lễ hiền giả 2 in lỗ 5 5 


Tế thần để cầu phước, cứ quan sát mà thất thì phúc báo tới 
sau đó cũng chưa được bằng một phẩn tư của người cung kính 
bậc hiền nhân. 


Bài kệ 11 

Năng thiện hành lễ tiết RE # ÍT Tễ ññ 
Thường kính trưởng lão giả W ĐỈ 1 
Tứ phước tự nhiên tăng 14 E1 Z4 HỆ 
Sắc lực thọ nhỉ an #2 In % 


Nếu biết tổ chức lễ lược theo đường hướng thiện lành, nến biết 
thường cung kính các bậc trưởng lão (trong ao) thì bốn thứ 
phước đức sẽ tự nhiên tăng trưởng. Sắc đẹp uà sức khỏe, cũng 
như tuổi thọ cũns tăne lên. 


Bài kệ 12 

Nhược nhân thọ bách tuế 2AfHjš 
Viễn chánh bất trì giới ¡§ IE * F‡ 
Bất như sanh nhất nhật “^in+#:—H 
Thủ giới chánh ý thiền *† tt E & lễ 


Sống một trăm tuổi thọ mà xa lìa con đường chính, không biết 


. 


tập đưa tâm ú uào thiển định. 
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Bài kệ 13 

Nhược nhân tho bách tuế Z#4#ÁASHĐB 
Tà nguy vô hữu trí 35 tà #t Si 
Bất như sanh nhất nhật “^in+#:—H 
Nhất tâm học chánh trí — ù r2 


Sống một trăm tuổi thọ tà nếp sống tà nguụ, không có trí tuệ thì 
không bằng sống một eàu mà hết lòng tu học theo chánh trí. 


Bài kệ 14 

Nhược nhân thọ bách tuế T2 Af#Hj 
Giải đãi bất tinh tấn # 8 2 fã 
Bất như sanh nhất nhật “^in+:—H 
Miễn lực hành tinh tấn # 2 {T lã É 


Sống một trăm tuổi thọ mà giãi đãi không tỉnh tiến thì không 
bằng sống một neàu tà nỗ lực tu hành tỉnh tiến. 


Bài kệ 15 

Nhược nhân thọ bách tuế T2 Af#Hj 
Bất tri thành bại sự * #II PÈ Ht SE 
Bất như sanh nhất nhật “^in+:—H 
Kiến vi tri sở ki 5 ĐÁ #Il PT 


Sống một trăm tuổi thọ mà khône hiểu được chuyên thành bại thì 
không bằng sống một niàu mà thất được cái 0i diệu của chánh 
pháp 0à thấu được nuuên 0uong của mình. 
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Bài kệ 16 

Nhược nhân thọ bách tuế Z2 ÁŠ#H ã 
Bất kiến cam lồ đạo TH 
Bất như sanh nhất nhật “in+:—H 
Phục hành cam lộ vị Hẻ ƒr H 5ã I 


Sống một trăm tuổi thọ tà không thấu được ñạo Cam Lộ thì 
không bằng sống một nsàu mà nếm được uị Cam Lộ. 


Bài kệ 17 

Nhược nhân thọ bách tuế T2 Af#Hj 
Bất tri đại đạo nghĩa  #I 4 iš % 
Bất như sanh nhất nhật “^in+:—H 
Học thôi Phật pháp yếu S # lễ ›Ã = 


Sống một trăm tuổi thọ tà không biết nehĩa lú của đạo lớn thì 
không bằng sống một nieàu tà thực tập uà tư duụ theo giáo pháp 
tịnh uếu của Bụt. 


kở 
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Kinh Quả Báo 


Không phải ở trên trời cao, không phải ở dưới biển sâu, 
không phải ở trong hố núi đá mà có thể tránh được 
nghiệp báo tai ương trình đã tạo ra. 
Ác Hành Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập thất 
#x{1nHÈA HIẾP S5 L 
Kinh Quả Báo 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 17 


Phẩm này có 22 bài kệ. Ác hành (øãpa) là hành động xấu ác. 


Bài kệ 1 

Kiến thiện bất tùng Ää#Zí£ 
Phản tùy ác tâm jx Bỗ đã !ùb 
Cầu phước bất chánh z1 1E 
Phản lạc tà dâm jx # 3ñ l£ 


Thất cái lành không äi theo, lại để tâm đi theo cái ác, đi tìm hạnh 
phúc một cách sai lạc thì đã không có hạnh phúc mà lại còn bị lạc 
0ào chuuên tà dâm. 


Bài kệ 2 

Phàm nhân vi ác H^Añ® 
Bất năng tự giác  ñE H Š 
Ngu sỉ khoái ý l Bš l 
Lệnh hậu uất độc 2 ám 


Thường thường, người làm điều sai trái thì không có khả năng tự 
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giác, kẻ nợu sỉ cứ tiếp tục chạu theo khoái lạc, sau nàu sẽ hứng 
chịu sự dồn chứa của những cái độc hại. 


Bài kệ 3 

Hung nhân hành ngược BI AT 
Trầm tiệm sác sác : ăn Š\ Š% 
Khoái dục vi nhân #43 ^ 
Tội báo tự nhiên SẼ #W EH ZÄÂ 


Kẻ hưng ác cứ tiếp tục làm điều bạo ngược 0à có thích thú trong 
khi làm như thế thì tôi báo sẽ tự nhiên tới. 


Bài kệ 4 

Cát nhân hành đức ñHAirif 
Tướng tùy tích tăng †H Bỗ f5 18 
Cam tâm vi chi Hừ#« 
Phước ưng tự nhiên + j§ H #Ã 


Người hiển làm chuyên phúc đức, càng neàu càng tích lãu thêm 
điều lành, có niềm uui khi làm như thế thì phúc đức sẽ tự nhiên 
tới. 


Bài kệ 5 

Yêu nghiệt kiến phước lÄS 1g 
Kỳ ác vị thục —mx+ 
Chí kỳ ác thục ® Rj 
Tự thọ tội ngược H&Xfẽẽ 


Mình làm uiệc yêu nehiệt mà tưởng là ñang có phúc, trong khi 
các quả báo xấu của hành động ác kia chưa chín. Khi nó chín rồi 
thì trình mới nhận chịu tôi báo. 
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Bài kệ 6 

Trinh tường kiến họa 8#8#R 
Kỳ thiện vị thục R#xz<ñ 
Chí kỳ thiện thục E ` k. 
Tất thọ kỳ phước I2 S L1 


Làm 0iệc lành mà uẫn thất phải chịu đựng hoàn cảnh khó khăn, 
ñó là kết quả uiệc lành chưa chín. Khi nó chín rồi thì mình sẽ 
ñược hưởng cái phúc báo của uiệc làm ấu đem lại. 


Bài kệ 7 

Kích nhân đắc kích “Xi 
Hành oán đắc oán {T #5 Íf# Ấ 
Mạ nhân đắc mạ R Af R 
Thí nộ đắc nộ ÿh ñS fS RE 


Đánh người thì bị người đánh, sâu oán thì chịu oán, mắng chửi 
người thì bị người mắng chửi lại, giận người thì bị người siận lại. 


Bài kệ 8 

Thế nhân vô văn † A # 
Bất tri chánh pháp  #II 1F 3X 
Sanh thử thọ thiểu +hừầ2^ 
Hà nghỉ vi ác tị ä 5 ïš 


Người đời uì không học hỏi cho niên không biết chánh pháp. Phải 
biết rằng mạng sống trong đời ngắn ngủi, tại sao mình lại đi làm 
chuuên ác độc ? 
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Bài kệ 9 

Mạc khinh tiểu ác S#/hñ 
Dĩ vi vô ương ĐI ã ® #X 
Thủy đế tuy vi 7K 3 8É f1 
Tiệm doanh đại khí đlỊ ñã X #R 
Phàm tội sung mãn h. 3 ® ïà 
Tùng tiểu tích thành $È !]\ lã hÈ 


ừng xem thường những cái ác nhỏ, cho chúng là không vu 
hiểm. Nước nhỏ giọt tuụ ít nhưng dầu dầu bình lớn cũng đầu 
tràn. Thói thường cái ác mà đầu tràn là do những cái ác nhỏ hàng 
neàu tích tụ tà thành. 


Bài kệ 10 

Mạc khinh tiểu thiện S—j›# 
Dĩ vi vô phước Đì 2ã #t 15 
Thủy tích tuy vi 7K lãi 8É f1 
Tiệm doanh đại khí đlỊ ñã X 3ã 
Phàm phước sung mãn .?8 ?#® là 
Tùng tiêm tiêm tích £È fếN fỦi †R 


ừng xem thường cái thiện nhỏ, cho nó là không phải phước đức. 
Nước giọt tuụ ít nhưng lâu cũng đầu bình lớn, nếu phước đức 
sune tấn là do tích lu từng chút lâu neàụ. 


Bài kệ 11 

Phu sĩ vi hành xz+iãír 
Hảo chi dữ ác 1ƒ Z Eä ñã 
Các tự vi thân H*%g 


Chung bất bại vong #Š# HT 
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Những kẻ phàm phu ưa làm uiệc ác, phải biết hành động ác nào 
cũng trở uềtự thân, không có cái nào rơi mất. 


Bài kệ 12 

Hảo thủ chỉ sĩ #ƒRyxZ + 
Tự dĩ vi khả H)UXm 
Một thủ bỉ giả 3⁄2 lụ # Z5 
Nhân diệc một chỉ ÄX7n%zZ 


Những bậc hảo nhân tự tình làm hết khả năne của trình, không 
mưu toan chiếm đoạt của kẻ khác thì kẻ khác cũng sẽ không ưu 
toan chiếm đoat của mình. 


Bài kệ 13 

Ác bất tức thời ño Á` HỊI Rỹ 
Như cấu ngưu nhũ 3 là “F štL 
Tội tại ấm từ 3E 2# lâ m 
Như hôi phúc hỏa ÖI jk & 


Kết quả của cái ác không đến tức thời như sữa không đóng thành 
tô nau được. Tội ác nằm âm ỉ như lửa nằm trons bếp tro. 


Bài kệ 14 

Hí tiếu vi ác li 5 35 Rã 
Dĩ tác thân hành Đ £ äÍT 
Hiệu khấp thọ báo l3 S= ŸR 
Tùy hành tội chí Bễ#i3E# 


Vi siỡn trong khi làm ác, tự tình tạo tác, sau nàu sẽ phải khóc 
than tà nhận chịu quả báo của cái tội di theo cái hành động ác 
của trình. 
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Bài kệ 15 

Tác ác bất phú {F2 
Như binh sở tiệt "II BI # 
Khiên vãng nãi tri #75# 
Di đọa ác hành BlRír 
Hậu thọ khổ báo f S m ệM 
Như tiền sở tập 3 Bí Pr 


Làm ác không che siấu cũng như tmột toán quân sau khi bị chân 
đánh 0à áp siải làm tù binh mới biết là tình bị thua. Những 
hành động tàn ác thế nào cũng đưa tới quả báo khổ ñau sau nà. 


Bài kệ 16 

Như độc ma sang 1 ®§ Fễ jR 
Thuyền nhập hồi phúc fn Ä jH ⁄§ 
Ác hành lưu diễn N@ {1 JIẾ ĐI 
Mi bất thương khắc BE 7` fl ñj 


Như oết thương bị chất độc thấm uào, như chiếc thuyên đang äi 
oào uùng biển ngu hiểm, hành động độc ác cứ tiếp tục lưu diễn, 
không nơi nào là không tạo ra xung khắc uà ñau thương. 


Bài kệ 17 

Gia ác vu võng nhân ?I á5 ñ FE] Ä, 
Thanh bạch do bất ô šHX#T?5 
Ngu ương phản tự cập R ?#.z H% 


Như trần nghịch phong bộn ä| FE 1#: JR\ 2 


Người ác ơu cáo thuối làm hại người thanh bạch uà không ô 
nhiễm thì tai ương sẽ trở lại hại tình, như tung bụi 0uào người 
khác khi ngược gió. 


Bài kệ 18 

Quá thất phạm phi ác 18 % 3Ù 3F 6 
Năng truy hối vi thiện BE 3E ft 3 # 
Thị minh chiếu thế gian Z HME§ E Bi 
Như nhật vô vân ê I H # Si 
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Người nào trong quá khứ đã lỡ có lỗi lầm, đã lỡ làm những điều 
không phải, mà bâu giờ có khả năng hối hận bỏ ác làm lành, thì 


cũne như trột tmặt trời 0uượt ra khỏi các đám mâu, chiếu sáng 


ñược cho thế gian. 


Bài kệ 19 

Phu sĩ sở đi hành x+mMír 
Nhiên hậu thân tự kiến 3£ 4H 
Vi thiện tắc đắc thiện 3 # HI f# # 
Vi ác tắc đắc ác 2ã Ra RIl fj ñã 


Nhìn uào hành động của trình, trình có thể tự thấu được sự thực: 


làm thiện thì Äược thiện, làm ác thì gặp ác. 
Bài kệ 20 


Hữu thức đọa bào thai S5 ñ lễ RA lầ 
Ác giả nhập địa ngục ño 4l .À Hh jRÄ 
Hành thiện thượng thăng thiên ƒT #.È #Z 
Vô vi đắc nê hoàn Tt Z2 fG jE 3B 


Thân thức đi luân hồi, kẻ ác uào địa ngục, người hiểhn sinh lên cõi 


trời. Thực tập đi uào được trạng thái 0ô oi thì chứng đắc Niết 


Bàn. 
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Bài kệ 21 

Phi không phi hải trung 3E Z 2F ï§ mm 
Phi ẩn sơn thạch gian 2F lR LH + lãi 
Mạc năng ư thử xứ 5 Ñ£ ]Ê IH, Ră 
Tị miễn túc ác ương Mt #8 TE Re ĐÀ 


Không phải ở trên trời cao, không phải ở dưới biển sâu, không 
phải ở trong hố múi đá tà có thể tránh được nghiệp báo tai ương 
trình đã tạo ra. 


Bài kệ 22 

Chúng sanh hữu khổ não RÑ #5 m l 
Bất đắc miễn lão tử + f ®% # #t 
Duy hữu nhân trí giả IÉi{®#Sã 
Bất niệm nhân phi ác ® ® A 3F ï 


Chúne sinh có khổnão chưa thoát ra khỏi cái già cái chếí, chỉ có 
bậc nhân trí tới 0ượt thoát được ú niêm 0uề thiện ác. 


kở 
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Kinh Bất Hại 


Ai cũng sợ chết, không ai không sợ đau đớn do uũ khí 
sâu ra. Hãu quán sát để thấu người †a ai cũng có cái 
sợ thự mình, để ngừng lại sự bất hại uà buông bỏ ú 
tưởng trừng phạt. 


Đao Trượng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập bát 
7J‡tñn)šJ#£ 5 TJ\ 
Kinh Bất Hại 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 18 


Phẩm này có 12 bài kệ. Đao trượng là vũ khí, là bạo lực, tiếng 
Pali là đanda. Kinh này nói về sự thực tập bất bạo động, bất 
hại (ahimsa). Ba bài kệ đầu nói về tâm lý bất hại: Thấy được 
cái khổ của người khác thì mình có thể buông bỏ được ý 
muốn trừng phạt. Ba bài kệ kế tiếp nói về lời nói bất hại. 
Những bài sau nói về hành động bất hại. Các bài thứ 9 và 10 
cho ta biết muốn nuôi dưỡng tâm từ bi và thực tập bất hại, 
thì phải có tâm tàm quý, biết hổ thẹn, phải có đức tin, phải 
hành trì giới luật, thiển tập và tinh cần. Bài 12 kết luận: Thực 
tập bất hại sẽ không có kẻ thù. 


Bài kệ 1 

Nhất thiết giai cụ tử — ĐJ # lễ # 
Mạc bất úy trượng thống STKÐgf 
Thứ kỷ khả vi thí fHÐ CÔ HỊ Z3 = 
Vật sát vật hành trượng 2) šx 7) f1 tt 


Ai cũng sợ chết, không ai khôns sợ cái ñau đớn do uñ khí sầu 
ra. Hấu quán sát để thất người ta ai cũng có cái sợ như mình, để 
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có thểngừne lại sự sát hại uà buông bỏ ú tưởng trừng phạt. 


Bài kệ 2 

Năng thường an quần sanh ÑE ñ Zx B+ 
Bất gia chư sở độc  J šã # 5 
Hiện thế bất phùng hại ti †H T: lễ # 
Hậu thế trường an ẩn # †H E 5 lR 


Hãy luôn luôn có ú tuối đem tới sự an lành cho quẩằ sinh, tà 
đừng đem tới thêm cho họ nhữne tổn hại của bạo động. Đểcho 
trong hiện tại không ai bị tàn hại 0à để cho sau nàu ai cũng được 
sống an ổn lâu dài. 


Bài kệ 3 

Bất đương thô ngôn  ñ R 
Ngôn đương úy báo E8... 
Ác vãng họa lai tân TC THỊ 2Á 
Đao trượng quy khu 71 ‡ị Eñ 


Đừng nói lời thô ác uới ai. Khi nói phải thất được hậu quả của lời 
nói trình. Lời nói ác nào được phát ra cũng sẽ đem tai họa tới, uà 
ươm giáo sẽ trở uÊhủúu hoại chính thân thể mình. 


Bài kệ 4 

Xuất ngôn dĩ thiện H5h£ 
Như khấu chung khánh ñn HỊI ã Sẽ 
Thân vô luận nghị # #t ñ ae 
Độ thế tắc dị Ƒš †t RỊ Z 


Khi nói chỉ nên sử dụng những lời lành. Như một cái chuông 
câm, niên chấm dứt mọi tranh luận. Như thếta sẽ độ đời dễ dàng 
hơn. 


Bài kệ 5 

Âu trượng lương thiện 
Vọng sàm vô tội 

Kỳ ương thập bội 

Tai tấn vô xá 


BÉ LH 
E#+f 
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Sát hại người hiền lương, dờm pha kẻ 0ô tôi, tai ương sẽ trở uỀuới 
mình mười lần lớn hơn, uà khi quả báo uề tới, không có cách gì 


tránh thoát haụ giải cứu. 


Bài kệ 6 

Sanh thọ khốc thống 
Hình thể hủy chiết 
Tự nhiên não bệnh 
Thất ý hoảng hốt 
Nhân sở vu cữu 
Hoặc huyền quan ách 
Tài sản háo tận 
Thân thích ly biệt 
Xá trạch sở hữu 

Tai hỏa phần thiêu 
Tử nhập địa ngục 
Như thị vi thập 


Người hành xử bạo động thì kiếp sau khi sinh ra sẽ sánh chịu 
mười thứ hoạn nạn: ñau nhức dữ dội, hình hài tật neuuêù, đột 
nhiên tà bị khổ bệnh, quên lãng, hoảng hối, bị người ta 0u cáo 


Ei ?š lũ f5 
% #8 lt 1# 
A Bĩ š# 
sì f§ # IB 
ki £ E8 
#? Rù 8 ñI 
â%ïi® 
% 1k 2# l8 
5: A ‡b Bl 
in # + 


oan ức, bị giam câm tù đàu, tài sản tiêu tắn, nhà cửa 0à gia sản 
tan nát, thân thích biệt lụ, đi tiêu chảu uà khi chết thì đi uào địa 


neục. 
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Bài kệ 7 

Tuy khỏa tiễn phát HỆ [Á 27 SE 
Trường phục thảo y + Hi 5 
Mộc dục cứ thạch PS 2E: =] 
Nai sỉ kết hà £ Eš fá In] 


Dù có bên tóc, dù chỉ tặc áo cỏ suốt nsàu, dù có ngồi xẩm trên 
tảng đá, hoặc đi tắm gôi mỗi ngàu (dưới sông Hằng) cũng không 
thể nào diệt trừ được những khối sỉ mê của trình. 


Bài kệ 8 

Bất phạt sát thiêu 2 ft & Eề 
Diệc bất cầu thắng 7R 2 ?R lễ 
Nhân ái thiên hạ ^L#<T 
Sở thích vô oán Fh lãi #£ #6 


Không trừng phạt, không siết hại, khôn đốt cháu, cñns không 
mons câu oượt thắng kẻ khác, biết thương yêu mọi người thì sẽ 
cảm thấu thoải trái không còn oán hận. 


Bài kệ 9 

Thế đảng hữu nhân tan ^ 
Năng tri tàm quý Ñẽ #I li lũ 
Thị danh dụ tấn # Z4 ñ 
Như sách lương mã 12 R R 


Trên đời có những người biết tàm biết quú : những người ấ1 có cơ 
hội được khuuên bảo uà sách tấn dễ dàng, giống như con ngựa 
giỏi khi có cẩu rơi chạm nhẹ 0ào. 


Bài kệ 10 

Như sách thiện mã l % # R 
Tiến đạo năng viễn ⁄É 1Š RE 1ã 
Nhân hữu tín giới À5! # 
Định ý tỉnh tấn Z RE 1h Ế 
Thọ đạo tuệ thành % ïl Ã hệ 
Tiện diệt chúng khổ ff Đ ÑÑ ñ 
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Như chạm nhẹ câu rơi 0uào cơn neựa giỏi có thểlàm cho nó äi tới, 
đi xa. Kẻ nào có tín, có giới, có định, có tỉnh cẩh, thì sẽ học tập 
0à thành tựu tuệ giác dễ dàng, sẽ có khả năng diệt trừ được mọi 


khổ não. 

Bài kệ 11 

Tự nghiêm đi tu pháp H ĐI lẽ 3š 
Diệt tổn thọ tinh hạnh Xã 1§ S# ï8 fT 
Trượng bất gia quần sanh ‡ ® Jm §š + 
Thị sa môn đạo nhân z}# Ƒli A 


Lấu sự thực tập đểlàm đẹp cho chính mình, không làm tổn hại 
đến sinh mạng của ai, sống đời tịnh hạnh, không hành xử bạo 


động đối uới các loài chúne sinh, đó đích thực là bậc sa môn đạo 


nhân. 

Bài kệ 12 

Vô hại ư thiên hạ có by 
Chung thân bất ngộ hại # Ø8 Ti 
Thường từ ư nhất thiết đu AR HỆ — ĐJ 
Thục năng đữ vi oán Ÿ\ RE tì Zã 26 


Thường biết thực tập phép bất hại, thì suốt đời mình sẽ không bị 
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hại. Nếu cứ tiếp tục hành xử uới lòng từ bi đối uới tất cả, thì 
không còn có ai sẽ là kẻ thù của tình. 


kở 
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Kinh Tuổi Già 


Lão Hao Phẩm Pháp Cú Kinh đệ thập cửu 
ÂtHH}Á ĐJẾẾ S5 T 2L 
Kinh Tuổi Già 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 19 


Phẩm này có 14 bài kệ. Lão là già, Hao là hư hao, giảm bớt, 
Jara là cái già. Kinh này nhắc nhở ta nhớ hình hài là vô 
thường, mạng sống đang từ từ giảm bớt, đừng đi tìm cái lâu 
đài trong ấy, phải sớm tìm cách vượt khỏi sinh tử. Tuổi già 
như một cỗ xe đã cũ, như lá mùa thu, nếu không tu tập từ 
bây giờ đến khi khí lực không còn thì khó mà tu tập thành 
công. 


Bài kệ 1 

Hà hỉ hà tiếu fn[ & fnj 
Mạng thường sí nhiên đồ đá đI #Ã 
Thâm tệ u minh ð Đệ VỊ S 
Như bất cầu đĩnh l1 2 3 # 


Vui sì cười gì khi thế giới uà tạng sống đang cứ tiếp tục bị bố 
cháu? Trone cõi thâm sâu u tối sao không đi tìm sự an định? 


Bài kệ 2 

Kiến thân hình phạm Ä® 
Ý đi vi an tã k1 4 % 
Đa tưởng trí bệnh # 1ä #lt j5 


Khởi tri phi chân SÃ4I3FS 
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Hãu nhìn lại hình hài nàu thì biết: ta cứ tưởng là có sự an ổn lâu 
đài trong ấy, nhưng thật ra nó có rất nhiều uấn đề. Há ta không 
biết rằng nó chỉ là một cái sì tạm bợ, không chắc thật? 


Bài kệ 3 

Lão tắc sắc suy # RỊ #= 
Bệnh vô quang trạch ï5 #4 % 
Bì hoãn cơ súc Ƒ# fš RỊ\ ffB 
Tử mạng cận xúc #ÿ ấầ 1Jr {ft 


Một khi cái sià đã đến thì sắc diện suụ thoái, cơ thể đầu dẫu bệnh 
tật, không còn mượt mà, da nhăn, bắp thịt rút lại, cái chết cận kể. 


Bài kệ 4 

Thân tử thần đồ 3 3L ? fE 
Như ngự khí xa 1n ftJ 5 SE 
Nhục tiêu cốt tán ÃI ›ã # Ất 
Thân hà khả hỗ 8 trị nỊ tà 


Khi thân xác tan rã thì thân thức bỏ đi, như con ngựa 
bỏ chiếc xe. Thịt tiêu, xương tán, thân hình khô hóo. 


Bài kệ 5 

Thân vi như thành 3 35 im 
Cốt cán nhục đồ #8 §? ÑRỊ 
Sanh chí lão tử +®##r 
Đãn tạng khuể mạn {H Zš R5 S 


Thân hình ta cũng như tmột bức thành, phân cốt cán là xương thịt 
cũne chỉ như bùn đất trét lên. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết äi 
cứ chất chứa những sân nhuế uà kiêu mạn. 
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Bài kệ 6 

Lão tắc hình biến # RỊ J2 
Dụ như cố xa lấj 41 du 
Pháp năng trừ khổ 3š RE Eã # 
Nghỉ điĩ lực học #)Ù% 


Tuổi già thì hình hài biến đổi, như tmột cỗ xe đã cũ. Chỉ có giáo 
pháp mới có khả năng diệt trừ khổ não, cho niên ta cẩn phải nỗ 
lực tu học. 


Bài kệ 7 

Nhân chỉ vô văn XzZ ®# BÌ 
Lão nhược đặc ngưu #Z1#+ 
Đãn trường cơ phì {4H EñI\ RE 
Vô hữu phước tuệ †t 2 18 


Người mà không học hỏi thì đến khi lớn tuổi cñne như tột con bò 
đực; cơ bắp thì lớn trà phước tuệ thì không. 


Bài kệ 8 

Sanh tử vô liêu # 5t # MI 
Vãng lai gian nan f & X § 
Ý y tham thân i88 
Sanh khổ vô đoan “t m Ít Ủmi 


Vấn đề sinh tử không lo liệu thì sẽ phải gian nan qua lại trong cối 
sinh tử. Tầm ú cứ tham trước uào hình hài thì cái khổ sinh tử 
không có cơ hội nào Äược chấm dứt. 
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Bài kệ 9 

Tuệ di kiến khổ ñ DI R mm 
Thị cố khí thân z #u 5 Ở 
Diệt ý đoạn hành » BH ÍT 
Ái tận vô sanh  BR ẤN 


Đạt Äược tuệ giác, thấu được bản chất khổ đau, tới buông bỏ 
ñược ú niệm hình hài nàu (là ta), thanh lọc được tâm ú, chuyển 
hóa Äược tâm hành mới chấm dứt được ái nhiễm 0ù đạt tới 0ô 
sinh. 


Bài kệ 10 

Bất tu phạm hạnh  t # ft 
Hựu bất phú tài xa 
Lão như bạch lộ #z1I0úHR 
Thủ tý không trì ¬ƒ thị # ; 


Không tu phạm hạnh, cũng khône phải là kẻ siầàu có, nhiều tiển 
nhiều của, thì đến khi già cũng như con hạc trắns chỉ biết bám 
lấu cái hồ không nước không cá. 


Bài kệ 11 

Ký bất thủ giới x 4 ñã Ri 
Hựu bất tích tài xi Mi 
Lão luy khí kiệt # mã X4 lã 
Tư cố hà đãi RR đất {n] XR 


Đã không trì giới, lại không siầu có, thì khi tuổi già tới, khí lực 
khô kiệt, làm ơì tà giữ được sự khương kiện ? 
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Bài kệ 12 

Lão như thu điệp # in) 
Hà uế giám lục {hị Đã ii: #X 
Mạng tật thoát chí đầ K Hš ® 
Diệc dụng hậu hối 7R H & tR 


Tuổi già cũng như là mùa Thu, làm sao siữ được sắc tươi xanh? 
Bệnh tật nhiều uà siờ đi sắp tới, hối tiế làm sao cho kịp? 


Bài kệ 13 

Mạng dục nhật dạ tận đầ ÑX.H T4 
Cập thời khả cần lực % H§ nỊ ñ! 2) 
Thế gian đế phi thường †t | ã8 3F đã 
Mạc hoặc đọa minh trung =- lẽ = n 


Đời sống theo đêm ngàu tàn lụi, hấu nỗ lực kịp thời, phải thấy sự 
thực cuộc đời là uô thường, đừng để cái mê hoặc đưa trình uào 
trong cối tối tăm. 


Bài kệ 14 

Đương học nhiên ý đăng & SẺ MÃ Á be 
Tự luyện cầu trí tuệ EÌ #R 3K ÊN 5ã 
Ly cấu vật nhiễm ô RẾ Ùn 2] 3š 35 
Chấp chúc quán đạo địa Ÿ\ lối ÊR lễ Hh 


Phải học cách thắp sáng nson đèn tâm lên, tự luyện tập đểtìm 
câu trí tuệ, lìa bỏ cấu uế đừng đểb¡ nhiễm ô. Hãu cẩm đuế: lên 
mà soi lấ đường đi. 


kở 
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Kinh Thương Thân 


Thân trình chưa có lợi lạc, làm sao làm lợi lạc cho 
người; tâm điều phục, thân neau uững, thì nguyên 
nào không thành? 


Ái Thân Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập 
t mm) hJ# 55 — 
Kinh Thương Thân 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 20 


Phẩm này có 14 bài kệ. Thân đây không có nghĩa là hình hài, 
mà là bản thân (2z). Kinh này dạy phải lo cho tự thân trước 
khi có thể giúp đời. Lo cho tự thân là phải tìm ra con đường 
chánh, phải biết trì giới, học hỏi chánh pháp, đừng lo lắng, 
thực tập để chuyển hóa những tập khí xấu nơi mình. Hành 
động xấu nghiền nát ta như kim cương cà một viên ngọc, 
không trì giới sẽ như cỏ dại leo đầy. 


Bài kệ 1 

Tự ái thân giả H#55 
Thận hộ sở thủ lR lễ BI xf 
Hy vọng dục giải lñ 4# 
Học chánh bất mị Sfư2^# 


Thương thân thì phải cẩn thận bảo hộ cho thân biết tmone cầu 
giải thoát, biết thực tập theo con đường chính uà siữ cho đừng 
bị hôn trầm. 


Bài kệ 2 

Vi thân đệ nhất 
Thường tự miễn học 
Lợi nãi hối nhân 

Bất quyền tắc trí 


1ó1 


8# — 
#t E1 fU tE 
#J 75 šR 
Z !§ RI| #; 


Lo cho thân thì trước hết phải gắng sức thực tập, lúc đó dạu 
người tới có lợi lạc, thực tập không mỏi mệt tới đạt tới trí tuệ. 


Bài kệ 3 
Học tiên tự chánh 


Nhiên hậu chánh nhân 


Điều thân nhập tuệ 
Tất thiên vi thượng 


+HE 
Z1 A 
RHl Ỷ Ả Rã 
l2 xổ 2h 


Phải tự sửa trình trước khi dạu người, điều phục được thân 
0à phát khởi tuệ giác là uiệc phải làm trước. 


Bài kệ 4 

Thân bất năng lợi 
An năng lợi nhân 
Tâm điều thể chánh 
Hà nguyện bất chí 


ä 2 ñE #l 
Z RE #| À, 
!Ù) Rñ] RĐ IE 
†:j Bữ 4 ® 


Thân trình chưa có lợi lạc, làm sao làm lợi lạc cho người; tâm 
điều phục, thân neau uững, thì nguyên nào không thành? 
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Bài kệ 5 

Bổn ngã sở tạo X2®Pix 
Hậu ngã tự thọ # 1t H% 
Vi ác tự cánh 3ã HK 
Như cương toản châu ¡II | ẩŠZ 1£ 


Cái gì ta tự tạo ra, sau nàu ta phải thọ báo, cái 
ác nehiềh nát ta ra như kim cương cà cọc. 


Bài kệ 6 

Nhân bất trì giới Ä + lĩ ® 
Tư mạn như đằng l⁄. S 11 Bễ 
Sính tình cực dục 3s lš ã %4 
Ác hành nhật tăng xe {I1 H ÍŸ 


Người không trì siới thì để cho cái dục cái tình làm cho hành 
0i xấu ác càne sàu càng lớn mạnh, cũng siống cỏ hoane rọc 
đầu như ciâu leo. 


Bài kệ 7 

Ác hành nguy thân ñf {1 ÍD, Đƒ 
Ngụu di vi dị Rã DÌ 2ã 2 
Thiện tối an thân St x se ĐỶ 
Ngu dĩ vi nan Rã ĐI 3ã SẼ 


Hành động xấu làm nguụ hoại thân, người nợu cho 
là uiệc dễ làm; hành động tốt lành làm thân an ổn, neười nu cho 
là oiệc khó làm. 
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Bài kệ 8 

Như chân nhân giáo ¡ § A# 
Di đạo pháp thân ĐI 3š 3š 
Ngu giả tật chỉ Rã 5 
Kiến nhỉ vi ác Sẻ IH 2 6 


Như bậc chân nhân dạu, phải lấu đạo làm phép tắc cho 
thân, dù kẻ neu sanh tụ, thấy mình thì shét. 


Bài kệ 9 

Hành ác đắc ác ÍT ñS fS nh 
Như chủng khổ chủng ÄIl fE 1í 4Š 
Ác tự thọ tội ñn HS BÊ 
Thiện tự thọ phước #=ãẪH## 


Lầm ác thì sặt hái ác, như sieo siống đắng, gieo giống ác thì gặt 
hái tôi; gieo giống thiện gặt hái phúc. 


Bài kệ 10 

Diệc các tu thục 7R # ?ñ 3à 
Bỉ bất tự đại #4 * H Ít 
Tập thiện đắc thiện Jzzj te 
Diệc như chủng điểm 7R 0 1ã ñR 


Mỗi neười phải biết hành động cho chín chắn, thì kẻ kia không 
trừng phạt được mình. Làm lành được lành, cũng như gieo hạt 
siốne neot thì được quả neot. 
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Bài kệ 11 

Tự lợi lợi nhân H #I #ll A, 
Ích nhi bất phí ‡t IÏ 4` 
Dục tri lợi thân 3 II ®Il # 
Giới văn vi tối # BÌ ã BS 


Tự lợi hau lợi người đều có lợi ích cho trình mà không mắt äi đâu 
cả. Muối thực sự làm lợi cho mình, trì giới 0à học hỏi là quý 
nhất. 


Bài kệ 12 

Như hữu tự ưu LIÊ —I=—3 
Dục sanh thiên thượng 4# -Lt 
Kính lạc văn Pháp Ÿ 5% FÌ 3Ã 
Đương niệm Phật giáo Củ .k‹ 


Nếu biết thương tình, muốn sinh 0uềcõi trời, thì phải kính yêu 
0à ham thích học hỏi Phật pháp 0à phải nhớ lời Bụt dạu. 


Bài kệ 13 

Phàm dụng tất dự lự HRừïð R 
Vật dĩ tổn sở vụ 7) ĐI †ä Fh ïŠ 
Như thị ý nhật tu ”mmZ&H£É 
Sự vụ bất thất thời S7” 4l 


Đừng để cho sự lo toan thái quá làm hại tới công uiệc ñang làm. 
Mỗi nsàu nếu để tâm ú tu học thì công uiệc sẽ không làm mất thì 
giờ của trình. 
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Bài kệ 14 

Phu trì sự chỉ sĩ x2ầ%z+ 
Năng chí chung thành lợi ÑE ® Í#£ hà | 
Chân kiến thân ưng hành SHRgqƒằẽếƒfI 
Như thị đắc sở dục II E  F 


Nếi sặp bậc trình uương thì hấu đem hết lòng phụng sự. Thất rõ 
được công uiệc mới nên bắt tau uào, như 0uậu mới được mãn ú. 


kở 
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Kinh Thoát Tục 


Như những con nhạn khôn ngoan giúp cả bày nhạn 
dượt lưới bau cao; cũng như thế¿ có những bậc cao 
tỉnh có tu, có học, có trí tuệ cao uời, có khả năng dẫn 
dắt người đời người đời uượt thoát lưới tà. 


Thế Tục Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập nhất 
tHfmm)X#J#@35— T— 
Kinh Thoát Tục 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 21 


Phẩm này có 14 bài kệ. Thế tục đây là cuộc đời tục lụy /oka). 
Bài kệ thứ 4 đưa ra những hình ảnh về thế giới tục lụy: mọi 
hiện tượng đều mong manh như những chùm bọt nổi trên 
mặt nước, như những cơn mộng huyễn, như những hóa 
thành (maricika), và tâm ý ta thì lại như một con ngựa hoang 
chưa được điều phục. Bài thứ 8 đưa ra hình ảnh rất đẹp của 
những con nhạn khôn ngoan giúp cả bầy nhạn vượt lưới bay 
cao; cũng như thế, có những bậc cao minh có tu, có học, có 
trí tuệ cao vời, có khả năng dẫn dắt người đời vượt khỏi lưới 
tà. Đó là những người có mắt tuệ, phải hết lòng yểm trợ cho 
những nhóm người như thế. Ba bài kệ đầu nói tới sự cần thiết 
của con đường chánh đạo: phải giữ vững hướng đi, đừng bao 
giờ bỏ con đường lớn và bằng phẳng ấy để đi vào một lối nhỏ 
gập ghềnh. Trục xe đời sẽ gãy, vì thế mà mình không có cơ 
hội vượt thoát cõi sinh tử. 
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Bài kệ 1 

Như xa hành đạo ủI $ ft ïễ 
Xả bình đại đồ tầ X2 
Tùng tà kính bại {ấÈ ZB f HA 
Sanh chiết trục ưu + th ậh = 


Một chiếc xe bỏ con đường lớn uà bằng phẳng đểäi uào một 
đường hẻm gập ghênh ắt phải chịu cái khổ làm gấu trục xe. 


Bài kệ 2 

Ly Pháp như thị ÑẾ ÿ5 ĐI 
Tùng phi pháp tăng tÈ 3F 35 t8 
Ngu thủ chí tử RR X† ® ZV 
Diệc hữu chiết hoạn 7R 8 ‡r 


Kời bỏ con đường chánh pháp cũng thế: những ơì trái uới ẩao lú 
càng neàu càng lớn mạnh sẽ đưa người vu phu tới chỗ chết. Đó 
là một thứ tai nạn sấu trục xe đời. 


Bài kệ 3 

Thuận hành chánh đạo llR ƒr 1E 3š 
Vật tùy tà nghiệp 7) Rễ 3ã Š 
Hành trụ ngọa an f1 R% 
Thế thế vô hoạn †H ft #£ ñ§ 


Vậu niên ta phải tiếp tục hành trì theo chánh đao, đừng theo đuổi 
nhữne côn uiệc có tính cách trái uới chánh pháp. Có như thế thì 
trơng bốn tự thế đi, đứng, nằm 0à ngồi ta sẽ có sự an ổn 0à tai 
nạn sẽ không xdụ tới, trong đời nàu cũng như trong các đời sau. 
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Bài kệ 4 

Vạn vật như phao ® 1⁄2 ñụ ïl 
Ý như dã mã S ñn $ÿ RR 
Cư thế nhược huyễn Ƒm †H 4] 
Nai hà lạc thử Ấ Thị # I 


Những eì xảu ra trong cuộc đời đều tnone tranh như chùm bọt 
nổi trên trặt nước, trone khi ấu thì tâm ú của ta lại như trột cơn 
neựưa hoang. Ở đời cái ì cũng (uô thường) như trông huuễn, tại 
sao ta lại đi tìm lạc thú trong những øì trong tranh ấy ? 


Bài kệ 5 

Nhược năng đoạn thử 2ï RE lấn IH, 
Phạt kỳ thụ căn ® 8 BI ‡ 
Nhật dạ như thị H& in 
Tất chí vu định là ® TT 


Nếu chặt đứt được gố rễ của tham dục thì nsàu cũng như đêm sẽ 
thành tựu được chánh định. 


Bài kệ 6 

Nhất thí như tín — Ÿ#6 #II {5 
Như lạc chi nhân 1 # Z 
Hoặc tùng não ý BỲ {tt lỗi 
Dĩ phạn thực chúng ĐI Ê 8 ÑÄ 
Thử bối nhật dạ riH& 
Bất đắc định ý ®^Íf§#£= 


Dù ñane thực tập bố thí, dù đan cung cấp thức ăn cho người, dù 
có tin rằng làm như thế là đang đem lại hạnh phúc cho người; 
nhưne niếu trong khi ñang làm những công uiệc ấ tà tâm ú 


169 


mình còn trane nặng những phiền não thì những hành động ấ 
cũng chưa dem lại Äược cho mình chánh định, neàu cũng như 
đêm. 


Bài kệ 7 

Thế tục vô nhãn †H fâ #4 RK 
Mạc kiến đạo chân SHiú&ẽ 
Như thiểu kiến minh 1 2 Bš HR 
Đương dưỡng thiện ý jmÃ 


Trơng cuộc đời, người có con mắt tuệ rất hiếm, cho niên ít ai thất 
ñược cái chân thật của đao lú. Vì uậu niếu có được một nhóm 
người còn sáng suốt thì phải giúp nuôi dưỡne thiện Ú của nhóm 
Hgười HàU. 


Bài kệ 8 

Như nhạn tướng quần ÄII lễ ññ ?‡ 
TỊ la cao tường Mi #6 BỊ TH 
Minh nhân đạo thế HH Aš†H 
Độ thoát tà chúng [E J 38 ÑÑ 


Như những con nhạn khôn neoan giúp cả bầu nhạn 0ượt lưới Da 
cao, những con người cao tỉnh phải dẫn dắt người đời uượt thoát 
lưới tà. 


Bài kệ 9 

Thế giai hữu tử tế S4 #L 
Tam giới vô an =##t* 
Chư thiên tuy lạc ñã ^x BÉ SE 


Phước tận diệc tang B St 7N TẾ 
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Ai rổi cũng phải chết. Củ ba cõi đều không an ổn. Chư thiên †uụ 
đang hưởng lạc thú ở các cối trời, nhưns khi phước báo đã hết 
cũng phải dọa lạc trở lại. 


Bài kệ 10 

Quán chư thế gian EM SỐ TẾ [BỊ 
Vô sanh bất chung #§ + 2Í 
Dục ly sanh tử ÄX BÉ + 5E 
Đương hành đạo chân œ (1i R 


Phải quán sát thếgian: hễ có sinh là có tử. Muối lìa bỏ sinh tử, 
phải hành trì chánh đạo. 


Bài kệ 11 

S¡ phú thiên hạ có SN) 
Tham lệnh bất kiến 8â 
Tà nghi khước đạo 3ñ Sš ÄI xã 
Khổ ngu tùng thị c?-x.<- 


Vô trinh bao phủ thế gian, lòng tham che lấp không cho người †a 
thấu được sự thực, tà kiến khiến cho người ta xa lìa con đường 
chính, do đó mà khổ ñau cứ tiếp tục trong u mê. 


Bài kệ 12 

Nhất pháp thoát quá — 32 lñ 1ã 
Vị vọng ngữ nhân ñR Z ñH 4À, 
Bất miễn hậu thế  % £ 1l 
Mi ác bất cánh BE me 4` SE 


Còn một cái tệ hại lớn nữa của thếsian: đó là sự nói dõi. Người 
đã lỡ nói dối một lần rồi thì cứ tiếp tục nói dối mãi, uà cứ lặp lại 
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mãi những lỗi lần tà mình đã phạm. 


Bài kệ 13 

Tuy đa tích trân bảo NẾ 2 {8 2 bì 
Tung cao chí vu thiên mm%® +2 
Như thị mãn thế gian 11 Z ïã †E lRÃÌ 
Bất như kiến đạo tích In R šl 3 


Dù có chất chứa châu báu cao đến tận trời, tràn neập cả thế gian 
thì cũng không bằng thấu được con đường đạo. 


Bài kệ 14 

Bất thiện tượng như thiện + # lã II # 
Ái như tự vô ái Z ¡1 {II #§£ 
Dĩ khổ vi lạc tượng bì # Z4 5 lá 
Cuồng phu vi sở yếm 3i X ñ 


Cấi bất thiện mà nói là cái thiện, cái tham ái tà nói không phải 
là cái tham ái, cái khổ mà nói là cái 0ui, kẻ ngu phu dại đột bị hại 
0ì nhữne nhận thức đảo nsược như thế. 


kở 
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Kinh Phật Bảo 


Người đi thuuển biết cách điều phục con nước, người 
tụ lấy tính tấn làm câu để bước sang, con người lấ 
chủne tánh đểnối kết, nếu muối độ người phải có sức 
kiện hùng. 


Thuật Phật Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập nhị 
MR {SP ng k DJ ft 5B — TL — 
Kinh Phật Bảo 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 22 


Phẩm này có 21 bài kệ, có mục đích xưng tán đức Thế Tôn 
bằng cách nói ra được những gì mà Bụt đã có thể thực hiện 
như một con người. Trước hết, Bụt là người đã đạt được chiến 
thắng, một thứ chiến thắng oanh liệt nhất: đó là chiến thắng 
bản thân, chiến thắng phiền não, đạt tới tự do lớn. Bụt là 
người đã xé toang được màn lưới ái ân, màn lưới vô minh 
phiền não, là người mà trí tuệ và từ bi không còn có thể đo 
lường được. Bụt vốn là một con người, nhờ tu tập mà đạt tới 
vô sinh. Cho nên, là con người ta có thể đi theo Bụt, nương 
tựa nơi Bụt, nơi giáo pháp và nơi tăng đoàn của người. Bài kệ 
thứ 21 xưng tán Tam Bảo: Hạnh phúc thay, có Bụt ra đời! 
Hạnh phúc thay, có chánh pháp đó cho chúng ta tu tập! 
Hạnh phúc thay, có tăng đoàn đó để hướng dẫn, bảo hộ và 
soi sáng cho ta trên đường tu học! 
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Bài kệ 1 

Kỷ thắng bất thọ ác G li ^ ⁄ ñã 
Nhất thiết thắng thế gian — 9 lã # lãi 
Duệ trí khuếch vô cường ẨW $ï EB #4 I5 
Khai mông lệnh nhập đạo Bq lễ 3 A ¡ễ 


Đã chiến thắng phiền não, để phiển não không cờn làm gì được 
người, sự chiến thắng nàu oượt lên tất cả các thứ chiến thắng 
khác trone thế gian. Trí tuệ thông duệ hoàn toàn không còn có 
biên cương, Bụt đã mở lối đểcho nhữne kẻ u mê có thể đi uào 
được con đường đạo. 


Bài kệ 2 

Quyết võng vô quái ngại 3 ñ# #4 5 lã 
Ái tận vô sở tích Z ñR ẤN HỊ Hà 
Phật ý thâm vô cực 1š 5 ?X Ít kh 
Vị tiễn tích lệnh tiễn Z l 3 2 lễ 


Xé toan màn lưới, không cờn chướng ngại, ẩn ái đã tân diệt, 
không cờn sót lại gì, tâm ú của Bụt thâm sâu không cùng, chẳng 
có thểtìm được dấu tích. 


Bài kệ 3 

Dũng kiện lập nhất tâm S lể 1 — !ù 
Xuất gia nhật dạ diệt H%H#% 
Căn đoạn vô dục ý †R l] ## 3X 


Học chánh niệm thanh minh #râ¿H 


Dũng kiện một lòng, xuất gia đêm neàu qua, quuết đoạn trừ số 
rễ của mọi dục ú, thực tập chánh niệm trong sáng. 
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Bài kệ 4 

Kiến đế tịnh vô uế  Ñh ⁄S ÍR Đã 
Di độ ngũ đạo uyên BEnhiãđ 
Phật xuất chiếu thế gian 1# th Eã †1 lã] 
Vi trừ chúng ưu khổ Xã là ÑÄ = mã 


Thất chân lú, đạt thanh tịnh, uô uế, 0ượt qua năm dòng sông 
phiền não (tham, sân, si, mạn, nehi kiến). Bụt xuất hiện, chiếu 
sáne thế gian để giúp trừ diệt tmọi ưu khổ của cuộc đời. 


Bài kệ 5 

Đắc sanh nhân đạo nan f + A ïl § 
Sanh thọ diệc nan đắc #87 
Thế gian hữu Phật nan †H P ® lễ šš 
Phật Pháp nan đắc văn tš ›k SẼ f3 lRIÌ 


Được sinh làm người là dịp hiếm có. Sinh ra uà sống lâu cũng 
hiếm. Sự kiện có một uị Bụt ra đời trên thế sian là chuyên rất 
hiếm. Được có cơ hội học hỏi pháp Bụt cũng là một dịp rất hiếm. 


Bài kệ 6 

Ngã ký vô quy bảo #2 HX ÍR Em tK 
Diệc độc vô bạn lữ 7R lãi #& †F ÍE 
Tích nhất hành đắc Phật Tả — fT 6 l# 
Tự nhiên thông thánh đạo =ñ#4&#ãx&ã 


Tn uốn không có thâu dạu, cũng không được bạn ta chỉ dẫn, chỉ 
một trình tu tập mà thành công, tự nhiên mà thông đạt ñược con 
đường thánh đạo. 
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Bài kệ 7 

Thuyền sư năng độ thủy Ñn ÉN RE 3E 7k 
Tinh tấn vi kiều lương lã É 35 § 
Nhân di chủng tính hệ Ä } § 1t 3Ã 
Độ giả vi kiện hùng E 5 4 lễ lệ 


Người äi thuyền biết cách điều phục con nước, người tu lấy tính 
tấn làm câu đểbước sang, con người lấu chủng tánh để nối kết, 
nếu muốn độ neười phải có sức kiện hùng. 


Bài kệ 8 

Hoại ác độ Phật l§ ñã E 3 li 
Chỉ địa vi Phạm chí 1E #h 3 Ä#t m 
Trừ cận vi học Pháp là Š Z4 S ;X 
Đoạn chủng vi đệ tử li 4 Xã S6 


Chỉ có một 0¡ Bụt tới phá hủ được ác đạo uà bước qua bờ bên 
kia. Chỉ có một bậc Phạm chí tmới dừng lại được sự tái sinh uào 
các cõi luân hồi. Chỉ có những pháp tôn tu học tới trừ diệt được 
những cơn đói kém tâm linh. Chỉ có người đệ tử giỏi tới có khả 
năng ñoqn trừ được những hạt giống xấu trong tâm điển. 


Bài kệ 9 

Quán hành nhẫn đệ nhất EM ÍT R5 — 
Phật thuyết nê hoàn tối 1# Eì JE 3B fXx 
Xả tội tác sa môn tà 5È Ít F1 
Vô nhiêu hại ư bỉ ?R lễ £ l` ÍẤ 


Quán sát cho kỹ thì trong các hạnh, nhẫn nhục là hạnh đầu. Pụt 
dạu Niết Bàn là cái tối thắng (trong tất cả các cái mà ta có thể 
tìm câu). Đã là một ơi sa môn thì phải buông bỏ mọi tôi chướng, 
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không làm hại kẻ khác. 

Bài kệ 10 

Bất nhiêu diệc bất não 2 lã 7R 2° l 
Như giới nhất thiết trì 11 # — Đ ‡ 
Thiểu thực xả thân tham 2?›®†ầ 8ã 
Hữu hành u ẩn xứ ® f1 MỊ lR Jă 
Ý đế di hữu hiệt Sổ ññ DI ®l ñ 
Thị năng phụng Phật giáo Z RE 5 lñ 5t 


Không nhiễu hại, không làm phiền kẻ khác, mỗi hành động đều 
phù hợp uới giới luật, ăn uống có tiết độ, buông bỏ tham dục bản 
thân, biết sống nơi uên tĩnh, tâm ú uững chãi hướng uề chứng đắc 
chân lú, như uậu mới thực sự là làm theo lời Bụt dau. 


Bài kệ 11 

Chư ác mạc tác ññ Re S ÍF 
Chư thiện phụng hành El- ăn 
Tự tỉnh kỳ ý HšEE 
Thị chư Phật giáo 2 Bñ lấp 


Đừng làm các điều ác, uâng làm các điều lành, thanh lọc tâm ú 
mình, đó là lời chư Bụt dau. 


Bài kệ 12 

Phật vi tôn quý LP---i 
Đoạn lậu vô dâm BI lR E HE 
Chư thích trung hùng ñã Tế LH J 
Nhất quần tùng tâm — ñ‡ fÈ !Ù 


Bụt là bậc tôn quú, đã đoạn trừ mọi lậu hoặc uà không cờn phóng 
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đãng, đó là bậc anh hùng trong dòng họ Thích, tất cả quân chúng 
đều hết lòng đi theo Ngài. 


Bài kệ 13 

Khoái tai phước báo l8 t$W 
Sở nguyện giai thành PT Bã ĩ hk 
Mẫn ư thượng tịch đt ] _L 7X 
Tự trí nê hoàn =8 - 


Hạnh phúc thau, phúc báo uà sở neuyên đều äã thành tựu, đến 
được nơi oắng lặng cao nhất, tự mình äi tới Niết Bàn. 


Bài kệ 14 

Hoặc đa tự quy g) 2 HữN 
Sơn xuyên thọ thần LH JI| ð† #8 
Miếu lập đồ tượng E§  lE] lá 
Tế tự cầu phước #3 im] 45 


Có những người đi tìm chỗ nương tựa nơi núi, sông, thi câu, 
miếu 0ũ, tượng thẩù, tế tự, cầu phước. 


Bài kệ 15 

Tự quy như thị H Ê5 #I E 
Phi cát phi thượng 3F 5 3F.L 
Bỉ bất năng lai ƒ#⁄ 2 8E 2 
Độ ngã chúng khổ Eš ® RÑ # 


Những chỗ nương tựa như thế không phải là những chỗ nương 
tựa tốt lành, siêu uiệt, bởi uì những cái ấ không thể che chở ta uà 
siúp cho người ta bớt khổ. 


178 


Bài kệ 16 

Như hữu tự quy LÊ —IN—E--) 
Phật Pháp thánh chúng 1# ›š 5% Ññ 
Đạo đức Tứ đế 1š f6 PH ãẪf 
Tất kiến chánh tuệ I2 4 1E Äã 


Nối biết trở uềnươne tựa nơi Phật, Pháp uà thánh chúng, nơi 
con đường Tứ đế ñao đức thì có thể đạt được ân huệ chân chính. 


Bài kệ 17 

Sanh tử cực khổ + im 
Tùng đế đắc độ #È RữỦ ft IR 
Độ thế bát đạo F£†t/\viš 
Tư trừ chúng khổ Ñh lã mã 


Cái khổ sinh tử là cái khổ lớn nhất. Nhờ tuệ giác uề Tứ diệu đế 
mà äi đến được siải thoát. Con đường Bát chánh có khả năne độ 
đời, trừ diệt toi khổ ñau. 


Bài kệ 18 

Tự quy tam tôn Hễ8 = Ÿ 
Tối cát tối thượng ñX Fq Rx L 
Duy độc hữu thị IỆ 35 4 Z 
Độ nhất thiết khổ E — 


Quy ụ Tam bảo là lành nhất, cao nhất, chỉ có cơn đường ấU mới 
giúp ta 0ượt qua được tất cả khổ ñau. 
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Bài kệ 19 

Sĩ như trung chánh +nm+F 
Chí đạo bất xan nh Xã “Ì\ 
Lợi tai tư nhân “I  Ñ A, 
Tự quy Phật giả H Ê5 1# # 


Bậc nhân sĩ cũng như giới trung lưu, nên hết lòng đi theo chánh 
ñao, đừne chỉ lo bo bo siữ sìn tiển của. Những người như thế quụ 
ụ theo Phật sẽ có nhiều lợi lạc. 


Bài kệ 20 

Minh nhân nan trị BR A^ # f 
Diệc bất bỉ hữu 7„R 2t. 
Kỳ sở sanh xứ RH + 
Tộc thân mông khánh Jš Ÿl Š Eề 


Kết ít có dịp sắp được bậc trình triết, cũns rất hiếm có những địa 
phương có thể sản sinh ra một bậc minh triết. Khi có một người 
như thếra đời thì tất cả các thân tộc đều 0ui sướng ăn từng. 


Bài kệ 21 

Chư Phật hưng khoái ñã lếb Eq k 
Thuyết kinh đạo khoái Ấn Kết lẾI TA 
Chúng tụ hòa khoái ÄÄ % +UI X 
Hòa tắc thường an ZII RI| ã S 


Hạnh phúc thau có chư Phật ra đời, hạnh phúc thau được nghe 
kinh pháp, hạnh phúc tha chúng tăng ñang sống hòa hợp. Có sự 
hòa hợp thì sẽ trãi mãi có niềm an 0ui. 


kở 
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Kinh An Lạc 


An Ninh Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập tam 
2c S8 nHÈÄ DJ t5 — L— 
Kinh An Lạc 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng, Kinh thứ 23 


Phẩm này có 14 bài kệ. An ninh ở đây là an lạc, là hạnh phúc 
(sukha). An ninh đây cũng có nghĩa là an lành. Hạnh phúc và 
an lành là khi ta không bị những ngọn lửa phiền não như 
thèm khát, hận thù, tuyệt vọng, lo lắng và sợ hãi đốt cháy. 
Bài kệ thứ 8 dạy ta đừng đi tìm những cái vui nhỏ mà phải đi 
tìm cái vui lớn : đó là cái bình an lớn của Niết Bàn, của sự dập 
tắt các ngọn lửa phiền não. Đó là vị ngọt của cam lộ. Hạnh 
phúc chân chính là được đi trên con đường chánh đạo, được 
thực tập giới luật, học hỏi chánh pháp (kệ 11), là được sống 
với người hiền (kệ 12), được gặp và nương tựa vào các bậc có 
đức hạnh (kệ 10). 


Bài kệ 1 

Ngã sanh dĩ an 2+ 
Bất uấn ư oán Td}ˆ2 
Chúng nhân hữu oán JÑ _SfS 
Ngã hành vô oán 2118 


Tn sống an lành không có thù hận, người kia có thù hận nhưng ta 
không thù hận ai. 


Bài kệ 2 

Ngã sanh dĩ an 

Bất bệnh ư bệnh 
Chúng nhân hữu bệnh 
Ngã hành vô bệnh 


%2» 
ã81ˆ18 
JÑ^ 
+#È113R 
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Tn sống an lành khôns có bệnh hoạn, người kia có bệnh nhưng ta 


khône bệnh. 


Bài kệ 3 

Ngã sanh dĩ an 

Bất thích ư ưu 
Chúng nhân hữu ưu 
Ngã hành vô ưu 


+» 
m2 
lÑ^#= 
17718 


Ta sống an lành không có lo lắng, người kia lo lắng nhưng ta bước 


đi lòng không lo lắng. 


Bài kệ 4 

Ngã sanh dĩ an 
Thanh tịnh vô vi 

Di lạc vi thực 

Như Quang Âm thiên 


#+P*% 
85 
8® 
13 


Tn sống an lành, thanh tịnh, 0ô 0i, lấu niềm 0ui làm thức ăn, 


cũng như ở cối trời Quang Âm. 
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Bài kệ 5 

Ngã sanh dĩ an + 
Đạm bạc vô sự J5 H"mm 
Di tân quốc hỏa BBN SỐ [| ZÁ< 
An năng thiêu ngã 2z RE SE + 


Tn sống an lành, đạm bạc, hiển lành, 0ô sự, không có thứ lửa nào 
thiêu đốt ñược ta. 


Bài kệ 6 

Thắng tức sanh oán JiRI| E25 
Phụ tức tự bỉ Ã RI| HãR 
Khứ thắng phụ tâm sitùb 
Vô tranh tự an #4 H% 


Thắng thì sâu thù, bại thì bẽ mặt; bỏ tâm hơn thua, không còn 
tranh chấp nữa thì tự nhiên được an. 


Bài kệ 7 

Nhiệt vô quá đâm TOẠNỮ 2P 
Độc vô quá nộ lới T1 ĐC 
Khổ vô quá thân #1 
Lạc vô quá diệt Bụ 13} 


Không có gì nớng hơn dâm, không có gì độc hơn hận, không có gì 
khổ hơn thủ uẩn, không có gì hạnh phúc hơn Niết Bàn. 
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Bài kệ 8 

Vô lạc tiểu lạc TR5E/J\SÉ 
Tiểu biện tiểu tuệ HÀ À--t 
Quán cầu đại giả ENSK TT 
Nãi hoạch đại an 7‡X% 


Không tìm cái 0ui nhỏ, không bình luận 0ề cái biết nhỏ, phải 
quán sát 0à tìm câu cái lớn thì mới đạt tới được bình an lớn. 


Bài kệ 9 

Ngã vi Thế Tôn 31H 
Trường giải vô ưu RE 
Chánh độ tam hữu IEE=®# 
Độc hàng chúng ma lãi bệ MÃ l2 


Tn nhờ Thế Tôn mà hiểu thấu được 0uô ưu, 0ượt qua được tam 
hữu uà hàng phục được chúng ma. 


Bài kệ 10 

Kiến Thánh nhân khoái mm. 
Đắc y phụ khoái fSklffl 
Đắc ly ngu nhân ÂSlRẾ hộ ,À, 
Vi thiện độc khoái =1 


Lược gặp các bậc thánh nhân là hạnh phúc, dược nương tựa uào 
các uị ấu là hạnh phúc, không chung đụng uới kẻ nợu phu là hạnh 
phúc, được làm uiệc lành là hạnh phúc. 
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Bài kệ 11 

Thủ chánh đạo khoái ri 
Công thuyết Pháp khoái Tấn ⁄X 
Dữ thế vô tránh Ef|[H-ftt5T 
Giới cụ thường khoái J.H- 8 


Lược ñi trên con đường chánh đạo là hạnh phúc, được nói (uà 
nohe) pháp là hạnh phúc, không tranh dua uới đời là hạnh phúc, 
ñược trì giới đầu đủ là hạnh phúc. 


Bài kệ 12 

Y hiền cư khoái tk mat 
Như thân thân hội ii 
Cận nhân trí giả li #Zã 
Đa văn cao viễn #5 


Nương 0ào người hiển mà sống là hạnh phúc, như neười thương ở 
uới neười thương, sẩn gũi các bậc trí uà bậc nhân, ta được nehe 
những điều thật cao uiễn. 


Bài kệ 13 

Thọ mạng tiên thiểu EU 0 
Nhi khí thế đa IISE†## 
Học đương thủ yếu SH 
Lệnh chí lão an £## 


Đời sống thì ngắn ngủi mà kẻ làm hoang phí sự sống thì nhiềà. 
Người tụ học chỉ nên giữ lấu cái cốt uến, để khi tuổi cao uẫn còn 
được an lành. 


165 


Bài kệ 14 

Chư dục đắc cam lồ ñã ft H lễ 
Khí dục diệt đế khoái 3EAiwãm 
Dục độ sanh tử khổ XE +5tm 
Đương phục cam lộ vị là HH H Bà 


Thiểu dục thì đạt được ơi not của cam lộ uà đạt tới hạnh phúc 
Niết Bàn. Nếu muốn uượt qua khổ sinh tử thì phải biết thưởng 
thức uị neot cam lộ ấu. 


kở 
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Kinh Luyến Ái 


Những ai không chạu theo những gì hòa nhoáng bên 
ngoài của tham dục, những ai biết tư du, nói năng theo 
chánh pháp uà tâm không bị cuốn theo tham ái, những 
ø¡ ấu thế nào cũng cắt nang được dòng lũ sinh tử. 


Hảo Hỉ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập tứ 
lƒ S nh BJẾẾ 55 — + 
Kinh Luyến Ái 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 24 


Phẩm này có 12 bài kệ. P/wa là luyến ái. Luyến ái ở đây không 
phải là tình thương chân thật làm bằng các chất liệu từ, bi, hỷ 
và xả. Luyến ái ở đây là sự vướng mắc, mất tự do. Cái vướng 
mắc này tạo ra cái lo, cái sợ, cái ghen, cái giận ghét và cái thù 
hận. Cho nên bài kệ thứ 3 nói: cái thương là nguyên nhân 
sinh ra cái ghét. Bài kệ thứ 8 dạy ta không nên để cho cái bóng 
sắc bên ngoài lôi kéo. Phải tập tư duy cho chính xác, nói năng 
và hành động cho đúng phép thì mới cắt ngang được dòng 
lũ sinh tử. 


Bài kệ 1 

Vi đạo tắc tự thuận ›š 1š HI H llR 
Thuận đạo tắc tự vi II xš RI| H zŠ 
Xả nghĩa thủ sở hảo là 5 HW PT Hƒ 
Thị vi thuận ái dục z * llR # % 


Những gì ngược tới ñao lú trình lại thích, những dì thuận uới đạo 
lý thì tình lại không ưa; bỏ cái ñạo nghĩa mà theo cái tình am 
mê, đó gọi là i theo ái dục. 
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Bài kệ 2 

Bất đương thú sở ái 2 ã fh Hằ % 
Diệc mạc hữu bất ái „n8 # 
Ái chi bất kiến ưu zx®^SRs 
Bất ái kiến diệc ưu ^ # R 7R 


Đừng tìm tới cái đối tương tình thương, đừng tìm cách xa lánh 
cái đối tượng mình nét. Thương đem lại ưu phiền tà shét cũng 
đem lại ưu phiển. 


Bài kệ 3 

Thị di mạc tạo ái ZÙ 8Ñ 
Ái tăng ác sở do # lễ ñã Fï HH 
Dĩ trừ phược kết giả E là #Ã ñ#ấ Zã 
Vô ái vô sở tăng ‡ ' ft Ph lễ 


Cho nên đừng ẩan dệt luuến ái, cũng đừng đan dệt thù shét. Cấi 
thương là euuên nhân sinh ra cái shét. Kẻ không tnuối ràng 
buộc thì không shét cũng không thương. 


Bài kệ 4 

Ái hỉ sanh ưu =3 
Ái hỉ sanh úy E`-=¬- 
Vô sở ái hỉ T§ Pn S6 
Hà ưu hà úy thị < {nh & 


Luuết ái sinh lo, luyến ái sinh sợ, khône có luuến ái, thì còn lo gì 
Sợ øì? 
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Bài kệ 5 

Hảo lạc sanh ưu LỆ ch 
Hảo lạc sanh úy 1ƒ %% 
Vô sở hảo lạc #t Fï lƒ # 
Hà ư hà úy lhj < {nhị & 


Tam tui sinh lo, ham 0ui sinh sợ, không có ham 0ul, thì còn lo gì 
Sơ ơ}? 


Bài kệ 6 

Tham dục sanh ưu 8# 
Tham dục sanh úy E&--- 
Giải vô tham dục đế ft Ø 
Hà ưu hà úy thị < {nhị & 


Tham dục sinh lo, tham dục sinh sợ, không có tham dục, thì còn 
lo gì sợ gì ? 


Bài kệ 7 

Tham pháp giới thành 8m 
Chí thành tri tàm # iW ÃII lội 
Hành thân cận đạo {I8 ihiš 
Vi chúng sở ái Xã ÑÑ ằ # 


Những kẻ ham học ham tụ theo giới 0à pháp, đem tất cả tâm dạ 

chí thành để học hỏi, những kẻ ất biết hổ then là gì uà cách hành 
xử của họ rất gân uới chánh đạo, uà họ được quân chúne thương 
mếi. 


Bài kệ 8 

Dục thái bất xuất 
Tư chánh nãi ngữ 
Tâm vô tham ái 
Tất tiệt lưu độ 


Những ai không chạu theo những gì hào nhoáng bên nieoài của 


ñS IE JJãn 
Iùb # 8 # 
IÈ\ &Ä Zñ IE 
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tham dục, những ai biết tự du, nói năng theo chánh pháp uà tâm 
không bị cuốn theo tham ái, những 0ị ấu thế nào cũng cắt sang 


được dòng lũ sinh tử. 


Bài kệ 9 

Thí nhân cửu hành 
Tùng viễn cát hoàn 
Thân hậu phổ an 
Quy lai hoan hỉ 


Có người i xa lâu ngàu trở uỀnhà được bình an, tất cả bà cơn 


+. — 


ẽ nR IỊ‡ >Y 
TH X‡t Mũ 


BỤ h hề Hệ 
3 âm lí > 


quuến thuộc đều ra trừng rỡ đón chào. 


Bài kệ 10 

Hảo hành phước giả 
Tòng thử đáo bỉ 

Tự thọ phước tộ 
Như thân lai hỉ 


Thì nhữne kẻ tu tập thành công cũng thế, äi tới đâu cũng tiếp 


lƒ {fI fR 5 
%È I, #I| f4 
H # ?ã TF 
ủi 2K S 


nhận ân phước, đi đến đâu cũng được tmừne rð đón chào như tnột 


người thân nhân. 
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Bài kệ 11 

Khởi tùng Thánh giáo #ế ft SE đi 
Cấm chế bất thiện ®# ml 4 # 
Cận đạo kiến ái 1 3 R 
Ly đạo mạc thân đỆ l6 S Šï 


Khởi sự tu tập theo thánh siáo, tự chế neự được bản thân, không 
đính uào những chuuên bất thiện, kẻ hành sid rất gân uới thánh 
ñao 0à ñược mọi neười yêu tnến. Còn nến tách xa khỏi con đường 
đạo thì khône cờn ai là người thân thích yêu tiến mình mữn. 


Bài kệ 12 

Cận dữ bất cận 1r Bằ 4` 1 
Sở trụ giả dị đit #ã& 
Cận đạo thăng thiên 1 3š 3 
Bất cận đọa ngục 2 ir lễ XÄ 


Những kẻ sân gũi ñạo pháp uà những kẻ xa lìa đạo pháp không ở 
chune uới nhau. Kẻ sẩn ñao thì đang ở thiên đường, còn kẻ xa đao 
thì dang ở địa ngục. 


kở 
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Kinh Chế Ngư Phẫn Nộ 


Chế nsự được cơn siận thì cũng như thắng được cỗ 
xe khi nó ñang bon bơn tuột dố. Chỉ có người lái xe 
giỏi tới làm ñược như thế“ Làm được như thế thì ra 
khỏi ñược uùne tăm tối uà đi được uào uùng ánh 
Sáng. 


Phẫn Nộ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập ngũ 
ft nHÈA DJ Ấết 5B — TL T1 
Kinh Chế Ngự Phẫn Nộ 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 25 


Phẩm này có 26 bài kệ. Tiếng Pali, kođha là sự giận dữ. Kinh 
này cho ta thấy nhẫn nhục là sức mạnh lớn nhất, là sự chiến 
thắng vinh quang nhất, là quà tặng quý nhất. Khi một chiếc 
xe đang bon bon tuột dốc mà người lái xe làm cho xe dừng 
lại được, thì đó mới là một người lái xe giỏi. Chế ngự được 
cơn giận cũng như thế, đó là hình ảnh trong bài kệ thứ 3. 


Các bài kệ thứ 7, 12, 13, 14 và 15 cho biết cần phải duy trì 
chánh niệm (sự tỉnh thức) để quán sát và bảo hộ thân, miệng 
và ý. Làm được như thế, ta có thể nhiếp phục được tâm mình 
và buông bỏ được hờn giận, chế tác được năng lượng nhẫn 
nhục rất hùng tráng. 


Cái đam mê thường đi đôi với cái sân hận, cho nên ta phải 
biết đối trị cái si mê cùng lúc với cái sân hận. Cái hiểu và cái 
thương do chánh niệm đem lại có thể làm phát sinh năng 
lượng nhẫn nhục. Với nhẫn nhục, ta chiến thắng được cái 
giận trong ta và giúp được người kia. Bị giận mà không giận 
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lại, đó là kẻ chiến thắng, chiến thắng bằng cái hiểu và cái 
thương. Cái im lặng của người chiến thắng là một thứ im lặng 
hào hùng. Đó là ý của hai bài kệ chót. 


Bài kệ 1 

Phẫn nộ bất kiến Pháp Ất RÀ Í` bà VÁ 
Phẫn nộ bất tri đạo Ất RÀ Í` ÁI TẾ 
Năng trừ phẫn nộ giả ÑE Eã #\ #6 15 
Phước hỉ thường tùy thân †R S ñ Dễ đƒ 


Phẩm nộ thì không thấu Pháp, không biết đao 
Trừ được phẩn nộ thì hạnh phúc uà niền oui sẽ đi theo ta. 


Bài kệ 2 

Tham dâm bất kiến Pháp 8EZầ* 
Ngu sĩ ý diệc nhiên R Eš  7JR #Ã 
Trừ dâm khứ sỉ giả là !‡ 2% Sã 5 
Kỳ phước đệ nhất tôn tim -B 


Tham dục thì không thất Pháp, sỉ mê cũng như thế 
Trừ được tham 0à sỉ, đó là phước đức lớn nhất. 


Bài kệ 3 

Khuể năng tự chế R6 RE HỈ fRị 
Như chỉ bôn xa 1 IE # 
Thị vi thiện ngự Zz ã # ƒñ 
Khí minh nhập minh SRAÄAPĐ 


Chế sự được cơn siận thì cũng như thắng lại được cỗ xe khi nó 
ñang bon bon tuột dốc. Chỉ có người lái xe siỏi tới làm được như 
thế. Làm được như thế thì ra khỏi được uùng tăm tối uà đi được 
0ào 0ùne ánh sáng. 
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Bài kệ 4 

Nhẫn nhục thắng khuể ÂU SẸ Hộ Re 
Thiện thắng bất thiện # li T 
Thắng giả năng thí li Zã §6 jb 
Chí thành thắng khi 2® ñW Hỗ ĐÀ 


Nhẫn nhục thắng được sân nhuế, cái lành thắng được cái dữ. 
Người thắng là kẻ có khả năng hiến tăng. Cúi thành thật có thể 
thắng được cái lừa dối. 


Bài kệ 5 

Bất khi bất nộ 2 #  # 
Ý bất đa câu ^# *® 
Như thị tam sự ll £=® 
Tử tắc thượng thiên 5t RỊ| E 


Không lừa dối, không giận dữ, tâm ú không tham cẩu. Có được ba 
cái ấ) thì khi chết thế nào cũng được sinh lên các cõi trên. 


Bài kệ 6 

Thường tự nhiếp thân # EÌ li 
Từ tâm bất sát #á !lù * Ấx 
Thị sanh thiên thượng zZ1#xzE 
Đáo bỉ vô ưu #l| ƒ #£ = 


Thường tự nhiếp phục tự thân, có tâm từ b¡ không sát hại, thì sẽ 
được sinh lên các cối trời uà qua tới bờ 0ô ưu. 
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Bài kệ 7 

Ý thường giác ngụ Sẫm lá đế 
Minh mộ cần học BỊ ã ŸJ) S# 
Lậu tận ý giải đã í§ K Ññf 
Khả trí nê hoàn nỊ # 7E 3E 


Tâm ú thường tỉnh siác, tuến chuône ánh sáng, biết tỉnh cẩn tu 
học thì các lậu sẽ chấm dứt uà đạt tới Niết Bàn. 


Bài kệ 8 

Nhân tướng báng hủy A18 §Š 5x 
Tự cổ chí kim =- 8S 
Ký hủy đa ngôn RyxZR 
Hựu hủy nột nhẫn 3X ấ⁄ ñÑ zA 
Diệc hủy trung hòa 7R 5x th 
Thế vô bất hủy †Ẻ # 3 


Từ xưa tới nau bao siờ cũng thế; người đời thường ta chê trách 

0à hủúu báng nhau. Nói nhiều cũng bị chê trách, nói ít cũng bị chê 
trách, không nói cũng bị chê trách. Ở đời không ai là không bị chê 
bai. 


Bài kệ 9 

Dục ý phi Thánh ề-£=- 
Bất năng chế trung kẽ hộ Thị rh 
Nhất hủy nhất dự —%#—# 
Đãn vi lợi danh II=Ì » TI Ã 


Hễ còn dục ú thì chưa phải là Thánh nhân, không có khả năng tự 
chế no 0à cứ bị lên xuống hoặc theo lời khen chê của kẻ khác. 
Tất cả đều do tâm lợi danh mà sinh ra cả. 


Bài kệ 10 

Minh trí sở dự 
Duy xưng thị hiền 
Tuệ nhân thủ giới 
Vô sở ky báng 


Kẻ có trí tuệ thì biết giữ siới, biết ngơi khen các bậc trình triết, 
biết xưng tụne các bậc hiển siả, không nói nhữne lời phỉ báng. 


Bài kệ 11 

Như La hán tịnh 
Mạc nhi vu báng 
Chư nhân tư ta 
Phạm Thích sở xưng 


Nhười trong sạch như bậc A la hán, đừng niên phỉ báng. Chính 


#R PT ME 55 


ñH #6 ;Š ⁄8 
S II ãM 5 
äñ Á 75 Bễ 
3t TŠ PT Tã 
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Chư Thiên, Phạm Vương uà Đế Thích cũng còn xưng tắn nieười 


ấy nữa là. 


Bài kệ 12 

Thường thủ thận thân 
Dĩ hộ sân khuể 

Trừ thân ác hành 

Tấn tu đức hạnh 


Phải cẩn trọng giữ gìn hình hài của tình để có thể đối phó uới 


m5 S lR§ # 
ĐI 5 RR 5 
l Ø # ÍT 
3É ft fÃ fT 


tâm niêm sân hân của mình. Chấm dứt các ác hành của thân thì 


sẽ tiến tu được uềtnặt đức hạnh. 
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Bài kệ 13 

Thường thủ thận ngôn mz lm 
Dĩ hộ sân khuể ĐI lễ RR 
Trừ khẩu ác ngôn qHHããm 
Tụng tập Pháp ngôn ñH ER ĐÀ 


Phải thận trọng giữ gìn lời nói của trình để có thể đối phó uới tâm 
niệm sân hận của trình, chấm dứt được những ác hành của khẩu 
0à khi nói năng chỉ sử dụng ngôn từ chánh pháp. 


Bài kệ 14 

Thường thủ thận tâm mm 1 l8 IÙ 
Dĩ hộ sân khuể ĐI lễ RR 
Trừ tâm ác niệm lã !ù ãã 
Tư tánh niệm đạo R3 t 2â 1ã 


Phải thận trọng giữ gìn tâm tư của mình để đối phó uới tâm niệm 
sân hận của trình, chấm dứt được nhữne ác niệm của tâm uà 
thực tập tư duu, quán niệm uề Đạo đế: 


Bài kệ 15 

Tiết thân thận ngôn Bñ lãm 
Thủ nhiếp kỳ tâm Xƒ Tế TRE IÙ 
Xả khuể hành đạo t ã fr jÊ 
Nhẫn nhục tối cường Z EẸ Nx Đế 


Để có khả năng chế neự được hình hài, để biết thân trọng khi nói 
năng, nhiếp phục tâm trình, buông bỏ sân hận uà hành đạo, thì 
nhấn nhục là phương pháp hùng tráng nhất. 
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Bài kệ 16 

Xả khuể ly mạn là ã ñữ 
Tị chư ái hội li SH 
Bất trước danh sắc + ã Z4 
Vô vi diệt khổ T§ Z5 XÌ 1m 


Buông bỏ sân hận, lìa xa kiêu trạn, tránh xa tham ái, không 
oướng uào danh uà uào sắc thì có thể đạt tới 0ô 0i diệt khổ. 


Bài kệ 17 

Khởi nhi giải nộ #e II #£ £E 
Dâm sanh tự cấm S®jä=# 
Xả bất minh kiện †ầ HH l& 
Tư giai đắc an Ẩh # fS s 


Cởi bỏ được phẩn nộ, chân đường được tham dục, buông bỏ được 
sỉ mê, những cái ấu đưa mình tới an ổn. 


Bài kệ 18 

Sân đoạn ngọa an HE lMI EÀ 
Khuể diệt dâm ưu ñb JM HE SE 
Nộ vi độc bổn KG đủ HỆ 
Nhuyễn ý Phạm chí #8 Rtm 
Ngôn thiện đắc dự E- 
Đoạn vi vô hoạn lấn Zã ## RR 


Diệt trừ được sân hận sẽ có giấc ngủ an lành. Sân hận diệt trừ thì 
không cờn lo lắng. Sân hận là sốc rễ của mọi độc hại. Người tu 
thì luôn tên tmỏng dễ thương. Nói lời lành thì luôn luôn được 
khen vơi 0uà sẽ không bao giờ dem lại tai họa. 


198 


Bài kệ 19 

Đồng chí tướng cận IE] 55 4H 3T 
Tường vi tác ác št 2 TE Re 
Hậu biệt dư khuể f#£ đIl Êầ X5 
Hỏa tự thiêu não %* H8 lễ 


Những người cùng có chí hướng thì cảm thấu sẩn nhau. Họ biết 
rõ ràng rằng làm uiệc thất đức thì thế nào sau nàu cũng sâu ra 
hân thù, 0à cái lửa hân thù đó sẽ trở lại thiêu đốt tự thân mình. 


Bài kệ 20 

Bất tri tàm quý Z #I lặi lẼ 
Vô giới hữu nộ ‡t 1ð  RG 
Vi nộ sở khiên 3 f4 H ®% 
Bất yếm hữu vụ  lầ #5 


Kẻ không biết hổ then uà không trì siới thì khi cơn giận nổi lên sẽ 
kéo họ đi theo, bị nó sai sử, như đi trone đêm tmà mất câu đèn soi. 


Bài kệ 21 

Hữu lực cận binh R;hmE 
Vô lực cận nhuyễn #§ 21 1t $X 
Phu nhẫn vi thượng xã L 
Nghi thường nhẫn luy cà 1...) 


Có sức thì ưa sử dụne binh khí, không có sức thì cẩn tới sự tmrển 
dẻo. Nhẫn nhục là trên hết, 0ì uậu phải học nhấn nại. 
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Bài kệ 22 

Cử chúng khinh chi $ ÑN E§ Z 
Hữu lực giả nhẫn R5 
Phu nhẫn vi thượng *xã + 
Nghi thường nhẫn luy TH đổ Ẩn MÀ 


Nâng lên một uật năng mà uẫn thất nhẹ, người đã có sức mạnh 
mà lại có nhấn lực nữa thì thấu nhẫn nhục là không có gì cao 
hơn. Vì uậu, phải biết thường xuuên nhấn nại. 


Bài kệ 23 

Tự ngã dữ bỉ H ® l 
Đại úy hữu tam *Xx&== 
Như tri bỉ tác 1n #II #t fE 
Nghi diệt kỷ trung HH mn 


Giữa ta uà người kia có ba cái sợ lớn: hoặc trình, hoặc người kia, 
hoặc cả hai sẽ bị tổn thất bởi cái giận. Do đó, nếu ta biết được là 
người kia đane giận thì ta phải dập tắt cái giận trong ta. Tu bị 
thiên hạ coi nhẹ, bậc có nhấn là người có thực lực. Có nhấn là 
không ai hơn được. Do đó, phải luôn luôn thực tập nhấn hau hơn 
nữa ñể mà chiến thắng. 


Bài kệ 24 

Câu lưỡng hành nghĩa {§ mí 
Ngã vi bỉ giáo + Xã Í“ it 
Như tri bỉ tác äII ÃI f# fF 
Nghi diệt kỷ trung mHwiïm 


Nếi cả hai bên đầu thực tập được như thế, thì là người thực tập ta 
giúp được neười kia, nếu ta biết được người kia đang siân thì ta 
phải dập tắt cái giận trong ta trước đã. 
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Bài kệ 25 

Khổ trí thắng ngu Ta Đi Hỗ ĐỘ 
Thô ngôn ác thuyết BE E đế rấh 
Dục thường thắng giả ÄX M1 
Ư ngôn nghi mặc JäHÁÑ 


Người nieu nehi có thể thắng người trí bằng những lời thô ác của 
mình. Nếu mình muối thắng kẻ ấy thì cách hau nhất là mình im 
lặng. 


Bài kệ 26 

Phu vi ác giả Bš _- LÊ —] 
Nộ hữu nộ báo KG TT HÀ TM 
Nộ bất báo nộ kh cản $W # 
Thắng bỉ đấu phụ li 4 lãm 


Thường thì kẻ uñ phu khi bị giận thì giận trở lại. Cái giận này 
đem tới cái giận kia. Bị giận mà không giận lại thì trình là kẻ 
thắng. 


kở 
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Kinh Thanh Lọc Tâm Ý 


Trần Cấu Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập lục 
EEnnh)kfJ#€3SB5— 7N 
Kinh Thanh Lọc Tâm Ý 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng, Kinh thứ 26 


Phẩm này có 19 bài kệ. Trần cấu ở đây là ô nhiễm, là cấu uế 
(mala). Bài kệ thứ 2 dạy ta phải thắp ngọn đèn tâm lên, nghĩa 
là phải học sống với chánh niệm để từ từ làm hiển lộ tuệ giác, 
và diệt trừ được mọi ô nhiễm của tâm ý. Cụm từ “nhiễm ý 
định” trong bài kệ này có nghĩa là thắp lên ngọn đuốc của 
tâm ý. Chữ định 7E ở đây phải hiểu là định quang 7E? hay 
f3, những từ đã từng được sử dụng để dịch từ đipamkara. 
Dipamkara có nghĩa là đèn hay đuốc. Quý vị hãy thắp đuốc 
lên mà đi, đó là một lời nói rất nổi tiếng của Bụt. Dipamkara 
cũng có nghĩa là hải đảo (của tự thân). Bản Pháp cú Pãäli đã 
được hiểu theo nghĩa này. 


Lười biếng, sắc dục, xan tham, si mê, bạo động, phạm giới... 
đều là những gì tạo ra ô nhiễm, đó là những ngọn lửa đốt 
cháy rất kinh khiếp. Bài kệ thứ 17 dạy: không có lửa nào nóng 
bằng lửa dâm, không có lửa nào cháy nhanh bằng lửa giận, 
không có lưới nào sít sao bằng lưới si, và không có đòng sông 
nào chảy xiết bằng dòng sông ái. 


Hai bài kệ 18 và 19 dạy các vị xuất gia phải nỗ lực tiến tu, 
đừng đi tìm những lạc thú bên ngoài. Phải thực tập hết lòng 
để đạt được cái thấy vô ngã. 
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Bài kệ 1 

Sanh vô thiện hành +8 
Tử đọa ác đạo 5EBBñ5 n 
Trụ tật Vô gián f£®#f 
Đáo vô tư dụng #I##:ễ P 


Còn sống đâu tà không chịu làm điều lành thì sau khi chết sẽ rơi 
0ào những nẻo ác. Rơi uào tột cách nhanh chóng, không có thời 

gian đểcó thể tạm dừng lại. Và khi đã rơi uào rồi thì cũng chẳng 

có hành trang nào mang theo được để giúp cho trình bớt khổ. 


Bài kệ 2 

Đương cầu trí tuệ bã Khi 
Di nhiên ý định bIjR= 
Khứ cấu vật ô 3S1E273T 
Khả ly khổ hình H]ÑÉm HZ 


Phải phát tâm tìm cẩu tuệ giác, phải thắp sáng nson đuốế của 
tâm ú, phải trừ khử cấu uế; đừng bị ô nhiễm, như uậu thì có thể 
buông bỏ được những ñau khổ của hình hài. 


Bài kệ 3 

Tuệ nhân dĩ tiệm A MIXI 
An từ sảo tiến zfATHÉ 
Tẩy trừ tâm cấu Xtl'bR 
Như công luyện kim I-T Re 


Người có trí tuệ biết từ từ đi tới một cách an lành, diệt trừ được 
nhữne cấu uế trong tâm, như người thợ luyện kim (lọc ra ngoài 
nhữne chất dơ trong quặng). 
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Bài kệ 4 

Ác sanh ư tâm ña + IỀ'Ù 
Hoàn tự hoại hình ¡5 HERTZ 
Như thiết sanh cấu I8 
Phản thực kỳ thân x®8# 


Những ác hành đều phát sinh từ cái tâm, 0à trở lại hủ hoại cái 
hình, như chất rỉ của thép từ thép sinh ra trở lại ăn hư cả thỏi 


⁄ 


thép. 


Bài kệ 5 

Bất tụng vi ngôn cấu “xã Z2 Em Th 
Bất cần vi gia cấu KP E 
Bất nghiêm vi sắc cấu -Rš Z4 f.Ủn 
Phóng dật vi sự cấu MU 4Sã1h 


Không siêng năng tụng đọc 0à học hỏi kinh điển thì sẽ đi tới sự 
cấu uế của cách nói năng, cũng như không siêng năng dọn dẹp 
nhà cửa thì sẽ đi tới sự cấu uế của nhà cửa. Sắc dục đưa tới sự 
cấu uế của cách hành xử không đoan nghiêm. Biếng lười đưa tới 
cái cấu uế của sự tan tành cơ nghiệp. 


Bài kệ 6 

Xan vi huệ thí cấu 2ã 
Bất thiện vi hành cấu #311 
Kim thế diệc hậu thế ^2†#‡7r## 
Ác pháp vi thường cấu Re 1N đổ Do TH 


Cái xan tham đem lại sự cấu uếcho ân huệ 0à rộng lượng. 
Cái bất thiện đem lại sự cấu uếcho hành ơi. Đời nàu cũng như 
đời sau, cái ác nào cũng luôn luôn đem tới sự cấu uế: 
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Bài kệ 7 

Cấu trung chỉ cấu th 
Mạc thậm ư sĩ S=P®K& 
Học đương xả ác SH ng 
Tỳ-kheo vô cấu kuh#1 


Cũi cấu uế nhất trong các cấu uế không có gì bằng sự sỉ mê. Vị tỳ 
khưu phải thực tập buôn bỏ nhữns tâm hành bất thiện để đạt tới 
0ô cấu. 


Bài kệ 8 

Cẩu sanh vô sỉ ñJ##4lù 
Như điểu trường uế 1nR Et!ấ 
Cường nhan nại nhục 5á BR II S 
Danh viết uế sanh 2H? 


Người sống cẩu thả, khinh suất, không có liêm sỉ thì cũng như 
một con qua trỏ đài, trổ ăn tạp nhạp, đó thật là một nếp sống cấiu 
uế 


Bài kệ 9 

Liêm sỉ tuy khổ BE) 8É £ 
Nghĩa thủ thanh bạch SH 
T¡ nhục bất vọng ` 
Danh viết khiết sanh 2zH##® 


Kẻ có liêm sỉ tuụ sống thanh bẩn nhưng nehĩa khí thanh bạch, 
không bao giờ chịu nhục, không bao giờ dối trá, đó goi là trột riếp 
sống tỉnh khiết. 
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Bài kệ 10 

Ngu nhân hảo sát R ÁN #fẤx 
Ngôn vô thành thật EE + 
Bất dữ nhi thủ ii fx 
Hảo phạm nhân phụ 1ƒ1U Ä t8 


Kẻ neu hiếu sát, lời nói khôns thật, không cho mà lấu, xâm phạm 
0ào 0ợ con của kẻ khác. 


Bài kệ 11 

Sinh tâm phạm giới ‡Ib3U# 
Mê hoặc ư tửu *ˆ 
Tư nhân thế thế f¡^#E 
Tự quật thân bổn Hi 


Mặc ú phạm giới, cứ mãi sau sưa, những kẻ ấy đời đời kiếp kiếp 
tự đào số bản thân mình. 


Bài kệ 12 

Nhân như giác thị An 
Bất đương niệm ác 8â 
Ngu cận phi pháp RR1T3F)X 
Cửu tự thiêu một ^2H 


Thất được như thế người ta sẽ khôns cờn dám nghĩ tới uiệc làm 
ác, cũne không muối gân gũi những kẻ neu phu mà làm điều phi 
pháp để tự trình đốt cháu mình một cách lâu dài. 
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Bài kệ 13 

Nhược tín bố thí Z1Rliib 
Dục dương danh dự MS 
Hội nhân hư sức ®A 8h 
Phi nhập tịnh định 3FA 


Có người bố thí uì niềm tin, có người bố thí 0ì truốn được tiếng 
khen. Nếu trình còn ham tham dự uào nhữne cái phù phiếm 
trang sức bên ngoài của thiên hạ thì mình uấẫn chưa có cơ hội đi 
0ào những cõi thiển định thanh tịnh. 


Bài kệ 14 

Nhất thiết đoạn dục —VJlï% 
Tiệt ý căn nguyên #t5‡4RR 
Trú dạ thủ nhất Si — 
Tất nhập định ý DĐ .2— 


Phải đoạn trừ mọi dục, phải cắt đứt số nguồn của dục nơi tâm 
ú, đêm nsàu một lòng, thì tới ẩi uào được thiển định an tĩnh. 


Bài kệ 15 

Trước cấu vi trần in E 
Tùng nhiễm trần lậu tÈ 3S*EE)TRi 
Bất nhiễm bất hành 3® 
Tịnh nhi ly ngu ⁄#Imiñ# f5 


Dục là đối tương của tâm, oướng tmmắc uào dục là bị nhiễm ô bởi 
trần lậu. Hành siả không để bi nhiễm ô, không đi theo dục, biết 
tịnh hóa tâm tình 0à lìa xa 0ô tỉnh trẩh lậu. 
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Bài kệ 16 

Kiến bỉ tự xâm HE 
Thường nội tự tỉnh 9H 
Hành lậu tự khi ƒT3⁄R HRÑ 
Lậu tận vô cấu tin 


Thất kẻ kia sa đọa thì tình phải thường nội tỉnh: còn ẩi uào trần 
lậu thì còn bị lừa eạt dối trá. Hết trấn lậu thì tới thành uô cấu. 


Bài kệ 17 

Hỏa mạc nhiệt ư dâm xã ?8 
Tiệp mạc tật ư nộ lS£}ˆ#“ 
Võng mạc mật ư sỉ #SS?1^Bš 
Ái lưu sử hồ hà E0) >eb BÊ) 


Không có lửa nào nóng bằng lửa dâm. Không có sì cháu nhanh 
hơn lửa nộ. Không có lưới nào sít sao bằng lưới sỉ. Không có dòng 
sông nào chảu cuồn cuộn bằng dòng sông ái. 


Bài kệ 18 

Hư không vô triệt tích Bã 2=? lễ 
Sa môn vô ngoại ý »)F1#42k 
Chúng nhân tận lạc ác AM Á BI NG 
Duy Phật tịnh vô uế I4 3# #5 


Nếi hư không không có dấu tích thì 0ị sa tôn cũng không hề có 
ú tìm câu bên ngoài. Phẩh lớn người đời đêu đi theo những eì trói 
buộc sâu chướng ngại (triển sử) mà lại ưa thích làm như thế“ Chỉ 
có đạo Bụt mới chủ trương phải thanh lọc thân tâm, đừng cho 
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cấu uế xâm nhập. 


Bài kệ 19 

Hư không vô triệt tích Bã 2=? lễ 
Sa môn vô ngoại ý )F1#42k 
Thế gian giai vô thường tHRẪl #4 
Phật vô ngã sở hữu f#&1#\Prf 


Nếi hư khône không để lại dấu 0ết thì i sa môn cũng khôns hề 
có ú tìm cẩu bên ngoài. Phân lớn người đời đều chạu theo những 
cái 0ô thường. Chỉ có Bụt mới nói rằng không có cái ta, cũng 
không có cái của ta. 


kở 
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Kinh Phụng Trì 


Nưười tu đích thực dang thực sự phục trì chánh pháp 
không hẳn là người Äang nói nhiều uề Phật pháp. Có thể 
kiến thức Phật pháp của người ất còn ít, nhưng người ấ 
ñane thật sự nương tựa uào chánh pháp để hành trì. 


Phụng Trì Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập thất 
Sšffnn)kfJ#ftS5— + 
Kinh Phụng Trì 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 27 


Phẩm này có 15 bài kệ. Phụng trì có nghĩa là vâng theo lời chỉ 
giáo và thực tập theo những lời chỉ giáo ấy. Các bài kệ thứ 3 
và thứ 4 dạy ta thực tập mà đừng ham lý luận và phô trương 
kiến thức, dù là kiến thức Phật học. Bài 12 dạy rằng sự im 
lặng chưa hăn đã là dấu hiệu của minh triết: im lặng chỉ là 
cái vỏ minh triết nếu bên trong tâm ý còn có những dự tính 
không trong sáng. Bài 13 định nghĩa một vị Mâu nỉ: đạt được 
vô vi, tâm ý thanh khiết, không còn vướng bận, an trú Niết 
Bàn trong giây phút hiện tại. 


Các bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 cho thấy thế nào là một vị xuất 
gia đích thực. 


Bài kệ 1 

Hảo kinh đạo giả ‡† f@ 15 5 
Bất cạnh ư lợi  ñã ]Ê ZlÍ 
Hữu lợi vô lợi 5 “l # #l 


Vô dục bất hoặc ## ẨX ` Rẻ 
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Người tra thích học kinh uà hành đạo thì không ham tranh Äua uề 
mặt lợi lộc. Dù những cái kia có lợi ha không có lợi thì tình 
cũne không ham thuối chạu theo, không bị mê hoặc bởi chúng. 


Bài kệ 2 

Thường mẫn hảo học Ấm RA HỆ SC 
Chánh tâm di hành 1E !b ft 
Ủng hoài bảo tuệ bặ l& KH 5 
Thị vị vi đạo ZñR lễ 


Thường có tâm lân mẫn, ưa tu tập học hỏi, đem tâm chính trực 
của trình để hành trì, ôm ấp chí nguyên đạt tới kho tàng quý báu 
của tuệ giác, như thế mới soi là kẻ hành đạo chân chính. 


Bài kệ 3 

Sở vị trí giả PI šR #5 
Bất tất biện ngôn bù 5t 5 
Vô khủng vô cụ TẾ ẤT 
Thủ thiện vi trí SN. .h- 


Người có trí không phải là người ưa biện luận. Không hề sợ hãi, 
luôn luôn biết bảo hộ cái thiện, đó mới là người trí. 


Bài kệ 4 

Phụng trì Pháp giả Rlt)ìk 15 
Bất dĩ đa ngôn Tb#5 
Tuy tố thiểu văn XẾ & 2 lỊ 
Thân y Pháp hành # t4 3š ÍfT 


Người tu đích thực đang thực sự phụng trì chánh pháp không hẳn 
là người đang nói nhiều uề Phật pháp. Có thể kiến thức Phật 
pháp của người ấU còn ít, nhưng người ất ñane thực sự ruương 


tựa uào chánh pháp để hành trì. 


Bài kệ 5 

Thủ đạo bất kị 

Khả vị phụng Pháp 
Sở vị lão giả 

Bất tất niên kì 

Hình thục phát bạch 
Xuẩn ngu nhỉ dĩ 


Không xao lãns công phu tu tập mới là người phụng trì chánh 
pháp. Không phải do sống lâu tà người ta trở thành một 0ị 


lỗ T` 
BỊ ñN Ấ ÈÃ 
BI ã £ 3 
#5 
1 ?à 5% H 
TS RR II] E5 
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trưởng lão trong Phật pháp. Tuụ có hình tướng thần già tóc bạc, 
nhưng người ấu không phải là một uị đạo cao đức trọng, mà uấn 


chỉ là trột kẻ neu phu. 


Bài kệ 6 

Vị hoài đế Pháp 
Thuận điều từ nhân 
Minh viễn thanh khiết 
Thị vi Trưởng lão 


Ôm äược chánh pháp uào lòng, tu tập theo nếp sống nhân từ, 


ñH lR smú VẢ 
l\R j ả2 {— 
BỊ ã ;§ # 


người có đạo hạnh chiếu sáng 0à thấy xa, nếp sống thanh khiết, 
mới có thể được soi là một uị thương toa, đại đức hau trưởng lão. 


Bài kệ 7 

Sở vị đoan chánh 
Phi sắc như hoa 
Xan tật hư sức 
Ngôn hành hữu vi 


BT ñR Ủm lội 
3E f5 1# 4E 
lề bã Fã ññ 


mBíi 
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Như một bông hoa chỉ có sắc không hương, xan lẫn, tật đố/ chỉ có 
giả trang hình tướng bên ngoài, lời nói 0à hành động di ngược lại 
uới nhau thì chưa có thể goi là tột người thực sự đoan chính. 


Bài kệ 8 

Vị năng xả ác ñH RE Tà xe 
Căn nguyên đi đoạn †R bR E, sử 
Tuệ nhi vô khuể lã TH # ## íE 
Thị vị đoan chánh 2X ñB Ủm IỘI 
Sở VỊ 5a môn PhãR?Ƒñ 
Phi tất trừ phát 3F !ờ là S 
Vọng ngữ tham thủ % ñH Eq HỘ 
Hữu dục như phàm Sim 


Buông bỏ được tà hạnh, cắt đứt được gốc rễ của ác, có tuệ giác, 
không còn sân nhuế: đó tới thực sự là người đoan chính. Một 
người cạo tóc trà còn 0ons ngữ, tham đắm, chấp thủ, có nhiều 
tham dục như một kẻ phàm tục, thì không phải là một 0ị Sa tôn 
đích thực. 


Bài kệ 9 

Vị năng chỉ ác ñN RE IE 
Khôi khuếch hoằng đạo và ER 5h il 
Tức tâm diệt ý 8 'ù 
Thị vi Sa môn z#⁄?Ƒñ 


Chấn dứt được những hành động sai trái, làm sống dâu uà quảng 
bá được chánh pháp, làm lắng dịu nội tâm 0à diệt trừ được mọi tà 
ý, đó mới thật là một uj Sa tôn. 


Bài kệ 10 

Sở vị Tỳ-kheo 

Phi thời khất thực 
Tà hành dâm bỉ 
Xưng danh nhi đi 


BI §R kh Ír 
3F E‡ Z8 
3B ƒr 1# Í“ 
#8 4 HE 
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Là một 0ị Tù khưu mà đi khất thực phi thời, mà uấẫn cờn tà hạnh 


0à 0ọng riefữ thì chỉ là một 0} Tỳ khưu hữu danh uô thực. 


Bài kệ 11 

Vị xả tội phước 
Tịnh tu phạm hạnh 
Tuệ năng phá ác 
Thị vi Tỳ-kheo 


Buông bỏ được ú niệm uề tội phúc, tu tập thanh tịnh theo niếp 


RỂ Hộ xe 
2z 


sống phạm hạnh, tuệ giác đủ lớn để phá trừ được mọi ác kiến, đó 


mới đích thực là một ơị Tù-khưu. 


Bài kệ 12 

Sở vị nhân minh 
Phi khẩu bất ngôn 
Dụng tâm bất tịnh 
Ngoại thuận nhỉ dĩ 


Pï šB 1- Đi 
3E 1# 
Hi !Ò 2 3# 
?† lR II E. 


Nhà trính triết không phải là một kẻ chỉ biết im lặng không nói, 
trong khi đó thì tâm tình uẫn còn có những chủ ú không sạch. 
Em lặng như thế chỉ là cái oỏ bề ngoài. 
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Bài kệ 13 

Vị tâm vô vi 

Nội hành thanh hư 
Thử bỉ tịch diệt 
Thị vi nhân minh 


Nội tâm thực sự đã đạt tới 0ô 0i, thanh khiết, không còn uướng 
bận øì, biết an trú Niết Bàn, đó mới thật là một bậc Mâu ni. 


Bài kệ 14 

Sở vị hữu đạo 
Phi cứu nhất vật 
Phổ tế thiên hạ 
Vô hại vi đạo 


ñR !Ù ŸR Zã 
MÍT 8 
lt Ít Tx 3 
Z4 


Fh ñR ñ 3 
3F lặt — 1) 
le ni 
#t # ð lễ 


Không phải chỉ biết lo cứu độ cho một người, mà biết lo cứu độ 
cho tất cả mọi loài trong thiên hạ, không bao siờ làm tổn hại đến 
di, đó tới thật là một bậc dạo hạnh. 


Bài kệ 15 

Giới chúng bất ngôn # Ñ 5 
Ngã hành đa thành + ÍT Zñ 
Đắc định ý giả SÑŒ= 
Yếu do bế tổn s HH HiiR 
Ý giải câu an St R 
Mạc tập phàm nhân SNãNA^ 
Sử kết vị tận ‡š # 
Mạc năng đắc thoát RE ÍS li 


Dù có giữ giới, có thực tập tịnh khẩu, dù có thành khẩmh tu tập, 
đạt được các định nhưng uẫn còn giữ thái độ cầu an, uẫn còn có 


215 
nhu uến khép kín, sợ tổn hại đến tình, uẫn cờn giữ tập khí của 
người đời, thì kẻ ấy uấn không thể nói là đã đạt tới giải thoát thật 
Sự. 


kở 
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Kinh Con Đường 


Không có con đường dưa tới hạnh phúc. Hạnh phúc 
chính là con đường. Không có con đường đưa tới tiết 
bàn. Niết Bàn chính là con đường. 


Đạo Hành Phẩm Pháp Cú Kinh đệ nhị thập bát 
1ÄfTnH 2 #J# 55 — + /\ 
Kinh Con Đường 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 28 


Phẩm này có 28 bài kệ. Đạo ở đây là đường đạo (maeea). Bài 
kệ thứ nhất nói ngay rằng Bát chánh đạo là con đường tối 
thượng và Tứ đế là dấu ấn của chánh pháp. Đã được đi trên 
con đường này thì mình không còn lý do gì phải e ngại và sợ 
hãi nữa. Đó là nội dung bài thứ 2. Ơ Làng Mai ai cũng biết 
câu: “Đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ.“ Câu này được 
trích từ “Bài tụng hạnh phúc“ trong sách Nhật Tựne Thiển 
Môn. 


Bài thứ 7 nhắc rằng chánh niệm là trái tim của sự thực tập. 
Có chánh niệm thì tà niệm được nhận diện, không còn phát 
khởi. Chánh niệm thành công sẽ đem tới sự thành công của 
7 chi phần khác trong Bát chánh đạo. 


Bài 17 dạy rằng sự nghiệp lớn lao nhất là trí tuệ. Đây cũng là 
một trong tám điều mà các bậc giác ngộ đã đạt tới trong kinh 
Bát Đại Nhân Giác (Duy tuệ thị nghiệp: sự nghiệp duy nhất 
là trí tuệ). Các bài 19, 20 và 21 nói tới ba pháp ấn là khổ, 
không và vô ngã. Bài thứ 23 nhắc lại câu nói của Bụt vào giờ 
phút thành đạo: người xây cất nhà tù cho ta không còn. 
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Ba phép quán niệm nói tới trong bài kệ thứ 26 có thể là ba 
phép quán niệm về vô thường, không và vô ngã; cũng có thể 
là ba phép tùy niệm: niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Bài 
thứ 28 nói tiếp về phép tùy niệm thứ tư là niệm Giới. Ba định 
nói trong bài kệ thứ 27 có thể là không, vô tướng và vô tác, 
còn gọi là ba cánh cửa giải thoát. Ba chữ hành 0ô lượng có thể 
là hành trì bốn vô lượng tâm tức là từ, bi, hỷ và xả; cũng có 
thể có nghĩa là đạt tới chỗ cao nhất của chứng ngô. Câu “đắc 
tam tam quật trừ trong nguyên văn có thể được hiểu là đạt 
tới ba định ấy thì giải thoát được ba cõi dục, sắc và vô sắc; 
hoặc thoát được ba con đường dữ là địa ngục, nga quỷ và súc 
sanh. Chữ khuất hay quật (tam khuất) có nghĩa là hang động. 


Bài kệ 1 

Bát trực tối thượng đạo /\IẼ& Lễ 
Tứ đế vi Pháp tích HH Si Xã 3k 3X 
Bất dâm hành chỉ tôn T^ltífiz 5 
Thí đăng tất đắc nhãn jb. Kl 0Ù¿ fS RR 


Bát chánh là con đường tối thương. Tứ đế Tà dấu tích của Pháp. 
Nếp sống tịnh hạnh là đáng tôn kính nhất. Cúng dường đèn thì sẽ 
được pháp nhấn (có ánh sáng). 


Bài kệ 2 

Thị đạo vô phục úy Z ll tí 
Kiến tỉnh nãi độ thế R87 £†H 
Thử năng hoại ma binh IÈ, RE ER Bễ £x 
Lực hành diệt tà khổ 2 f1 3Ä 3R = 


Được äi trên con đường nàu rồi thì không còn phải lo sợ nữa. 
Được thanh tịnh hóa rồi thì mới có thể độ đời. Đạo pháp nàu có 
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thể đánh bại ma quân, tân lực hành trì theo đâu thì sẽ diệt được 
mọi tà khổ. 


Bài kệ 3 

Ngã di khai chánh đạo +# D B ti 
Vi đại hiện dị minh 3 A4 đš 5 M 
Dĩ văn đương tự hành BẰằHí 
Hành nãi giải tà phược fT J5 ft 7h #Ã 


T. đã mở được con đường chánh đạo. Đó là một sự biểu hiện uĩ 
đại, sáng chói dị thường. 1ã có cơ duyên nghe được thì phải tự 
mình hành trì, hành trì thì cởi bỏ được những dâu ràng buộc tà 
quất. 


Bài kệ 4 

Sanh tử phi thường khổ # #3 5 m 
Năng quán kiến vi tuệ BE ẤÑ PB Z5 
Dục ly nhất thiết khổ ÑX ñữÉ — UJ 
Hành đạo nhất thiết trừ ƒT 3š — ĐJ lã 


Sinh tử là cái khổ phi thườne, có khả năng quán chiếu uà thấy 
ñược thì ñạt được tuệ siác. Nếu tmuốin lìa bỏ tất cả các khổ đau thì 
phải chuyên cẩn hành đạo. 


Bài kệ 5 

Sanh tử phi thường không +3 
Năng quán kiến vi tuệ RE ẤW P25 
Dục ly nhất thiết khổ ÄX ñữÉ — UJ 
Đãn đương cần hành đạo 4H 5 Ÿ] ft ïễ 


Sinh tử là cái không phi thường, có khả năne quán chiến uà thất 
ñược thì đạt tới tuệ giác. Nếu tnuối lìa bỏ tất cả các khổ đau thì 
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phải chuyên cẩu hành đạo. 


Bài kệ 6 

Khởi thời đương tức khởi # Bị Bá HỊ #ữ 
Mạc như ngu phú uyên 5 ín l5 SG 
Dữ đọa đữ chiêm tụ B Eễ EQ Hã 
Kế bãi bất tiến đạo ñ† ñ ` Xế ïl 


Tới giờ thức dâu thì phải dâu, đừng như bọn ngu phu cứ muối 
che lấp oực sâu, sống đời sa dọa không có dũng khí; sợ mệt thì 
không thể äi tới được trên con đường đạo. 


Bài kệ 7 

Niệm ưng niệm tắc chánh B ƒ§ 2 RI| 1E 
Niệm bất ưng tức tà Z  F§ RI| 3B 
Tuệ nhi bất khởi tà ñã II 4* kế TR 
Tư chánh đạo nãi thành R3 1F ïl J5 RÈ 


Khi nhớ nghĩ thì phải sử dụng chánh niệm, không thể]à tà niệm. 
Có tuệ thì tà niệm không khởi, không có chánh tiệm thì tà niệm 
mới khởi. Phải thực tập tư duụ 0uề (bát) chánh đạo thì mới thành 
tựu được (công phu). 


Bài kệ 8 

Thận ngôn thủ ý niệm  =Ă...- 
Thân bất thiện bất hành 32®#ZíT 
Như thị tam hành trừ lỊ E = fr lã 
Phật thuyết thị đắc đạo lất it = f8 lễ 


Nói năne phải thận trọng, giữ ý cho chánh niệm, cái øì bất thiện 
thì thân tình không làm, như uậu ba nghiệp được thanh trừ. Bụt 
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nói, niếu được như thế à ta đã nắm được đạo lú. 


Bài kệ 9 

Đoạn thọ vô phạt bổn lấi lố] #š {š 4 
Căn tại do phục sanh †R ft Jl {⁄ 
Trừ căn nãi vô thọ lR ‡R 75 #§ Bị 
Tỳ-kheo đắc nê hoàn khíi-#EiE 


Chặt câu không bứng số, rễ lại mọc thành câu, bứng s6 mới hết 
câu, do đó 0ị Tù-kheo chứng đắc được Niết Bàn. 


Bài kệ 10 

Bất năng đoạn thọ 2 ñE lữ iöị 
Thân thích tướng luyến Ÿï Bì ‡H ##t 
Tham ý tự phược 85H 
Như độc mộ nhũ ¿II †à 5 ŸL, 


Nếu không đốn được câu (ái dục), nếu uẫn còn uướng bận trong 
lòng luuến ái thân thuộc, nến còn tự trói mình bằng dục ú thì 
cũng uẫn như tmột con bê con suốt eàu quanh quấn bên uú me. 


Bài kệ 11 

Năng đoạn ý bổn BE ll E: 
Sanh tử vô cường + # #4 
Thị vi cận đạo Zz # 1tr lễ 
Tật đắc nê hoàn  SE)E 


Có khả năng cắt đứt được số (của dục ú) thì lãnh thổ của sinh tử 
không còn. Sự thực tập nàu đưa tình tới gần äao, chứng đạt Niết 
Bàn. 


Bài kệ 12 

Tham dâm trí lão 
Sân khuể trí bệnh 
Ngu sĩ trí tử 

Trừ tam đắc đạo 


8# 
HR T6 St #5 
lã Bš #L 2L 
Hà =f#šš 
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Tham dục đem tới cái già, sân nhuế đem tới cái bệnh, si tê ñem 
tới cái chết; trừ diệt được ba cái ấy thì đắc đạo. 


Bài kệ 13 

Thích tiền giải hậu 
Thoát trung độ bỉ 
Nhất thiết niệm diệt 
Vô phục lão tử 


TẾ HỊ Hệ Tế 
Rf th Eš fẦ 
— Đì® Đ 


Chú thích xong mới niên bình giảng, tự độ thoát rồi tới độ thoát 


cho người khác; một khi tất cả các (tà) niệm đều đã diệt trừ thì 


không còn lão tử nữa. 


Bài kệ 14 

Nhân doanh thê tử 
Bất quán bệnh pháp 
Tử mạng tốt chí 
Như thủy thoan sậu 


Con người bận lo âu uiệc uợ con, không có thời giờ quán chiến 


A ### 
Z lữ fR lš 
ÿV ấầ 2£ ® 
ñn 2K ìi# ER 


pháp môn điều trị bệnh (khổ), khi cái chết đến thì cũng giống như 


nước lụt, nó cuối trôi ẩi tất cả một cách tnau chóng. 
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Bài kệ 15 

Phụ tử bất cứu 44 # 2 
Dư thân hà vọng Bầ šW In] SZ 
Mạng tận hỗ thân đồ ñR Íh Xô 
Như manh thủ đăng LH — l2 --) 


Cha cơn trà còn không cứu dược nhau thì làm sao cứu được thân 
tộc? Khi mạng hết, cẩu cứu uà đến nương tựa uào một người thân 
để khỏi chết thì cũng như tột người tà đang cẩm đèn. 


Bài kệ 16 

Tuệ giải thị ý Aã HỆ AC 
Khả tu kinh giới nỊ l£ # 
Cần hành độ thế ŸJ ƒT š tt 
Nhất thiết trừ khổ — Đ lầ ã 


Tâm ú biết đi theo tuệ giải, có khả năng tu tập, biết đọc kinh, trì 
giới, siêne năng tu học 0à độ đời thì ai cũng có thể diệt trừ được 
khổ ẩnu. 


Bài kệ 17 

Viễn ly chư uyên lã BÉ 8g Jm 
Như phong khước vân 11 J\ #JI S 
Dĩ diệt tư tưởng Hnwấ® 
Thị vi tri kiến Zz # II R 


Xã lìa các dòng lũ lụt, như sió thối tan trâu, biết diệt trừ các 00ng 
tưởng thì sẽ đạt tới tri kiến chân chính. 
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Bài kệ 18 

Trí vi thế trường # †HE 
Đàm lạc vô vi lá % ##t 
Tri thọ chánh giáo AI BE 
Sanh tử đắc tận +itiiim 


Xem trí tuệ là sự nghiệp quan trọng nhất trong đời, biết thờ ơ uới 
dục lạc, biết thực tập uô 0i, biết tiếp nhân chánh siáo thì có thể 
chấm dứt ñược sinh tử. 


Bài kệ 19 

Tri chúng hành không II ÑÄ f1 # 
Thị vi tuệ kiến z ñ Ã sứ 
Bãi yếm thế khổ BỂ lBÀ TH Tà 
Tùng thị đạo trừ tt Z ïl ER 


Biết được các hành là khône, đó là tuệ siác, biết nhàm chán khổ 
ñau của cuộc đời thì sẽ tìm ra được con đường diệt trừ đau khổ. 


Bài kệ 20 

Tri chúng hành khổ II ÑÄ ÍfT 
Thị vi tuệ kiến z ñã bú 
Bãi yếm thế khổ BỂ lBÀ TH Tà 
Tùng thị đạo trừ tt Z ïl lR 


Biết ñược các hành là khổ; đó là tuệ kiến, có tâm ú chấm dứt khổ 
ñau trone cuộc đời thì sẽ tìm ra ñược con đường diệt trừ ñau khổ. 
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Bài kệ 21 

Chúng hành phi thân ÑÄ fi 3 
Thị vi tuệ kiến z ã5nN 
Bãi yếm thế khổ BỂ lBÀ TH Tà 
Tùng thị đạo trừ tt Z 1l lR 


Biết ñược các hành là uô ngã (phi thân), đó là tuệ giác, có tâm ú 
chấm dứt äau khổ trong cuộc đời thì sẽ tìm ra được con đường 
diệt trừ đau khổ. 


Bài kệ 22 

Ngô ngữ nhữ Pháp TT ân sát VÀ 
Ái tiến vi xạ Z Ñi 2 ñỶ 
Nghỉ di tự húc #HUHB 
Thọ Như Lai ngôn 12K 


Tôi nói cho quú uị nehe 0uềcác phép tu ấ để quú 0ị có thể sử 
dụng mà bắn rơi mãi tên ái dục. Cúc ơị nên tự tình khích lệ 0à 
tiếp nhận lời dau ấy của Như Lai. 


Bài kệ 23 

Ngô vi đô di diệt m4 Zã ãB L1 
Vãng lai sanh tử tận ft 2® + 5t 
Phi nhất tình di giải 3F — Tã }I ## 
Sở diễn vi đạo nhãn Fh šã 35 iš RR 


Người xâu cất nhà tù cho ta không còn. Chuyên qua lại trong cối 
sinh tử do đó cũns đã chấm dứt. Không có sơi dâu ràng buộc nào 
mà chưa được mở ra. Những gì được diễn bàu ra đều phát xuất từ 
cơn mắt đạo. 


Bài kệ 24 

Sử lưu chú vu hải 

Phan thủy dạng tật mãn 
Cố vi trí giả thuyết 

Khả thú phục cam lộ 


ñ# ĐT lã| TT f8 
ï§ 7K šÃ& IX là 
đt Zã ẤT dc 
nỊ ÈW HW H 5ã 
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Sông chảu ra biển, các dòng nước đã đầu, giáo pháp nàu đã 0ì các 


bậc trí giả tà được nói lên, (ai tiếp nhận được) sẽ có khả năng 


nếm được 0ị cam lộ. 


Bài kệ 25 

Tiền vị văn Pháp luân 
Chuyển vi ai chúng sanh 
Ư thị phụng sự giả 

Lễ chi độ tam hữu 


ññi % BI )2 8â 
ˆZ#Sã 
IS Z BE = ® 


Trước chưa từng được niehe ai chuyển pháp luân. Sở dĩ có chuyển 


cũne uì thương chúng sinh, những ai biết nghe theo thì có thể 


0ượt ñđược tam hữu. 


Bài kệ 26 

Tam niệm khả niệm thiện 
Tam diệc nan bất thiện 
Tùng niệm nhi hữu hành 
Diệt chỉ vi chánh đoạn 


Nếi thực tập được ba phép niệm thì rất tốt, bởi uì ba phép nà có 
thể siúp ta thoát khỏi con đường bất thiện. Từ niệm mà có hành, 
chấm dứt ñược cái bất thiện là Niết Bàn chân chính. 
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Bài kệ 27 

Tam định vi chuyển niệm =rz‡#â 
Khí y hành vô lượng 3S lififtS 
Đắc tam tam quật trừ f#== RE 
Giải kết khả ưng niệm đế fq H] fễ Z2 


Tam định là để chuyển niệm, buông bỏ cái rườm rà bên ngoài để 
thực hành uô lượng tâm (dũng rãnh đạt tới ñao 0ô thượng). Ba 
định trừ diệt được ba cối, muối cởi bỏ nội kết phải thực tập (ba 
định) nà. 


Bài kệ 28 

Tri dĩ giới cấm ác II DI  ® ãã 
Tư tánh tuệ lạc niệm R3 I£ 5 S8 
Di tri thế thành bại B # # R Hu 
Tức ý nhất thiết giải R5 _—ĐU# 


Biết sử dụng siới luật để ngăn cản tội lỗi, biết tư duu thiển tập để 
đạt tới an lạc, trí tuệ 0à chánh tiệm. ]ã biết được bản chất của 
cái thành bại trong cuộc đời, dừne được sự rons ruổi của tâm ú 
thì tất cả mọi hệ lụụ đều được giải thoát. 


kở 
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Kinh Tuyết Trên Đỉnh Núi 


Gần đạo thì danh dự hiển bàu như tuuết trên đỉnh núi 
cao, xa đạo thì ám muội như tũi tên bắn đi trong đêm 
tối. 


Quảng Diễn Phẩm Pháp Cú Kinh 
đệ nhị thập cửu chương 
E§®1nn)Ã#J#ft 55 — T 7L 
Kinh Tuyết Trên Đỉnh Núi 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 29 


Phẩm này có 14 bài kệ. Quảng diễn, có nghĩa là diễn bày cho 
rộng rãi hơn. Phẩm này bổ túc cho phẩm đi trước. Những bài 
kệ trong phẩm này nói tới năm căn và năm lực: tín (13), tấn 
(4), niệm (8, 9), định (9) và tuệ (5 và 6). Bài kệ thứ 7 là một bài 
thơ có hình ảnh rất đẹp: gần đạo thì danh dự hiển bày như 
tuyết trên đỉnh núi cao, xa đạo thì ám muội như mũi tên bắn 
đi trong đêm tối. 


Bài kệ 1 

Thí an tuy tiểu ÿb 5 RỆ /|\ 
Kỳ báo di đại  # ii 
Tuệ tùng tiểu thí ñã TẾ J|\ TP 
Thọ kiến cảnh phước ca há 


Hiến tặng sự bình an, dù cho rất ít, căng đem lại phước báo lớn 
lao. Hiến tăne tuệ giác, dù cho rất ít, quả phúc nhận được cũng 
rất lớn lao. 
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Bài kệ 2 

Thí lao ư nhân ÿ 2 ]Š À, 
Nhi dục vọng hữu ñ 3 % #2 
Ương cữu quy thân ph #2 ÊB 
Tự cấu quảng oán H l R 


Trong khi làm cho kẻ khác lao ñao mà lại tong cẩu tình có được 
sự bảo hộ phò trợ thì tai ương sẽ trở lại uới tình 0à tình sẽ gặp 
thù oán lớn. 


Bài kệ 3 

Di vi đa sự "Rmxý# 
Phi sự diệc tạo 3F S T1 
Kĩ nhạc phóng dật có 3É 
Ác tập nhật tăng ñm E HÌẾ 


Đã làm quá nhiều uiệc trong đó có nhữne uiệc không đáng làm, 
lười biếng chỉ lo nehe nhạc 0à chơi bời thì thói xấu càng nà 
càng tăng trưởng. 


Bài kệ 4 

Tỉnh tấn duy hành ã Xế ÍÉ fT 
Tập thị xả phi j Ciã 3F 
Tu thân tự giác ¿nŠ 
Thị vi chánh tập z ã 1E 


Biết hành trì tỉnh tấn, tập làm những điều nên làm uà không làm 
nữa những điều không niên làm, thực tập phép niệm thân mới 
được goi là sự thực tập chính đáng. 


Bài kệ 5 

Ký tự giải tuệ HS 
Hựu đa học vấn x#S[ 
Tiệm tiến phổ quảng Mi  # R 
Du tô đầu thủy 3H BÃ †š 7K 
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Đã biết tự tình thực tập để nuôi lớn tuệ siác, lại còn biết học hỏi 
cho nhiều thì nhân cách của mình càne neàu càng lớn lao, càng 


rộn rãi, như du loang đi uào trong nước. 


Bài kệ 6 

Tự vô tuệ ý H#&ÃäEẽ 
Bất hảo học vấn 4 #ƒ S [| 
Ngưng súc hiệp tiểu ;§# ÍWg Jj& /|\ 
Lạc tô đầu thủy để BẠ 1x 7K 


Tâm đã khône có tuệ tà còn làm biếng học hỏi nữa thì nhân cách 
tình càng nieàu càng sưng dong 0à c0 rút lại như cục bơ bỏ uào 


trong nước. 

Bài kệ 7 

Cận đạo danh hiển 1 ll 42 Kã 
Như cao sơn tuyết 3 mã LH Sš 
Viễn đạo ám muội ï5 1Ễ lễ] 
Như dạ phát tiến 1 14 š# Ñii 


Gần đao thì danh dự hiển bàu như tuuết trên đỉnh núi cao, xa đạo 


thì ám muội như tmñi tên bắn đi trong đêm tối. 
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Bài kệ 8 

Vi Phật đệ tử 3 ft. 
Thường ngụ tự giác § NH EH S 
Trú dạ niệm Phật S&2â1# 
Duy Pháp tư chúng †É 3š R Ññ 


Là đệ tử Bụt, phải thường tính thức, đêm neàu niệm Bụt, niệm 
Pháp uà tiệm Tăng. 


Bài kệ 9 

Vi Phật đệ tử 3 f. 
Đương ngụ tự giác c? -b~ 
Nhật mộ tư thiền H& B1 
Lạc quán nhất tâm SE 5N — !Ù 


Là đệ tử Bụt, phải thường tỉnh thức, sớm chiêu tu tập thiển quán, 
thực tập nhất tâm an trú, có hạnh phúc nsaụ trons giâu phút 
hiện tại. 


Bài kệ 10 

Nhân đương hữu niệm ý Am 
Mỗi thực tri tự thiểu #ø ®#IH 2 
Tắc thị thống dục bạc RIỊ EZ 1š #4 5 
Tiết tiêu nhi bảo thọ Bñ )B II 


Người nào có thực tập chánh niệm thì trỗi khi ăn biết ăn ít lại. 
Người ất sẽ ít khổ đau uì ham muốn, biết tiêu thụ có chừng tực 
0à bảo trì được tuổi thọ. 
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Bài kệ 11 

Học nan xả tội nan El t Tả SẼ Xứ 
Cư tại gia diệc nan l§ # % 7R X 
Hội chỉ đồng lợi nan Ø8 BI #I 
Nan nan vô quá hữu SE XE ml TT 


Ti học là chuuên khó, buông bỏ tội chướng là chuyên khó, sống 
đời tại eia là khó uà cùng hưởng lợi lộc chung cũng khó; nhưng 
cái khó nhất trong tất cả các cái khó là đừng tiếp tục gâu ra lầm 
lỗi nữa. 


Bài kệ 12 

Tỳ-kheo khất cầu nan tk. r2 .®*Š& 
Hà khả bất tự miễn fn[ nJ 4 H 
Tinh tấn đắc tự nhiên fl  f HZA 
Hậu vô dục ư nhân # #t ÂN ]Š 


Vị Tù-khưu phải đi xin xỏ người ta là tột chuJên khó. Tại sao 
không tự mình cố gắng, tinh tiến oà tự tại đểsau nàu sẽ không 
cẩu câu cạnh ai? 


Bài kệ 13 

Hữu tín tắc giới thành Sð l R # RÈ 
Tùng giới đa trí bảo ft ã 2 ?u Xã 
Diệc tùng đắc hài ngẫu 7R ffÈ fS ñH liủ 
Tại sở kiến cúng đường # Bi 4 tt 


Có miểm tin thì giới pháp sẽ thành tựu. Hành trì giới pháp sẽ làm 
phát sinh ra những châu báu quú siá nhất uà cũng sẽ có những 
cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Ngaụ tại nơi trình ở, trình không cẩn phải lo 
lắng uỀuiệc cúng dường. 
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Bài kệ 14 

Nhất tọa nhất xứ ngọa —#— 
Nhất hành vô phóng tứ — ÍT ## lút ẽ 
Thủ nhất di chánh thân J—# 
Tâm lạc cư thọ gian !ùb # mã Bi lR] 


Một mình nổi, một tình nằm, một mình ẩi, không buông lung, 
một trình điều phục tự thân, 0ị Tù-khưu tìm được cái an lạc 
trong cảnh núi rừng. 

kó 


Kinh Địa Ngục 


Địa ngục có mặt eau trong hiện tại, nếu trình phạm 
siới, nếu tình làm chứng nhân sian dối, nếu tình 


gâu ra oan ức cho nieười 0ô tội. 


Địa Ngục Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập 


HH mm) ĐJ#G S5 — T 
Kinh Địa Ngục 


Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 30 
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Phẩm này có 16 bài kệ. Các bài kệ 2, 3, 6, 7 và 8 đặc biệt nói 
tới sự hành trì của người xuất gia, là những tiếng chuông 
chánh niệm gióng lên cho người xuất gia. Những bài khác là 
để răn dạy cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Địa ngục có mặt 
ngay trong hiện tại, nếu mình phạm giới, nếu mình làm 
chứng nhân gian dối, nếu mình gây ra oan ức cho người vô 
tội. Bốn bài kệ chót đưa ra những tiêu chuẩn hành động 
chính xác để đừng tạo nhân địa ngục. 


Bài thứ 8 nêu lên phương châm thật đơn giản: những gì 
thường nhật cần làm thì phải nên làm và làm hết lòng. Nên 
tránh xa những tập tục đị đoan, đừng học thói quen tung lên 


bụi mờ. 


Bài kệ 1 

Vọng ngữ địa ngục cận 
Tác chi ngôn bất tác 
Nhị tội hậu câu thọ 

Thị hành tự khiên vãng 


% šñ Hh JRÄ 1T 
z5 
"mm... 
xZfinnH$£ 
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Nói đối sẽ đi uào địa ngục. Có làm tà nói không làm, cả hai tôi 
ấy đều sẽ đưa tới sự tiếp nhận quả báo. Tự tình sâu nshiệp, 
nehiệp kéo mình ủi. 


Bài kệ 2 

Pháp y tại kỳ thân 4x # 8 # 
Vi ác bất tự cấm 2ã: H# 
Cẩu một ác hành giả ñ] ⁄ ñã Í1 ñ 
Chung tắc đọa địa ngục #ẽ RI| E th ïRÄ 


Pháp ụ còn khoác trên thân mà cứ tiếp tục làm điều ác, không 
biết tự chế. khinh suất, tự đánh mất mình tron hành động xấu, 
cuối cùne ơị Tù-khưu sẽ phải rơi uào địa gục. 


Bài kệ 3 

Vô giới thọ cúng dường ‡t ø 
Lý khởi bất tự tổn H8 S T: H 
Tử đạm thiêu thiết hoàn 5E H lề ñj 3L 
Nhiên nhiệt kịch hỏa thán Z4 Sñ BỊ 2 jX 


Phạm siới mà uẫn tiếp nhận sự cúng dường thì làm sao mà tránh 
khỏi sự tổn hại của phước đức tự thân ? Chết đi sẽ phải nuốt uiên 
sắt nóng 0à hình hài sẽ bị lửa đốt cháu thành than. 


Bài kệ 4 

Phóng dật hữu tứ sự Ji 12 im šš 
Hảo phạm tha nhân phụ #ƒ 1U ft A tấ 
Ngọa hiểm phi phước lợi bẢ lộ 3F 18 #l| 
Hủy tam dâm dật tứ XS — TA 


Phóng túne uà có ú muốn xâm phạm đến tiết hạnh của người sẽ 
đưa tới bốn tai hại: thứ nhất là sặp tai họa, thứ hai là đánh tmất 
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tất cả tmmọi phúc lợi, thứ ba là bị chê bai, thứ tư là trở nên dâm dật. 


Bài kệ 5 

Bất phước lợi đọa ác  ?8 ñI| lễ ãã 
Úy ác úy lạc quả + l6 1K SE Sẽ 
Vương pháp trọng phạt gia +5Sãi1 
Thân tử nhập địa ngục 85t A th 


Những kẻ ấu đánh mất phước đức, äi uềnéo tối tăm, sợ hãi, tất 
an 0ui, bị pháp luật trừng phạt uà khi chết sẽ dọa xuống địa ngục. 


Bài kệ 6 

Thí như bạt gian thảo = 11} mm § 
Chấp hoãn tức thương thủ Ÿ#\ #X HI lỗ 
Học giới bất cấm chế S8 #t 33 ñị| 
Ngục lục nãi tự tặc đã ?& J5 EH RW 


Nếm quá chặt một nắm cỏ Kusa thì sẽ bị đứt tau, kẻ thọ giới rồi 
mà không hành trì siới thì thế nào cũng tự làm hại mình, sổ sách 
địa ngục thế nào cũng có hi chép nhữne eì mình đã phạm. 


Bài kệ 7 

Nhân hành vi mạn noa Xf*f 
Bất năng trừ chúng lao 2 ñE lầ ñÄ 5 
Phạm hạnh hữu điếm khuyết  ?## ƒT ® lh #X 
Chung bất thọ đại phước #Š T A18 


Hành ñao mà kiêu mạn 0à lười biếng thì không có khả năng diệt 
trừ được trần lao. Đời sống phạm hạnh mà bị hoen ố thì cuối 
cùne nười hành đạo cũng không dạt dược hạnh phúc lớn. 
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Bài kệ 8 

Thường hành sởđươnghành 3 ÍfT F ãÍT 
Tự trì tất lệnh cường H l ù Â 
Viễn ly chư ngoại đạo Xã HỆ SH 2} 1E 
Mạc tập vi trần cấu SGmXHF 


Những eì thường nhật cẩn làm thì phải nên làm uà phải làm uới 
tất cả khả năng trình. Nên tránh xa nhữne tập tục dị đoan, đừng 
học thói quen tune lên bụi tmờ. 


Bài kệ 9 

Vi sở bất đương vi 3 Bi ® ã 
Nhiên hậu trí uất độc 3A íá #\ Hộ 
Hành thiện thường cátthuận 7# 3 # l 
Sở thích vô hối lận Fh ãñ #£ Íh lZ 


Làm những 0iệc không nên làm thì sau nàu sẽ sánh chịu nhiều 
độc hại. Làm điều lành thì đem tới nhiều điều mau tắn 0à thuận 
lợi, sau đó cảm thất thoải mái uà sẽ không bao giờ hối hận. 


Bài kệ 10 

Kỳ ư chúng ác hành # Jê ÑÑ Rẽ ÍT 
Dục tác nhược di tác %XÍt# Íf 
Thị khổ bất khả giải Z#m T HỊ # 
Tội cận nan đắc tị 3E 1 š# {f tt 


Những hành 0i sai trái tà tình định làm hoặc đã làm, các khổ 
ñau do chúng sâu ra khó mà giải trừ được. Khi quả báo đế! thì 
khó tmà tránh thoát. 


Bài kệ 11 


Vọng chứng cầu bại 
Hành di bất chánh 
Oán trấm lương nhân 
Dĩ uống trị sĩ 

Tội phược tư nhân 
Tự đầu vu khanh 
Như bị biên thành 
Trung ngoại lao cố 


% Rg 2K HÀ, 
TT .T 1E 
Ấm ñH lê À, 
bi ‡t38 + 
SE #ệ ĐT . 
HfT Ðt 
ñn li 3Š Đ# 
rh ø‡ # BỊ 
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Làm chứng nhân sian dối đểcho kẻ khác bị hại, làm những 0iệc 
bất chánh, sâu ra oan ức cho người 0ô tội, dùng nhữne biên pháp 
không ngau thẳng đểhại người, những 0uiệc làm như thế sẽ trói 


buộc trình 0à làm cho mình rơi xuống hâm hố của địa neục. 


Bài kệ 12 


Tự thủ kỳ tâm 

Phi pháp bất sanh 
Hành khuyết trí ưu 
Lệnh đọa địa ngục 


H*rzRù 
3F 3š 2 # 
f¡ ñÃ f\ 
2 lễ Hh jÃÄ 


Như kẻ cố thủ thành quách ở biên ải, trong ngoài đều phải kiên 
cố, ta phải siữ gìn tâm ta để cho những uiệc phi pháp đừng có dịp 
phát sinh. Bởi 0ì trọi sơ sót đều có thể đem tới lo âu uà làm cho 


mình rơi uào địa ieục. 


Bài kệ 13 


Khả tu bất tu 
Phi tu phản tu 
Sanh vi tà kiến 
Tử đọa địa ngục 


njJ  ^ 5 
3F S§ 5Š 
#5185 
5E lễ Hh XÄ 
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Cấi sai lạc tà nói không sai lạc, cái không sai lạc trà nói là sai 
lạc, lúc sống cứ mang tà kiến nàu thì khi chết sẽ sa uào địa neục. 


Bài kệ 14 

Khả úy bất úy n2 
Phi úy phản úy 3F < Jx < 
Tín hướng tà kiến {5 Iñ] 3B Pã 
Tử đọa địa ngục 5E. lễ Hh 3Ä 


Cấi đáng sợ trà không sợ, cái không đáng sợ tà sợ, tín tưởng uào 
cái thất sai lạc ấ thì khi chết sẽ sa uào địa ngục. 


Bài kệ 15 

Khả tị bất tị HỊ đš 4 X‡ 
Khả tựu bất tựu HỊ Để ® m 
Ngoạn tập tà kiến ẤN là 15 bê 
Tử đọa địa ngục 5E. lễ Hh 3Ä 


Cấi đáng trách tà không chịu trách, cái không đáng trách tà cứ 
trách, cứ theo cái thói quen ấu thì khi chết sẽ sa uào địa neục. 


Bài kệ 16 

Khả cận tắc cận HỊ 1 RI| 3 
Khả viễn tắc viễn HỊ Z5 R| 5 
Hằng thủ chánh kiến lR£ 1% 
Tử đọa thiện đạo 5t t # jE 


Cái đáng thân cận thì nên thân cân, cái cẩn lánh xa thì nên lánh 
xa, thường xuyên duụ trì chánh kiến thì khi chết sẽ đi uềnẻo an 
lành. 


kở 
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Kinh Điều Phục Chính Minh 


Là người tu phải như 0oi ra trận, không sợ trúng tên. 
ã có chí nguyên uà đức tin thì không cờn e ngại 
những khó khăn trên con đường học đạo. 


Tượng Dụ Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập nhất 
#lấñinn)šJ4@5B— †—†#J\# 
Kinh Điều Phục Chính Mình 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 31 


Phẩm này có 18 bài kệ. Tượng là con voi. Voi và ngựa là 
những loài có thể được huấn luyện để phục vụ cho con 
người. Có những con voi rất giỏi và có những con ngựa rất 
giỏi, có thể ra trận, có thể chiến thắng, có thể giúp con người 
làm được những gì con người không làm nổi. Bài kệ thứ nhất 
nói rằng, là người tu ta phải như voi ra trận, không sợ trúng 
tên. Đã có chí nguyện và đức tin thì không còn e ngại những 
khó khăn trên con đường học đạo. Bài kệ thứ hai dạy ta là 
muốn trở thành pháp khí thì phải đi qua một quá trình luyện 
tập, như những con voi đã được huấn luyện thành thục mới 
để cho vua cỡi lên. Bài thứ ba lại nói: những con voi con ngựa 
đã được điều phục ấy dù có hay có giỏi mấy cũng không so 
sánh được với cái hay cái giỏi của người điều phục được 
chính mình. Bài thứ 14 cho ta thấy rằng trong quá trình tu 
tập, ta chế tác được nhiều hạnh phúc để nuôi dưỡng ta. Bài 
thứ 17 dạy rằng chính nhờ cái hạnh phúc ấy mà hành giả thực 
tập thành công các thiển định. Tu thiền là hạnh phúc chứ 
không phải là khổ hạnh. Đó là ý chỉ của hai chữ thiển duyệt. 
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Bài kệ 1 

Ngã như tượng đấu + ñ # B 
Bất khủng trung tiễn  Z& rh Ñi 
Thường dĩ thành tín z D1 ñW {5 
Độ vô giới nhân Eš # MA 


Là người tu, ta phải như 0oi ra trận, không sợ súng tên. Phải biết 
sử dụng tâm thành uà đức tin để độ cho được những neười không 
biết hành trì giới luật. 


Bài kệ 2 

Thí tượng điều chánh ^ nh lE 
Khả trung vương thừa n[rti##% 
Điều vi tôn nhân Shị Zð ĐỀ .À, 
Nãi thọ thành tín 7 # ãW {5 


Những cơn 0oi đã ñược huấn luyên thui thục tới để cho 0ua 
cưỡi lên. Những ai có trải qua sự luuên tập mới thành được bậc 
tôn quú, mới trở niên đổi tượng của tâm thành 0à đức tin. 


Bài kệ 3 

Tuy vi thường điều BỆ Z3 lĂz BH 
Như bỉ tân trì 1l ƒ⁄ ‡i ñh 
Diệc tối thiện tượng 7R S# 
Bất như tự điều Z* I1 H ññ 


Những con ngựa 0à những con 0öi kia tuụ đã được huấn luyên 
thật haụ, thật giỏi, nhưng những cái haụ, cái giỏi ấu cũng không 
sánh được bằng cái haụ, cái giỏi có được khi mình tự điều phục 
dược chính trình. 
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Bài kệ 4 

Bỉ bất năng thích ƒ⁄z 2 ñ 
Nhân sở bất chí Xmjm+2*® 
Duy tự điều giả HỆ E1 ñh] Z 
Năng đáo điều phương RE #l| 5B] 2 


Những phương tiện chuyên chở kia dù có ha giỏi cách tất cũng 
không đưa mình tới ñược nơi tình muối tới. Chỉ khi nào trình tự 
điều phục được tình thì mình mới có thể tới được nơi ấy. 


Bài kệ 5 

Như tượng danh tài thủ 1n % 2 BỊ 5ƒ 
Mãnh hại nan cấm chế Ä = SE Ấc mỊ 
Hệ bán bất dữ thực 3S ẤT Í` HỆ #Ề 
Nhi do bạo dật tượng li li & 1£ 4 


Con 0oi Dhanapalaka khi phát dục, trở nên hung hăng không thể 
kiểm chế dù bị trói lại, dù bị bỏ đói. 


Bài kệ 6 

Một tại ác hành giả ⁄# # ñã ÍI ñ 
Hằng di tham tự hệ lRED ã Hã 
Kỳ tượng bất tri yếm 8 4# RR 
Cố số nhập bào thai đứt Š Ä, Re RR 


Những kẻ tự đánh mất mình trong hành động xấu ác là do họ lấu 
sơi dâu tham dục trà tự trói lấu tình, cñne như con 0oi hoang 
hune hăng không biết dừng lại, do đó cứ tiếp tục đi uào sinh tử. 
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Bài kệ 7 

Bản ý vi thuần hành 4= 38 # f1 
Cập thường hành sở an  ñổ {T BH 
Tất xả hàng phục kết TT Hf TA lMñ 
Như câu chế tượng điều 3T ŸñJ fml| 2& B5 


Bản neuuên của ta là thực tập cho thuẩhn thục, để có ñược sự an 
ổn bất cứ nơi nào ta tới, 0ì uâu ta phải buông bỏ tất cả những thói 
hư tật xấu, hàne phục các kết sử như neười luyên 0oi sử dụng 
móc 0à xích để điều phục con 0oi. 


Bài kệ 8 

Lạc đạo bất phóng dật % lễ T‹ JMr lŠ 
Năng thường tự hộ tâm RE #2 H lễ !Ù 
Thị vi bạt thân khổ xz# 1 8m 
Như tượng xuất vu thao 1 4 th T 


Có niềm 0ui trong đời sống tu tập, không phóng dật, thường 
xuyên bảo hộ tâm ú tình thì có thểnhổ được mọi số rễ của khổ 
ñau bản thân, như con 0oi ra khỏi hố sình lầu. 


Bài kệ 9 

Nhược đắc hiền năng bạn Ti fŒ l HỆ TÍ 
Câu hành hành thiện hãn fifir#lE 
Năng phục chư sở văn BE {Ä ãã ïh BÃI 
Chí đáo bất thất ý ® #44 


Nếu mau mắn có được một bậc hiển nhân làm bạn thì hấu cùng 
với neười ấ dũng mãnh đi trên con đường hành trì tốt đep, để có 
thểnắm uững được tất cả những điều mình có cơ duyên học hỏi 
0à để tâm ú đạt tới được trạng thái không còn thất niệm. 
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Bài kệ 10 

Bất đắc hiền năng bạn 2 ff 5 RE †F 
Câu hành hành ác hãn f fíT ft ñã EÊ 
Quảng đoạn vương ấp lý Rin+rlmBE 
Ninh độc bất vi ác 5 jài Ì` Xã Nê 


Nếu không đủ mau mắn có được một bậc hiển nhân làm bạn thì 
không niên làm bạn uới kẻ xấu để sự hành trì càng lúc càng trở 
nên tổi tệ. Thà rằng ở một mình để đừng äi uào con đường xấu, 
như thột ông 0uua tất nước cần bỏ thành trì của trình trà ra đi. 


Bài kệ 11 

Ninh độc hành vi thiện s Sở f1 ã # 
Bất dữ ngu vi lữ B lỗ Z5 {E1 
Độc nhi bất vi ác ® lñ ® 2ã 4S 
Như tượng kinh tự hộ lI % lŠ HỆ 


Thà sống một mình để có thể tiếp tục đi trên con đường lành hơn 
là có bạn đồng hành không tốt, như con 0oi trong cơn neu biến 
biết sốïg một trình trong rừng để tự bảo hộ lấy mình. 


Bài kệ 12 

Sanh nhi hữu lợi an # ñ ® #l # 
Bạn nhuyễn hòa vi an ff #4 ?I Z4 % 
Mạng tận vi phước an ấN SE Z5 {Hs 
Chúng ác bất phạm an ÑÑ ñã * 3Ù % 


Sống có ích cho đời là hạnh phúc, có bạn hiền là hạnh phúc, được 
làm chuyên phúc thiện cho đến cuối đời là hạnh phúc, không bao 
giờ b† buộc phải làm chuuên ác đức là hạnh phúc. 
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Bài kệ 13 

Nhân gia hữu mẫu lạc Ä^#ãRãR: 
Hữu phụ tư diệc lạc 242K 
Thế hữu sa môn lạc tt f1“ 
Thiên hạ hữu đạo lạc x*®e##“ 


Lược chăm sóc mẹ là hạnh phúc, được phục uụ cho cha là hạnh 
phúc, được cúng dường cho các bậc sa tôn là hạnh phúc, được 
chia sẻ sự thực tập dạo lú giải thoát uới người trong xã hội là 
hạnh phúc. 


Bài kệ 14 

Trì giới chung lão an l MÍfế€ £ % 
Tín chánh sở chánh thiện {E 1E Eïi E # 
Trí tuệ tối an thân #ñẪ mm # 
Bất phạm ác tối an T 1 ñã ñx % 


Được hành trì giới luật suốt đời là hạnh phúc, được có niềm tin 
0à ẩi trên con đường chánh là hạnh phúc, đạt được trí tuệ để sống 
an ổn là hạnh phúc, không bị ép buộc phải làm điều tàn ác là 
hạnh phúc. 


Bài kệ 15 

Như mã điều nhuyễn 3 FR RIR ŸX 
Tùy ý sở như Bễ S mr¿n 
Tín giới tinh tấn {5  fã 1É 
Định pháp yếu cụ Z#5 


Như cơn ngựa đã được điều phục thuận thục, biết ú của chủ, 
người hành siả có đủ các pháp như niềm tín, siới luật, tỉnh tiến 
0à thiển định. 


Bài kệ 16 


Minh hạnh thành lập 
Nhẫn hòa ý định 

Thị đoạn chư khổ 
Tùy ý sở như 


BH {T hÈ 
#8 
# E] ãã m 
Rễ & P im 
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Đã có đủ cái hiểu, cái hành, cái kiên nhẫn, cái an hòa 0à cái định 
tâm thì hành giả sẽ đoạn diệt được mọi khổ đau uà thảnh thơi tà 


ú rone chơi. 


Bài kệ 17 


Tùng thị vãng định 
Như mã điều ngự 
Đoạn khuể vô lậu 
Thị thọ thiên lạc 


Nhờ hạnh phúc đó tà hành giả äi tới uà thành tựu được các 


tÈ Z ft XE 
ñI Fã nữ] f8] 
BH R5 #R B5 
z⁄<X5 


thiên định, như con neựa đã thuẩh, diệt trừ được sân hận, đạt tới 


0ô lậu uà hưởng thụ ñược niềm 0ui của các cõi trời. 


Bài kệ 18 


Bất tự phóng tứ 
Tùng thị đa ngụ 
Luy mã bỉ lương 
Khí ác vi hiền 


Nhờ không lười biếns trà hành siả đạt được siác nieô, như con 
neựa giỏi, lìa bỏ được phiền não, trở nên bậc hiển nhân. 


kở 


+ HMW 
tÈ XE 2 TR 
#4 là  R 
XS nn 
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Kinh Chiếc Lưới Ái Ân 


lâm ái dục là tnột dòng chảu thường xuôi theo dòng tập 
khí uà dòng kiêu nạn. Tự nhốt mình trong sắc dục thì cũng 
như con tằm kéo chiếc kén tự tình siam hãm lất mình. 


Ái dục phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập nhị 
ZÈfXqH}Ã HIẾP 5 — TL — 
Kinh chiếc lưới ái ân 
Dịch từ Kính Pháp Cú trong Hán Tạng, Kinh thứ 32 


Vị ơì chút phận bèo mâu, 
Làm cho biển ái khi đầu khi uơi. 
Nguyễn Du (Truyện Kiều) 


Một bao máu máu tủ, bao năm khổ luyến ân tình! 
Vua Trần Thái Tông (Khóa Hư Lục) 


Ái ân lưới nọ giang ta xé. 
Nhất Hạnh (Kệ truyền đăng) 


Bài kệ 1 

Tâm phóng tại dâm hành !ù J# ft É# ÍT 
Dục ái tăng chi điều #4 < l§ š l 
Phân bố sanh sí thạnh 2) #h + tt ñš 
Siêu dược tham quả hầu đã lệ R S XE 


Tâm ú äi uÊhướng ái dục thì câu ái dục sẽ đâm chồi trổ nhánh 
rất mau. Tâm ú phân tán 0ì đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái 
dục bừng cháu trong ta. Kẻ ñi tìm ái dục cũng giống như một con 
oượn chuuêh cành tìm trái, từ cành nàu sang cành khác. 
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Bài kệ 2 

Di vi ái nhẫn khổ D ã # âm 
Tham dục trước thế gian : ˆ 3 ‡# lRị 
Ưu hoạn nhật dạ trưởng £ BH#E 
Diên như mạn thảo sanh #E 0 S l + 


Ái dục buộc mình phải sánh chịu khổ đau, ái dục làm cho trình 
bị oướng mắc uào cuộc sống trần tục. Những lo lắng uà hoạn nạn 
do ái dục đem tới cứ tăng trưởng đêm nieàu, mọc kín như cỏ 
tranh. 


Bài kệ 3 

Nhân vi ân ái hoặc S Rã 8m 
Bất năng xả tình dục BE ià lễ % 
Như thị ưu ái đa ụ ca ® . 
Sàn sàn doanh vu trì ll ll # TT ¡th 


Bị ái ân tê hoặc người ta sớm tnuộn gì cũng Dị 0uướng uào dục 
tình. Cái lo lắng kia càng nsàu càng lớn giống như dòng nước rỉ, 
rỉ tãi cũng đầu hồ. 


Bài kệ 4 

Phù sở dĩ ưu bi + ĐI & ñš 
Thế gian khổ phi nhất tt F] ã 2F — 
Đãn vi duyên ái hữu I8. +: : 
Ly ái tắc vô ưu đẾ  HỈ| #& 


Ở đời có nhiều thứ lo lắng oà ñau buổn, nhưng không có thứ lo 
buổn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái 
dục tới hết lo buồn. 
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Bài kệ 5 

Di ý an khí ưu Zmãxs= 
Vô ái hà hữu thế ‡#t Z In] 2 †Ế 
Bất ưu bất nhiễm cầu 4#: 
Bất ái yên đắc an + # 5 fS 


Muốn tâm ú được an 0ui thì phải quuết tâm uứt bỏ ái ân. Không 
ân ái thì khôns đi uòng quanh trong cõi luân hổi, không còn phải 
mane năns u tư, không còn thấp thỏm tnone cầu những sì ô 
nhiễm, không còn ái nhiễm thì sẽ được thật sự an 0ui. 


Bài kệ 6 

Hữu ưu di tử thời 5 & ĐI Z# Eị 
Vi trí thân chúc đa 3 Ất Ÿï Rã Z 
Thiệp ưu chỉ trường đồ »&zE*# 
Ái khổ thường đọa nguy T Hân BỀ ĐD, 


Ẩn ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những 
người thân thuộc sẽ thấu con đường của lo lắng 0à sâu khổ dài 
như thế nào. Cúi khổ do ân ái sâu niên thường đưa ta tới những 
hoàn cảnh không an toàn, đâu tai ách. 


Bài kệ 7 

Vi đạo hành giả 3š 1l fT 5ã 
Bất dữ dục hội E4 #4 8 
Tiên tru ái bốn tt + 
Vô sở thực căn ## PT Hễ ‡R 
Vật như ngải vi 7) 1n XI Š 
Lệnh tâm phục sanh ^âùb@#® 


Là neười tu ao, ta không nên ẩi uề hướng ái dục, phải bắt đầu 
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bằng cách tìm diệt tận sốc cái câu ái dục để cho những cái rễ của 
nó không còn có thể đâm chổi lên được. Đừng làm như cắt cỏ lau 
để sau khi được cắt rồi lau lại mọc lên như cũ. 


Bài kệ 8 

Như thọ căn thâm cố 3T lồ] †R 3£ lẽ] 
Tuy tài do phục sinh HỆ SE NI TE 2C 
Ái ý bất tận trừ T ñã lR 
Triếp đương hoàn thọ khổ BỊ ã ã XS 


Gốc câu ái dục sâu uà uững, tuụ câu đã bị đốn nhưng các cành lá 
uẫn có thể sinh ra trở lại. Tâm ái dục chưa dứt trừ thì theo lẽ 
thường cái khổ do ái dục đem tới uẫn còn trở lại như thường. 


Bài kệ 9 

Viên hầu đắc ly thọ 1š 1% fS RÉ tồi 
Đắc thoát phục thú thọ Ấ Hà {8 lếN TD| 
Chúng nhân diệc như thị ñÄ À_7R in 8 


Xuất ngục phục nhập ngục thí A 


Như con uượn nhẳu ra khỏi cầu nàu thì lại nhảu uào câu khác, 
người đời cũng thế ra khỏi được neục tù ái dục nàu rồi lại lao uào 
neục tù ái dục khác. 


Bài kệ 10 

Tham ý vi thường lưu Ec `. ti: 
Tập dữ kiêu mạn tỉnh Zi EQ {R lS 3f 
Tư tưởng ở dâm dục R Äl 1ñ lÊ ÄX 
Tự phú vô sở kiến H#mR 


Tâm ái dục là một dờng chảu thường xuôi theo dờng tập khí uà 
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đòng kiêu mạn. Những trông cầu uà nhận thức của ta đều có thể 
được tô điểm theo tàu sắc ái dục uà do đó chính mình tự che lấp 
sự thật oà không thấu được sự thật. 


Bài kệ 11 

Nhất thiết ý lưu diễn — ĐJ 8 Zñ #1 
Ái kết như cát đằng Z f#á 0H 8 Rễ 
Duy tuệ phân biệt kiến I Ãš 2) ZỊ 5 
Năng đoạn ý căn nguyên RE lấn 5 ‡R JR 


Dòng tâm ú tham dục ất cứ tặc tình trôi chảu khiến cho những 
nút thắt ái dục đan kết lại uới nhau chằng chịt. Chỉ có tuệ giác 
chân thật tới có thể có khả năng phân biệt uà thấu rõ điều nàu, 
giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm Ú. 


Bài kệ 12 

Phù tùng ái nhuận trạch SE È # j6] 
Tư tưởng vi tư mạn RR 48 óc bám Š 
Ái dục thâm vô để  ÄX 3X #“ 
Lão tử thị dụng tăng %<#tz R “ 


Dòng suối ái dục thấm uào tư duụ, mong cầu öuà nhận thức để lớn 
mạnh 0à quấn uào nhau. Nguồ) suối ái dục sâu không đáu kia 
làm cho cái già 0à cái chết tăng trưởng tnột cách rất là trau 
chớng. 


Bài kệ 13 

Sở sinh chỉ bất tuyệt Bi #®x đã 
Đãn dụng thực tham dục {IH®Bä4 
Dưỡng oán ích khưu trủng ® ft it r 


Ngu nhân thường cấp cấp Rã Á PK 3N 
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Những cành nhánh của câu ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng không 
ngừng nehi cũng bởi 0ì chứng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm 


ái dục. Thực phẩm nàu nuôi dưỡne oán hận, un thành từng sò 
từng đống, người thiếu trí tuệ thì cứ triệt tài đi uề hướng ất. 


Bài kệ 14 

Tuy ngục hữu câu diệp 
Tuệ nhân bất vị lao 

Ngu kiến thê tử tức 
Nhiễm trước ái thậm lao 


NẾ TRÀ T] ĐH] ĐK 
Ấã Á, ` RR 2F 
R7 R 


Trone neục thất có sông có càm. Nhưng người có trí tuệ không 
thấu những dụng cụ nàu là thứ sông cùm uững chắc nhất. Cúi 
loại sông càm ái nhiễm cột người ta uào hệ lụụ tới là loại sông 


cùm kiên cố. 


Bài kệ 15 

Tuệ thuyết ái vi ngục 
Thâm cố nan đắc xuất 
Thị cố đương đoạn khí 
Bất thị dục năng an 


ÃÃ HỦU ĐC TỦ TRN 
5X BỊ Š# fS LH 
2 BI là BH 
it & R6 Z 


Người có trí tuệ thấu ái dục là một neục tù kiên cố khó thoát ra 
khỏi. Người ấu biết rõ rằng, phải đoạn trừ ái dục thì mới thật sự 


được a1 0ui. 
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Bài kệ 16 

Kiến sắc tâm mê hoặc R f4 ¡ù X 
Bất duy quán vô thường 2 †f M #4 Nế 
Ngưu di vi mỹ thiện R  %# 
An tri kỳ phi chân z II EL 3F § 


Thất sắc mà bị mê hoặc, đó là uì không biết quán oô thường. Kẻ 
u mê tưởng rằng cái sắc ấU là một cái gì lành uà đẹp, không biết 
rằng cái bóng dáng bên neoài kia không chứa äựng được một cái 
øì bên bỉ oà chắc thật bên trong nó. 


Bài kệ 17 

Dĩ dâm lạc tự lý 25H 
Thí như tàm tác kiển ® ñH 5ã {E Bồi 
Trí giả năng đoạn khí # ñ RE l SẼ 
Bất hễ trừ chúng khổ 4 E8 lã Ñ mã 


Tự nhốt trình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chiế kén 
tự mình siam hãm lấu mình. Bậc trí giả có khả năng đoạn trừ uà 
buông bỏ dục tưởng, không thiết tha oì đến cái đối tượng ái dục 
cho nên mới tránh thoát khỏi moi khổ nạn. 


Bài kệ 18 

Tâm niệm phóng dật giả !ùb ?â Mr l$ 
Kiến dâm di vi tinh 5 lý DI #8 
Ân ái ý thịnh tăng R # R5 m I8 
Tùng thị tạo ngục lao ÍlÈ XE 1l TRÀ 2E 


Kẻ có tâm ú phóng đãng khi nhìn uào một đối tương ái dục thì có 
thể cho đó là một cái gì tỉnh khiết, không biết rằng sự tăng trưởng 
lớn mạnh của ái ân sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụu, tù ngục kiên cố 
S1 TiàU. 


Bài kệ 19 


Giác ý diệt dâm giả 
Thường niệm dục bất tịnh 
Tùng thị xuất tà ngục 
Năng đoạn lão tử hoạn 
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Những ai thực tập chánh niệm sẽ có khả năng thất được rằng cái 
đối tượng ái dục kia là bất tịnh, do đó diệt trừ được dục ú, ra khỏi 
neuc tù 0à thoát khỏi tai nạn già uà chết. 


Bài kệ 20-21 


Dĩ dục võng tự tế 

Dĩ ái cái tự phú 

Tự tứ phược ư ngục 
Như ngư nhập cú khẩu 


Vi lão tử sở tứ 


Nhược độc câu mẫu nhũ 
Ly dục diệt ái tích 
Xuất võng vô sở tệ 


ĐI ## # B 
)#H& 
H## l 4 
1 4 Ä 2ï 
3 # ?È Fï lRị 
# lã ;R RE šL 
HẾ ÄX 3 3F 
Hi # # Fh ð§ 


Tự cuối lấ mình trong chiết lưới ái dục, tự che mình bằng chiếc 


dù ái dục là tự trói trình trong uòng hệ lụự như con cá tự chui 


øào trone một chiếc nơm, bị cái già uà cái chết bắt theo 0à luẩh 
quấn bên cạnh đối tượng ấy như tmột con bê đi tìm 0ú mẹ. Lìa bỏ 


ñược dục, không đi theo uết xe của ái thì có thể uượt thoát ra 
ngoài chiếc lưới ái ân, không còn bị bất cứ một cái sì làm hại 


Trình nữa. 
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Bài kệ 22 

Tận đạo trừ ngục phược SE JẾ HỰT TRA HỆ 
Nhất thiết thử bỉ giải — ĐJ È {4 # 
Dĩ đắc độ biên hành BEãí( 
Thị vi đại trí sĩ Zã^2k#1d 


Đi trọn được con đường, cởi bỏ được trọi ràng buộc hệ lu, giải 
phóng được mọi phần biệt kỳ thì, uượt qua được các ú niệm lưỡng 
nguyên, đó mới thật là bậc xuất sĩ đại trí. 


Bài kệ 23 

Vật thân viễn pháp nhân 7) ãl 1ã 3š A 
Diệc vật vi ái nhiễm 7R 2% * 
Bất đoạn tam thế giả lữ —†t 
Hội phục đọa biên hành ® £ lễ l íT 


Đừng thân cận uới những kẻ äi ngược chánh pháp, cũng đừns để 
bị lôi kéo theo cơn đường ái nhiễm. Nếu chưa uượt thoát được thời 
gian thì hành siả uẫn còn bị kẹt uào cái thất nhỉ nguyên. 


Bài kệ 24 

Nhược giác nhất thiết pháp 2 — UIšÄ 
Năng bất trước chư pháp ÑE 2 5ĩ §ñ '& 
Nhất thiết ái ý giải —ĐU)#R#t 
Thị vi thông thánh ý z ñã1 SE 


Thất uà hiểu được tự tánh các pháp, không còn Ùị uướng uào một 
pháp nào, biết cách gỡ ra mọi sơi dâu ái dục trone tâm ú,„ như thế 
là đã nắm được ú chỉ của Bụt. 


Bài kệ 25 

Chúng thí Kinh thí thắng 
Chúng vị Đạo vị thắng 
Chúng lạc Pháp lạc thắng 
Ái tận thắng chúng khổ 


Trone các thứ hiến tăng, hiến tăne chánh pháp là quí hơn cả. 


ÄÑ ïE f6 lb l$ 
RÑ t lễ I lš 
R4) S Bí 


Sể 5E Hộ: MÃ rà 
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Trone các rùi hương, hương đạo đức là thơm tho hơn hết. Trong 


các thứ hạnh phúc, hạnh phúc được sống trong chánh pháp là 
hạnh phúc lớn nhất. Không có phương pháp nào chiến thắng 


được khổ ñau tmột cách tận cùng bằng sự thực tập dứt trừ ái dục. 


Bài kệ 26-27 

Ngu đi tham tự phược 
Bất cầu độ bỉ ngan 

Ái dục ý vi điển 

Dâm oán sĩ vi chủng 
Tham vi bại xứ cế 

Hại nhân diệc tự hại 

Cố thí độ thế giả 

Đắc phước vô hữu lượng 


#8 1 Ø E #8 
2 3š l# fW E 
# #LE Xl Bí 
lẽ 18 ft 35 
ñï # Bk B 
# AE 
lút ]b lš † 
18 18 ft R 8 


Người u mê thường lấu sợi dâu tham dục để tự trói tình, người 


ấy chưa có ước tong 0uượt san bờ bên kia. Tâm tham dục là 


ruộng đất, tham sân sỉ là hạt giống. Cũúi tham dục đó sâu bại hoại 
cho mình uà cho người khác. Trái lại, đối uới người có khả năng 
bố thí uà độ đời thì những phước đức thu hoạch được không thể äo 


lường. 
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Bài kệ 28 

Bạn thiểu nhi hóa đa f# 2} In ä #Z 
Thương nhân truật dịch cụ ññ ^ bừ l lễ 
Thị dục tặc hại mạng lễ ÄX R# S ấồ 
Cố tuệ bất tham dục #t Ãã 7` 8 ẨW 


Người đồng hành thì ít, hàne hóa chuuên chở thì nhiều, kẻ 
thương nhân lâm ào trạng thái lo lắng, kinh sợ. Biết rằng cái 
đam 1mê dục lạc là tên siặc có thểlàm tổn hại thân trạng của 
mình, bậc trí eiả không cờn chạu theo tham dục. 


Bài kệ 29 

Tâm khả tắc vi dục lù nJ RI| #2 3 
Hà tất độc ngũ dục thị tà lãi : ÄX 

Vi khả tuyệt ngũ dục ¿š nỊ 6 1h 
Thị nãi vi dũng sĩ £ZJ3 mã 


Năm thứ tham dục phát sinh khi tâm trình cảm thất có sự khả 
ú. Phải trau chóng chấm dứt cả năm thứ tham dục, đó mới 
thật là người dũng sĩ. 


Bài kệ 30 

Vô dục vô hữu úy ‡ ÄX ft 
Điểm đạm vô ưu hoạn ll ll #xt & K 
Dục trừ sử kết giải ÄX Bà ft fá ## 
Thị vi trường xuất uyên z 5 RE Hïñ 


Hế tham dục thì không còn sợ hãi, lúc ấu ta mới được thảnh thơi 
an lạc. Dục hết thì kết sử cũng hếi, do đó hành siả ra khỏi ñược 
ơực sâu. 
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Bài kệ 31 

Dục ngã tri nhữ bổn 3x # ẨII 3# 
Ý đĩ tư tưởng sanh S D 18+ 
Ngã bất tư tưởng nhữ 1 2 RỊ 4l 34 
Tắc nhữ nhi bất hữu RI| 3z tI 4% Z5 


Nữu ái dục ta ơi, ta biết số gác của tri rồi! Dục ý là từ ước 
muối uà nhận thức sai lầm tà phát khởi. Naụ ta không cờn ước 
muối uà nhận thức sai lần uềtmi thì làm sao tri còn có thể phát 
sinh. 


Bài kệ 32 

Phạt thọ hốt hưu 4® l 24 1Ä 
Thọ sanh chư ác lái %+ ñã ñã 
Đoạn thọ tận chu lấn đãi ñẽ ER 
Tỳ-kheo diệt độ r8 


Đối câu ái dục tà không đốn tân gốc thì câu ái dục sẽ thọc trở 
lại. Đốn câu ái dục tà tân số thì 0ị xuất sĩ đạt tới Niết Bàn. 


Bài kệ 33 

Phu bất phạt thọ + 8 8i 
Thiểu đa dư thân 2) # 8ầ #ï 
Tâm hệ ư thử !ùb Šã ]Ê I, 
Như độc cầu mẫu ¡II †Š 3® 


Nếi không chịu chặt câu ái dục thì cành lá ái dục ít nhiều sẽ còn 
phát sinh. Tâm còn uướng uào ái dục thì người uẫn còn như một 
con bê, luôn luôn cẩn đến 0ú me. 


kở 
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Kinh Lợi Dưỡng 


Dù trời có rơi trưa thất bảo xuống thì cái ham tnuối của 
con eười cñũne không thỏa trấn. Cái 0ui ít tà cái khổ thì 
nhiều, biết được như thế thì có thể trở thành bậc hiển nhân. 


Lợi Dưỡng Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tam 
TIm)X#J#@5—= T= 
Kinh Lợi Dưỡng 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 33 


Phẩm này có 20 bài kệ. Phẩm này không có trong bản Pháp 
Cú tiếng Pali. Trong Xuất Diệu Kinh (Đại Chánh 212), phẩm 
này là phẩm thứ 14, và trong Pháp Tập Yếu Tụng Kinh (Đại 
Chánh 213) phẩm này là phẩm thứ 13. 


Lợi dưỡng ở đây là sự hưởng thụ tiện nghi. Người tu phải để 
hết thì giờ và tâm lực để tìm cầu giải thoát, chứ không phải 
để chạy theo lợi dưỡng. Hai mươi bài kệ trong kinh này là hai 
mươi tiếng chuông chánh niệm cho người xuất gia. Bài kệ thứ 
20 dạy: thà nuốt viên sắt cháy, thà uống nước đồng sôi, còn 
hơn là phá giới mà cứ tiếp tục tiếp nhận của tín thí cúng 
dường. Tăng đoàn xuất gia phải được tổ chức và giáo hóa cho 
hết lòng và khéo léo mới tránh được sự hư hỏng của người 
xuất gia, dù lớn tuổi hay còn nhỏ tuổi 
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Bài kệ 1 

Ba tiêu dĩ thật tử 2U 8z#zr 
Trúc lô thật diệc nhiên 11 ñã R 7R ZÃ 
Cự lư tọa nhâm tử ñE Dù 4£ Đ† 5E 
Sĩ di tham tự tang +})U8ã8H® 


Câu chuối có hoa có trái rồi chết, cầu tre uà câu lau có hoa rồi 
cũne chết, con lừa có thai cũng chết. Con người uì tham lam cũng 
tự chôn trình. 


Bài kệ 2 

Như thị tham vô lợi ¡ Z 8ä #£ †| 
Đương tri tùng sỉ sanh mã ÂI fÊ Bế 
Ngu vi thử hại hiền ñã Z2 IS 
Thủ lãnh phần vu địa ði fR 2) T Hh 


Tham hư uậu là thực sự không có lợi ích. Cái tham do cái sỉ sinh 
ra. Người u mê 0ì tham lam mà đang tâm làm hại người hiển. Củ 
đến các uị thủ lĩnh cũng đã phải rơi rụng như thế: 


Bài kệ 3 

Thiên vũ thất bảo xmœtể 
Dục do vô yếm 3x 3% #t lÄ 
Lạc thiểu khổ đa ZSbmZ# 
Giác giả vi hiển —Í#.n- 


Dù trời có rơi trưa thất bảo xuống thì cái ham thuối của cơn 
người cũng khône thỏa mấn. Cúi oui ít tà cái khổ thì nhiêu, biết 
ñược như thế thì có thểtrở thành bậc hiển nhân. 
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Bài kệ 4 

Tuy hữu thiên dục XẾ 41 2k ÂN 
Tuệ xả vô tham ñã TÁ AE là 
Lạc ly ân ái 5E BÉ ll AC 
Vi Phật đệ tử 3 f. 


Tiuụ có những cối trời ở dục siới, nhưng người có trí tuệ uấn biết 
buông bỏ trà không ham sinh lên. Biết 0ui cái 0ui của sự xa lìa ân 
ái, đó tới là đệ tử của Bụt. 


Bài kệ 5 

Viễn đạo thuận tà ¡5 1l |lR 3l 
Tham dưỡng Tỳ-kheo 8SHk 
Chỉ hữu san ý 1E 
Dĩ cung bỉ tính ĐI ‡‡ ít tt 


Đi theo hướng tà, tham đắm lợi dưỡng, chỉ có ú mons cẩu được 
người ta cúng dường cho mình, uị Tù-khưu dân di bỏ xa con 
đường đạo. 


Bài kệ 6 

Vật y thử dưỡng 7 đi 
Vi gia xả tội 2 3% Tà 5F 
Thử phi chí ý lÈ 3E ® 
Dụng dụng hà ích FH H FỊ 


Đừng 0ì phẩm uật cúng dường mà làm lễ cẩu an xả tôi cho người 
tại gia. Làm như thế không đúne đạo pháp uà không đem lại lợi 
ích nào cho cả hai phía. 
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Bài kệ 7 

Ngu vi ngu kế ñộ Z5 hồ RT 
Dục mạn dụng tăng 3 IS H I8 
Dị tai thất lợi  Ấ ®& ZÍ 
Nê hoàn bất đồng 7E 3E  lRl 


Những kẻ sỉ mê thì tính toán một cách u mê, do đó cái tham dục 
0à cái kiêu tiạn càng nieàu càng tăng. Tính toán như uậu thì thật 
là lạ quá, bởi 0ì làm như thế thì lợi ích chân thực cũng không đạt 
ẩược tà Niết Bàn cũng trở niên xa uời. 


Bài kệ 8-9 

Đế tri thị giả ñữữ AÍI  TÃ 
Tỳ-kheo Phật tử khff 
Bất lạc lợi dưỡng 2 # TỊ 
Nhàn cư khước ý B E I 
Tự đắc bất thị HfT 
Bất tòng tha vọng 2 Í# {tù 5 
Vọng bỉ Tỳ-kheo S6 HE 
Bất chí chánh định T^S® 


Người thấu được sự thực đó tới là tột uị Tù-khưu đích thực, đệ 
tử của Bụt. Người ấU không tìm cái 0ui nơi sự tìm câu lợi dưỡng; 
trái lại, biết sống thong dong một mình, dẹp bỏ dục ú, tự mình là 
mình, không nhờ cậu ai, cũng không mong câùu cái gì từ một kẻ 
khác. Một 0j Tù-khưu tà cứ trông cầu nơi người khác thì không 
bao giờ đạt được chánh định. 
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Bài kệ 10 

Phu dục an mạng + % 
Tức tâm tự tỉnh —ùH4 
Bất tri kế số  #I ã† 3 
Y phục ẩm thực + Hý %4 ® 


Nếu muối an tâm lập mạng phải biết tự tỉnh, làm lắng dịu tâm 
ú, đừng quá lo lắng oềchuuên ăn uống uà ụ phục. 


Bài kệ 11 

Phu dục an mạng + ®# % 
Tức tâm tự tỉnh —ùH4 
Thủ đắc tri túc Hy ® ÂIl 
Thủ hành nhất pháp *Ffi— 34 


Nếu muối an tâm lập mạng phải biết tự tỉnh, làm lắng dịu tâm 
ú, biết tri túc khi tiếp nhận cúng dường, quuết tâm bảo hộ uà 
hành trì một phép tri túc ất. 


Bài kệ 12 

Phu dục an mạng +x&#ñ 
Tức tâm tự tỉnh —ùH4# 
Như thử tạng huyệt ÖII RR ñã 7N 
Tiềm ẩn tập giáo 75 lR H ấ% 


Nếi muốn an tâm lập mạng, thì phải như con chuột đất ẩn trình 
trong hang để chuyên lo thực tập. 


Bài kệ 13 


Ước lợi ước nhĩ 
Phụng giới tư tánh 
Vị tuệ sở xưng 
Thanh cát vật đãi 


#tJ # #9 BỊ 
c5. - 
ZR là DI HỆ 


›E +-  =I 
4H = 
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Đừng thọ dụng nhiều, đừng nghe uà nói chuuên thế gian, phải sử 


dụng thì giờ mà thực tập giới luật uà thiển định. 1Đừng có lười 


biếng thì mới xứng đáng tới đời sống phạm hạnh 0à trới có cơ hội 


đạt được tuệ giác. 


Bài kệ 14 


Như hữu tam minh 
Giải thoát vô lậu 
Quả trí tiên thức 
Vô sở ức niệm 


1n § = 
đế Hà #R 7B 
+ ÊT TẾ HH: 
‡£ Pn lễ 


Phải nuôi Ú đạt cho được tam tính 0à äi đến quả 0ị giải thoát 0ô 
lậu. Nếu kiến thức hẹp hời uà trí tuệ thô lậu thì sẽ không hi nhớ 


được những ơì trình học hỏi. 


Bài kệ 15 


Kỳ ư thực ẩm 

Tùng nhân đắc lợi 
Nhi hữu ác pháp 
Tùng cúng dường tật 


®#& 
%È A Í% #l 
Iñ  ñã 3š 
§È t ®S Mã 


Những kẻ chỉ 0ì ẩm thực, chỉ äi theo người để tìm cầu lợi dưỡng 


sẽ làm phát sinh ra nhiều điều xấu. Bởi 0ì cái sanh hét cũng 


được phát sinh từ sự tranh giành lợi dưỡng. 
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Bài kệ 16 

Đa kết oán lợi #Z ftầ #5 #l 
Cường phục pháp y 58 HÌ# È&k 2< 
Đãn vọng ẩm thực I8 .e-: 
Bất phụng Phật giáo 2 ® 1# # 


Tranh siành, tìm câu lợi dưỡng tạo thành nhiều oán hận. Khoác 
chiế pháp ụ mà chỉ cầu chuuên lợi dưỡng thì không thể nào nói 
rằng mình đang phụng hành theo lời Bụt dạu. 


Bài kệ 17 

Đương tri thị quá & All £ 18 
Dưỡng vi đại úy ®  Xk< 
Quả thủ vô ưu  Hu ẤR 
Tỳ-kheo thích tâm khùr#ubù 


Phải biết hành xử như thếà một lỗi lầm rất lớn, phải biết sợ hãi 
khi thất có người hành xử như thế“ Vị Tù-khưu chỉ cẩn tiếp nhận 
phẩm uật cúne dường một cách chừng mực, do đó tà luôn luôn 
được tấn ú 0à đạt tới 0ô ưu. 


Bài kệ 18 

Phi thực mạng bất tế 3F 8 ấn 2 Zf 
Thục năng bất sủy thực #\ RE ` lim ® 
Phu lập thực vi tiên xử82# 
Tri thị bất nghỉ tật #II  * 8 là 


Đã đành rằng không có thức ăn thì không có sinh mạng, ai cũng 
cân phải ăn mới sống. Dù phải công nhận nquuên tắc “di thực uỉ 
tiên ”, nhưng niếu ta biết thực hành phép tri túc thì không bao giờ 
còn có xảu ra sự ganh chét. 
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Bài kệ 19 

Tật tiên sang kỷ bã Øc Êl| E 
Nhiên hậu sang nhân Z  Ñl À, 
Kích nhân đắc kích E  ÝvŠ.k- 
Thị bất đắc trừ z f8 lầ 


Cái sanh chét hại ta trước rồi lại hại người. Đánh người thì bị 
người đánh, điều đó bao giờ cũng đúng. 


Bài kệ 20 

Ninh đạm thiêu thạch 5° Hộ Eề h 
Thôn ẩm dương đồng + Ñ# 3Ý im 
Bất di vô giới ĐI # #t 
Thực nhân tín thí â ^ lB ï 


Thà nuốt uiên sắt cháu, thà uống nước đồng sôi, còn hơn phá giới 
mà cứ tiếp nhận của tín thí cúng dường. 


kở 
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Kinh Người Xuất Sĩ 


Người xuất sĩ dù là cờn trẻ nhưng hết lòng thực tập 
Phật pháp thì cũng giống như tột mặt trăng soi sáng 
thế gian trong khung trời không có trâu ám. 


Sa Môn Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập tứ 
2bƑflii3X°J## 5 — -† P 
Kinh Người Xuất Sĩ 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 34 


Phẩm này có 32 bài kệ. Kinh này hoàn toàn để dành cho 
người xuất gia, nhưng người tại gia cũng cần phải học hỏi để 
có thể phân biệt được ai là người xuất gia chân chính. Người 
cư sĩ học kinh này sẽ thấy mình cũng có khả năng làm được 
như người xuất sĩ, nếu tâm bồ đề của mình đủ lớn mạnh. Mỗi 
bài kệ trong kinh này là một tấm gương soi sáng, rất tỏ tường. 
Ta hãy đọc các bài kệ thứ 5, thứ ó và thứ 7 thì biết. Bài thứ 8 
dạy các vị xuất sĩ làm lắng dịu các tâm hành, đạt tới bình an 
và thâm nhập được thiển định. Bài 15 dạy người xuất sĩ 
không cần làm sở hữu chủ của bất cứ cơ sở hay của cải nào. 
Bài 21 nhắc nhở rằng người xuất sĩ phải có hạnh phúc trong 
đời sống xuất gia, có khả năng chế tác hỷ lạc. Bài 22 dạy: 
người xuất sĩ dù là còn trẻ nhưng nếu hết lòng thực tập phật 
pháp thì cũng giống như một mặt trăng soi sáng thế gian 
trong khung trời không mây u ám. Các bài 23 và 24 ví vị xuất 
sĩ như một đóa sen, tinh khiết, vượt qua mặc cảm, buông bỏ 
ý niệm lưỡng nguyên, cắt đứt ân ái, chiến thắng ái dục, vượt 
qua được dòng lũ lụt. Đối với người xuất gia, kinh này cần 
nên tụng đọc ít nhất mỗi tháng một lần. 
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Bài kệ 1 

Đoan mục nhĩ tỳ khẩu tị HH & L1 
Thân ý thường thủ chánh # R ằ NT IE 
Tỳ-kheo hành như thị khfírinX 
Khả dĩ miễn chúng khổ nỊ  % ñÄÑ 


Giữ gìn sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân 0à ú của mình cho 
ñoan chính, thực tập được như thế thì uị khất sĩ có khả năng diệt 
trừ được hết moi khổ đau. 


Bài kệ 2 

Thủ túc mạc vọng phạm #z£ä= 
Tiết ngôn thuận sở hành Bñ = llR PT ÍT 
Thường nội lạc định ý L1 co -i 
Thủ nhất hành tịch nhiên X —Íiimx?Ã 


Thụ chân không 0uọng động, lời nói được tiết chế; hành động thận 
trọng, thường ưa thích thiển tập, đó là tư cách của một uị hành 
giả tĩnh lặng. 


Bài kệ 3 

Học đương thủ khẩu SÐ đã XỊ LÍ 
Hựu ngôn an từ S5 
Pháp nghĩa vi định » 5 5 
Ngôn tất nhu nhuyễn EU -3‹ 


Kẻ hành siả siữ sìn khẩu nghiệp, nói lời an lành từ tốn, sử dụng 
ái neữ để giảne bàu yếu nehĩa của Phật pháp. 
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Bài kệ 4 

Lạc pháp dục Pháp sa 3» %;X 
Tư tánh an Pháp RR FẾỆ 5e 3X 
Tỳ-kheo y Pháp h4)» 
Chánh nhi bất phí ii S8 


Lũ thích học hỏi Phật pháp, chiêm nghiệm uề Phật pháp, có 
niềm 0ui khi học hỏi uà hành trì Phật pháp, ưị Tù-khưu nương 
oào Phật pháp, đứne uững trong Phật pháp uà không đánh mất 
cơ hôi của mình. 


Bài kệ 5 

Học vô cầu lợi TR 2K 4| 
Vô ái tha hành #x tim {th fr 
Tỳ-kheo hảo tha th. š†1†t 
Bất đắc định ý ®^Íf§#£= 


Hành trì mà không tìm cẩu lợi dưỡng, uị Tù-khưu không thèm 
muối cái người ta Äang có. lâm ú nếu còn thèm muối cái eười 
ta đang có, 0ị khất sĩ không thành tựu được thiên định. 


Bài kệ 6 

Tỳ-kheo thiểu thủ : hởỞở% 
Di đắc vô tích DĐ ®#t 
Thiên nhân sở dự Ầ _ DI =) 
Sanh tịnh vô uế TR Tã 


Tiếp nhận của cúng dường uừa phải, không có ú chất chứa cho 
riêng trình, ơị Tù-khưu được các giới trời uà người ca rieơi, làm 
phát sinh được sự thanh tịnh 0à trừ diệt được sự ô nhiễm. 
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Bài kệ 7 

Nhất thiết danh sắc — Đì 5# 
Phi hữu mạc hoặc 3: 
Bất cận bất ưu + 1  & 
Nãi vi Tỳ-kheo 1ã: 


Thất được tất cả các hiện tượng sắc uà tâm đều không thật có, 
không bị chúng mê hoặc, không nắm bắt chúng, cũng không lo 
buổn khi không có chúng, äó đích thực là một uị khất sĩ. 


Bài kệ 8 

Tỳ-kheo vi từ kh» 
Ái kính Phật giáo  đỰ lấp #ốL 
Thâm nhập chỉ quán 5% Ä 1E #8 
Diệt hành nãi an X8 fT J5 # 


Thực tập tâm từ, yêu kính Phật pháp, thâm nhập được các pháp 
chỉ uà quán, 0i khất sĩ làm lắng dịu được mọi tâm hành 0à đạt tới 
bình an. 


Bài kệ 9 

Tỳ-kheo hỗ thuyền kh mm 
Trung hư tắc khinh rh ƒ HI| #ế 
Trừ dâm nộ sĩ là l£ #4 lã 
Thị vi nê hoàn z 5E 


Cñne như tát nước ra khỏi chiế thuyển cho chiế thuyển được 
nhẹ, 0ị khất sĩ buông bỏ ái dục, sân hận 0à sỉ mê, tới được Niết 
Bàn. 
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Bài kệ 10 

Xả ngũ đoạn ngũ tà 1h] 
Tư tánh ngũ căn ñl TẾ hÍR 
Năng phân biệt ngũ ÑE 2) ZI| # 
Nãi độ hà uyên 71 3š hị ïñ 


Buông bỏ năm sử, cắt đứt năm triển, nuôi lớn năm lực, uị khất sĩ 
oượt năm kiến, thoát ra ngoài cơn lũ lụt. 


Bài kệ 11 

Thiền vô phóng dật TẾ ## JMt 1E 
Mạc vi dục loạn S*z®ãt 
Ất thôn dương đồng  # 3# ẩm 
Tự não tiêu hình H li lễ ï⁄ 


Vị khất sĩ thực tập thiển quán không hề phóne dật, không đểcho 
ái dục làm loạn tâm mình, không nuốt hòn sắt nóng của ái dục 0à 
không tự đốt cháu hình hài mình bằng lửa ái dục. 


Bài kệ 12 

Vô thiền bất trí #§ lệ 1x ® 
Vô trí bất thiển #x # T IỆ 
Đạo tùng thiền trí 1š Ít Hệ ?ĩ 
Đắc chí nê hoàn ft? ® EiE 


Không thiên thì không tuệ, không tuệ thì không thiển, có thiển có 
tuệ mới có cơn đườne đưa tới Niết Bàn. 
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Bài kệ 13 

Đương học nhập không mm 
Tĩnh cư chỉ ý ñ8 Ƒx IE 
Lạc độc bình xứ 5E 3ã) B li 
Nhất tâm quán pháp — Iù ÑŸ 3š 


Vị hành giả tìm tới chỗ yên uắns, ở lại nơi thanh tịnh, sưng tụ 
tâm ú, ở một trình, cách biệt thế gian, đem hết tâm trí quán 
chiếu uề các pháp. 


Bài kệ 14 

Thường chế ngũ uẩn | tr lŠ 
Phục ý như thủy {4= in 
Thanh tịnh hòa duyệt 3š 5 I lề 
Vi cam lộ vị 3 H 


Chế neự được năm uẩn, điều phục được tâm ú như nước, trong 
sáne 0uà hòa 0ui, 0ị khất sĩ nếm được hương 0j của cam lồ tịnh 
thủ. 


Bài kệ 15 

Bất thọ sở hữu ^ % BI 5 
Vi tuệ Tỳ-kheo azÃSkE 
Nhiếp căn tri túc l ‡R XÍl XE 
Giới luật tất trì X {# 6 lĩ 


Không làm sở hữu chủ (của bất cứ cơ sở hau của cải nào), một 0ị 
khất sĩ thône tuệ biết nhiếp phục các căn, thực tập tri túc, siới 
luật nghiêm tinh. 


272 


Bài kệ 16 

Sanh đương hành tinh +Mi1R 
Cầu thiện sư hữu 3x # lữ 
Trí giả thành nhân “1ñ h À 
Độ khổ trí hỉ E m3 


Suối đời sống tính hạnh, tìm cẩu thầu siỏi, bạn lành, bậc trí giả 
hoàn thành được nhân cách của trình, uượt qua biển khổ, tới 
được bờ 0ui. 


Bài kệ 17 

Như vệ sư hoa ÄII fãi É] 
Thụ như tự đọa m HỊỊ EH Bễ 
Thích dâm nộ sĩ TẾ ĐE ñố bế 
Sanh tử tự giải +jễH# 


Như một người bán hoa nhài, rũ cho những cánh hoa tàn rụng 
xuống, uị khất sĩ làm rơi rụng tham ái, hận thù 0à sỉ tê, uà tự 
tháo gỡ ra được những sợi dâu sinh tử từng trói buộc mình. 


Bài kệ 18 

Chỉ thân chỉ ngôn IEgltã 
Tâm thủ huyền mặc Ib X Xã 
Tỳ-kheo khí thế kh 
Thị vi thọ tịch xz# mm 


Vị khất sĩ làm lắng dịu được thân uà miệng, đưa tâm tới chỗ yên 
lắng diệu huuền, buông bỏ hết được chuyên thế gian, được xưng 
tán là một bậc tĩnh lặng. 


Bài kệ 19 

Đương tự sắc thân 
Nội dữ tâm tranh 
Hộ thân niệm đế 
Tỳ-kheo duy an 
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mã H Đ) # 
Ñ #š ¡lò 8 
RỂ LÝ 7E HH 


ErTÉs 


Tự mình làm chủ được hình hài, lắng được tâm ú, hộ trì được tự 
thân, quán niệm uềchân đế: uị khất sĩ tìm thấu được sự bình an. 


Bài kệ 20 

Ngã tự vi ngã 

Kế vô hữu ngã 
Cố đương tổn ngã 
Điều nãi vi hiển 


# H5 ®# 
ñ† #4 ñ # 
đt là 1E + 
ñhj JJ Z9 EÃ 


Từ tình bảo hộ được cho trình, nhưng khôns cờn cố chấp uào 
một cái ngã uà không tự làm hư hại cho bản thân, điều phục được 
như thế thì uị khất sĩ được soi là một bậc hiểh giả. 


Bài kệ 21 

Hi tại Phật giáo 
Khả di đa hỉ 

Chí đáo tịch mịch 
Hành diệt vĩnh an 


nà #®S 
nà #®S 
# #l 1x 
fT W 7k % 


Có hạnh phúc trong đời sống xuất gia, có khả năng chếtác niềm 
0ui lớn, đến được cõi tĩnh lặng, nơi ấU các pháp hữu 0i đều được 
nhiếp phục thì sẽ được hưởng an ổn lâu dài. 
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Bài kệ 22 

Thảng hữu thiểu hành l1 ?Ír 
Ưng Phật giáo giới lề f# #t 
Thử chiếu thế gian Jš §§ †H ii 
Như nhật vô ê "II H # lễ 


Người xuất sĩ dù là còn trẻ nhưng hết lòng thực tập Phật pháp thì 
cũne siống như tmột mặt trăng soi sáng thế sian trone khung trời 
không có mâu ám. 


Bài kệ 23 

Khí mạn vô dư kiêu 3E S #4 Êñ lR 
Liên hoa thủy sanh tịnh ¡8 # 72K 8 
Học năng xả thử bỉ SẼ ñ£ tầ I, # 
Tri thị thắng ư cố II E lỗ ] su 


Bỏ mặc cảm tự tôn 0à tất cả các tặc cảm khác, giống như hoa 
sen sinh ra trong sạch từ nước, người hành giả có thểbuông bỏ bỉ 
oà thử, biết rằng nếp sốï nàu là cao đẹp nhất. 


Bài kệ 24 

Cát ái vô luyến mộ ñị Š # ft 
Bất thọ như liên hoa  % in S 
Tỳ-kheo độ hà lưu w~Er 3đ] ZR 
Thắng dục minh ư cố li %⁄X HH jâ 


Cắt đứt ân ái, không còn lưu luụế! gì, như hoa sen không dính 
bùn, öị khất sĩ oượt qua dòng lũ, chiến thắng được ái dục oà đạt 
tới tỉnh triết. 


Bài kệ 25 


Tiệt lưu tự thị 

Thệ tâm khước dục 
Nhân bất cát dục 
Nhất ý do tẩu 


# 7ñ H lĩ 
đi !Ù ÄII 
+ 8l # 
— # 3 #E 
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Hãấu nỗ lực chân đứng dòng chả, tự tình nương câu uào mình, 


quuết tâm buông bỏ ái dục. Ái dục chưa dứt thì tâm ú uẫn còn 


ro Tuổi. 


Bài kệ 26 
Vị chỉ vi chi 


Tất cường tự chế 
Xả gia nhỉ giải 
Ý do phục nhiễm 


AzZ 
I2 58 E1 ffl 
Tà % Im l# 
& Zl fã 3š 


Tinh tiến lên đi! Phải sắng tự nhiếp phục mình, xuất gia mà giải 
đãi thì tâm ú uấn còn trở lại tình trạng ô nhiễm. 


Bài kệ 27 


Hành giải hoãn giả 
Lao ý phất trừ 

Phi tịnh phạm hạnh 
Yên trí đại bảo 


Người tu còn giải đãi, chưa có quuết tâm diệt trừ phiển não thì 
chưa phải là ñane thực sự sống đời sống phạm hạnh thanh tịnh, 


như thế thì làm sao mone tới được kho tàng châu báu lớn? 


2⁄2 


Bài kệ 28 

Sa môn hà hành 3% Ƒ'1 E] fr 
Như ý bất cấm 1n 8  ® 
Bộ bộ trước niêm +%#5m 
Đãn tùy tư tẩu 4B Bễ 


Vị sa tôn tại sao lại đi theo ý dục của trình tà không hành trì 
theo giới cấm? Bước chân nào cũng làm trình oướng mắc, tại sao 
lại cứ để cho tư dục kéo mình äi như thế? 


Bài kệ 29 

Ca sa phi kiên ? kấ- 
Vi ác bất tổn 2 ñã ` TR 
Ác ác hành giả ñh N8 ẤT đã 
Tư đọa ác đạo Ñh tễ ãã 3š 


Cũ sa 0ắt 0ai, làm những điều phi pháp mà không dừng lại được, 
ơi sa tôn phải nhớ rằng kẻ làm điều phi pháp thế nào cũng phải 
sa ẩoa 0ào ác đạo. 


Bài kệ 30 

Bất điều nan giới R BH] XÉ 5M. 
Như phong khô thọ 1 Jã\ 4à õi 
Tác tự vi thân £tH*%#8 
Hạt bất tỉnh tấn =  ‡R É 


Không biết tự điều phục, tmmà còn khó răn khó dau, thì cũng như 
neon gió thổi uào câu khô. Đã biết là mình làm thì trình chịu, 
0ậu tại sao tình lại không lo tỉnh tấn tu tập? 


277 


Bài kệ 31 

Tức tâm phi dịch R8 'ùò #51 
Mạn di vô giới {š ãh ## 
Xả tham tư đạo tà ñ Riễ 
Nãi ưng tức tâm 71 ƒ§ R !ù 


Phải học cách làm cho tâm ú dừng lại. Không cẩn phải cắt bỏ bất 
cứ cái gì. Tất cả những mặc cảm, những uướng mắc, những điều 
trái chống uới siới pháp đều có thể được chuuển hóa khi tình biết 
buông bỏ đam mê để thực tập Thiển đạo. Như uậu mới đúng là 
làm cho tâm ú dừng lại. 


Bài kệ 32 

Tức tâm phi dịch R8 'ùò #51 
Phóng dật vô tín lí l£ ## {RE 
Năng diệt chúng khổ RE 3à NÄ 
Vi thượng sa môn  LờF' 


Phải học cách làm cho tâm ú dừng lại. Không cẩn phải cắt bỏ bất 
cứ cái sì. Nếu buông bỏ được sự lười biếns uà phát khởi được 
niềm tin thì tình sẽ có khả năng trừ diệt được tmọi khổ nạn. Làm 
như thế mới thực sự là một 0ị xuất sĩ xuất sắc. 


kở 
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Kinh Vị Phạm Chí 


Phạm Chí Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập ngũ 
XE nhì BJẾ 5B — + T1 
Kinh Vị Phạm Chí 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 35 


Phẩm này có tới 38 bài kệ. Phạm Chí (Brahmana) là một vị 
đạo sĩ đã thành công trong sự nghiệp tâm lĩnh, ra khỏi vòng 
trần lụy. Đây là hình ảnh lý tưởng của một người tu hành 
thành đạt trong thời của Bụt. Kinh này có nội dung tương 
đương với kinh Người Xuất Sĩ và bổ túc cho kinh Người Xuất 
Sĩ. Ta hãy đọc hai bài kệ 3ó và 37 để thấy được điều đó: không 
vướng vào quá khứ, không vướng vào tương lai, cũng không 
vướng vào hiện tại, không nắm bắt cũng không xua đuổi, đó 
là Phạm Chí. Rất hào hùng, rất dũng cảm, có khả năng tự cởi 
trói và vượt qua, tâm ý bất động, đó là Phạm Chí. 


Bài kệ 1 

Tiệt lưu nhi độ #&t đf IÏ 
Vô dục như phạm # ÄX 1l #F 
Tri hành đi tận IẾ 
Thị vị Phạm Chí ZñR An 


Thu nhỏ dòng chảu của ái dục, uượt qua dòng chảu của ái dục, 
đạt tới trạng thái 0ô dục, thấu được chân như của uạn pháp, 
chấm dứt được ràng buộc uào các hiện tượng hữu 0i, người nào 
làm ñược như thế ta soi đó là một uị Phạm Clí. 


Bài kệ 2 

Dĩ vô nhị Pháp 
Thanh tịnh độ uyên 
Chư dục kết giải 
Thị vị Phạm Chí 


ĐI #§ — 3% 
š§ 8 < 
ñH ÂN Mã Hệ 


EH EEH ‡+* —— 
4E nñF #+L!0^ 
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Sử dụng được cái thất bất nhị, đạt tới thanh tịnh, 0ượt được 0uực 
sâu sinh tử, tháo gỡ được mọi ràng buộc uào ái dục, đó là Phạm 


Chí. 


Bài kệ 3 

Thích bỉ vô bỉ 

Bỉ bỉ di không 
Xả ly tham dâm 
Thị vị Phạm Chí 


lỗ ƒ #E f6 
ƒ⁄ { 
Tà HỆ ñ HE 


EH EEH ‡# —— 
4E nñF #L!U^ 


Khôns uướng bờ bên nàu, cũng không uướng bờ bên kia, thấy cả 
bên nàu uà bên kia đều là không, buông bỏ được tham ái, ta soi đó 


là một 0 Phạm Chí. 


Bài kệ 4 

Tư tánh vô cấu 

Sở hạnh bất lậu 
Thượng câu bất khởi 
Thị vị Phạm Chí 


Biết thiên tập, không ô nhiễm, hành xử không tù uết, đạt được 


là TẾ ŸR Ủh 
BI fT 
+®Z#K 


EH EEH ‡* —— 
4E nñF #L!U^ 


tịch tĩnh uô thương, không cờn mong câu øì nữa, đó là Phạm Chí. 
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Bài kệ 5 

Nhật chiếu ư trú HE} 
Nguyệt chiếu ư dạ RHRRlˆ#& 
Giáp binh chiếu quân m..... 
Thiền chiếu đạo nhân IẾ HR 3ã A, 
Phật xuất thiên hạ 1# th R 
Chiếu nhất thiết minh R§ — 


Ban neàu mặt trời chiếu roi, ban đêm mặt trăng sáng tỏ, quân 
lính có 0ñ khí lấp lánh, người hành äao cũng tỏa chiếu ra ánh 
sáng của thiển định. Bụt ra đời trone nhân sian làm cho bóng tối 
khắp nơi tan biết. 


Bài kệ 6 

Phi thế vi Sa môn 3F #l| Z4 2 F1 
Xưng cát vi Phạm chí Tả Eq Xã ẨR nh 
Vị năng xả chúng ác ñH RE lã NÀ ma 
Thị tắc vi đạo nhân # RỊ 3 3l Ä 


Không phải 0ì cạo tóc tà người ta trở thành một uị Sa tôn, 
không phải nói cho hau tà người ta trở thành một uị Phạm chí. 
Có khả năng buông bỏ tà hạnh thì đó mới là bậc ạo nhân. 


Bài kệ 7 

Xuất ác vi Phạm chí H ñã 3 #F m5 
Nhập chánh vi Sa môn Art” 
Khí ngã chúng uế hành 3S + ÑÑ i8 ÍT 
Thị tắc vi xả gia # Rl  †ầ % 


Ra khỏi 0òng phiển lụụ thì sọi là Phạm chí. Đi uào ẩược con 
đường chánh thì soi là Sa tôn. Buông bỏ được cái ta 0à những 


hành động uế trược tới đích thực là người xuất sĩ. 


Bài kệ 8 
Nhược y ư ái 
Tâm vô sở trước 
Dĩ xả di chánh 

Thị diệt chúng khổ 
Thân khẩu dữ ý 
Tịnh vô quá thất 
Năng xả tam hành 
Thị vị Phạm Chí 


Lìa xa ái dục, tâm khône uương uấn, buông bỏ hệ luự, đi uào 
ñường chánh, những cái ấ đưa tới sự diệt trừ khổ ñau. Thân, 


+: 1ì ] 
Iù # Pi 
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khẩu 0à ú trở nên thanh tịnh, không còn lỗi lần, nhiếp phục được 


ba nehiệp, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 9 

Nhược tâm hiểu liễu 
Phật sở thuyết pháp 
Quán tâm tự quy 
Tịnh ư vi thủy 

Phi thốc kết phát 
Danh vi Phạm chí 


#ï Ib BŠ T 
l#t Bí Hồ šÄ 
#ñ b EH E8 
⁄# #* 3 7k 
3E jš f& 5 


Tâm trí khai thông, đối uới giáo pháp Bụt dau biết quán chiếu uà 
đem tâm trở uềnương tựa, trong sáng như nước, ñó là Phạm chí. 
Không phải uì huụuết thống, không phải 0ì búi tóc mà người †a trở 


nên Phạm chí. 
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Bài kệ 10 

Thành hành Pháp hành ñẺ ÍT 3 ÍT 
Thanh bạch tắc hiền ïš HHỊ 5 
Sức phát vô tuệ lũ Sẽ #t Số 
Thảo y hà thí lš 4 lh] Ïfb 
Nội bất ly trước  ® 
Ngoại xả hà ích ?‡ †â In] 4t 


Thực tập uới tâm dạ chí thành, hành xử đúng theo chánh pháp, 
sống đời sống thanh bạch của một ị hiền sĩ. Có cái búi tóc tà 
không có tuệ giác, tặc chiế: áo cỏ tà chẳng có hành trì, bên 
trong không thực sự có sự buông bỏ thì cái 0ỏ buông bỏ bên ngoài 
không có ích lợi. 


Bài kệ 11 

Bị phục tệ ác 1 HR # ñã 
Cung thừa Pháp hành ÑB 7K 3Ä ÍT 
Nhàn cư tư tánh BÑ Kí áã lÉ 
Thị vị Phạm chí Z ñR An 


Ăn mặc đơn sơ, tự mình hành trì ñúng theo chánh pháp, cư trú 
nơi yên tĩnh, thực tập thiển quán, đó tới là Phạm chí. 


Bài kệ 12 

Phật bất giáo bỉ ‡# 2 # {4 
Tán kỷ tự xưng NN H8 
Như đế bất vọng 3T ãff †` % 
Nãi vi Phạm chí 1  ® m 


Bụt không bao giờ bảo người ta tự xưng tắn tình. lành xứ theo 
chân lú, không dối gạt bằng hình thức bên ngoài, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 13 


Tuyệt chư khả dục 
Bất dâm kỳ chí 

Ủy khí dục ố 

Thị vị Phạm chí 


Chấn dứt mọi đối tượng ham muối, quuết tâm không đi uề 
hướng ái dục, buông bỏ dược lưới ái ẩn, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 14 


Đoạn sanh tử hà 
Năng nhẫn khởi độ 
Tự giác xuất tiệm 
Thị vị Phạm chí 


ñG RN HỊ TẢ 
® ## Rm 
=X®=wŠ 


EH EEH ‡* —— 
4E nñF 4L !U^ 


li  ?E 3] 
BE Z4 ## E 
HỄŠmw% 
2 ñH AC HE 
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Chân đứng dòng sông sinh tử, có sức nhẫn chịu để uượt qua bờ, 
có đủ tuệ giác của tự thân để nhảu ra khỏi hào sâu hiểm nạn, đó 


là Phạm chí. 


Bài kệ 15 


Kiến mạ kiến kích 
Mặc thọ bất nộ 
Hữu nhẫn nhục lực 
Thị vị Phạm chí 


Š Tê 


hịu xì #§ am 
mũ tà| KHI 3MB 
In 


x‡ Jl 1 aH 
b 


s 
ỰẸ 


Bị nhục nạ, bị hành hung mà uẫn im lăng chịu đựng không hờn 


không oán, có năng lượng của nhẫn nhục, đó là Phạm chí. 
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Bài kệ 16 

Nhược kiến xâm khi Ti bồ ÍS ẤN 
Đãn niệm thủ giới 4B Â x ® 
Đoan thân tự điều im #3 H ññ 
Thị vị Phạm chí Z ñR An 


Thất trình bị lấn ép, bị khinh khi, mà uẫn nhớ bảo trì giới luật, 
uẫn nhớ điều phục tự thân cho đoan chính, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 17 

Tâm khí ác pháp Ib R3 
Như xà thoát bì ñN #È R Ký 
Bất vi dục ô %® 3 &?5 
Thị vị Phạm chí Z ñR 5 


Buông bỏ hệ lụụ như con rắn lột da, giữ tâm ú không đểái dục 
làm cho ô nhiễm, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 18 

Giác sanh vi khổ j+4đmm 
Tùng thị diệt ý fÈ  M 
Năng hạ trọng đảm RE R 5 lễ 
Thị vị Phạm chí Z ñR An 


Ý thức ñược cái khổ trong thếgian, từ đó mà phát tâm đạt tới 
Niết Bàn tịch tĩnh, có khả năng buông bỏ gánh nặng xuống, đó là 
Phạm chí. 


Bài kệ 19 


Giải vi diệu tuệ 

Biện đạo bất đạo 

Thể hành thượng nghĩa 
Thị vị Phạm chí 


đệ TẠI MÙ ñỗ 


đ lễ - lễ 
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Có được tuệ giác 0i diệu, phân Diệt được cái dì hợp uới đạo lú uà 


cái sì trái chống đạo lú, đã hành trì uà đạt tới trục tiêu cao cả 
nhất, äó là Phạm chí. 


Bài kệ 20 


Khí quyên gia cư 
Vô gia chỉ úy 
Thiểu câu quả dục 
Thị vị Phạm chí 


Người không sâu hao tổn cho siới tại gia, cũng không uướng mắc 
0ào kẻ xuất gia, người ít tong cẩu, ít ham tmuối, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 21 


Khí phóng hoạt sanh 
Vô tặc hại tâm 

Vô sở nhiêu não 

Thị vị Phạm chí 


S Mr ìh 
# RW TS !Ù 
#£ PT lš tế 


EH EEH ‡* =—— 
4E nñF 2L !U^ 


Buông bỏ gâu gộc 0ñ khí, không có tâm ú bạo động uà tàn hại đối 
uới chúng sinh, không cờn làm nhiễu loạn uà sâu khổ não cho ai, 


đó là Phạm chí. 
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Bài kệ 22 

Tị tranh bất tranh tt S$ T: # 
Phạm nhi bất uấn 3U Ifi 2 ti 
Ác lai thiện đãi ñ 26 ẤT tÝ 
Thị vị Phạm Chí X ñR A5 


Sử dụng thái độ không tranh chấp khi đối diện uới tranh chấp, bị 
xúc phạm nhưng uẫn không hờn oán, đem cái lành để đối trị uới 
cái ác, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 23 

Khứ dâm nộ sỉ + l§ # lã 
Kiêu mạn chư ác lR l §ã Rõ 
Như xà thoát bì 1II #E Rồ E¿ 
Thị vị Phạm chí X ñR An 


Buông bỏ tham dục, sân hận, sỉ mê, kiêu mạn 0à các phiên não 
khác như con răn lột da, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 24 

Đoạn tuyệt thế sự lấn 26 †H SE 
Khẩu vô thô ngôn n# 5 
Bát đạo thẩm đế /\ nộ + An 
Thị vị Phạm chí SE ñH AE nh 


Chấn dứt thế sự, tiệns không còn nói lời thô ác, quán chiếu bối 
sự thật uà thực tập con đường Bát chánh, đó là Phạm chí. 
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Bài kệ 25 

Sở thế ác pháp Ph †E ñã 3š 
Tu đoản cự tế l£ ⁄s Bắm 
Vô thủ vô xả ‡£ Hv ## i2 
Thị vị Phạm chí X ñR MA 


Đối uới các pháp trong đời, dù thiện dù ác, dù lớn dù nhỏ, dù 
nắn dù dài, tâm uẫn giữ được thái độ không bám íu, cũng như 
không xua đuổi, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 26 

Kim thế hành tinh ^2†t11 #8 
Hậu thế vô uế Í 1H Í#“ Đã 
Vô tập vô xả ‡t tÃ #4 là 
Thị vị Phạm chí X ñR MA 


Trong đời hiện tại, hành xử trong sạch, trong đời 0i lai sẽ không 
có cấu uế; không có tâm ú chất chứa, cũng không có tâm ú ruồng 
bỏ xua đuổi, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 27 

Khí thân vô y SgNft 
Bất tụng dị hành 2 ññ 3Š ÍT 
Hành cam lộ diệt ÍiH 8m 
Thị vị Phạm chí ZñR An 


Không bị kẹt uào hình hài, không lặp lại những lời quái di, di tới 
ñược 0ị neot Cam lộ của Niết Bàn, ñó là Phạm chí. 
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Bài kệ 28 

Ư tội đữ phước ]Š SẼ Eä 15 
Lưỡng hành vĩnh trừ RR fT Z lR 
Vô ưu vô trần T§ S ÍR EẼ 
Thị vị Phạm chí X ñR An 


Đối uới các ú niệm tội uà phúc, đã siêu 0uiệt lên Äược cả hai, 
không cờn lo lắng, không còn trấn lụụ, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 29 

Tâm hi vô cấu Iù S Ÿ Ủn 
Như nguyệt thịnh mãn 1n H Bề ïñ 
Báng hủy di trừ A8 TX Lò ĐK 
Thị vị Phạm chí ZñR An 


Trái tim đầu niềm oui, không một uết nhơ như tmặt trăng rằm, 
không còn hủúu báng ai, không cờn trách móc ai, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 30 

Kiến si vãng lai Ä # ft 
Đọa tiệm thọ khổ lễ 3% 
Dục đan độ ngan %X E 
Bất hảo tha ngữ 2 #ƒ {th šB 
Duy diệt bất khởi HỆ 3ÿ 2x #£ 
Thị vị Phạm chí Z ñR An 


Thất kẻ khác ñang đi uòng tron sỉ mê, rơi uào hố thắm khổ ñau, 
muối giúp cho họ được lên bờ giải thoát, đểho đừng tiếp tục nghe 
theo những lời xúi siục, biết hướng uềnẻo Niết Bàn, không còn 
trở 0uỀcõi sinh tử, ñó là Phạm chí. 


Bài kệ 31 

Di đoạn ân ái 
Ly gia vô dục 
Ái hữu đĩ tận 
Thị vị Phạm chí 


BÊẾn ã 
ĐẾ ĐK HE ẨK 
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Đã dứt được ân ái, đã làm người xuất sĩ, không còn đam mê, đã 
chấm dứt được ái uà hữu, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 32 

Ly nhân tụ xứ 
Bất đọa thiên tụ 
Chư tụ bất quy 
Thị vị Phạm chí 


đẾ À, 2€ BE 
T#~ế& 
ñH AC 4` Em 


EH EEH ‡* —— 
4E nñF #L!0^ 


Không đàn đứm uướng mắc cả trong hai cối người 0à cối trời, bỏ 


đi mọi hình thức đàn đúm uướng mắc, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 33 

Khí lạc vô lạc 
Diệt vô uân nhũ 
Kiện vi chư thế 
Thị vị Phạm chí 


Bỏ ưa, bỏ ghét, đạt tới sự thanh lương của Niết Bàn, neon lửa 


fš ;Š šã †H 


EH EEH ‡* —— 
4E nñF #+L!U^ 


phiền não không còn âm ỉ cháu, đã có sức trạnh chính phục được 


thế gian, ñó là Phạm chí. 
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Bài kệ 34 

Sở sanh di cật Fr&mE 
Tử vô sở hú 5V ?& PT tt 
Giác an vô y  s # Ík 
Thị vị Phạm chí X ñR An 


Sở sinh đã hết, sau khi xác thân nàu tan hoại khôns còn äi uề đâu 
nữa, giác nsô đạt tới bình an, không còn cẩu nương tựa uào đâu 
nữa cả, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 35 

Di độ ngũ đạo BE hiš 
Mạc tri sở đọa 5 #I Phi lễ 
Tập tận vô dư đổ ñã đR BẠ 
Thị vị Phạm chí X ñR MA 


Đã uượt khỏi năm nẻo uề xấu ác, không còn trở lại, các tập khí 
đã được chuuểh hóa tận gốc, không còn sót lại, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 36 

Vu tiền vu hậu T ñi T £ 
Nãi trung vô hữu J'h#£# 
Vô thao vô xả # EỆ Ít lầ 
Thị vị Phạm chí Z ñR An 


Không uướng uào quá khứ, không 0ướng uào tương lai, cũng 
không uướng uào hiện tại, không nắm bắt cũng không xua đuổi, 
đó là Phạm chí. 


Bài kệ 37 


Tối hùng tối dũng 
Năng tự giải độ 
Giác ý bất động 
Thị vị Phạm chí 


hỊn a# 8# 
múi tHỆ TY ĐỆ 


x‡ | 3š WiI 
H ## hữ tM 


Š 
Ẹ 
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Rất hào hùng, rất dũng cảm, có khả năng tự cởi trói uà 0uượt qua, 
giải thoát, tâm ú bất động, đó là Phạm chí. 


Bài kệ 38 


Tự tri túc mạng 

Bổn sở cánh ai 

Đắc yếu sanh tận 
Duệ thông đạo huyền 
Minh như năng mặc 
Thị vị Phạm chí 


H #I ï8 ñầ 
®ñn 8# 
ÑẪ= + 
ẩY 1ã lễ 44 
HH ¿H 8 ÃÃ 


EH EEH ‡* —— 
4E nñF 4L !U^ 


Vị Mâu rỉ nào thấu được đời trước, thấu được nhữns cảnh giới 


hoan lạc uà khổ đau đã từng trải qua, đạt tới chỗ chấm dứt sở 


sinh, đã thành tựu tuệ giác, thông suốt uềnhững huuểh điệu của 
ñao mâu, sáng như bậc năng nhân tĩnh mặc, ta goi đó là Phạm 


chí. 


kở 
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Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại 


Kính Rone Chơi Trời Phương Ngoại là một phẩm của 
Kính Pháp Cú Hán tạng có tên là Nê Hoàn Phẩm. Nê 
Hoàn là Niết Bàn (Niruana, Nibbana). Trone bản dịch, 
có chữ trời phương ngoại. Trời phương ngoại là cái không 
gian 0ượt ra ngoài không eian, chữ Hán coi là thiên ngoại 
thiên hau phương nneoại phương. Phương là không gian, 
phương ngoại là ngoài không gian, nehĩa là không gian 
nằm ngoài không sian. Rong chơi trời phương ngoại là đi 
chơi trone thế giới không sian ngoài không gian. Trong 
không gian nàu không có sinh, khône có diệt, khống có 
tới, không có đi, không có còn, không có mất, không có 
ta, không có người, không có sự phân biệt kù thị. Không 
sian đó bao la 0ô cùne, goi là Niết Bàn. 


Nê Hoàn Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập lục 
JEìBnh)kfJ#f S5 7N 
Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 36 


Phẩm này có 3ó bài kệ. Nê Hoàn là Niết Bàn, kinh này không 
có trong văn bản Pháp Cú Pali. Các kinh còn lại cũng thế. 


Bài kệ 1 

Nhẫn vi tối tự thủ ẤU Zð §x HẠT 
Nê hoàn Phật xưng thượng 7E 3B f# iã L 
Xả gia bất phạm giới Tà 2% - 3U 
Tức tâm vô sở hại 8 'ù #P# 


Nhấn là biện pháp hau nhất để tự bảo hộ. Niết Bàn là cái mà Bụt 
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khen rơi là cao đẹp nhất. Buông bỏ nếp sống trần tục, sống đời 
phạm hạnh, không phạm giới. Làm lắng dịu được tâm ú, thì 
không có eì có thểxâm phạm được đến trình. 


Bài kệ 2 

Vô bệnh tối lợi ## B5 ñx TlÍ 
Tri túc tối phú cIẾ. 4-3 
Hậu vi tối hữu Em * 
Nê hoàn tối khoái JE›E 


Không bệnh là cái lợi tức lớn nhất. Tri túc là cái siầu có to nhất 
Trune thực là người bạn tốt nhất. Niết Bàn là cái hạnh phúc cao 
nhất. 


Bài kệ 3 

Cơ vi đại bệnh Ñ\ Z4 Xã 
Hành vi tối khổ {T 2Š Km 
Di đế tri thử B ñ #I I, 
Nê hoàn tối lạc } RE 


Đối là cái bệnh khó chịu Äđựne nhất. Cúc pháp hữu 0i là cái gầu 
khổ ñau nhiều nhất. Cứ nhìn uào sự thực mà tìm hiểu thì Niết 
Bàn là cái lạc thú lớn nhất. 


Bài kệ 4 

Thiểu vãng thiện đạo b£Ðs=ã 
Thú ác đạo đa ÑW Rõ 3ä Z 
Như đế tri thử ñI Sỹ 2II IH, 
Nê hoàn tối an JE ›B  % 


Ở đời, ít người được đi trên nẻo thiện. Trong khi ất, kẻ đi trên 
đường ác thì nhiều. Cứ nhìn uào sự thực mà tìm hiểu, thì Niết 
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Bàn là nơi an toàn nhất. 


Bài kệ 5 

Tùng nhân sanh thiện it BỊ +: # 
Tùng nhân đọa ác ii AỊ Eễ ñã 
Do nhân nê hoàn HE 
Sở duyên diệc nhiên PT fẤ 7R ZÃ 


Các cối trời do tạo tác nhân lành tà tình được sinh lên. Các ác 
đao cũne do ác nhân mà trình bị đọa xuống. Niết Bàn cũng như 
thế; do nhân duyên tu tập mà có Niết Bàn. 


Bài kệ 6 

Mi lộc y dã BỆ l§ tk #ý 
Điểu y hư không tt R= 
Pháp quy kỳ báo 3š Êm  #M 
Chân nhân quy diệt SAfjm 


Hướơu nai nương đồng quê. Chim chóc nương trời trâu. 
Sự uật nương phân biệt mà biểu hiện. Cúc bậc chân nhân nương 
oào Niết Bàn để sống thánh thơi. 


Bài kệ 7 

Trong Đại Tạng Tân Ti: 

Thi vô như bất #3 #& 1H ` 
Thỉ bất như vô #3 Án #R 
Thị vi vô đắc Zz Äñ t8 


Diệc vô hữu tư 7R ## ® f8 


Trong một bản 1n khác: 
Thỉ vô thỉ phủ 

Như bất như vô 

Thị vi vô đắc 

Diệc vô hữu tư 


#2 ?®t là 
ñI SP #g 
z 21 

7R R8 TS 
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Thất được cái không trước, không sau, không là, khôn không là. 
Cũi đó là oô đắc, cũng là cái không thể tư duụ được. 


Bài kệ 8 

Tâm nan kiến tập khả đổ 
Giác dục giả nãi cụ kiến 
Vô sở lạc vi khổ tế 

Tại ái dục vi tăng thống 


Tâm khó thấu, nhưng thói quen có thểnhận ra. Kẻ nhận diện 


!Ù Š# ï  nỊ ấã 
Swiñã»BRR 
#t FI #É 2ã ml 
ft # Ä\ Zã l8 lR 


được dục ú thấy được đầu đủ rằng: Không tìm thú oui trong dục 


lạc thì tránh được tmọi thứ khổ, uà ái dục luôn luôn làm tăng 


trưởng niền đau. 


Bài kệ 9 

Minh bất thanh tịnh năng ngự 
Vô sở cận vi khổ tế 

Kiến hữu kiến văn hữu văn 
Niệm hữu niệm thức hữu thức 


Trone một bản 1n khác: 

Minh bất nhiễm tỉnh năng ngự 
Vô sở cận vi khổ tế 

Kiến hữu kiến văn hữu văn 
Niệm hữu niệm thức hữu thức 


BỊ 2 ;š 3 & 
đt Fh 1T 2ã Hí bế 
Z5 515B 
® ® ® ãW HH it 


HH ^ š3& ñ 
đt Fh 1T 2ã Hí bế 
5 S5 BỊ 
® # ® ãW HH it 


296 


Sáng suốt, không để cho tâm ú bị nhiễm ô. Một khi đã được 

thanh tịnh hóa thì chế ngự được mọi dục ú. Lúc ấu không còn 
phải tiếp cận uới thế giới đau khổ nữa. Tuụ rằng thấu thì uẫn 
thấu, nshe thì uẫn nghe, nhớ thì uấẫn nhớ, 0à biết thì uẫn biết. 


Bài kệ 10 

Đố vô trước diệc vô thức ẤN ÍR Số ỦN RỂ An 
Nhất thiết xả vi đắc tế — ĐJ tà 5 f# l 
Trừ thân tưởng diệt thống hành #8 đã 3Ÿ ïã ƒfT 
Thức di tận vi khổ cánh ñSt LÔ ñH đó rà se 


Đạt ñược cái 0ô trước 0à uô phân biệt. Một khi buông bỏ ñược 
mọi ú niệm rồi thì sẽ uào được cõi ấU. Vượt thắng được ú niệm uề 
ngã. Điều phục được các tâm hành có tác dụng sâu đau nhức. Và 
dứt bỏ được hoàn toàn cái tập khí nhận thức phân biệt kù thị, thì 
khổ äau không còn. 


Bài kệ 11 

Ý tắc động hư tắc tịnh Zđñ RI| S) rẽ RI| 
Động phi cận phi hữu lạc S] 3F 1 3F 4 5Š 
Lạc vô cận vi đắc tịch % # 1h ã fS ĐÃ 
Tịch dĩ tịch di vãng lai na: 
Trong một bản 1n khác: 

Ý tắc động hư tắc tĩnh Zđñ RI| S) rẽ RI| ñ# 
Động phi cận phi hữu lạc S) 3F 1h 3F ñ Ấ 
Lạc vô cận vi đắc tịch 3% #®t 1 2š fS đY 
Tịch dĩ tịch vô vãng lai TỶ E ñx # ft ZK 


Ở trong hoàn cảnh động mà giữ ñược tâm thanh hư thì uẫn là 
tĩnh. Trone cái động, khôns tiếp cân được Niết Bàn, cũne không 
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có an lạc. Ý niệm ouề cái 0ui uà cái khổ đã oượt qua rồi thì mới 
thực sự có cái tịch tĩnh. Vượt qua được cái ú niệm tịch tĩnh thì sẽ 
không còn cái qua lại nữa. 


Bài kệ 12 

Vãng lai tuyệt vô sanh tử ft Z '6 #4 + 5L 
Sanh tử đoạn vô thử bỉ + ## kE{# 
Thử bỉ đoạn vi lưỡng diệt lt, Ít É] 2š RR Xã 
Diệt vô dư vi khổ trừ MB #R ÊR 2ð ¡HH 


Cái qua lại đã hếi, thì cái sinh tử cũng hế 

Sinh tử hết thì làm sì còn phân biệt cái nàu cái kia? 

Cái nàu 0à cái kia, cả hai ú niệm đều được chấm dứt 

Cũi tịch diệt tuuệt đối là cái uắng mặt của cảnh giới ñau khổ. 


Bài kệ 13 

Tỳ-kheo hữu thế sanh khr#ã#+* 
Hữu hữu hữu tác hành  ”- chiến 
Hữu vô sanh vô hữu B #t + ®t q 
Vô tác vô sở hành TR {E #& PT f1 


Này các 0¡ Tù Kheo, trên đời nàu có cái sinh, có cái hữu, có cái 
tác, có cái hành. Nhưng cũng có cái không sinh, có cái không 
hữu, có cái không tác, có cái khône hành để làm nẻo thoát cho 
nhữne cái có sinh, có hữu, có tác, có hành ất. 


Bài kệ 14 

Phu duy vô niệm giả + #tâ 5 
Vi năng đắc tự trí Z RE Í$ H Ÿ\ 
Vô sanh vô phục hữu 1t + #tÍ§ 


Vô tác vô hành xứ #t {E #4 {T 
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Chỉ khi ñạt được uô niệm, mới có thể tới được Niết Bàn. Nếu đã 
là uô sinh thì không còn hữu nữa. Lúc ấu không còn tác, cũng 
không còn hành 


Bài kệ 15 

Sanh hữu tác hành giả +#Tãftf 
Thị vi bất đắc yếu z ã*f< 
Nhược di giải bất sanh TC ® 
Bất hữu bất tác hành ®®Ztíi 


Thất có sinh, có hữu, có tác, có hành, là chưa đạt tới chỗ thiết 
yếu. Nếu hiểu được thế nào là bất sinh, thì không thất cờn hữu 
cũne không còn nhu uến tác uà hành. 


Bài kệ 16 

Tắc sanh hữu đắc yếu RỊ +  f#S 
Tùng sanh hữu đĩ khởi úÈ E R Eứ 
Tác hành trí tử sanh {F fr 3t # 
Vi khai vi pháp quả Xã Bq ã š 


Vì hữu niên tới phải có sinh. Và 0ì sinh cho nên hữu lại tiếp tục. 
Có tác, có hành, thì tử rồi lại sinh. Đó là cánh cửa sinh tử trở ra, 
để ưa đến sự phát khởi của các pháp. 


Bài kệ 17 

Tùng thực nhân duyên hữu : 8 N#ã® 
Tùng thực trí ưu lạc út 8 5 8S 
Nhi thử yếu diệt giả Iñ 5 5 
Vô phục niệm hành tích ## {E 2% ÍT 3ñ 


Cái gì cũng do thức ăn mà tổn tại. Neau cả cái buổi, cái 0i 
cũng phải cẩn thức ăn tới có. Nếu cái chất liệu thiết yến ất 
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không còn, thì không còn dấu uết nào của hành mà tình có thể 
nhận diện. 


Bài kệ 18 

Chư khổ pháp di tận ñã THỊ VÀ Ló Bế 
Hành diệt trạm nhiên an {T 3 j8 #Ã 
Tỷ-khưu ngô dĩ tri khrãEứ 
Vô phục chư nhập địa ?# {E 58 .A Hh 


Nếu khổ ñau đã hết uà các hành đã diệt, thì hạnh phúc sẽ có trặt 
một cách lăng lẽ uà sẽ có bình an. Nàu các 0† Tù-kheo, ta đã thực 
chứne điều nàu. Cho niên ta không cẩờn phải tìm đi uào một cối 
nào nữa. 


Bài kệ 19 

Vô hữu hư không nhập †§  l Z 
Vô chư nhập dụng nhập ## šã Á =H 
Vô tưởng bất tưởng nhập ‡ 48 7` 4 
Vô kim thế hậu thế ?# 2 1H f †H 


Không äi uào cối hư không. Không có cái nơi đi uào để äi 0ào. 
Không äi uào cõi tưởng ha cõi uô tưởng. Không äi uào đời nàu 
hau đời sau. 


Bài kệ 20 

Diệc vô nhật nguyệt tưởng 7n##“ HH8 
Vô vãng vô sở huyền # ft #4 Fh Sế 
Ngã di vô vãng phản +. ## ft Jx 
Bất khứ nhỉ bất lai 3 li 2 #% 


Cñne không có ú niệm uề1mặt trời uà mặt trăng đñane có mặt. 
Không äi cũng không ở lại. Không có một cái ngã để ñi uà để uề 
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thì không có cái äi uà cái 0ề. 


Bài kệ 21 

Bất một bất phục sanh ®?⁄⁄^fã + 
Thị tế vi nê hoàn Z lÃ ã jE)B 
Như thị tượng vô tượng 1 Z fŠ #4 lế 
Khổ lạc vi đi giải tì SE T0 DÁ Đệ 


Nữi không có cái mất äi cũng không có cái còn sinh ra. Nơi ất là 
Niết Bàn. Như thế thì uấn đề có đối tương tri giác ha không có 
đối tượng tri giác. Vì uấn đềbản chất của cái khổ 0à cái 0ui, 
mình đã hiểu thấiu. 


Bài kệ 22 

Sở kiến bất phục khủng Pr R 2 Ífã ïả 
Vô ngôn ngôn vô nghi Ttm R #4 SẼ 
Đoạn hữu chỉ xạ tiễn lãi 4 Z Ä† ñn 
Cấu ngu vô sở y Xố NỘ ẤN HH đối 


Cái tình thấu không còn làm cho mình sợ hãi nữa. Không còn 
nghi neờ gì nữa uề ngôn từ hau không ngôn từ. Mũi tên bắn rơi 
được cái hữu rồi, thì khi gặp kẻ nu muội không cân diễn bàu øì 
Hữu cả. 


Bài kệ 23 

Thị vi đệ nhất khoái Zã%_t# 
Thử đạo tịch vô thượng Jt 3l 1x #4 L 
Thọ nhục tâm như địa : lý !Ù ÉII Hh 
Hành nhẫn như môn quắc # 1 ƑT Bị 


Đó là cái lạc thú đệ nhất. Con đường tịch diệt nàu không có gì 
cao hơn. Lúc bất giờ tình có khả năng nhấn chịu được, tâm 
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mình cũng như đất, uà cái hành nhấn cũng như tmột thành 
quách. 


Bài kệ 24 

Tịnh như thủy vô cấu 5 im 7K # 
Sanh tận vô bỉ thọ + ñ Ít {V Sế 
Lợi thắng bất túc thị XI ft 4 # l 
Tuy thắng do phục khổ HỆ HỘI HT TỔ rà 


Thanh tịnh như nước trong khône còn chút cấu uế. Hết chất liêu 
luân hồi (sở sinh) thì không tiếp nhận cái kia rrữa. Cái thắng 0à 
cái lợi không còn làm tiêu chuẩn để äi theo. Bởi 0ì dù có thắng có 
lợi nhưng cái khổ uẫn cờn ñó. 


Bài kệ 25 

Đương tự cầu khứ thắng m H%* 3l 
Dĩ thắng vô sở sanh B ñ th # 
Tất cố bất tạo tân Sẽ Hú ` 1ñ ŸTI 
Yếm thai vô dâm hành lÄ ñR # ## ƒT 


Chỉ nên tự câu cái thắng lợi oề Pháp. Đã có pháp thắng thì 
không còn sở sinh. Hết sở sinh rồi thì không tạo tác thêm nữa. 
Muốn không còn luân hồi thì đừng nên có những hành động 
phóng đãng. 


Bài kệ 26 

Chủng tiêu bất phục sanh ‡§ l§ Tí + 
Ý tận như hỏa diệt & ñn x 
Bào thai vi uế hải ÑA lh 2ã đã ï8 
Hà vi lạc dâm hành th] 2ã # É# fT 


Hạt giống một khi bị đốt cháu rồi thì không sinh lại. Tâm ú đã 
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dừng lại rồi thì cũng như lửa đã tắt. Chốn dâm căn là một biển ô 
uế: Tại sao lại đi tìm lạc thú ở nơi ất ? 


Bài 27 

Tuy thượng hữu thiện xứ MỆ _L 41 #f Ji 
Giai mạc như nê hoàn tí SÃi1jE?E 
Tất tri nhất thiết đoạn ñx AI — TỰ] lấ] 
Bất phục trước thế gian 2 íã 5 1# 


Tuy phía trên kia có những cõi trời, nhưng cũng không đâu bằng 
Niất Bàn. Đã có nhất thiết trí thì cắt bỏ được tất cả. Tn không 
còn oướng mắc nữa 0uào thếgian. 


Bài kệ 28 

Đô khí như diệt độ äñ 5E É1 3 Eš 
Chúng đạo trung tư thắng ÑÑ 3š th Rš 
Phật dĩ hiện đế pháp 1# DI tị Rñ 3X 
Trí dũng năng phụng trì #5 RE lĩ 


Buông bỏ hết, đã qua bờ diệt độ. Trong các con đường, đâu là con 
đường đẹp nhất. Bụt đã diễn bàu pháp chân đế“ Kẻ có trí uà có 
dũng có thể làm theo. 


Bài kệ 29 

Hành tinh vô hà uế {T 8 #4 l§ là 
Tự tri độ thế an H#I tt # 
Đạo vụ tiên viễn dục 1š #Z Zt 1ã Ä 
Tảo phục Phật giáo giới E8 li { #4 â 


Sống phạm hạnh, không một uết nhơ. Tự biết tình, uượt thời 
sian, đạt an ổn. Trong nếp sống tu tập, trước hết là xa lánh ái 
dục. Phải tự trang bị mình bằng giới luật của Bụt ngau tự bâu 


giờ. 

Bài kệ 30 

Diệt ác cực ác tế XS R6 ‡B ñR lÉR 
Di như điểu thệ không 2 1 R 1i 
Nhược dĩ giải pháp cú cảng: 
Chí tâm thể đạo hành ® !ù Rỗ ïl ÍT 


Diệt phiền não, thoát ra khỏi thế giới hệ luụ. Dễ như cơn chim 
cất cánh ba lên không trune. Nếu hiểu được pháp cú nàu, thì 


hấu đem hết lòne mà đi tới trên con đường đạo. 


Bài kệ 31 

Thị độ sanh tử ngạn các —- 
Khổ tận nhi vô hoạn tì SE lH] ẤR Đế 
Đạo pháp vô thân sơ 1 )⁄ #4 ñ Đã 


Chánh bất vấn doanh cường 1E 2 ññ] ãã 5Â 
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Đó là con đường oượt qua bờ sinh tử. 1ưa tới chỗ chấm dứt khổ 
đau hoạn nạn. Trone đạo pháp, không còn sự phân biệt thân sơ. 


Khône cờn hỏi ai có thếTực nhiều, ai khône có thếTực. 


Bài kệ 32 

Yếu tại vô thức tưởng SẼ Tt ẨR TY AI 
Kết giải vi thanh tỉnh ft fệ Z4 ÌR 
Thượng trí yếm hủ thân ._L #' 3® l§ # 
Nguy thúy phi thật chân ƒ Nữ 3F 


Quan trọng nhất là đừng bám 0ào tri siác. Khi cả hai cái cột 0à 
mở đầu đã thanh tịnh. Thì bậc thượng trí không còn bị kẹt uào cái 
hình hài dễ tan 0ỡ nàu, oà thấy nó là một cái gì không chắc thật. 
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Bài kệ 33 

Khổ đa nhỉ lạc thiểu m Z IÚ 4 2 
Cửu khổng vô nhất tỉnh 3% †L #8 — 33 
Tuệ đĩ nguy mậu an Ãã | ƒ, ñ 
Khí y thoát chúng nạn 3S Tñ Hà NN SẼ 


Hình hài nàu đem lại khổ lụụ nhiều trà an 0uui ít. Trong chín kẻ 
hở, không một kẻ hở nào thanh khiết. Người có trí tuệ biết bỏ 
neuu, giữ an. Chấm dứt ba hoa, trút được trọi khổ nạn. 


Bài kệ 34 

Hình hủ tiêu vi mạt 1 l§ ?9 35 
Tuệ kiến xả bất tham ñ ñhấñ 
Quán thân vi khổ khí ÊN LÝ Zö tì dR 
Sanh lão bệnh vô thống +#Zm®#i 


Hình hài nàu một khi đã hủ hoại sẽ trở thành tro bụi. Kẻ có tuệ 
biết buông bỏ không bám 0uíu. Quán chiến thấu được thân nà là 
một công cụ tang toàn hệ luụ. Thì sinh, lão, bệnh, tử sẽ không 
còn là chuuên ñau buổh. 


Bài kệ 35 

Khí cấu hành thanh tịnh SsfrX 
Khả dĩ hoạch đại an nỊbXs 
Y tuệ đĩ khước tà {& Ã ĐI #ï 3l 
Bất thọ lậu đắc tận + &% ïR f1 Xã 


Buông bỏ được cấu uếi ẩi trên đường thanh tính. Thì có thể đạt 
tới cái an tĩnh lớn. Nương tuệ siác, bỏ tà kiến. Không tiếp nhận ơì 
nữa thì đạt được tới lậu tân. 


305 


Bài kệ 36 
Hành tịnh trí độ thế {T ⁄8 #t EE †E 
Thiên nhân mạc bất lễ XxASZf 


Sống thanh tịnh, uượt thoát được thời sian, thì cả hai siới thiên 
nhân đều nehiêng tình kính nể. 


kở 
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Kinh Thoát Vòng Sinh Tử 


lâm diệt pháp cũng diệt, sinh diệt như tmưa uà như 
mưa đá, lưu chuuển không tự biết. 


Sanh Tử Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập thất 
#?#ti)kfJ#f@-5— TT 
Kinh Thoát Vòng Sinh Tử 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 37 


Phẩm này có 18 bài kệ. Kinh này nói về luân hồi sinh tử và 
cách vượt thoát luân hồi sinh tử. Có những bài kệ cho ta cảm 
tưởng là thân và tâm là hai thực thể riêng biệt và thần thức 
thì thường tại trong khi hình hài thì tạm bợ. Cái thấy ấy có 
thể làm người ta đi lạc vào thường kiến. Nhưng bài kệ thứ 7 
nhắc ta rằng cả hai cái thấy đoạn diệt và thường tại đều là 
những tà kiến và cái thấy luân hồi sinh tử trong ánh sáng của 
vô thường và vô ngã mới đích thực là chánh kiến. Thức lấy 
căn làm tên gọi, như nhãn thức, thân thức, ý thức... Đó là lời 
nhắc nhở của bài kệ thứ 10, cho ta nhớ cả thân và tâm đều 
nương vào nhau mà biểu hiện. Bài kệ 11 đi sâu hơn: tâm và 
đối tượng của tâm vừa khởi lên thì diệt ngay. Tâm diệt pháp 
cũng diệt, sinh diệt như mưa và mưa đá, lưu chuyển không 
tự biết. Đó là một bài kệ rất sâu sắc. Trong khi ấy thì bài kệ 
thứ 12 lại đi về hướng nhận thức nhị nguyên; cho thân và tâm 
là hai cái có thể tách rời nhau: đây là kinh chưa liễu nghĩa, 
nhưng cũng có sứ mạng của nó: thần thức đi về năm nẻo, bỏ 
thân này rồi lại thọ thân khác. Bài thứ 13 và 14 đưa ra những 
hình ảnh bỏ nhà cũ đi về nhà mới và bình vỡ chim bay đi. 


Bài kệ 1 

Mạng như quả đãi thục 
Thường khủng hội linh lạc 
Di sanh giai hữu khổ 
Thục năng trí bất tử 


ấù 1U # {‡ XÃ 


th TH SE #E 


EB+f# 
ðù §E Bí T 2E 
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Mạng sống con người như trái câu đợi chín có thểrụng bất cứ lúc 


nào: có sinh ra thì phải có diệt. Có ai sống hoài được đâu. 


Bài kệ 2 

Tòng sơ lạc ân ái 

Khả dâm nhập phao ảnh 
Thọ hình mạng như điện 
Trú dạ lưu nan chỉ 


Ban đầu 0ì có ân ái nên tới có luân hổi. Thân hình uà trạng 
sống được tiếp nhận, trôi chảu ngàu đêm như một dòng điện, 


không thể nào dừng lại được. 


Bài kệ 3 

Thị thân vi tử vật 

Tinh thần vô hình pháp 
Giả lệnh tử phục sanh 
Tội phước bất bại vong 


ØÈ 9) St R # 
nỊ kẽ A 38 
# Ï/ đồ ð 4 


S ®& 7ñ Sử IE 


= 3 ñ #L 1 
Tạ tí 1“ H/ šÃ 
f Ấ 7L f8 + 
5E Tạ 7` HÀ L- 


Thân thểrmà không có tâm thức thì không có sự sống, trong khi 
ñó tỉnh thẩh là cái uô hình tướng, cho niên chết rồi lại phải sinh 
trở lại, tội uà phước không bao siờ tất äi. 
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Bài kệ 4 

Chung thủy phi nhất thế #& tã 3F — †E 
Tùng sĩ ái cứu trường #È Bš 2 E 
Tự thử thọ khổ lạc HrE⁄#mXS 
Thân tử thần bất tang 8 2t ? 2 ® 


Sự sống đâu phải chỉ ñược giới hạn trong một đời người. Vì có sỉ 
mê 0à ái thủ cho nên cứ phải luân hồi lâu dài để hưởng phúc lạc 
hau chịu khổ đau. Thân xác tuụ tiêu hoại nhưng thần thức không 
mất. 


Bài kệ 5 

Thân tứ đại vi sắc 3ä m2 # 
Thức tứ uẩn viết danh ñät DH J H 4 
Kỳ tình thập bát chủng Riã+r/\VvẤ 
Sở duyên khởi thập nhị Fr#ã## † — 


Thân tứ đại nàu là sắc. Bốn uẩn kia kể cả thức uẩh thuộc oề 
danh. Vọng tình sinh từ trười tám giới, nối tiếp do mười hai nhân 
duyên. 


Bài kệ 6 

Thần chỉ phàm cửu xứ ## IÈ 3L Bễ 
Sanh tử bất đoạn điệt + zz lñ 
Thế gian ngu bất văn li Xã 2 BÃÌ 
Tế ám vô thiên nhãn ñ& FÃl #& 2 RK 


Thâờn thức äi qua sinh tử trons chín cõi cư trú, không dừne nehỉ. 
Người trần tục không có con mắt tuệ không thấu, không nshe 
được sự thật nà. Con mắt của họ bị che ám. 
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Bài kệ 7 

Tự đồ di tam cấu =2 =.- 
Vô mục ý vọng kiến #£ H z h 
Vị tử như sanh thời ân 2L II ® RE 
Hoặc vị tử đoạn diệt BÈ RR 2E lấi 


Tự làm ô nhiễm bởi ba loại trần cấu (tam cái), uì không có con 
mắt tuệ nên tâm ú họ chứa đầu những cái thất sai lạc, cho nên 
họ bị uướng uào hoặc cái thất đoạn diệt hoặc cái thấy thường tại. 


Bài kệ 8 

Thức thần tạo tam giới ñš TM lã — 2x 
Thiện bất thiện ngũ xứ # 2# h lễ 
Uẩn hành nhi mặc đáo lê ƒfr im ãÄ #l| 
Sở vãng như hưởng ưng Bh £# im Ấ f§ 


Chính thân thức tạo ra ba cõi 0à năm đường, bao gồm cả những 
sì thiện uà ác. Năm ấm uà các hành cứ lặng lẽ tmà biểu hiện, qua 
lại như âm theo hưởng, như bóng theo hình. 


Bài kệ 9 

Dục sắc bất sắc hữu CÀ I:- TK —] 
Nhất thiết nhân túc hành — ĐJ B18 fr 
Như chủng tùy bổn tượng 1n ‡š Bỗ  fấ 
Tự nhiên báo như ý H #4 # ñn 


Sinh uào ba cối dục, sắc 0à 0ô sắc là do nhân nghiệp sẵn có từ 
kiếp trước, hạt nào thành câu ấy, quả báo đến một cách tự nhiên. 
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Bài kệ 10 

Thần đi thân vi danh # \ 83 3 4 
Như hỏa tùy hình tự ñI k Bã 1 
Trước chúc vi chúc hỏa 3ã lội Z6 lại ;K 
Tùy thán thảo phẩn tân mẽ 


Thức lấy căn làm tên soi, cũng như lửa lấy tên nhiên liệu làm tên 
mình, như lửa nến, lửa than, lửa rơm, lửa củi hoặc lửa phân. 


Bài kệ 11 

Tâm pháp khởi tắc khởi !ù 32 &c RI| &ẽ 
Pháp diệt nhi tắc diệt 3 3 In RI| 3 
Hưng suy như vũ bạc Si 


Chuyển chuyển bất tự thức #S ‡ộ Tx H i8 


Tâm 0à đối tượng của tâm uừa khởi lên thì điệt neau, tâm diệt 
pháp cũng diệt, sinh diệt như trưa 0à tnưa đá, lưu chuuển không 
tự biết. 


Bài kệ 12 

Thức thần tẩu ngũ đạo ñS TỊ AE TH lR 
Vô nhất xứ bất cánh tt — g8 
Xả thân phục thọ thân t@@% gã 
Như luân chuyển trước địa 1 li ‡ã Sĩ Hh 


Thân thức đi uề năm nẻo qua lại khắp mọi nơi, bỏ thân nàu rồi lại 
tho thân khác nhanh như xe lăn trên mặt đất. 
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Bài kệ 13 

Như nhân nhất thân cư IỤA—8jR 
Khứ kỳ cố thất trung 3 8 t5 m 
Thần dĩ hình vi lư tt DI Tý Z3 lễ 
Hình hoại thần bất vong 1 lã fữ T* 


Như người ở trong nhà, bỏ nhà cũ đi uào nhà tới, thần thức lất 
thân làm nhà, khi thân xác tiêu hoại thần thức uẫn tiếp tục. 


Bài kệ 14 

Tinh thần cư hình khu ŸR H jm HZ R 
Do tước tạng khí trung 3l #2 ñã ấm LH 
Khí phá tước phi khứ sm DN EẾ THẾ 2A 
Thân hoại thần thệ sanh 3 Eã †t tì # 


Thâờn thức cư trú trong hình hài như con chim ẩn náu trong ruột 
bình. Bình uỡ chim baụ äi. Thân hoại thần thức đi đâu thai. 


Bài kệ 15 

Tánh si tỉnh thường tưởng |‡ Kãš 5 Mã 4B 
Lạc thân tưởng nghi tưởng % E 48 Xã đB 
Hiểm vọng phi thượng yếu l§ S 3E _L % 
Phật thuyết thị bất minh 1# t £ 2 BH 


Sï mê nên cứ tưởng bất tịnh là tịnh, 0ô thường là thường, khổ]à 
lạc. Đó là những tri giác sai lầm, do đó tà có nhữne cái ta cái 
chét không chính xác. Bụt bảo cái đó là 0ô tính. 
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Bài kệ 16 

Nhất bản nhị triển chuyển —*®©— 
Tam cấu ngũ di quảng = bh h ñ 
Chư hải thập tam sự äã  † — #$ 
Uyên tiêu việt độ hoan 3m 38 t8 Eš #X 


Từ cái tmột căn bản tà chuyển thành cái hai (nhị chuyển), rổi tới 
cái tam cấu uà cái neả đi rông lớn. (Từ căn bản trí ẩi đến sự 
thành tựu của nhị trí, hành giả 0ượt được 0uực sâu của tam cất, 
năm thủ uẩn uà mười hai cơn lũ lụt, đạt tới niềm 0ui siêu 0iệt). 


Bài kệ 17 

Tam sự đoạn tuyệt thời = Si ?ễ BH 
Tri thân vô sở trực ÑII Ø # Bi lễ 
Mạng khí uân noãn thức đồ $% Âm E i8 
Xả thân nhi chuyển thệ tà 8 1m ‡§ ã 


Ba uếu tố hơi thở, hơi nóng 0à thức không còn thì biết thân hình 
nàu không thể tổn tại nữa. Đâu là lúc bỏ thân để äi qua. 


Bài kệ 18 

Đương kỳ tử ngọa địa mi + 5L BÀ Hb 
Do thảo vô sở tri 3l S2 #t PT ẨII 
Quán kỳ trạng như thị EN RL TÃ Đ[ 
Đãn huyễn nhi ngu tham {B #1 í & 8Ñ 


Hình hài đã nằm chết ở trên đất, như cỏ khô, người ta không hau 
biết gì nữa. Quán được như thế thì thất tất cả đêu như huuễn. 
Chỉ có kẻ không có trí tuệ mới tham tiế thân nà. 


kở 
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Kinh Đời Sống Đạo Lý 


Như đàn trâu qua sông, nếu con đầu đàn đi đúne thì tất 
cả đàn trâu đều qua sône an toàn, nếu thực thi pháp luật 
mà không có tà tâm thì khắp nơi dân chúng sẽ được an 
cư lập niehiỆp. 


Đạo Lợi Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập bát 
1l fnnÈk#J# 55 — TJ\ 
Kinh Đời Sống Đạo Lý 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 38 


Phẩm này có 20 bài kệ. Đạo lợi là lợi ích của sự tu tập. Kinh 
này có vẻ hướng về các giới cư sĩ tại gia, từ vua cho tới dân, 
từ vị thủ tướng cho tới người trong thiên hạ. Những bài kệ 
thứ 2, 3, 4, 5, 6 và 7 là để giáo giới các vị lãnh đạo chính trị. 
Và bài kệ chót nhắc nhở những người đã lăn lộn nhiều trong 
cuộc đời nên nhìn lại và bắt đầu đi vào nếp sống tâm linh để 
lo cho mai hậu: nay trên đầu ta tóc đã bạc, tuổi trẻ ta hầu như 
đã bị đánh cắp, thiên sứ đã đến báo tin, có lẽ đã đến lúc ta 
phải xuất gia. 


Bài kệ 1 

Nhân tri phụng kỳ thượng Xin R.+ 
Quân phụ sư đạo sĩ 8 24 ññ iš + 
Tín giới thí văn tuệ {5 %X ïb Bị] 5ã 
Chung cát sở sanh an #Š Œï Bi ® “% 


Những ai biết uâne theo lời chỉ giáo của các bậc trên trình như 
oua, cha, thầu uà các 0ị xuất gia, nhữne ai có đức tin, có trì siới, 
có thực tập cúng dường, bố thí, những ai biết học hỏi chánh pháp 
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để bồi đắp tuệ giác... những ị ấu suốt đời sẽ được sống an lành 
oà luôn gặp trau mắn. 


Bài kệ 2 

Túc mạng hữu phước khánh 18 ñầ #3 †ã FŠ 
Sanh thế vi nhân tôn #†ttãAS 
Dĩ đạo an thiên hạ ĐI ïlñ 5F 
Phụng Pháp mạc bất tùng CS. t xi 


Nhờ kiếp trước có gieo trồng phước đức niên kiếp nàu sinh ra 
ẩược là người tà thiên hạ tôn quú. Phải biết sử dụng đạo lú để 
làm cho thiên hạ an ổn. Nếu trình biết hành trì đúng theo luật 
(Phật) pháp thì không ai lại không theo mình. 


Bài kệ 3 

Vương vi thần dân trường +ÃãREREE 
Thường di từ ái hạ #r D| lá Z T 
Thân suất đi pháp giới ## DI 3 # 
Thị chi đi hưu cữu mRZĐL.Í£# 


Vua là 0ị lớn nhất đứng trên quân thần, thường nên sử dụng tâm 
từ ái để ban bốân huệ xuống cho nhân dân. Nếu Vua tự trình 
hành trì theo giáo pháp 0à giới luật làm sương trẩu cho mọi 
người, thì tợi xáo trộn sẽ được ieưng lại. 


Bài kệ 4 

Xứ an bất vong nguy B % ?* m Íổ 
Lự minh phước chuyển hậu lề HH ?Rä #§ E 
Phước đức chỉ phản báo †R ft: Jx ŸW 
Bất vấn tôn di ti  ElI 5 b # 


Trone thời hòa bình phải nhớ tới thời loạn lạc, do đó phải tập tư 
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duụ cho sáng suốt, phải biết bổi đắp cho phước đức thêm dàu. 
Phước đức nàu sẽ là hoa trái cho tmọi người cùng hưởng, không 
phân biệt sang hèn. 


Bài kệ 5 

Phu vi thế gian tướng + 5# ñl 
Tu chánh bất a trụ t£ 2 EỊ 8ä 
Tâm điều thắng chư ác !Ù ññ] Mf Số ñe 
Như thị vi pháp vương 1 E 5ã) + 


Là một uị thủ tướng, đứng trên thiên hạ mà biết tu tập theo 
chánh pháp, không làm những điều tham những, điều phục được 
tâm mình oà 0ượt thắng được mọi cám dỗ thì tình cũng đã là 
một uị pháp uwơng. 


Bài kệ 6 

Kiến chánh năng thí huệ Wưf= 
Nhân ái hảo lợi nhân CO #1f*l^ 
Ký lợi di bình quân Bã #Ị 1 *% #9 
Như thị chúng phụ thân ¡II Z Ññ lí # 


Có cái thấu chính xác rồi thì tình sẽ có khả năng ban bốân huệ 
cho dân chúng, lòng nhân ái của tình đưa trình tới những hành 
động ích nước lợi dân. Cái lợi ấy nếu được phân bố đồng đều 
trone dân chúng thì tất cả toi người đều trở nên thân cận uới 
mình, ủng hộ tình. 


Bài kệ 7 

Như ngưu lệ độ thủy lI + lã 3š 7k 
Đạo chánh tùng diệc chánh 3Š 1E #È 7R E 
Phụng Pháp tâm bất tà 3E 32 !ùb  ZB 


Như thị chúng phổ an 1  ÑÑ ñ 
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Như đàn trâu qua sông, nếu con đầu đàn đi đúng thì tất cả đàn 
trâu đều qua sông an toàn, nếu thực thi pháp luật mà không có tà 
tâm thì khắp nơi dân chúng sẽ được an cư lập nehiệp . 


Bài kệ 8 

Vật vọng nhiêu thần tượng 7) Z lã l 
Dĩ chiêu khổ thống hoạn ĐI ‡ñ 1 TR lã 
Ác ý vi tự sát ñR AR đỗ HÌ 


Chung bất chí thiện phương # T: ® # 2 


Đừng thờ cúne thần tượng, cái đó chỉ đem thêm thốne khổuà 
hoạn nạn. Cũi tâm tình đã có ú ác thì không thểnào đem lại 
chuuên lành. 


Bài kệ 9 

Giới đức khả thị hỗ x £@6 nỊ lý là 
Phước báo thường tùy kỷ †R ŸN m Dễ Lô 
Kiến Pháp vi nhân trường Xã AE 
Chung viễn tam ác đạo #$ ïã = ñ lễ 


Nếi ta biết nương tựa uào giới uà đức thì phúc báo tốt đẹp thường 
đi theo ta. Thất được con đường giáo pháp uà dẫn đà được cho 
người khác đi trên con đường ất thì uĩnh uiễn sẽ xa lìa được ba 
nẻo 0ề xấi ắc. 


Bài kệ 10 

Giới thận trừ khổ úy # lR ER ãñ 
Phước đức tam giới tôn 1D ÍÊ — đt 
Quỷ long tà độc hại 58 RE Th § 


Bất phạm trì giới nhân 2 3U Fĩ 8 ^, 
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Hành trì giới luật cho uững chãi thì sẽ chế ngự được khổ ñau 0à 
sợ hãi, được hưởng phước đức uà chỗ đứng đáng tôn quú trong ba 
cõi. Những loài quủ thân, tà ma, rắn độc không thể nào xâm 
phạm dược kẻ giữ giới. 


Bài kệ 11 

Vô nghĩa bất thành tín ‡t $ ` ñÿ {5 
Khi vọng hảo đấu tranh RR Z lƒ Bã R£ 
Đương tri viễn ly thử & Âll Xã HẾ lL, 
Cận ngu hưng tội đa # Rã BỤ SẼ Z 


Phải biết xa lánh những kẻ bất nghĩa, không thành tín, những kẻ 
đối trá uà ưa tranh cãi. Gâh gũi nhữne kẻ neu phu như thế chỉ 
làm cho cái xấu ác của mình lớn lên tà thôi. 


Bài kệ 12 

Nhân hiển ngôn thành tín “550 
Đa văn giới hành cụ # Bl mƒrR 
Đương tri thân phụ thử & ÂI Ÿ M‡ IH, 
Cận trí thành thiện đa 1 ®# ñW # Z 


Phải biết gần gũi nhữns bậc hiển nhân, có lòng nhân từ, biết nói 
lời thành tín, học nhiều biết rộng, hành trì giới luật đầu đủ. Thân 
cận những người có trí tuệ như thế thì cái thiện của mình càng 
noeàu càng lớn. 


Bài kệ 13 

Thiện ngôn bất thủ giới #R 1x 
Chí loạn vô thiện hành nh RL, ẤR Tổ {1 
Tuy thân xứ tiềm ẩn HỆ E} Dẩ /F hề 


Thị vi phi học pháp z ã3tS)* 
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Nói thì thật hau nhưng không hành trì diới luật, tâm ú thác loạn, 
chưa làm được sì có ích cho đời thì dù có ẩn cư cũng không phải 
là người thật sự ñang tu tập chánh pháp. 


Bài kệ 14 

Mỹ thuyết chánh vi thượng % ấn" IE  E 
Pháp thuyết vi đệ nhị j4 ãh 2 8 — 
Ái thuyết khả bỉ tam # Mằ H ƒX — 
Thành thuyết bất khi tứ SỂ St 4` TK ÙU 


Có bốn thứ ngôn từ đáng mến: thứ nhất là trình bàu được sự thật 
một cách đẹp đẽ, thứ hai là thuuết pháp, thứ ba là nói lời ái neữ, 
thứ tư là nói lời thành thật không dối trá. 


Bài kệ 15 

Vô tiện hoạch lợi nhận ## {£ Jế || 3J 
Tự dĩ khắc kỳ thân HĐMñI R 8 
Ngu học hảo vọng thuyết R SẼ Hƒ Số 
Hành khiên thọ hạnh lệ {I2 Š#z=BR 


Người phàm tục không biết sử dụns những ngôn từ ấy cho nên cứ 
nói những điều hư uone dối trá, những lời như dao bén có công 
dụng làm tổn thươns nvau chính thân trạne trình, những lời đưa 
tới hệ lụụ. 


Bài kệ 16 

Tham dâm sân khuể sĩ 8ElầXSẽ 
Thị tam phi thiện bản z=##^+ 
Thân di tư tự hại #UHE 


Báo đo sĩ ái sanh $ý EH Eš 2+ 
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Thèm khát, sân hận 0à sỉ mê là ba cái bất thiện căn bản, uì chúng 
mà ta tự hại tình, bởi uì quả báo xấu luôn luôn sinh ra từ tham 
đi 0ù Sĩ tHÊ. 


Bài kệ 17 
Hữu phước vi thiên nhân R?im2<X^ 
Phi pháp thọ ác hình 3E 3X 5z ñ HZ 


Thánh nhân minh độc kiến #A Hi 
Thường thiện thừa Phậtlệnh 3ý # Z Í# 3 


Có phước đức thì ñược sinh lên các cõi thiên uà nhân, sốne ieược 
uới giáo pháp thì mang hình hài xấiu ác. Chỉ những người có con 
tìm thánh thiện tới thấu rõ được điều nàu cho nên họ biết thực 
hành theo lời Bụt chỉ dạu. 


Bài kệ 18 

Giới đức hậu thế nghiệp X fl Í£ 1H 
Di tác phước truy thân ĐI {F 15 35 
Thiên nhân xưng dự thiện XATa S 
Tâm chánh vô bất an !Ù 1E ## 2® # 


Giới hạnh uà đức độ tạo tác ra nghiệp lành, phước đức sâu nên do 
đấy sẽ đi theo trình trong các đời sau. Tầm của mình chính trực 
thì đi dâu cũng được an 0ui, được hai ciới thiên 0à nhân khen 
Hơi. 


Bài kệ 19 

Vi ác bất niệm chỉ 3š ñã * #3 1E 
Nhật phược bất tự hối HfZä1! 
Mạng thệ như xuyên lưu đầ th #II JI| 3Ã 


Thị khủng nghi thủ giới z8 
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Những kẻ hành động thất đức mà không có ú thức, không biết 
đừng lại, càng nsàu càng bị ràng buộc trong cái thế giới bưng bít 
của trình, không có cơ duyên tự hối cải thì trạng sống sẽ trôi qua 
nhanh như một dòng sông. Thất uậu cho nên †a sợ hãi uà biết 
mình cẩn phải trì siới không làm chuuên thất đức. 


Bài kệ 20 

Kim ngã thượng thể thủ 2% LiE 
Bạch sanh vi bị đạo ¬H###& 
Di hữu thiên sứ triệu EBTz~xE&ẽ 
Thời chánh nghi xuất gia ỹ E # H 


Nụ trên đầu ta đã bắt đâu có tóc bạc, tuổi trẻ ta hầu như đã bị 
đánh cắp, thiên sứ đã đến báo tin, có lẽ đã đến lúc ta phải xuất 
si. 
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Kinh Điềm Lành Lớn Nhất 


Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiển, có dịp làm 
những uiệc phúc đức, giữ lòng cho trính bạch uà chân 
chánh. Đó là điền lành lớn nhất. 


Cát Tường Phẩm Pháp Cú Kinh đệ tam thập cửu 
HH ÈÁ HIẾP 6 — L 2L 
Kinh Điềm Lành Lớn Nhất 
Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng, Kinh thứ 39 


Phẩm này có 1ó bài kệ. Kinh này xuất xứ từ Kinh Tập 
(Suttanipata) của văn hệ Päli. Lời dạy rất thực tế. Ở các nước 
Phật giáo Nam tông, đa số các Phật tử cư sĩ đều thuộc lòng 
kinh này. 


Bài kệ 1 

Phật tôn quá chư thiên $ S ¡5 §ã 
Như Lai thường hiện nghĩa ÄII Z2 % tl 
Hữu phạm chí đạo sĩ RE#miš + 
Lai vấn hà cát tường Z2 lñl th ñ #Ê 


Bụt được tôn quý hơn cả trong hai giới trời 0à người 0ì Ngài 
thường có khả năng đưa ra những giáo nehĩa thâu nhiệm của một 
bậc Như Lai. Một neàu kia, có một 0ị đạo sự Bà la môn tới 

hỏi: Cấi sì mới thật là điền lành lớn nhất? 
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Bài kệ 2 

Ư thị Phật mẫn thương ] E8  R 
Vị thuyết chân hữu yếu 3 ãh R1 S 
Dĩ tín lạc chánh pháp B fE 4 F 34 
Thị vi tối cát tường ZzZzãB5m£ 


Ngaw lác đó tới lòng xót thương, Bụt đã thuyết giảng uềnhững ơì 
thiết uếu uà chân thật. Ngài dạu: Có niểm tin nơi chánh pháp uà 
có hạnh phúc trong khi học hỏi giáo pháp. Ðó là điền lành lớn 
nhất. 


Bài kệ 3 

Nhược bất tùng thiên nhân Ti T fÊ K À 
Hy vọng cầu kiểu hạnh ?: 5 ?R Eš 
Diệc bất đáo thần từ 7R 2° Tã ?# 1n] 
Thị vi tối cát tường ZzZzãBm£ 


Khône chau theo các giới trời uà người để cầu tnone ban phúc uà 
tránh họa, cũng không đến câu đảo ở các đển tiếu. Đó là điển 
lành lớn nhất. 


Bài kệ 4 

Hữu hiền trạch thiện cư kS§=hm 
Thường tiên vi phúc đức đo 2L Zã TR tê 
Sắc thân thừa trinh chánh ) Ở 7K äR 1E 
Thị vi tối cát tường ZzZzãB5m£ 


Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiển, có dịp làm những 
oiệc phúc đức, giữ lòng cho trinh bạch uà chân chánh. Đó là điền 
lành lớn nhất. 


Bài kệ 5 

Khứ ác tùng tựu thiện 
TỊ tửu tri tự tiết 

Bất dâm ư nữ sắc 

Thị vi tối cát tường 


2s Re ĐỂ HÀ Đ 
#‡ 3ñ ⁄II EH ññ 
+ kš là « # 
£ Km TẾ 
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Biết bỏ ác theo lành, không uống rượu, biết tiết chế, không đắm 
trơng sắc dục. Đó là điềm lành lớn nhất. 


Bài kệ 6 

Đa văn như giới hành 
Pháp luật tinh tấn học 
Tu kỷ vô sở tranh 

Thị vi tối cát tường 


#Z BI 11 3š fT 
3š £Ê fR 1 S 
tš #im® 
£ ñ TẾ 


Hc rộng biết trì siới. Siêng năng tu tập theo giáo pháp 0à luật 
nehi. Biết tu dưỡng thân tâm, không uướng uào các cuộc tranh 


chấp. Đó là điền lành lớn nhất. 


Bài kệ 7 

Cư hiếu sự phụ mẫu 

Trị gia dưỡng thê tử 
Bất vi không phạp hành 
Thị vi tối cát tường 


Là neười con hiếu thảo, có cơ hội phụng dưỡng me cha. Biết 


E#42gB 
2z 
^®a#ZÍ1 
£ ñ Km ft 


chăm sóc gia đình, siữ cho trone nhà êm ấm, không để cho lâm 
0ào cảnh nehèo đói. Đó là điển lành lớn nhất. 
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Bài kệ 8 

Bất mạn bất tự đại l2 Z2 
Tri túc niệm phản phúc E2 
Di thời tụng tập kinh bJ E$ šm 8ã #Œ 
Thị vi tối cát tường ZzZzãB5m£ 


Không kiêu mạn, không cho trình là hơn người. Biết tri túc, biết 
xét suụ. Có thì giờ ñọc tụng 0à thực tập kinh điển. Đó là phước 
đức lớn nhất. 


Bài kệ 9 

Sở văn thường dục nhận Fh BÌ 5 4 
Nhạo dục kiến sa môn #E 4 H  Ƒ] 
Mỗi giảng tiếp thính thọ = z1 +. 
Thị vi tối cát tường ZzZãB5m£ 


Biết nhẫn nhục khi nshe điều bất như ú. Có hạnh phúc mỗi khi 
được sặp người xuất gia. Mỗi khi nshe pháp hết lòng tiếp nhận để 
hành trì. Đó là điền lành lớn nhất. 


Bài kệ 10 

Trì trai tu phạm hạnh tt íR lẽ Ä#f ÍT 
Thường dục kiến hiển minh  X B HH 
Y phụ minh trí giả {ki HH 5 
Thị vi tối cát tường ZzZãBm£ 


Biết ăn chau, biết tu theo phạm hạnh. Có hạnh phúc khi sặp các 
hiển đức. Biết nương uào các bậc có trí sáng. Đó là điểm lành lớn 
nhất. 
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Bài kệ 11 

Di tín hữu đạo đức E  # lễ fÃ 
Chánh ý hướng vô nghỉ 1E & IỊ #4 Sš 
Dục thoát tam ác đạo 3X Hồ = ïã lễ 
Thị vi tối cát tường ZzZãmm£ 


Có mriểm tin, có một đời sống tâm linh. Tâm ú nsau thắng, không 
bị hoài nehi che lấp. Có quuết tâm lành xa ba nẻo uềxấu ác. Đó 
là điền lành lớn nhất. 


Bài kệ 12 

Đắng tâm hành bố thí * !Ù ÍT fh fb 
Phụng chư đắc đạo giả 3E šñ f+ lã 1 
Diệc kính chư thiên nhân 7R \ šã 
Thị vi tối cát tường ZãB5m£ 


Biết bố thí uới tâm tiệm bình đẳng. Biết phụng sự những bậc đắc 
đạo. Biết tôn quú những kẻ đáns tôn quú trone hai giới nhân 0à 
thiên. Đó là điểm lành lớn nhất. 


Bài kệ 13 

Thường dục ly tham dâm SD ẤN BÉ Eq Đế 
Ngộ sỉ sân nhuế ý 15 đất RR nh 
Năng tập thành đạo kiến RE 8 nà ïš R 
Thị vi tối cát tường ZzZzãB5m£ 


Biết xa lìa tham dục, sân hận 0à sỉ tê. Thường tu tập để mong 
ñat được chánh kiến. Đó là điềm lành lớn nhất. 
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Bài kệ 14 

Nhược dĩ khí phi vụ Zl3F# 
Năng cần tu đạo dụng RE š) l£ 1š ER 
Thường sự ư khả sự  SR j` Hj 
Thị vi tối cát tường ZzZãB5m£ 


Biết buông bỏ những nehiệp 0ụ phi nghĩa. Có khả năng áp dụng 
đạo pháp uào đời sống hằng neàu. Biết theo đuổi một lú tưởng 
đáng được theo đuổi. Đó là điểm lành lớn nhất. 


Bài kệ 15 

Nhất thiết vi thiên hạ —Đ)ã®%X R 
Kiến lập đại từ ý #ÐU ki 
Tu nhân an chúng sinh l£A j + 
Thị vi tối cát tường ZzZzãBm£ 


Vì tất cả nhân loại 0un bón tâm đại từ. Nuôi dưỡng tình thương 
để đem lại an bình cho thếgian. Đó là điển lành lớn nhất. 


Bài kệ 16 

Trí giả cư thế gian # 5ñ jm 1H ñRÌ 
Thường tập cát tường hạnh DI —E- sp 
Tự trí thành tuệ kiến H  j  R 
Thị vị tối cát tường ZzZãm=m£ 


Là bậc trí giả ở trone cuộc đời thường tập hạnh tạo tác những 
điểm lành cho đến khi chính tmình thành tựu được tuệ giác 
lớn. Đó là điền lành lớn nhất. 


œ-##-& 
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Pháp thí thắng mọi thí 
Sqbbadanatmnmn dharmtmadanam Jinal 


SÁCH ẤN TỐNG 


KHÔNG BÁN 


